9:2 =—xos á z2 >5s.=z14 25A“ 
S2 Sa JữZ> =;-.. Cả) 
Ệ » ¬¬-' 
k⁄ y? h«« S1 2 
Xr 


.Éc V4 PHẬT- GIÁO NGUYÊN- THỦY V3 
XU \ - c).:2).7Q 2Ÿ \ % / ` 
ˆ xu 7 PHẬT LỊCH 2560 S v 





 N8f-GIỚI LÀ THƯÙNG GIỚI - 
D0 (08 21/7, 


(PAÑ (0.4)107.0.0(0/07.\4.)007.Q) 
(g\18..0//.0ì)/2)/717..7) 0/1. 07.0 1) 


Và Z).Ý; (0i LỆ 2 (0074)27.1a 
[00726 9U (7 /7.4/9..970WM.0/7-/7.Ý..(0J) 


lo xe [2T C717/77/71/ 70/7/71) K cò ^- 
N 2o : `8: 
x1 = _— X _ “. ~4 
“2N NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2017 Xi 
^^... ' + : h ¿ 
cá! ni `... A/‡4 N4: 
œa_ Xí — — z5). F si 2n TỐ xẻ s.$# ST, ớp, 4 ` \ Ko: 
`2; SG GGGGGGGGGGGU(OGGUXGUGGG SN cac 








BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahäpandita 
tạ Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI 
CỦA MỌI NGƯỜI 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 


=[mee. 





: Thành Kính Tri Ấn 


Tắt cả chúng con được biết Phát-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravada về truyền bá trên đất 
nước Việt-Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kinh và trỉ ân sâu sắc của tất 


cả chúng con. 
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NamoTassa Bhagavafo Arahato San=mnasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hẳn, Đức-Phát Chảnh-Đăng-Ciác. 


Panamagäathä 


Tilokekagarurn Buddham, 
payasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gacchãmi saranan qha1n. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamnamosadham. 
NibbanaDpariyosanda1, 
gacchđmi saranan aha1n. 


Tassa savakasamghanca, 
punfakkhettam anuttaram. 
ArahafIapriyosanarn, 
gacchđmi saranan aha1n. 


Buddham Dhammanca Samghañca, 
abhivandiya sadararn. 
PafcasiladIpanT' t¡, 

Ayam gantha maya kata. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới, 
Dắt dân chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phậi, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phần đâu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-t-Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y- Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đúc-Pháp Đúc- Tăng cao-thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 
Soạn phẩm này gọi “Ngũ-Giới Giảng Giải. ” 
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NamoTassa Bhagavato Arahato San=mnasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hẳn, Đức-Phát Chảnh-Đăng-Ciác. 
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Tilokekagarurn Buddham, 
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Buddham Dhammanca Samghañca, 
abhivandiya sadararn. 
PafcasiladIpanT' t¡, 

Ayam gantha maya kata. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phậi, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phần đâu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tứ-Phật, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y- Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đúc-Pháp Đúc- Tăng cao-thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 
Soạn phẩm này gọi “Ngũ-Giới Giảng Giải. ” 


NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hếi lòng thành kính đánh lê Đức-Thê-Tôn áy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG-GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 
(PAÑCASILA NICCASILA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(lggamahapandgi1a) 


Lời Nói Đầu 


Ngũ-giới (pañcasila) là thường-giới (nicca- 
sila) của tất cả mọi người trong đời, không 
ngoại trừ một ai cả, không phán biệt già trẻ, trai 
gái, dân tộc nào cả, hễ là người tại gia thì phải 
giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch vả trọn 
vẹn, bất luận là người có thọ trì ngũ-giới hoặc 
không thọ trì ngũ-giới cũng đêu có bồn phận giữ 
gìn ngũ-giới của mình cho được trong sạch và 
Írọn vẹn. 


* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lôi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ-giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn thì người ấy 
đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho 


2 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


quả lốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ 
giới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 
cối thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cối trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối thiện- 
giới ấy cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy (chết). Sau khi chết, nghiệp khác cho 
quả tái sinh kiếp sau trong cối-giới nào tuỳ theo 
quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 


* Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
phạm điểu-giởi nào trong ngũ-giới thì người ây 
đã tạo ác-nghiệp phạm điểu- "giới ấy có cơ hội 
cho quả xâu, quả khổ trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp phạm giới 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả khổ trong cối ác- giới ấy, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy (chết. Sau khi chết, 
nghiệp khác cho quả tải sinh kiếp sau trong cỗi- 
giới khác, tuỳ theo quả của nghiệp của người ấy. 

Ngũ-giới (pañcasila) là thường-giới (nicca- 
sIl4) đã có từ nghìn xưa, không phải là giới mà 
Đức-Phật chế định. 
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Thật vậy, Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh 
Abhisandasutta) có 8 chỉ-pháp được tóm lược 
ý nghĩa như sau: 

- Này chư tf)-khưu! Tảm dòng phước, dòng 
thiện này sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc 
đáng mong ước, đáng thỏa thích, đăng hài lòng, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


Tám dòng phước, tám dòng thiện ấy là thể nào? 


l1- Này chư t-khưu! Trong Phật-giáo này, 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phát-bảo. 

- Này chư tÈ-khưu! Đó là dòng phước, dòng 
thiện thứ nhất, Sẽ cho quả tái-sinh lên cối trời, 
hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ước, đảng thỏa thích, đáng 
hải lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc lâu đải. 

2- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong 
Phát-giáo này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảáo. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là dòng phước, dòng 
thiện thứ nhì, sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, 
hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự 


' Añguttaranikãya, Atthakanipätapäi, kinh Abhisandasutta. 
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an-lạc đảng mong ước, đảng thỏa thích, đáng 
hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an- 
lạc lâu dải. 


3- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong 
Phát-giáo này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

- Này chư tÈ-khưu! Đó là dòng phước, dòng 
thiện thứ ba, sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, 
hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ước, đảng thỏa thích, đáng 
hải lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc lâu dải. 

- Này chư t)-khưu, năm loại bô-thí gọi là 5 đại- 
thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao 
nhãng, trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị- 
lai cũng sẽ không sao nhãng. Nên biết rằng: 


Đó là pháp-hành cao quý của người xưa, theo 
truyền thông của chư bậc thiện-tri, trải qua từ 
ngàn xưa. 


Năm loại bố-thí gọi là 5 đại-thí ấy là thế nào? 


4- Này chư t-khưuu! Trong Phát-giáo này, 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ đã từ bỏ sự sáft-sinh, 
hoàn toàn tránh xa sự sát-sinh. 


- Này chư t}-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ- 
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tử hoàn toàn tránh xa sự sát-sinh, gọi là bỗ-thí 
sự vô hại, sự an toàn sinh mạng của tất cả chúng- 
sinh, bố-thí sự không oqn trải, bố-thí sự không 
làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn sinh 
mạng, sự không oan trải, sự không làm khổ đến 
vô số chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh 
ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không 
oan trái, vô số chúng-sinh không làm khổ bậc 
Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhất 
gọi là đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, 
bà-la-môn không sao nhãng, trong quả khứ 
không từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao 
nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng. 


Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trí, trải qua từ ngàn xưa. 


- Này chư t-khưu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ tư, sẽ cho quả tải-sinh lên cối 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 


5- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật 
giáo này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự 
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trộm-cap, hoàn toàn tránh xa sự trộm-căp. 


- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử hoàn toàn tránh xa sự trộm-cắp, goi là bỗ-thí 
sự vô hại, sự an toàn tài sản của tất cả chúng- 
sinh, bố-thí sự không oqn trải, bố-thí sự không 
làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự 
không oan trải, sự không làm khổ đến vô số chúng- 
sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, 
vô số chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bồ-thí thứ nhì 
gọi là đại-thí cao quý, mà chư thiện trí, sa-môn, 
bà-la-môn không sao nhãng, trong quả khứ 
không từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao 
nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng. 


Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ năm, sẽ cho quả tái-sinh lên cối 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dải. 
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6- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong 
Phát-giáo này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ 
bỏ sự tà-dâm, hoàn toàn tránh xa sự tà-dâm. 

- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ- 
tử hoàn toàn tránh xa sự tà-dâm, gọi là bố-thí 
sự VÕ hại, sự an toân (Vợ, chồng, con của người 
khác), bố-thí sự không oan trải, bố-thí sự không 
làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn hạnh phúc gia 
đình, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vô 
số chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy 
được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan 
trải, vô số chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ ba gọi 
là đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà- 
la-môn không sao nhãng, trong quá khứ không 
từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao nhãng, 
trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trị, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ sáu, sẽ cho quả tái-sinh lên cối 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu đài. 
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7- Này chư tỳ-khưu! Điễều tiếp theo, trong 
Phát-giáo này, bậc Thánh-thanh-văn đệ-tử đã từ 
bỏ sự nói-dối, hoàn toàn tránh xa sự nói-dỗi. 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử hoàn toàn tránh xa sự nói-dỗi, gọi là bỗ-thí 
sự võ hại, sự an toàn (không gáy thiệt hại), bố- 
thí sự không oan trải, bồ-thí sự không làm khổ 
đến vô số chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn không 
thiệt hại, sự không oan trải, sự không làm khổ 
đến vô số chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc 
Thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự 
không oan trải, vô số chúng-sinh không làm khổ 
bậc Thánh ấy. 

- Này chư t)-khưu! Đó là sự bố-thí thứ tư gọi 
là đại-thí cao quý, mà chư thiện trí, sa-môn, bà- 
la-môn không sao nhãng, trong quá khứ không 
từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao nhãng, 
trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trị, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ báy, sẽ cho quả tái-sinh lên cối 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
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đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, 
sự an-lạc lâu đài. 


8- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong 
Phật-giáo này bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã 
từ bỏ sự uông rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong mọi thiện- 
pháp, hoàn toàn tránh xa sự uống rượu và 
các chất say là nhân sinh dể duôi (thất niệm) 
trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử hoàn toàn tránh xa sự uỗng rượu và các 
chất say là nhân sinh sự dễ duôi (thất niệm) 
trong mọi thiện-pháp, gọi là bô-thí sự vô hại, sự 
an toàn (không gáy ra tai hại), bố-thí sự không 
oan trái, bô-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 


Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn, không 
gây ra sự tai hại, sự không oan trải, sự không 
làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài, 
thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an 
toàn, sự không oan trải, vô số chúng-sinh không 
làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bỗ-thí thứ năm 
gọi là đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, 
bà-la-môn không sao nhãng, trong quả khứ 
không từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao 
nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng. 
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Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quỷ của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ tắm, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu đài. 


- Này chư t)-khưu! Đó là tám dòng phước, 
dòng thiện sẽ cho quả tái-sinh lên cối trời, 
hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc, đảng mong ước, đáng thỏa thích, đáng 
hải lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu đài `”. 


Như vậy, ngũ-giới đã có từ ngàn xưa, đến khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, Đức- 
Phật vẫn công nhận ngũ-giới này vào trong 
giáo-pháp của Đức- Phát. 

Thát vậy, một thuở nọ Đức- 1ì hé- Tôn đang ngự 
tại ngôi chùa Nigrodhärãma, gân kinh thành 
Kapilavatthu. Khi ấy, Đức-vua Mahänãma đến 
hấu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngôi một nơi hợp 
lẽ bèn bạch hỏi Đức- Thế-Tôn rằng: 


- Kính bạch Đúc- Thê- Tôn, thê nào gọi là cận- 
sự-nam hoặc cận-sự-nữ? Bạch Ngài. 
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Đức- Thế- Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Mahanamal Người nào có đựức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đựức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, đến kinh xin quy y 
nơi Đúc-Phát-bảo, kính xin quy y Đức-Pháp- 
bảo, kính xin quy y Đức- Tăng-bảo. 


- Này Mahänama! Người ấy đã thọ phép quy- 
y Tambảo như vậy, gọi là cận-sự-nam 
(upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upasik4). 


- Kính bạch Đúc- Thê- Tôn, thê nào gọi là cận- 
sự-nam hoặc cận-sự-nữ có giới? Bạch Ngài. 


- Ndy Mahanamal cán-sự-nam (upasakq) 
hoặc cán-sự-nữ (upasika) tránh xa sự sảf-sinh, 
trảnh xa sự trộm-cấp, tránh xa sự tà-dâm, tránh 
xa sự nói-dối, tránh xa sự IUuiống rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp. 


- Này Mahanamal cận-sự-nam (upasakq) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm 
tránh xa 5 điểu-giới như vậy, gọi là cận-sự-nam 
(upasakq) hoặc cận-sự-nữ (upasiRa) có giới) 

Cho nên, ngũ-giới là thường-giới của người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong giảo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 


' Samyuttanikãya, Mahãvaggapäli, kinh Mahãnãmasutta. 
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Trong bài kinh Sikkhapadasuttat) Đức-Thế- 
Tôn dạy răng: 

“- Này chư t)-khưu! Như-Lai sẽ thuyết giảng 
về người ác và người dc hơn người ác, người 
thiện và người thiện hơn người thiện. Các con 
hãy lăng nghe, nên chú tâm lăng nghe `. 

Vâng lời theo Đức-Thế-Tôn, chư tỳ-khưu chú 
tâm lăng nghe lời giáo huận của Đức-Phát. 

* Người Ác - Người Ác Hơn Người Ác 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như thể nào gọi là người ác? 

- Này chư t-khưu! Trong đời này, số người 
là người sái-sinh, người trộm-cáp, người tả- 
dâm, người nói-đối, người uỖng rượu và các 
chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là 
Hgười ác. 

- Này chư tÈ-khưu! Như thể nào gọi là người 
ác hơn người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người 
tự mình sáI-sinh, còn động viên, tác động, khuyên 
khích, sai Khiên người khác cùng sát-sinh. 


' Añguttaranikãya Catukanipäta, kinh Sikkhapadasutta. 
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Số người tự mình trộm-cấp, còn động viên, 
tác động, khuyến khích, sai khiến người khác 
cùng trộm-cấp. 

Số người tự mình tà-dâm, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng 
tà-dâm. 

Số người tự mình nói-dối, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng 
nói-dối. 

Số người tự mình uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, 
côn động viên, tác động, khuyến khích, mời mọc 
người khác cùng uống rượu và các chất say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy 
là người ác hơn người úc. 

Người Thiện - Người Thiện Hơn Người Thiện 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là 
người thiện? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người 
là người tránh xa sự sát-sinh, người tránh xa sự 
trộm-căp, người tránh xa sự tà-dâm, người tránh 
xa sự nói-đối, người tránh xa sự uống rượu và 


các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện-pháp. 
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- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy 
là người thiện. 


- Này chư tÈ-khưu! Như thể nào gọi là người 
thiện hơn người thiện? 


- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người 
tự mình tránh xa sự sáf-sinh, côn động viên, tác 
động, khuyên khích người khác cùng tránh xa sự 
sát-sinh. 

Số người tự mình trảnh xa sự trộm-cấp, cỏn 
động viên, tác-động, khuyên khích người khác 
cùng tránh xa sự trộm-caäp. 

Số người tự mình tránh xa sự tà-dâm, còn 
động viên, tác động, khuyên khích người khác 
cùng tránh xa sự tà-dâm. 

Số người tự mình tránh xa sự nói-dối, còn 
động viên, tác động, khuyên khích người khác 
cùng tránh xa sự nói-dồi. 

Số người tự mình tránh xa sự IUIỐng rượu và 
các chát say là nhán sinh sự dê duôi trong mọi 
thiện pháp, còn động viên, tác động, khuyên 
khích người khác cùng tránh xa sự uông rượu và 
các chát say là nhân sinh sự dê duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

- _ Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy 
là người thiện hơn người thiện `. 
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Như vậy, * nếu người nào không biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không tự trọng, 
có tác-ý trong ác-tâm phạm điều-giới nào trong 
ngũ-giới thì người ấy bị goi là người ác. 

Nếu người ác tự mình phạm điểu-giới nào 
trong ngũ-giới, còn động viên, tác động, khuyến 
khích người khác cùng phạm điểu-giới ấy trong 
ngữ-giới thì người ác áy bị gọi là người úc hơn 
Hgười úc. 


* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lôi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, có tác-ÿ trong đại-thiện- 
tâm giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn thì người ấy được gọi là người thiện. 

Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ-giới 
được trong sạch và trọn vẹn, còn động viên, tác 
động, khuyến khích người khác cùng giữ gìn ngũ- 
giới được trong sạch và trọn vẹn thì người thiện 
ấy được gọi là người thiện hơn người thiện. 


Tuy nhiên trong đời này, người thiện không 
hẳn là người thiện suốt đời, và người ác cũng 
không hắn là người ác suốt đời. 


Thật vậy, * nếu người thiện nào còn là phàm- 
nhân, chưa phải bậc Thánh-nhân, không giữ gìn 
giới của mình được trong sạch trọn vẹn, mà tạo 
ác-nghiệp, thì bậc thiện-trỉ không goi người ấy 
là người thiện nữa, mà gọi người ấy là người ác. 
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Như trường-hợp tỳ-khưu Devadaffa vốn là l 
trong 6 vị hoàng-tử dòng Sakya xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, năm vị tỳ-khưu dòng Sakya kia về 
sau đêu trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Còn tỳ- 
khưu Devadatfa thực-hành pháp-hành thiên-định 
dân đến chứng đắc các bậc thiên sắc-giới và 
chứng đắc phép thân thông, vẫn còn là tỳ-khưu 
phàm-nhân, chưa phải bậc Thánh-nhân. 

Cho nên, bậc thiện-trí gọi t)-khưu Devadafta 
là t)-khưu thiện. 


Nhưng VỀ sau, vÌ quá ham muốn danh lợi, nên 
t)-khwu Devadafta phái sinh ác-tâm dạy hoàng- 
tử jafasaffu răng: 

“Tena hi tam kumara piaram hanfva raja 
hoh, ham Bhagavantatimn hantwa Buddho 
bhavissämi ”) 

“Thựa hoàng-tử, thời đại này tuổi thọ con 
người ngăn ngủi, hoàng-tử nên giêt Đúc Phụ- 
vương Bimbisara, rồi lên ngôi làm vua, côn ta sẽ 
giêt Đức-Phát, rôi ta sẽ thành Phát ”. 

Vì vậy, t-khưu Devadatta bị mất các bậc 
thiển sắc-giới và các phép thân-thông. 


Sau đó t)-khưu Devadafta nương nhờ Đức- 
vua Ajatasaffui đã bày mọi mưu kê đê giêt Đức- 


Vị, Cũlavagga, Ajãtasattukumãravatthu. 
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Phật, nhưng không thành tựu, nên tÈ-khưu 
DevadafIa tự mình leo lên núi GI/hakHfa, xô 
tảng đá lớn lăn xuống trên đường Đức-Phật đi 
kinh hành, tảng đá tuy bị ngăn chặn lại, nhưng 
vẫn có một mảnh đá nhỏ võ ra văng xuống đụng 
đâu ngón chân cái bên bàn chân phải của Đức- 
Phật bị bằầm máu. T -khưu DevadatIa đã phạm ] 
trong 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-Iội. 


Như vậy, t-khưu DevadatIa đã phạm 2 ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội là làm bầm máu ngón 
chân cái bàn chân phải của Đức-Phát và chia rẽ 
chư t)È-khwu- Tăng. 

Cho nên, bác thiện-trí gọi t)-khưu Devadatta 
là f)-khưu ác. 


* Và nếu người ác nào đã từng tạo nhiễu ác- 
nghiệp, nhưng về sau, gặp bậc thiện-trí, lắng 
nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, người ác ấy 
thức tỉnh, từ bỏ mọi ác-nghiệp, rồi giữ gìn giới 
của mình được trong sạch và trọn vẹn, cố sống 
tạo mọi thiện-nghiệp, thì bậc thiện-trí không còn 
gọi người ấy là người ác nữa, mà lại gọi người 
ây là người thiện. 

Như trường-hợp tên cướp sát nhân đã giết 
hơn cả ngàn người, rồi cắt đầu ngón tay trỏ làm 
vòng đeo có, nên có biệt danh là Ángulimala ở 
trong rừng sâu. 
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Đúc-Phát một mình ngự vào rừng, để tế độ 
Angulimala. Khi nhìn thấy Đức-Phật (sử dụng 
pháp thần- thông) đang bước đi khoan thai, 
Anguhimala câm gươm đuối theo giết Đức-Phật 
suốt 3 do- tuần đuối sức mà không kịp, nên đứng 
lại cát tiêng gọi lớn răng: 

- Này ông Sa-môn kia! Hãy dừng lại! 

Biết nhân-duyên đã đến, nên Đức-Phật vừa Đước 
đi, vừa cát giọng phạm-thiên dạy vọng lại răng: 

- Angulimalal Như-lai đã dừng lâu rồi. Còn 
chính con mới là người chưa chịu dừng lại thôi! 

Nghe Đức- Thé- Tôn dạy như vậy, 1ngulimala 
không hiệu rõ ý nghĩa, nên kính xin Đức-Thể- 
Tôn giảng giải rõ ý nghĩa lời dạy áy. 

Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn giảng dạy 
xong, Angulimala thức tỉnh, liên ném các vũ khí 
xuống hồ sâu, bởi vì biết rõ Vị Sa-môn này chính 
là Đức- T hế- Tô ôn, nên đến cung kính đảnh lễ 
Đứúc- Thê- Tôn, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài có tâm đại-bi 
ngự đền khu rừng này tê độ cho con thoát khỏi sỉ 
mề lâm lạc. 

Kể từ nay về sau, con xin nguyện từ bỏ mọi 
ác-nghiệp. Con xin thành tâm sám hồi mọi tội 
lỗi của con, kính xin Đúc-Thế-Tôn chứng mình 
cho con. 
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Angulimala cung kinh đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của Đúc- Thê-Tôn, kính xin Ngài cho phép 
xuát gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Thế-Tôn xem xét thấy rõ Angulimäala có 
đây đủ phước-duyên phát sinh Š thứ vật dụng 
của t}-khưu, nên Đức-Thê-Tôn đưa bản tay 
phải, chỉ băng ngón tay trỏ truyện dạy răng: 

“Ehi bhikkhu! Svãkkhato dhammo,... `. 


“- Alngulimala!l Con hãy lại đây, con trở 
thành tỳ-khưu theo ý nguyện! Chánh-pháp mà 
Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo ở phân đâu, 
phần giữa, phần cuối. Con hãy nên cổ gắng 
tinh-tấn thực-hành phạm-hạnh cao thượng, để 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giởi `. 

Ngay sau khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy vừa 
dứt câu, Angulimäla liên trở thành vị tỳ-khưu có 
đây đủ 8 thứ vật dụng cân thiết của tỳ-khưu 
được thành tựu như thân thông, do quả của 
phước-thiện trong tiên-kiếp. 

T)-khưu Angulimala có vẻ trang nghiêm nhự 
Ngài Trưởng-lão có 60 hạ. 

Khi Đức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa 
Jetavana, có f}-khưu Angulimala đi theo sau. 


Tỳ-khưu Angulimäla cô gắng tỉnh-tấn thực- 
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hành pháp-hành thiên-tuệ không lâu dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-äi, mọi phiên-não không còn dự 
sót, trở thành bậc Thánh 4-ra-hán cao thượng. 
Bác thiện-trí tán dương ca tụng Ngài Trưởng- 
lão Angulhimala là bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 


Cho nên, người thiện, người ác chỉ là danh 
từ chế định gọi theo thiện-nghiệp, ác-nghiệp 
người ây mà thôi. 


* Quả Khô Của Người Phạm Giới 
(Dussïla ãdinava) “ 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngồi 
làng Pataligama, dân làng Pälali đến hầu đảnh 
lễ Đức-Thế- Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ. Khi 
ấy, Đức-Thế- Tôn truyền dạy dân làng Pãlali rằng: 

- Này các người tại gia! Có Š quả xấu, quả 
khổ của người phạm giới, người không có giới. 
5 quả xấu, quả khổ ấy là: 

- Này các người tại gia! Trong đời này, người 
phạm giới, người không có giới làm tiêu hao 
của cải tài sản lớn lao, do nhân dễ duôi. 


' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, đoạn DussTla ãädĩnava. 
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Đó là quả xáu thứ nhát của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có tiếng xâu bị lan truyền 
khặắp mọi nơi. 

Đó là quả xâu thứ nhì của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có bát-thiện-tâm e ngại, sợ 
sệt khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn 
gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bả-la-môn... 

Đỏ là quả xâu thứ ba của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả xâu thứ tư của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Sau khi người phạm 
giới, người không có giới chết, ác-nghiệp cho 
quảủ tái-sinh kiêp sau trong cối ác-giới (địa- 
ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khô 
trong cõi ác-giới áÿ. 

Đó là quả xáu, quả khô thứ năm của người 
phạm giới, người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xâu, quả 
khô của người phạm giới, người không có giới. 
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* Quả báu Của Người Có Giới 
(SIlavanta ãnisamsa)'°° 

- Này các người tại gia! Có 5 quả-bảu của 
người có giới, người giữ gì" giới trong sạch và 
trọn vẹn. 5 quả-báu áy là: 

l1- Này các người tại gia! Trong đời này, 
người có giới, người giữ gìn giới được frong 
sạch và trọn vẹn có nhiêu của cải lớn lao, do 
nhờ nhân không dê duôt (có trí-nhớ biết mình). 

Đó là quả-báu thứ nhất của người có giới, 
người giữ gin giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có danh 
thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. 


Đó là quả-bảáu thứ nhì của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại- 
thiện-tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi di 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, 
hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả-bảu thứ ba của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

4- Này các người tại gia! Người có giới, người 


' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, Sĩlavanta ãnisamsa. 
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giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện- 
tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 

Đó là quả-báu thứ tư của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh 
kiệp sau trong cối thiện dục-giới (cõi người, 
hoặc 6 cối trời dục giới). 

Đó là quả-bảu thứ năm của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả-bảu của 
người có giới, người giữ gì" giới trong sạch và 
trọn vẹn như vậy. 

* Trong Chú-giải bài kinh Sakkqapafihasutia, 
có đoạn đề cập đên những người có giới trong 
sạch có thê lựa chọn được cảnh tải-sinh Ì trong 
6 cối trời dục-giới: 

“Parisuddhasla nama chasu devalokesu 
yafthicchanti, tattha nibbattanti tin 

Những người có giới trong sạch trọn vẹn, lúc 
lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh tảo sảng suốt 
muốn tái-sinh trên cõi trời nào trong 6 cối trời 
dục-giới, thì sau khi chết, dục-giới đại-thiện- 


' Bộ Chú-giải Dĩ. Mahävaggatthakathã, kinh Sakkapañha- 
sufttavannana. 
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nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong cối trời dục- 
giới ây, và hưởng được mọi sự an-lạc trong cối 
trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Người giữ gìn giới, người có giới trong sạch 
trọn vẹn, lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh 
táo sáng suốt, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho 
quả tải-sinh kiếp sau làm người hoặc làm vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ Ï trong 6 cối trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới ấy. 

Cho nên, mỗi người được sinh ra trong đời này, 
chắc chắn tiên-kiếp của mỗi người có ít nhất là 
ngũ-giới là thường-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sự thật, ngũ-giớt (pañcasila) là thường-giới 
(niccasila) của tất cả mọi người, không ngoại 
trừ một ai cả, dù người có thọ trì ngũ-giới hoặc 
không thọ trì ngũ-giới, nếu người nào biết giữ 
gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn thì 
người ấy tạo đại-thiện nghiệp giữ-giới, có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại, 
và vô số kiếp vị-lai. 

Nếu người nào phạm điểu-giới nào thì người 
ấy đã tạo ác-nghiệp phạm-giới, có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

Kiếp hiện-tại người có đại-thiện-tâm biết hỗ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gìn ngũ- 
giới được trong sạch và trọn vẹn, đó là người 
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biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu 
vốn có của mình từ khi đầu thai làm người. 


Nếu người nào có ác-tâm không biết hồ-thẹn 
tội-lôi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới 
nào trong ngũ-giới, đó là người không biết tự 
trọng, làm mắt nhân-phẩm quý báu vốn có của 
mình từ khi đầu thai làm người. 

Thật ra, người có tác-ý trong đại-thiện-tâm 
biết giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn trong khả năng bình thường của mỗi người, 
thậm chí đó là điều rất dễ dàng đổi với tất cả 
mọi người. Còn người có tác-ý trong ác-tâm 
phạm môi điễu- -giới nào hợp đủ chỉi-pháp của 
điều-giới ấy, đó là điểu không phải dễ dàng, 
thậm chỉ còn là điều khó khăn mà không phải ai 
cũng có thể làm được. 


Thật vậy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
biết suy xét kỹ càng và trung thực, để có nhận thức 
đúng người thiện-trí giữ gìn mỗi điêu-giới được 
trong sạch, đó là điểu dễ hay khó, và người ác cố 
găng phạm mỗi điểu- -giới nào hợp đủ chi-pháp 
của điêu-giới ấy, đó là điều khó hay dễ như sau: 


* Điêu-giới tránh xa sự sáf-sinh: 


- Người thiện có đại-thiệntâm biết hồ-thẹn 
lội-lôi, biết ghê-sợ tội lôi, có tác-ý trong đại-thiện 
tâm trảnh xa sự sát-sinh băng tâm, biêt giữ gìn 
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điều-giới tránh xa sự sát-sinh, tạo đại-thiện- 
nghiệp không sảf-sinh. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lôi, Có fác-ý trong ác- 
tâm cố găng bằng thân hoặc bằng khẩu giết hại 
chúng-sinh ấy chết, hợp đủ 5 chỉi-pháp của điễu- 
giới sát-sinh, nên phạm điểu-giới sát-sinh, tạo 
ác-nghiệp sáf-sinh. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh với việc tạo ác-nghiệp sát-sinh, trong 2 việc 
này việc nào dễ làm? Việc nào khó làm? 

* Điễu-giới tránh xa sự trộm-cắp: 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lôi, có tác-ÿ trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự trộm-cắp bằng tâm, biết 
giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm-cắp, tạo đại- 
thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lôi, Có fác-ý trong ác- 
tâm cố găng bằng thân hoặc bằng khẩu trộm- 
cấp của cải tài-sản của người khác, hợp đủ 5 
chỉ pháp của điều- -giới trộm-cấp, nên _ phạm 
điểu-giới trộm-cắp, tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 


Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không 
trộm-cấp với việc tạo ác-nghiệp trộm-cấăp, frong 
2 việc này việc nào đê làm? Việc nào khó làm? 
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* Điêu-giới tránh xa sự tà-dâm: 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lôi, có tác-j trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự tà-dâm bằng tâm, biết giữ 
gìn điều-giới tránh xa sự tà-dâm, tạo đại-thiện- 
nghiệp không tà-dâm. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lôi, CÓ fác-ý trong ác- 
tâm cô gắng bằng thân tà-dâm với vợ hoặc 
chồng, con của người khác, hợp đủ 4 chỉ-pháp 
của điểu-giởi tà-dâm, nên phạm điêu-giới tà- 
dám, tạo dc-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không tả- 
dâm với việc tạo ác-nghiệp tà-dâm, trong 2 việc 
này việc nào dễ làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giới tránh xa sự nói-dối: 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lôi, có tác-j trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự nói-dối bằng tâm, biết giữ 
gìn điều- giới trảnh xa sự nói-dỗi, tạo đại-thiện- 
nghiệp không nói-dối. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghề-sợ tội- lỗi, có tác-ý trong ác- 
tâm cố gắng bằng khẩu lường gạt người khác, 
hợp đủ 4 chỉ-pháp của điểu-giởi nói-dối, nên 
phạm điểu-giới nói-dối, tạo ác-nghiệp nói-dối. 
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Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không nói 
dối với việc tạo ác-nghiệp nói dồi, trong 2 việc 
này việc nào đê làm? Việc nào khó làm? 

* Điêu-giới tránh xa sự uông rượu, bia và 
các chút say: 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-then 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lôi, có tác-J trong đại- 
thiện-tâm trảnh xa sự uống rượu, bia và các chất 
say bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
uông rượu, bia và các chất say, tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghề-sợ tội- lỗi, Có lác-Ýý trong ác- 
tâm cố găng bằng khẩu uống rượu, bia và các 
chất say, hợp đủ 4 chi-pháp của điểu- -giới IUIỐng 
rượu, bia và các chất say, nên phạm điểu-giới 
uỖng rượu, bia và các chất say, tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say. 


Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không 
IUIỐng rượu, bia và các chất Say với việc tạo ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say, trong 2 
việc này việc nào dễ làm? Việc nào khó làm? 


* Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lôi, có tác-j trong đại- 
thiện-tâm giữ gìn ngũ-giới, tạo đại-thiện-nghiệp 
không sát-sinh, không trôm-cắp, không tà-dâm, 
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không nói-dối, không IUIỐng rượu, bia và các chất 
say, đó là việc đê làm, mà tát cả mọi người đếu 
có thê làm được, bởi vì trong khả năng bình 
thường của mọi người. 

Như vậy, giữ gìn ngũ-giới là việc dễ làm. 

Còn người ác có ác-tâm không biết hồ-then 
lội-lôi, không biết ghê-sợ lội lôi, có tác-ý trong 
ác-tâm phạm ngữ-giới, tạo ác-nghiệp sát-sinh, 
trôm-cáp, tà-dâm, nói-dôi, uông rượu, bia và 
các chất say, cỗ gắng bằng thân hoặc bằng 
khẩu phạm môi điễu- "giới nào trong ngũ-giới 
hợp đủ chỉ-pháp của môi điểu-giới ấy, đó là việc 
khó làm mà không phải ai cũng có thê làm được 

Như vậy, phạm mỗi điểu-giới trong ngũ-giới 
là việc khó làm. 

Sự thật, vấn đê dễ làm hay khó làm đối với 
môi hạng người, như Đức-Phật dạy như sau: 

“Sukaram sadhuna sadhu, 

sadhu papena dukkaram. 
Papaụ papena sukaran, 
papamariyehi dukkaram 

- Này chư t}-khưu! 

“Người thiện-trí dê dàng tạo thiện-nghiệp, 

Kẻ ác thì khó tạo thiện-nghiệp. 


›(1) 


' Dha. atthakathã, Attavagga, Samghabhedaparisakkanavatthu. 
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Kẻ ác dễ dàng tạo ác-nghiệp. 
Bác Thánh-nhân khó tạo ác-nghiệp `. 

Cho nên, việc giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn là việc dễ dàng đối với tất cả 
mọi người trong đời, đó là sự-thật hiển nhiên. 
Còn người ác phạm mỗi điểu- -giới nào hợp đủ 
chỉ-pháp của điêu-giới ấy là điều rất khó khăn, 
mà không phải ai cũng có thể làm được. 

Sở đĩ người ắc không giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn là vì nguyên-nhán người 
ác không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ 
tội-lỗi, nên phạm mỗi điểu-giới do năng lực của 
phiên-não sai khiến, nên mất quyển tự chủ. 


* Người thiện-trí có trí-tuệ sảng suốt hiểu biết 
về giáo-pháp của Đức-Phật, có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đưức-Phát-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, tin chắc chắn rằng: 


“Thiện-nghiệp cho quả, lÕI, quả an-lạc trong 
kiếp hiện-tại và võ SỐ kiếp vị-lai. Trải lại, ác- 
nghiệp cho quả xấu, quả khổ trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai ” 


Cho nên, người thiện-trí giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới, đó là việc dễ dàng đối với 
tất cả mọi người thiện-trí. 
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Theo truyễn thống Phật-giáo Nguyên-thuỷ 
Theravada, trong các cuộc lễ dù lớn dù nhỏ, đổi 
với các hàng cận-sự-nam (upasaRq), cận-sự-nữ 
(upasikd), trước tiên, kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới với Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
giới ít nhất là ngữ-giới (pafñcasila) là thường-giới 
(niccasila) đối với tất cả mọi người trong đời. 


Tính Ưu Việt Của Người Thọ trì Ngũ-Giới 


Hai người bạn cũ gặp nhau: Một người là 
cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới rôi, và một người không thọ phép 
quy-y Tam-bdo và không thọ trì ngũ-giới mời 
bạn vào quán IUỐng rượu, bia. Cả hai người bạn 
đêu phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say, tạo ác-nghiệp điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say. 

Vậy, hai người bạn ấy ai tạo ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say nặng, nhẹ khác nhau 
như thế nào? 


* Người bạn không thọ trì ngũ-giới, phạm 
điểu-giới uỖng rượu, bia và các chất say, đã tạo 
ác-nghiệp điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say nặng hơn người bạn có thọ phép qH-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, bởi vì, sau khi 
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người không thọ trì ngũ-giới phạm điểu- -giới 
uông rượu, bia và các chất say rồi, không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lôi, không 
biết ăn năn sám hồi. Vì vậy, ác-nghiệp của 
người không thọ trì ngũ-giới là nặng hơn nhiễu. 

* Còn người cận-sự-nam vốn có đức-tin frong 
sạch nơi Tam-bảo: Đưức-Phật-báo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới rồi, vì có tính cả nề bạn cho nên phạm 
điều-giới uống rượu, bia... bất đắc dĩ đã tạo ác- 
nghiệp điều-giới uống rượu, bia... 

Sau đó, người cận-sự-nam biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên tự xin thọ trì ngũ-giới 
lại, trở thành người cận-sự-nam có ngũ-giới như 
trước, trong đó có điểu-giới tránh xa sự ung 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện pháp, nên tạo ác-nghiệp 
phạm điễu-giới uống rượu, bia... nhẹ hơn người 
bạn không thọ trì ngñũ-giới. 


Đó là tính ưu việt của người cận-sự-nam có 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngñ-giới. 


Cho nên, trong cuộc sống hằng ngày đổi với 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, nếu có khi dê 
duôi, nên phạm điều-giới nào thì môi buổi tối 
trước khi đi ngủ, nên đến trước bàn thờ Đức- 
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Phật tự mình xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới, để cho ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn trở lại nhự trước, làm 
cho đại-thiện-nghiệp được phát triển. Đó là điễu 
ru Việt của người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 


Quyển sách “Ngñũ-Giới Là Thường-Giới Của 
Mọi Người” này, bần sư đã cỗ gắng sưu tâm, 
gom nhặt các nguôn tài liệu có liên quan về ngũ- 
giới, từ Tam-tạng Pali, Chú-giải Pali bộ sách 
giáo khoa “Paramatthajotika” của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saddhammajotika và các tải liệu 
khác chỉ được báy nhiêu thôi! 


Tuy bắn sư cố gắng. hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về ngũ-giới, song vì 
khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh 
khỏi những điểu sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai 
ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. 


Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình. 


Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hẳu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng 1a. 
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Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện trí, 
và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


Quyển sách “Ngñũ-Giới Là Thường-Giới Của 
Mọi Người” này được trích từ quyển II: Pháp- 
Hành-Giới của Bộ Nêền-T: ảng-Phát-Giáo và 
được hoàn thành do nhờ nhiều người giúp đỡ 
như là Dhammavara Samanera xem kỹ bản 
thảo, Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỳ 
lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách. 
Các thí chủ trong nước và ngoài nước có đức tin 
trong sạch lo đóng góp phí in ấn, và được nhà 
xuất bản tôn giáo cho phép ấn hành. Bần sư vô 
cùng hoan hỷ biết ơn tất cả qHJ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhi1a 
Bhikkhu (tÈ-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phần pháp thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahathera 
là sự phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bứưu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-Lâm, 
Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày công 
đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theraväda) về 
truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và 
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xin kính dâng phần phước-thiện thanh cao này 
đến chư Đại-Ti rưởng-lão ở nước Thái-Lan, nước 
Myanmar (Miên-Điện), đã có công dạy đô con 
về pháp học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 

ldam no ñaHnamụ hotu, sukhita hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, fừ kiếp. hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quỹ vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dài. 


lmam punnabhagam mãta-pIu-acariyd- 
Nñãti-mittananceva sesasabbasaftananca dema, 
sabbepi te punfñapattiin laddhana sukhita hontu, 
dukkha mmuccanfu sabbattha. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, q-Su-ra, ngạ-QUỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới,... 


Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quJ vị 
thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 
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lam me dhammmadaãnad1y ãsavakkhayavaham 
hoíu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
môi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, 
điệt tận mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiên- não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tải- 
sinh trong 4 cõi ác-giới: địa ngục, a-su-ra, ngạ 
quỷ, súc sinh; và cũng do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối thiện-giới: 
CỐi người, các cối trời dục-giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tỉnh tấn thực-hành theo lời giáo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
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để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hôi, môi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phật, Đúc-Pháp, 
Đức- Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức- 
tin trong sạch nơi Đúc-Phật, Đức-Pháp, Đúc- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cố gắng 
tỉnh tấn thực-hành theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, để mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bản, trở thành bậc Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, cấu mong cho môi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong môi kiếp, dù có được thành tựu 
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quả báu ở cối người (manussasampatti), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thể nào, cũng không 
đắm say trong cối người; hoặc dù có được thành 
tựu quả bảu ở cối trời (devasampati), hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào, cũng không đắm 
say trong cối trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có cẩu mong sớm được 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niết-bàn 
(Nibbänasampadi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tcchitamn paHhitam amha1m, 

khippameva sarm]Jhafu. 

Điễu mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ý. 
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Rừng Núi Viên-Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện lán Thành 
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ĐOẠN KÉT 
- Tích Ngài Trưởng-Lão STlava 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma 
sambuddhassa. 
Con đe hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


Ngũ-Giới Là Thường-Giới Của Mọi Người 
(Pañcasnla NiccasIla) 


Ngñ-giới (pañcasila) là thường-giới (nicca- 
sĩa) chung của tất cả mọi người trong đời, 
không ngoại trừ một ai cả, không phân biệt già 
trẻ, trai gái, dân tộc. Tất cả mọi người đều phải 
giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn, bất luận là người có thọ trì ngũ-giới 
hoặc không thọ trì ngũ-giới, cũng đều phải có 
bồn phận giữ gìn ngũ-giới của mình được trong 
sạch và trọn vẹn, bởi vì ngñ-giới là thường-giới 
chung của tất cả mọi người trong đời. 

* Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn thì người ây tạo 
đại-thiện-nghiệp giữ giới, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc, đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

* Nếu người nào phạm một điêu-giới nào trong 
ngũ-giới thì người ây đã tạo ác-nghiệp điểu-giới 
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ấy, ác-nghiệp ây có cơ hội cho quả xâu, quả khô 
đem lại sự bât lợi, sự thoái hóa, sự khô não trong 
kiêp hiện-tại và vô sô kiệp vỊ-la1. 


* Quả Khô Của Người Phạm Giới 
(Dussila ädĩnava) “ 


Một thuở nọ, Đúc-Thế-Tôn đang ngự tại ngồi 
làng Pataligama, dân làng Pälali đến hầu đảnh 
lễ Đức-Thế- Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ. Khi 
ấy, Đức-Thế- Tôn truyện dạy dân làng Pä[ali rằng: 

“- Này các người tại gial Có 5 quả xấu, quả 
khổ của người phạm giới, người không có giới, 
5 quả xấu, quả khổ ấy là: 

- Này các người tại gia! Trong đời này, người 
phạm giới, người không có giới làm tiêu hao 
của cải tài sản lớn lao, do nhân dễ duôi. 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có tiếng xấu bị lan truyền 
khắp mọi nơi. 

Đó là quả xấu thứ nhì của người phạm giỏi, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có bất-thiện-tâm e ngại, sợ 


' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, đoạn DussTla ãdĩnava. 
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sệt khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn 
gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Sau khi người phạm 
giới, người không có giới chết, ác-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cỗi ác-giới (đja- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ 
trong cõi ác-giới ấy. 

Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người 
phạm giới, người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xấu, quả 
khổ của người phạm giới, người không có giới 
như vậy ˆ” 

* Vậy, quả xấu, quả khổ của người phạm giới 
của mình có 5 điều, mà quả-khổ điều thứ 4 và 
quả-khô điều thứ 5 là: 

- Người phạm giới, không có giới có ác-fâm 
mề muội lúc lâm chung. 

- Sau khi người phạm giới, không có giới chết 
ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cối 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngqạ-quỷ, súc-sinh). 
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* Quả Báu Của Người Có Giới 
(Srlavanta ãnisamsa)”) 


Đức-Thế- Tôn truyền dạy dân làng Patali rằng: 

“- Này các người tại gia! Có 5 quả báu của 
người có giới, người giữ gì" giới trong sạch và 
trọn vẹn. 5 quả báu áy là: 

l1- Này các người tại gia! Trong đời này, 
người có giới, người giữ gìn giới được trong 
sạch và trọn vẹn có nhiều của cải lớn lao, do 
nhờ nhân không dê duôi (có trí-nhớ biết mình). 

Đó là quả bảu thứ nhất của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có danh 
thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. 


Đó là quả báu thự nhì của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại- 
thiện-tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi di 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, 
hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đỏ là quả báu thứ ba của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 


' Dĩ. Mahävagga, Mahãparinibbãnasutta, Sĩlavanta ãnisamsa. 
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4- Này các người tại giai Người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại- 
thiện-tâm tỉnh táo sảng suôt lúc lâm chung. 

Đó là quả bảu thứ tư của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người có 
giới, người giữ gin giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh 
kiệp sau trong 7 cối thiện dục-giới (cõi người, 
hoặc 6 cối trời dục giới), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cối äy. 

Đó là quả báu thứ năm của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của 
người có giới, người giữ gì" giới trong sạch và 
trọn vẹn như vậy ””. 

* Vậy, quả báu của người có glới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có 5 điêu, mả quả 
báu điêu thứ 4 và quả báu điêu thứ Š là: 

- Người có giới, người giữ gìn giới trong sạch 
và trọn vẹn có đại-thiện-tâm tỉnh tảo sảng suốt 
lúc lâm chung. 

- Sau khi người có giới, người giữ gìn giới 
trong sạch và trọn vẹn chết, đạ¡-(hiện-nghiệp giữ 
giới cho quả tải-sinh kiêp sau trong 7 cối thiện 
dục-giới. 
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* Trong Chú-giải bài kinh Sakkapafñhasutfa, 
có đoạn đề cập đến những người có giới trong 
sạch có thể lựa chọn được cảnh tái-sinh 1 trong 
6 cõi trời dục-giới rằng: 

“Parisuddhasla nama chasu devalokesu 
yafthicchanti, tattha nibbattanti Kiện 

Những người có giới trong sạch trọn vẹn, lúc 
lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt 
muốn tái-sinh trên cõi trời nào trong 6 cối trời 
dục-giới, thì sau khi những người ấy chết, dục- 
giới đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh trong 
cõi trời dục-giới ấy theo ý muốn của mình, và 
hưởng được mọi sự an-lạc trong cối trời ấy cho 
đến hết tuổi thọ. 


Như vậy, quả báu tốt lành của người giữ gìn 
giới của mình được trong sạch và trọn vẹn có 5 
điều, mà quả báu điều thứ 4 và quả báu điều thứ 
hp 

- Người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có 
đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 

- Sau khi người giữ gin giới trong sạch và 
trọn vẹn chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới 
là cõi người hoặc cối 6 trời dục giới theo ý muốn 


' Bộ Chú-giải Dĩ. Mahävaggatthakathã, kinh Sakkapañha- 
sutfavannana. 
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của mình, hưởng mọi sự an-lạc trong cối thiện- 
giới ây cho đên hết tuôi thọ. 


Như vậy, sự thật mỗi người đã sinh ra trong 
đời này, chắc chăn tiền-kiếp của người ấy có í 
nhất là ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 


Thật vậy, nếu tiến-kiếp của người phạm điễu 
giới nào của mình, không có giới thì không thể 
nào có thể tái-sinh đầu thai làm người trong cối 
người này được. 

Cho nên, tất cả mọi người đã sinh làm người 
đều vốn có í nhất là ngũ-giới trong sạch và 
frọn vẹn. 


Kiếp hiện-tại nếu người nào có đại-thiện-tâm 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ 
gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn 
vẹn, thì người ấy được gọi là người biết tự trọng, 
biết giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có trong 
con người của mình từ khi đầu thai làm người. 


Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức 
tin trong sạch nơi Tưm-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nhận thức rõ được 5 quả báu của người 
có giới trong sạch và trọn vẹn, và 5 quả khổ của 
người phạm giới, không có giới như vậy. 

Cho nên, những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
khi /ho phép quy-y Tam-bảo cùng với thọ trì 
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ngĩ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, và khuyến khích, tác 
động những người khác cũng nên giữ gìn ngũ- 
giới của họ cho được trong sạch trọn vẹn, tạo 
đại-thiện-nghiệp giữ giới, đại-thiện-nghiệp ây có 
cơ hội cho quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

Những cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẫy gọi là 
người thiện hơn người thiện trong đời. 


Nghi Thức Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Và Thọ Trì Ngũ-Giới 


Theo truyền thông Phật-giáo Theraväda, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến hầu đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão, kính xin /ho phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới. 

Thông thường, người ta làm cho £hân sạch sẽ 
trước khi mặc bộ đồ mới sang trọng, trang điểm 
những đồ trang sức quý giá. Cũng như vậy, 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên làm lễ xin sám 
hối Tam-bảo đề cho tâm được trong sạch thanh- 
tịnh trước, sau đó mới /ho phép quy-y Tam-bảo 
như vậy người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có được 
Đúc-Phát-bảo, Đúc-Pháp-bảo, Đúc-Tăng-bảo 
trang điểm ở trong tâm. Chư bậc Tiền-bỗi có 
dạy 3 bài kệ sám hối Tam-bảo như sau: 
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* Lễ Sám Hi Tam-Bảo 
- Lễ Sám Hồi Đức-Phật-Bảo 
Uitamangena vande ham, 
padapansu1n varuftamam. 
Buddhe yo khalito doso, 
buddho khamafu tam mama. 
Con hết lòng thành kính cúi đẫu đảnh lễ, 
Đụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Pháit. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảo, 
Củi xin Phát-bảo xả tội ây cho CƠN. 

(đánh lê một lạy) 
- Lễ Sám Hồi Đức-Pháp-Bảo 
Uitamangena vande ham, 
dhammañfca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, 
dhammo khamafu tam maạama. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-báo: pháp học và pháp hành. 
Lỗi lầm nào con đã phạm. đến Pháp-bảo, 
Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con. 

(đánh lê một lạy) 
- Lễ Sám Hồi Đức-Tăng-Bảo 
Urtamangena vande ham, 
samghanca duvidhuttamam. 


Sanghe yo khalito doso, 
sangho khamdfu tam mạma. 
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Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ 
Hai bậc Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 
Cúi xin Tăng-bảo xả tội ấy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
Bài Kệ Cầu Nguyện 


Trìna puñnakqmmena, 

sabbe bhaya vinassantu. 

Nibbanam adhieantum hị, 

sabbadukkha pamuccami., 

Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả Niết-bàn, 
Cấu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 


Aham) Bhamte, tisaranena saha pañcasilam 
dhammam yaãcaml. anugeaham kahwa, silam 
detha me. Bhante. 


Dutiyampi qham Bhante, tisaranena saha 
pancasilam dhammam yaãcãmi qanuggaham 
katva, silam detha me. Bhante. 

Taliyampi aham Bhante, tisaranena saha 
paRñcasilam dhammam yaãcãmi qanuggaham 
katva, silam detha me. Bhante. 


' Nếu có nhiều người thì thay chữ “øham” bằng chữ “mayam ”. 
chữ “yacãmi” băng “yãcãma”. chữ “me” băng chữ “no”. 
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Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm từ tẾ độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới cho con. Bạch Ngài. 


(1Ù vịn thọ 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm từ tẾ độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. 
Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài 
có tâm từ tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

Yamaham vadami, tam vadehi (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ, từng câu như thế 
nào, con (các con) nên lặp lại từng chữ, từng 
câu như thế ấy). 

Cận-sự-nam, cận-sự-nữ thưa rằng: 

Ama, Bhante. Dạ xin vâng. Kính bạch Ngài. 


' Nếu có nhiều người thì thay chữ “con” bằng chữ “chúng con” 
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Đảnh Lễ Đức-Phật 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức- 
Thê-Tôn răng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato  Samma- 
sambuddhassa. (3 lần) 


Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức- 
Thê-lôn áy, Đức A-ra-hán, Đúc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác. (3 lân) 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng- 

lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo: 

- Buddham sarandan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

- Dhammamụ saranam gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 

- Sa—mgham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranan gacchđm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, 
lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchđmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, 
lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samghamụ saranan gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, 
lần thứ nhì. 


Nghi Thức Xin Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Ngũ-Giới 13 


- Tatiyampi Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, 
lân thứ ba. 

- Tatiyampi Dhamma1ụ saranam gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, 
lần thứ ba. 

- Tafiyampi Samghamụ saranam gacchãm. 
Con đem hêt lòng thành kính xin quy-y Tăng, 
lần thứ ba. 

TLỦ): Tị ISaraagamanda1 DArIDUIIdTH. 
(Phép quy-y Tam-báo trọn vẹn báy nhiêu!). 

- ma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 

Thọ Trì Ngũ-Giới 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp 

theo thọ trì ngũ-gIới: 

1- Panatipata veramanisikkhapadamn 

samadiydml. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác ÿ tránh xa 
sự sát-sinh. 
2- Adinnadana veramatisikkhapadam 
Samadiyami., 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác ý tránh xa 
sự trộm-cãäp. 
3-Kamesu micchacara veramaisikkhapadam 
Samadiyami. 


 NTL: Ngài Trưởng-Lão. CSN: Cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Con xin thọ trì điểu-giới, có tác ý tránh xa 
sự tà-dâm. 

4- Musavada veramatisikkhapadam 

Samadiyami., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác ý tránh xa 
sự nói-dối. 

5- Suraã meraya majjap pamadafthana 

verarmanisikkhapadam samadiyami., 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác ý tránh xa sự uống 

rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể đuôi. 

NTL:77saranena saha pañcasilam dhammarn 
sadhukam kama qppamadena  sampadehi. 
(sampadetha có 2 người trở lên). 

(Pháp quy-y Tam-bảo và ngũ-giới xong rồi, 
con (các con) nên cố gắng giữ gìn cho được 
trong sạch trọn vẹn, bằng pháp không dễ duôi, 
để làm nên tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh). 

CsN: Ama! Bhante. 

(Dạ, xin váng. Kính bạch Ngài). 

NTL: Silena sugafiin yanfi, 

silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, 
tasma silan visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh giải thoát Niễt-bàn, nhờ giữ giới. 

Vậy, các con giữ giới, cho được trong sạch! 
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CSN: S:đ4hu! Sadhu! 
(Lành thay! Lành thay). 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
đọc 3 bài kệ khắng định không có quy-y nương 
nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật- 
bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà 
thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 


Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


Nafthi me saranam añnam, 
Buddho me saranam varam. 
hiena saccavaJJena, 

hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranam anfam, 
Dhammo me saranam varam. 
hiena saccavaJJena, 

hofu me jayamangalam. 


Nafthi me saranam añnam, 
Sarngho me saranan varam. 
hiena saccavaJJena, 

hofu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đứúc-Phật nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đúc-Pháp nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đứúc- Tăng nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-g1ới của người cận-sự-nam, người 
cận-sự-nữ. 

Giảng Giải Về Ngũ-Giới 

* Chi-Pháp Của Mỗi Điều-Giới 

Mỗi điều-giới có những chi-pháp riêng biệt, 
muôn biệt mình có phạm điêu-giới hoặc không 
phạm điêu-giới, cân phải căn cứ vào những chiĩ- 
pháp của môi điêu-giới ây. 

Nếu người nào hội đủ các chi-pháp của điều- 
giới ây thì người ấy đã phạm điều-giới Ấy, nếu 


thiếu chi-pháp nào trong các điều-giới ấy thì 
không gọi là phạm điều-giới ấy. 


1- Điều-Giới Tránh Xa Sự Sát-Sinh 


Pandatipata veramanisikkhapadam 
Samadiyami., 
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Nghĩa từng chữ: 

- Panatipata: Pana + afipata. 

- Pana: Chúng-sinh, tât cả mọi chúng-sinh 
lớn nhỏ có sinh-mạng. 

- Afipara: Rơi mau, lìa mau. 

- Veramanisikkhapadamm: Veramaii + 

sikkhapadam. 

- Veramarr: Tác-ý tránh xa. 

- Sikkhapadan: Điêu-gIớI, gIỚI. 

- Sgmadiyami: Con xin thọ trì. 

- Panafipzra: Hành động làm cho chúng-sinh 
la bỏ sinh-mạng trước thời gian hạn định hêt 
tuôi thọ của chúng-sinh ây, nghĩa là giệt hại 
chúng-sinh ây chêt trước thời gian hạn định tuôi 
thọ của chúng-sinh ây. 


Thật ra, tất cả chúng-sinh đều chết cả thảy, 
không ngoại trừ một ai cả. Mỗi chúng-sinh chết 
do hết tuổi thọ, do mãn nghiệp hỗ trợ, do hết 
tuổi thọ và mãn nghiệp hỗ trợ, đó gọi là chế 
đúng thời (Ralamarad). 

Trường hợp chúng-sinh có thể duy trì, kéo dài 
sinh-mạng thêm cho đến hết tuổi thọ, đến mãn 
nghiệp hỗ trợ... nhưng chúng-sinh ấy bị người 
khác giết hại, cắt đứt dòng sinh-mạng trước 
thời gian hạn định tuổi thọ của chúng-sinh Ấy, 
gọi là pãnđtipatã: giết hại chúng-sinh. 
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Nếu người nào có fác-ý tâm-sở đồng sinh với 
bái-thiện-tâm giêt hại chúng-sinh hợp đủ chỉ- 
pháp của điêu-giới sát-sinh, thì người ây phạm 
điêu-giới sát-sinh. 
Nghĩa toàn câu: 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác ÿ tránh xa sự 
sát-sinh. 
- Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Sát-Sinh 
Phạm điều-giới sát-sinh hợp đủ 5 chi-pháp: 
1- Chúng-sinh có sinh-mạng (pano). 
2- Biệt rõ chúng-sinh có sinh-mạng 
(panasafiniita). 

3- Tam nghĩ giết hại chúng-sinh 
(vadhakacittain). 

4- Cố găng giết. hại chúng-sinh (payoso). 

5- Chúng-sinh ấy chết do sự cỗ găng 
(tena maraIa). 

Nếu người nào có đầy đủ 5 chi-pháp này thì 
người ây phạm điểu-giới sáf-sinh. Nêu không 
đủ 5 chi-pháp thì không phạm điêu-giới sảf-sinh. 


Giảng Giải: 
Sát hại chúng-sinh nghĩa là gì? 
Chúng-sinh còn có sinh-mạng, có nhiều loại 


chúng-sinh khác nhau, dù lớn dù nhỏ mỗi 
chúng-sinh cũng đêu có sinh-mạng. 
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Sinh-mạng này phát sinh do nghiệp, còn các 
loài /ực vật, cây có, núi non, V.V... đều không 
CÓ sinh-mạng. 

Mỗi loài chúng-sinh được gọi tên, được biết 
qua những đanh từ chế-định thuộc về chế-định- 
pháp (pañfñattidhamma) bằng mỗi danh từ ngôn 
ngữ, tiếng nói khác nhau, nhưng đúng theo sự- 
thật chân-nghĩa-pháp (paramafthasacca), thì chỉ 
có 3 pháp là tâm, tâm-sở, sắc-pháp mà thôi. 

Danh từ gọi “chúng-sinh ” còn sinh-mạng do 
căn cứ vào ngũ-uẩn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn của mỗi chúng-sinh ấy, 
nhưng đúng theo sự-/hật chân-nghĩa-pháp thì 
chỉ có sắc-pháp (rữũpadhamma) và danh-pháp 
(namadhamma) mà thôi. 

* Sắc-uẩn thuộc về sắc-pháp đó là phần thân. 

ĐỀ cu họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
thuộc về đanh-pháp đó là phần tâm. 


Chúng-sinh còn sinh mạng có đủ thân và tâm, 
trong fhân có sắc-mạng-chủ (Jvitindriyaripa) 
và trong âm có danh-mạng-chủ (ïvifindriya- 
nam). 


* Sắc-mạng-chủ (Jvitindriyaripa) thuộc về 
sắc-pháp có trạng-thái sinh rồi diệt liên tục 
không ngừng, có phận sự bảo hộ, duy trì thân 
trong mỗi kiếp chúng-sinh. 


20 NGŨ-GIÓI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


Sắc-mạng-chú bị hạn định trong mỗi kiếp 
chúng-sinh, không liên quan với kiệp sau. 


* Danh-mạng-chủ (jvitindriyacerasika) thuộc 
về tâm-sở đồng sinh với tâm có trạng-thái sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng theo các lộ-trình- 
tâm. Danh-mạng-chủ có phận sự bảo hộ danh- 
pháp (tâm và tâm-sở) từ kiếp này sang kiếp 
khác, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ 
đến kiếp hiện-tại, dù cho mỗi kiếp thay đổi do 
năng lực của nghiệp và quả của nghiệp, thì 
danh-mạng-chủ vẫn có phận sự bảo hộ danh- 
pháp (tâm và tâm-sở) của chúng-sinh ấy. 


* Nếu chúng-sinh ấy chết thì danh-mạng-chủ 
đó là tâm-sở đồng sinh với tâm rời khỏi thân. 
Thân không còn sắc-mạng-chủ, nên thân trở 
thành /hi-thế, xác chết. 


Như vậy, người sđ/ hại chúng-sinh đúng theo 
sự thật chân-nghia-pháp (paramatthasacca) đó 
chỉ là cắt đứt sắc-mạng-chú nNitindriyarupa) 
thuộc về sốc-pháp của kiếp chúng-sinh ấy mà 
thôi. Còn đanh-mạng-chủ (1vitindriyacetasika) 
đồng sinh với tâm có trạng-thái sinh rồi diệt liên 
tục không ngừng, từ kiếp này sang kiếp khác, 
thay đổi do năng lực nghiệp và quả của nghiệp 
trong mỗi kiếp, nên đanh-mạng-chú không thê 
bị cắt đứt được. 
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* Thật vậy, Đức-Phật ngự đến bên bờ hồ 
Gagsara thuyêt-pháp tê độ dân chúng Campä. 


Một con ếch sống dưới hồ Gaggarä nhảy lên 
nghe giọng phạm âm của Đức-Phật. Khi ấy, một 
người chăn bò đến đứng chống. cây lắng nghe 
pháp, vô ý đụng phải ngay cái đầu con ếch chết 
tại chỗ. 

Sau khi con ếch chết, phước-thiện hoan hỷ 
giọng phạm âm của Đức-Phật, đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh kiếp sau ĐÔ làm vị 
thiên-nam tên Mandikadevaputia'có hào quang 
sáng ngời trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 
trong lâu đải nguy nga tráng lệ có các thiên-nữ 
hầu hạ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời Ấy, 
cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


* Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana DỊ 
bọn cướp đánh tan xương nát thịt, chúng tưởng 
Ngài Đại-Trưởng-lão đã chết, đem ném Ngài 
Đại-Trưởng-lão vào bụi cây, rồi bỏ đi. 

Ngài Đại-Trưởng-lão vận dụng phép thần 
thông gắn thân thê lại, rồi bay đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin phép /jch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, người sá-hại chúng-sinh là người 
cắt đứt sắc-mạng-chú thuộc về sắc-pháp trong 


' Khu. Vimãnavatthu, tích Mandikadevaputta vimanavatthu. 
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thân của kiếp chúng-sinh ấy. Còn đanh-mạng- 
chủ thuộc về danh-pháp vẫn sinh rồi diệt liên tục 
kiếp kế-tiếp, rồi từ kiếp này sang kiếp kia trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, tuỳ theo 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Đối với chư bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới, nên tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp từ vô thuỷ đến kiếp hiện-tại đều trở thành 
vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), bởi vì không 
còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Cho nên, khi bác Thánh 4-ra-hán tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới, thì đồng thời danh-mạng-chủ tâm-sở 
đồng diệt với tâm, chấm dứt phận sự bảo hộ 
danh-pháp (tâm và tâm-sở), bởi vì bậc Thánh A- 
ra-hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Tác-ý ác-tâm giết hại chúng-sinh có 2 cách: 

- Bằng thân: tự chính mình giết hại chúng- 
sinh ấy. 

- Bằng khẩu: sai khiến người khác giết hại 
chúng-sinh ấy. 

Cố gắng giết hại chúng-sinh có 6 cách: 

1- Tự mình giết hại chúng-sinh. 

2- Sai khiến người khác giết hại chúng-sinh 
bằng lời nói, bằng chữ viết, hoặc bằng cách ra 
hiệu, v.v... 
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3- Phóng lao, ném dao, bắn tên, bắn súng, V.V. 
.. làm cho chúng-sinh ấy chết. 

4- Người làm ra những thứ vũ khí để giết hại 
chúng-sinh có tính cách lâu dài như đào hầm, 
đặt bẫy, rèn gươm giáo, đúc súng đạn, bom, 
thuốc độc, v.v. . Hễ khi nào có người sử dụng 
những thứ vũ khí ây, thuốc độc ấy để giết hại 
chúng-sinh, thì người tạo ra những thứ vũ khí 
ây, thuốc độc ấy phạm điều-giới sát-sinh, bởi vì, 
người ấy có fác-ý trong ác-tâm giết hại chúng- 
sinh có tính cách lâu dài. 

5- Sử dụng bùa chú, phù phép, trù ếm, v.v... 
làm cho chúng-sinh ấy chết. 

6- Sử dụng phép thuật của mình giết hại 
chúng-sinh. 

Ác-Nghiệp Nặng - Nhẹ Của Điều-Giới Sát-Sinh 

Ác-nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ của điều- 
giới sát-sinh được căn cứ vào chúng-sinh lớn 
hoặc nhỏ; có giới đức hoặc không có giới đức; 
giới đức nhiều hoặc giới đức ít, v.v... 

* Chúng-Sinh Có Thân Hình Lớn - Nhỏ: 

- Nếu người giết hại chúng-sinh có thân hình 
to lớn như con vol, con trâu, con bò, v.v... thì 
tạo ác-nghiệp nặng, vì phải có găng nhiều. 

- Nếu người giết hại chúng- sinh có thân hình 
nhỏ như con kiến, con Tuôi, con ruồi, v.v... thì 
tạo ác-nghiệp nhẹ, vì cố gắng ít. 
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* Chúng-Sinh Có Giới Đức - Không Giới Đức: 

- Nếu người giết hại con người thì tạo ác- 
nghiệp nặng hơn giết hại loài súc vật. 

- Nếu người giết, hại người có giới thì tạo ác- 
nghiệp nặng hơn giết hại người không có giới. 

- Nếu người giết hại bậc Thánh-nhân, thì tạo 
ác-nghiệp nặng hơn giết hại hạng phàm-nhân. 

- Nếu người giết hại Thánh-nhân bậc cao thì tạo 
ác-nghiệp nặng hơn giết hại Thánh-nhân bậc thấp. 

- Nếu người nào giết bậc Thánh A-ra-hán, 
giết cha, giết mẹ của mình, thì người ấy tạo ác- 
nghiệp nặng nhất vì thuộc về ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội (anantariyakamma). 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp 
vô-gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đại-địa-ngục Avici, (không có nghiệp 
nào có thể ngăn cản được), chịu khổ thiêu đốt 
suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi địa-ngục. 


* Tự Sát 
Người tự-sát có phạm điểu-giới sảt-sinh hay 
không? 


Người phạm điều-giới sát-sinh hay không 
phạm điêu-giới sát-sinh cân phải xét theo 5 chị- 
pháp của điêu-giới sát-sinh. 


1- Chúng-sinh có sinh-mạng (pano)(mình). 
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2- Biết rõ chúng-sinh có sinh-mạng (pãna- 
sañfitã). (Chi-pháp này ám chỉ đến chúng-sinh 
khác, không phải chính mình). 

3- Tâm nghĩ giết hại chúng-sinh (vadhakacita). 

4- Cố găng giết hại chúng-sinh (payogo) (cỗ 
gắng tự sát, tự giết mình). 

5- Chúng-sinh ấy chết do sự cỗ găng ấy (tena 
maranamờ) (mình chết do sự cố gắng của mình). 

Xét thấy trong 5 chi-pháp của điều-giới sát- 
sinh này, chỉ pháp thứ nhì “papasaññitã”: “biết 
rõ chúng-sinh ấy có sinh-mạng ” này ám chỉ đến 
chúng-sinh khác, không phải chính mình. 

Trong trường hợp người tự giết mình (tự-sát) 
thì thiếu chi-pháp pawøasaññia này. Cho nên, 
người tự giết mình (tự-sát) không đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới sát-sinh. 

Vậy, người tự sát không phạm điễu-giới sát- 
sinh. 

Ví dụ: Trường hợp Ngài Trưởng-lão Channa 
dùng dao cắt cổ tự-sát, trước khi chết Ngài 
Trưởng-lão thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt-đoạn- 
tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, đồng 
thời tịch diệt Niết-bàn, gọi là bậc Thánh A-ra- 
hán Jwitasamasisi (A-ra-hán Thánh-quả đồng 
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thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới). 

Như trong bài kinh Channasurta”) được tóm 
lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại 
ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rãjagaha. 
Khi Ấy, Ngài Trưởng-lão Channa bị lâm bệnh 
nặng trầm trọng, vô cùng đau đớn không thê 
kham nhẫn nỗi. 

Vào buổi chiều, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãri- 
putta và Ngài Trưởng-lão Mahäcunda đến thăm 
hỏi bệnh tình của Ngài Trưởng-lão Chamna. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi rằng: 

- Này hiên đệ Channal! Hiền đệ có kham 
nhân nổi thọ khổ không? 

Tử đại của hiên đệ có điễu hòa được không? 

Thọ khổ của hiền đệ giảm bớt, chứ không 
tăng có phải không? 

Bệnh tình giảm rõ ràng, chứ không tăng có 
phải không? 

Ngài Trưởng-lão Channa thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại- Irưởng-lão SariDufIa, 
đệ không thể kham nhân nổi thọ khổ. 


' Samyuttanikãya, Salãyatanavagga, kinh Channasutta. (Ngài 
Trưởng-lão Channa trùng tên với tỳ-khưu Channa, vôn là vị 
quan đánh ngựa đưa Đức-Bô-tát Siddhattha đi xuât g1a). 
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Tứ đại của đệ không điều hòa được. 

Thọ khổ của bệnh không thuyên giảm, mà lại 
tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm 
bớt. Bạch Ngài Đại- Trưởng-lão. 

- Kính thưa Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta: 

Vĩ như một người đàn ông mạnh mẽ dùng cây 
sắt nhọn bén đâm vào đâu như thế nào, bệnh 
phong (giỏ) cực kỳ khủng khiếp đâm xoáy vào 
đâu của đệ cũng như thể ấy. 

Vĩ như một người đàn ông lực lưỡng dùng sợi 
dây bằng da dẻo dai, bên chắc, siết chặt cải đâu 
như thể nào, bệnh phong cực kỳ khủng khiếp siết 
chặt cái đầu của đệ Cũng như thế ấy. 


Vi như người giết bò hoặc người phụ của 
người giết bò, dùng con dao mô bụng con bò 
nhự thế nào, bệnh phong cực kỳ khủng khiếp 
đâm xoáy vào bụng của đệ cũng như thể ấy. 

Ví nhự hai người đàn ông lực lưỡng, mỗi 
người một bên năm tay chân của người ôm yếu 
đặt lên hâm lửa đang cháy, nướng người ây 
nóng bỏng như thể nào, sự nóng trong thân của 
đệ còn hơn thể ấy. 

- Kính thưa Ngài Đại-Irưởng-lão SariDufIa, 
đệ không thể kham nhân nổi thọ khổ. 

Tứ đại của đệ không điều hòa được. 
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Thọ khô của bệnh không thuyên giảm mà lại 
tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm 
bớt. Bạch Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão Channa thưa tiếp rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại- lrưởng-lão SariDufIa, 
đệ sẽ đem con dao để tự cắt cổ giết hại mình, đệ 
không còn muốn sống để phải chịu nỗi đau đớn 
khủng khiếp như thế này nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta khuyên rằng: 

- Này hiển đệ Channa! Hiên đệ nên dùng thuốc 
chữa trị. Hiển đệ dùng thuốc chữa trị để duy trì 
sinh-mạng, chúng tôi muốn hiền đệ dùng thuốc 
chữa trị để duy trì sinh-mạng. 

Nếu vật thực không thích hợp với hiển đệ thì 
tôi sẽ từn vật thực thích họp. 

Nếu thuốc trị bệnh không thích hợp với hiển 
đệ thì tôi sẽ tìm thứ thuốc thích hợp. 

Nếu người nuôi bệnh không thích hợp với hiển 
đệ thì tôi sẽ làm người nuôi bệnh lo săn sóc hiển đệ. 

Xin hiển đệ chớ nên dùng dao tự sát. 

Tiếp theo Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nhắc 
nhở Ngài Trưởng-lão Channa về các pháp như ó 
thức-tâm với 6 đối-tượng và liên quan đến các 
pháp: tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến chấp-thủ và 
không chấp-thủ do bởi tham-ái, ngã-mạn, tà-kiển. 
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Ngài Trưởng-lão Mahãcunda cũng nhắc nhở 
Ngài Trưởng-lão Channa rằng: 

“Đối với người không còn có tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiến, thì tâm của bậc ấy không bao giờ 
bị lay chuyển, ... ” 

Sau khi nhắc nhở khuyên dạy Ngài Trưởng- 
lão Channa xong, Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta 
và Ngài Trưởng-lão Mahãcunda trở về chỗ ở của 
quý Ngài. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Channa không thể 
kham nhẫn nối sự đau đớn vô cùng khủng 
khiếp của bệnh phong â Ấy, nên Ngài Trưởng-lão 
dùng con dao tự cất cô giết chết mình để thoát 
khỏi nỗi thọ khổ ấy. 

Ngài Trưởng-lão vẫn còn là phàm-nhân có 
giới trong sạch và trọn vẹn, nên trước khi chết, 
Ngài Trưởng-lão thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
liền dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, đồng thời ứjch điệt Niế:- 
bàn gọi là “Bậc Thánh A-ra-hản .JTvitasamasisi ” 
(nghĩa là khi chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả 
đông thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới). 


Sau khi Ngài Trưởng-lão Channa đã tự mình 
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cắt cổ chết, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đến 
hâu Đức-Thê-Tôn tại ngôi chùa Veluvana bạch 
hỏi về kiêp sau của Ngài Trưởng-lão Channa 
như thê nào? 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Tỳ-khưu Channa đã chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-quả đồng thời tịch diệt Niêt-bản, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới `. 

Tích Ngài Trưởng-lão Channa đã chứng minh: 

“Tự sát không phạm điểu-giới sát-sinh ”. 

Nếu tự-sát là phạm điều-giới sát-sinh, thì 
Ngài Trưởng-lão Channa không thê chứng đắc 
thành bác Thánh A4-ra-hán. 

Sự thật, kiếp này là kiếp chót của Ngài Trưởng 
lão Channa, nên Ngài chắc chăn sẽ trở thành 
bậc Thánh A4-ra-hán tôi mới tịch diệt Niêt-bàn. 

Cho nên, người tự-sát không phạm điều-giới 
sát-sinh, bởi vì thiêu chi pháp thứ nhì là 
“pănasannta”: biết rõ chúng-sinh có sinh- 
mạng (nghĩa là chính mình biết rõ chúng-sinh 
khác có sinh-mạng). 


Như vậy, chi-pháp này không ám chỉ mình, 
mà ám chỉ chúng-sinh khác. Cho nên, người tự- 
sát không phạm điêu-giới sát-sinh. 


* Tuy người tự-sát không phạm điều-giới sát- 
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sinh, nhưng nếu người fự-sát do sân-tâm chán 
đời, tuyệt vọng không muốn sống trên đời này 
nữa thì sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp 
sân-tâm ấy có cơ hội cho quả thì tái-sinh trong 
cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, 
chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của nghiệp 
ây, mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 


Như Đức-Phật dạy: 


“Evameva kho bhikkhave citte sankiHftthe 
duggatim patikankhä ”0 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, khi lâm chung 
ác-tâm do phiên-não ô nhiêm sẽ tải-sinh trong 
cối ác-giới: địa-Hgục, q-SH-rq, 1gq-quỷ, súc-sinh. 


Những Trường Hợp Liên Quan Đến Sự Chết 


Người hy sinh sinh-mạng vì một mục đích cao 
thượng, với đại-thiện-tâm thiện chí của mình. 

Vị dụ: Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh- 
Đạo phần Silaniddesa, Ngài Trưởng-lão hành 
đạo sống ở trong rừng. 

Một hôm, bọn cướp gặp Ngài Trưởng-lão tại 
khu rừng, chúng cho là điều xui xẻo sẽ xảy đến 
với chúng, nên chúng bắt trói Ngài Trưởng-lão 
băng một đoạn đầu dây rừng tươi còn dính gốc, 
đặt Ngài nằm tại nơi Ấy, rồi bỏ đi. 


' M.Mũlapamnaäsa, kinh Vatthasutta. 
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Khu rừng chăng may xảy ra vụ hỏa hoạn, 
đám cháy dần dần lan đến chỗ Ngài 7Trưởng-lão, 
Ngài suy xét rằng: 

“Nếu ta muốn lánh khỏi nạn chết thiêu thì 
phải làm cho sợi dây rừng bị đứt, ta sẽ bị phạm 
điểu-giới pãciftiya. 

Sự chết là điều chắc chắn sẽ xảy đến với ta, 
không sao tránh khỏi được (nghĩa là trảnh khỏi 
chết hôm 'n84ÿ, Sau này cũng phải chết). 

Thà rằng, hôm nay ta chịu hy sinh sinh- -mạHg, 
quyết giữ gìn giới mà Đức-Phật đã chế định đến 
f)-khưu ””. 

Sau khi quyết định như vậy, Ngài Trưởng-lão 
vốn có giới-đức hoản toàn trong sạch và trọn 
vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, nên Ngài 
Trưởng-lão thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt-đoạn- 
tuyệt được mọi tham-áI, mọi phiền-não, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, đồng thời đám cháy lan đến 
thiêu đốt Ngài Trưởng-lão tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo đầy 
đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba- 
la-mát bậc thường, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc 
trung và 10 pháp-hạnh bậc thượng. 
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Để thành tựu pháp-hạnh ba-la-mát bậc 
thượng nào, Đức-B6-tát Chánh-Đăng-Giác cần 
phải hy sinh sinh-mạng của mình đê thành-tựu 
pháp-hạnh ba-la-máật bậc thượng đáy. 

Sự hy sinh sinh-mạng của chư Ðức-Bổ-tát 
Chánh-Đăng-Giác vì mục đích cao thượng, đê 
thành đạt ý nguyện trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác với đại-thiệntâm thiện chí trong 
sạch và cao cả, thì không thê gọi là phạm điểu- 
giới sát-sinh. 

Như vậy, dù là người f-sát, hoặc Đúc-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác hy sinh sinh-mạng, vân không 
phạm điêu-giới sát-sinh, bởi vì không hợp đủ Š 
chi-pháp của điêu-giới sát-sinh. 

Trường Hợp Phạm Điều-Giới Sát-Sinh, 

Không Phạm Điêu-Giới Sát-Sinh 

Vấn: Một người đi chợ mua thịt hay cá chết 
đem về làm đô ăn có phạm điêu-giới sảf-sinh 
hay không? 

Đáp: Căn cứ theo 5 chỉi-pháp phạm điêu-giới 
sát-sinh, thì không có một chỉ-pháp nào cả. 

Vậy người ây không phạm điểu-giới sát-sinh. 

Vẫn: Trong 2 trường hợp sau đây, người mua 
thịt cả có phạm điểu-giới sát-sinh hay không? 

* Một người đi chợ đến hàng bán tôm, cá, 
người ây không chịu mua những con tôm, cả đã 
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chết, mà chọn láy những con tôm, cả còn sông, 
bảo người bán hàng làm thịt những con tôm, cá 
ấy, rồi mua đem về làm đô ăn. 


* Một người đi chợ đến hàng bán thịt gà, không 
chịu mua thịt gà đã làm săn, mà chỉ vào con gà 
đang còn sống, bảo với người bản hàng rằng: 

Ông (bà) hãy làm thịt con gà kia bán cho tôi. 

Đáp: Căn cứ theo 5 chỉi-pháp phạm điêu-giới 
sát-sinh, thì hội đủ cả 5 chi-pháp. Cho nên, 2 
trường hợp này, người bán phạm điểu-giới sái- 
sinh và người mua cũng phạm điễu-giởi sát-sinh. 


Vấn: Một người làm bếp đi chợ mua những 
con cá còn sống, con gà còn sống, đem về làm 
món ăn cho ngon miệng người chủ. 

Vậy, người làm món ăn, và người chủ dùng 
món ăn, người nào phạm điễu-giới sát-sinh, tạo 
ác-nghiệp ? 

Đáp: Căn cứ theo 5 chỉ: pháp phạm điểu-giới 
sát-sinh, người làm bếp giết cá, giết gà làm món 
ăn cho chủ; người làm bếp ấy phạm điều-giới 
sát-sinh, tạo ác-nghiệp sát-sinh, vì hội đây đủ 5 
chỉi-pháp phạm điểu-giới sảf-sinh. 

* Trường hợp người chủ bảo người làm bếp 
phải mua cá còn sông, gà còn sống về làm món 
ăn cho mình, thì người chủ cũng phạm điều-giới 
sát-sinh, tạo ác-nghiệp sáf-sinh. 
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* Trường hợp người chủ chẳng hay biết gì về 
người làm bếp giết cá, giết gà, chỉ có biết dùng 
những món ăn mà người làm bếp dọn lên bàn 
mà thôi, thì người chủ không phạm điều-giới 
sát-sinh, vì không có chỉ-pháp nào trong 5 chỉ 
phạm điễu-giới sáf-sinh. 

Vẫn: Một người vô ý đóng cửa làm chết một 
con thần lăn nằm ngay ngạch cửa. Người ấy có 
phạm điễu-giới sát-sinh hay không ? 

Đáp: Người ấy không phạm điểu-giới sát- 
sinh, vì thiếu chỉ-pháp tác-ý tâm-sở trong ác-tâm 
giết hại chúng-sinh. 

Vẫn: Một người tức giận con chó, có tác-ý 
tâm-sở động sinh với ác-tâm muốn đánh chết 
con chó, nhưng nó không chết mà chỉ bị thương 
nặng mà thôi. 

Lân sau, người ấy lại đánh đuổi con chó ấy, 
có tác-ý tâm-sở đông sinh với ác-tâm làm cho nó 
sợ bỏ đi, nhưng chẳng may đụng nhằm vào vết 
thương cũ, làm cho con chó ấy chết. 

Vậy, người ấy phạm điêu-giới sát-sinh trong 
lần thứ nhất hay lần thứ nhì? 

Đáp: Người ấy đã phạm điều-giới sảt-sinh 
trong lần thứ nhất, không phải ở lần thứ nhì, 
bởi vì, lần thứ nhì người ấy đánh đuổi con chó, 
có tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm làm cho 
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con chó sợ bỏ chạy đi, mà không có tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với ác-tâm giêt hại con chó, V.V... 


Phạm Điều-Giới Sát-Sinh Tạo Ác-Nghiệp 

Trọng-Tội 

Người nào phạm điều-giới sát-sinh như giết 
cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra- -hán, người ây 
đã fạo ác-nghiệp trọng-tội thuộc về loại nghiệp 
qnanfariyakamma: ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- -nghiệp 
vô-gián trọng-tội ây cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avici, chịu khô suốt 
thời gian lâu dải, mà không có một nghiệp nảo 
có khả năng ngăn cản, làm gián đoạn được ác- 
nghiệp ây. 

Những Trường Hợp Giết Cha, Giết Mẹ, Giết 

Bậc Thánh A-Ra-Hán 

* Trong đêm tối, người con không phân biệt 
được cha (hoặc mẹ) của mình, tưởng nhâm răng 
kẻ trộm lén vào nhà lây trộm của cải, người con 
giêt kẻ trộm ây, nhưng sự thật, người bị giêt ây 
chính là cha (hoặc mẹ) của mình. 

Mặc dù vậy, người con vẫn phạm tội giết cha 
(giêt mẹ), bởi vì người con luôn luôn ân hận vì 
đã giêt nhâm cha (mẹ) của mình. 

* Người con bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra đời, 
được cô nhi viện, hoặc người khác nuôi dưỡng. 


Giảng Giải Về Ngũ-Giới Sử 


Khi trưởng thành, người ấy không biết ai là 
cha, ai là mẹ của mình. 

Nếu. người ấy giết một người đản bà, mà 
người ấy không biết bà ấy là mẹ của mình, hoặc 
giết một người đàn ông, mà người ây không biết 
ông ấy là cha của mình, nhưng về sau, người con 
được biết người đàn ông ấy là cha, người đàn bà 
Ấy, là mẹ của mình, thì người con vẫn phạm tội 
giết cha (giết mẹ), bởi vì người con ân hận vì đã 
giết nhằm cha (mẹ) của mình. 

* Người cha biến đổi trở thành nữ giới, người 
mẹ biến đổi trở thành nam giới. Nếu người con 
giết người đàn bà (trước kia là cha) hoặc giết 
người đàn ông (trước kia là mẹ), thì người con 
vẫn phạm tội giết cha hoặc giết mẹ. 


Những trường hợp như: 

- Người con là loài người, còn cha là loài súc- 
sinh và mẹ là loài người (trường hợp công tử 
S1habahu xứ Srilankaä, là con của một Công-chúa 
và một Sư tử chúa). 

- Người con là loài người, còn mẹ là loài súc- 
sinh vả cha là loài người (trường hợp Đạo-sĩ 
Migasinga là con của con nai và một vị Đạo-sĩ). 

- Con là loài súc-sinh, cha mẹ là loài súc-sinh. 

Trong 3 trường hợp trên, người con giêt cha 
là loài súc-sinh, giêt mẹ là loài súc-sinh; và con 
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là loài súc-sinh giết cha mẹ cũng là loài súc- 
sinh; cả 3 trường hợp nảy người con đã /go ác- 
nghiệp nặng sáí-sinh, mà không gọi là ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội. 

* Một người đánh đập hành hạ một hành-giả 
còn là phàm-nhân đang thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ bị thương nặng, hành- giả ây tiếp tục 
thực-hành pháp-hảnh thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đồng thời tịch diệt Niết-bàn, bởi vì bị 
thương nặng. 

Người đánh đập hành hạ ấy phạm tội giết bậc 
Thánh A-ra-hán, thuộc về ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- -nghiệp 
vô-giản trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avici, chịu khô suốt 
thời gian lâu dài. 

* Người dùng thuốc diệt muỗi, diệt trừ sâu 
bọ, v.v... đều phạm điều-giới sát-sinh, bởi vì hội 
đầy đủ 5 chi-pháp của điều-giới sát-sinh. 


Thuốc Diệt Vi-Khuẩn — Vi-Trùng 


Dùng thuôc đê diệt vi-khuân, vi-trùng không 
phạm điêu-giới sát-sinh; bởi vì vi-khuân, viĩ- 
trùng không có sinh-mạng cũng không có tâm- 
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thức. Các vật ấy chỉ có tứ-đại (đất, nước, lửa, 
gió) phát sinh do thời tiết nóng lạnh, bên trong, 
bên ngoài, được phát triển tăng trưởng do hỏa- 
đại, di chuyển do phong-đại. Cũng như các loài 
thực vật (cây, cỏ,...) cũng không có sinh-mạng, 
không có tâm-thức. 

Trong số 28 sắc-pháp, sắc-mạng-chủ (Jvitin- 
driyaripa) phát sinh do nghiệp. Các loài vi- 
khuẩn, vi-trùng, các loài cây cỏ phát sinh do 
uíu: thời tiết và ãhãra: vật thực,... Do đó, diệt 
vi-khuẩn, diệt vi-trùng, chặt cây, có không phạm 
điều-giới sát-sinh. 

Trường hợp đàn bà uống thuốc ngừa thai, diệt 
tinh-trùng của đàn ông... không phạm điều-giới 
sát-sinh. Nhưng nếu trường hợp người đản bà 
uống thuốc có tác-ý trong ác-tâm phá thai, thì 
người đản bà ấy phạm điều-giới sát-sinh, phạm 
tội giết con; bởi vì thai-nhi sẽ là một đứa con. 

Thật ra, khi tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ đầu 
tiên, có đại-guả-tâm tái-sinh đầu thai cùng với 3 
sắc-pháp là sắc-thân (kãya), sắc-nam-tính hoặc 
sắc-nữ-tính (bhava) và sắc-ý-căn (hadayavatthu) 
nơi nương nhờ của đi-quả-tâm. 

Như vậy, ngay khi đấu thai đã hình thành mộ 
chúng-sinh còn rât nhỏ, có đủ nøgã-uẩn (3 sắc- 
pháp thuộc sắc-uẩn, đại-guả-tâm tái-sinh gồm 
có 4 danh-uẩn), thai nhỉ có đủ ngũ-uẩn. 
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Còn trường hợp người mẹ bị sẩy thai ngoài ý 
muốn, thì người mẹ không bị phạm điều-giới 
sát-sinh, vì thiếu chi-pháp tác-ý trong ác-tâm 
giết hại chúng-sinh. 

Phạm điều-giới sát-sinh này rất vi tế, cũng rất 
đa dạng, nên tìm hiểu trong Tạng-Luật phần giới 
părãjika: bất cộng trụ của tỳ-khưu. 


2- Điều-Giới Tránh Xa Sự Trộm-Cắp 


Adinnadanad veramanisikkhapadamn 

Samadiyami., 

Nghĩa phân tích chữ: 

- Adinnadana: Adinna + dang 

-Adinna: Của cải, tài sản mà chủ nhân không 
cho, chủ nhân giữ gìn. 

- Adana: Lây, chiêm đoạt. 

- Veramaisikkhapadamm: Veramait + 

sikkhapadamn 

- Veramarmr: Tác-ý tránh xa. 

- Sikkhãpadam: Điều-giới, giới. 

- Sgmadiyami: Con xmn thọ trì. 

Adinnadana: Lẫy, chiếm đoạt của cải, tải sản 
mà chủ nhân không cho phép hoặc chủ nhân 
đang giữ gìn. 
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Người lấy, chiếm đoạt của cải, tài sản mà 
người chủ không cho, bằng cách trộm-cắp, cướp 
giật, lường gạt, đánh tráo, lừa dối, v.v... đều bị 
phạm điêu-giới trộm-cặp. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự 
trộm-cap. 


- Chỉi-Pháp Phạm Điều-Giới Trộm-Cắp 


Người phạm điều-giới trộm-cắp khi hợp đủ 5 
chi-pháp: 

1- Của cải có chủ giữ gìn (parapariggahitam). 

2- Biết rõ của cải có chủ giữ gìn 

(paraparigsahitasafifiita). 

3- Tâm nghĩ trộm-cấp (theyyacittam). 

4- Cố găng trộm- -Cấp (payOo80). 

5- Lấy được của cải ấy do sự cô găng (avahãro). 


Nếu người nào có đây đủ 5 chi-pháp này thì 
người ấy phạm điểu-giới trộm- -CẤP. Nếu không 
đủ 5 chi-pháp thì không phạm điêu-giới trộm-cấp. 


Giảng Giải Về Điều-Giới Trộm-Cắp 


Của cải: Đó là các thứ tài sản tiền của, vàng 
bạc châu báu, ...; các thú vật như vol, ngựa, 
trâu, bò, ...; các thứ sở hữu trí tuệ,... là những 
thứ của cải giá trị có chủ. 
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Tác-Ý Bất-Thiện-Tâm Trộm-Cắp Có 2 Cách: 


Bằng thân: tự mình chiếm đoạt của cải người 
khác. 

Bằng khẩu: dùng lời nói lường gạt, hoặc sai 
khiến người chiếm đoạt của cải người khác đem 
về cho mình. 


Cô gắng trộm-cặắp có 6 cách: 


1- Do chính mình trộm-cắp của cải người khác. 

2- Sai khiến người trộm-cắp của cải người khác. 

3- Ném hàng hóa, đồ đạc qua các trạm thu 
thuế, cửa khẩu,... để trốn thuế. 

4- Sai khiến người rằng: “Chờ có cơ hội hãy 
trộm-cắp của cải ấy” ' không hạn định thời gian. 

5- Dùng bùa chú, thuốc mê làm cho người 
chủ mê muội, rồi chiếm đoạt của cải. 

6- Dùng thần thông lấy nước hồ để uống 
(trường hợp vị sa-di xin nước hồ để uống, Long- 
vương giữ hồ không cho; vị sa-di này dùng thần 
thông bay lên hư không, rồi đáp xuống hồ, để 
lây nước hồ uống). 

Trường hợp này không gọi là trộm-cắp, vì 
người chủ là Long-vương giữ hồ, và lượng nước 
hao tốn không đáng kể. 


Ác-Nghiệp Nặng - Nhẹ Của Điều-Giới Trộm-Cắp 


Ac-nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ của điêu- 
giới trộm-cắp được căn cứ vào giá trị của cải, tài 
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sản nhiều hoặc ít; và căn cứ vào chủ nhân có 
giới đức hoặc không có giới đức. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản có giá 
trị nhiều thì ác- nghiệp nặng. 

-Nếu người trộm-cặp của cải, tài sản có giá trị 
ít thì ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản của bậc 
xuất gia sa-di, tỳ-khưu thì ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản của 
người tại gia cư sĩ thì ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người trộm- cắp của cải, tài sản của cá 
nhân thì ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản của 
chung, của nhà nước thì ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người trộm-cắp tài sản của bậc Thánh- 
nhân thì ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người trộm-cắp tài sản của hạng phàm- 
nhân thì ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tải sản của chư 
Đại-đức ty-khưu-Tăng thì ác-nghiệp nặng hơn cả. 


25 Cách Trộm-Cắp 


25 cách trộm-căp được chia ra làm 5 phân, 
môi phân có 5 cách. 

1- Nanabhanda pañcakq: Trộm-cấp các của 
cải, tài sản nhiễu loại có 5 cách: 


1.1- Ädiyana adinnädãna: Một người muốn 
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chiêm đoạt của cải, tài sản như đât đai, nhà cửa, 
. của người khác, băng cách thưa kiện ra tòa. 
Trường hợp nảy người có mưu đô chiêm đoạt 
tài sản của người chủ mà không liên quan đên nợ 
nân, tải sản thê châp, mà đó chỉ là mưu đô muôn 
làm chủ đât đai tài sản hoặc nhà cửa người khác. 
Việc ra tòa xét xử lâu ngày, khiên cho người 
chủ nản lòng, có ý nghĩ buông bỏ tải sản ây răng: 
“1ải sản của ta, chắc chăn sẽ thuộc về của 
người khác rồi ” 
Như vậy, người có mưu đô chiêm đoạt của 
cải, tài sản (đât đai, nhà cửa,...) của người khác 
hợp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


1.2- Harana adinnadana: Một người làm thuê 
mang của cải người khác đến một nơi đã định. 
Trong khi đang mang của cải đi trên đường, 
người ấy phát sinh tâm tham, muốn chiếm đoạt 
làm của mình. Khi tâm nghĩ trộm- cắp phát sinh, 
người ấy chỉ cần đi chuyển của cải ấy rời khỏi 
chỗ cũ chút đỉnh, ví dụ như từ vai phải sang vai 
trái, hoặc từ tay phải sang tay trái. 

Như vậy, người làm thuê mang của cải ây hợp 
đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


1.3- Avaharana adinnädãna: Ông A nhận giữ 
hộ của cải của ông B; vê sau, ông B đên gặp ông 
A xm lây lại những thứ của cải mà trước đây 
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ông B đã gửi găm nhờ ông A giữ hộ. Ông A có 
tâm tham muôn chiêm đoạt của cải của ông B, 
nên ông A đã phủ nhận răng: 
“1ôi chưa bao giờ nhận giữ hộ của cải của ông ””. 
Khi ông B, người chủ của cải không còn hy 
vọng lây lại của cải của mình, và nghĩ răng: 
“Của cải mà ta đem gởi cho ông A giữ hộ 
trước kia, bây giờ xem như đã mát rồi ” 
Như vậy, ông A nhận giữ hộ của cải của 
ông B, rồi chiếm đoạt của cải Ấy, ông A hội đủ 
5 chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


14- lrbyapatha vikopana adinnadana: Chủ 
nhân đang ngồi hoặc đang nằm, hoặc đang 
đứng,... tại nơi của cải, tài sản của mình. Người 
trộm cướp muốn chiếm đoạt số của cải, tài sản 
Ấy, nên đã hăm dọa người chủ nhân phải rời khỏi 
nơi ấy, để y chiếm đoạt của cải ấy. 


Khi bắt buộc chủ nhân phải rời khỏi nơi ây, 
dù I1 - 2 bước, thì người trộm cướp ấy hội đủ 5 
chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


1.5- Thanacãvana adinnadana: Các báu vật mà 
chủ nhân đặt để một nơi, kẻ trộm cướp nhìn thấy, 
phát sinh tâm tham, muốn trộm-cắp báu vật ấy. 

Kẻ ấy chỉ cần di chuyền báu vật ấy rời khỏi vị 
trí chỗ cũ chút ít, thì kẻ ây hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 
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2- Ekabhanda pañcaka: Trộm-cắp những 
sinh vật có sinh-mạng, có 5 cách: 


2.1- Adiyana adinnãdäna: Người muốn chiêm 
đoạt những sinh vật có sinh-mạng như các loài 
gia súc của người khác, bằng cách thưa kiện. 

Đến khi chủ nhân của các loài gia súc kia nản 
lòng buông bỏ và nghĩ rằng: 

“Đàn gia súc của ta chắc chắn sẽ thuộc về 
người khác `”. 

Như vậy, người chiếm đoạt hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 

2.2- Harana adinnadana: Một người làm 
thuê đắt con bò đi đến một nơi đã định. Trên 
đường đi, người ấy phát sinh tâm tham, muốn 
chiếm đoạt con bò ấy trở thành của mình. 

Sau khi suy nghĩ xong, người ấy chỉ cần dắt bò 
đi theo con đường khác hoặc có ý trao từ tay này 
sang tay khác. 

Như vậy, người làm thuê â tây đã hợp đủ 5 chi- 
pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


2.3- Avaharana adinnädãna: Ông A nhận giữ 
hộ con bò của ông B. Về sau, ông B đến gặp ông 
A xin nhận lại con bò mà trước đây ông đã nhờ 
ông A giữ hộ, nhưng ông A có tâm tham, muốn 
chiếm đoạt con bò của ông B, nên ông A đã phủ 
nhận rằng: 
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“Tôi chưa bao giờ nhận giữ hộ con bò của ông ”. 
Khi ông B không còn hy vọng nhận lại con bò 

của mình được nữa, thì nghĩ răng: 

“Chắc chắn ta không thể lấy lại con bò được ”. 

Như vậy, ông A đã nhận giữ hộ con bò mà 
không chịu trả lại, hợp đủ 5 chi-pháp phạm điêu- 
giới trộm-cặp. 

2.4- Iriyapatha vikopana adinnadana: Người, 
hoặc trâu, bò,... đang đi, đứng, năm, tại một địa 
điểm nảo đó; người có tâm tham muôn bắt cóc 
người đê vụ lợi, hoặc bắt trộm trâu, bò dắt đi bán. 

Khi người, hoặc trâu, bò chỉ cần bị di chuyển 
1 - 2 bước khỏi nơi Ấy. mà thôi, người ây đã hợp 
đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


2.5- Thanacaävana adinnadana: Chủ nhân 
đang nhốt trâu, bò ở trong chuông. Người có tâm 
tham, muốn dắt trộm trâu, bò ra khỏi chuồng. 

Khi trâu, bò bị dắt ra khỏi chuồng 1 - 2 bước 
mà thôi, là người ấy đã hợp đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cắp. 


3- Sahatthika pañcakaq: Chính tự mình trộm- 
cấp, có 5 cách: 


3.I- Sahatthika adinnadana: Chính tự mình 
trộm-cắp của cải, tài sản của người khác. 
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Như vậy, người ấy hợp đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cắp. 


3.2- Anattika adinnäadäna: Sai khiến người 
khác đi trộm-cắp của cải, tài sản của người khác. 
Và người bị sai đi đã trộm-cắp của cải, tài sản ấy. 

Như vậy, người sai khiến hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm- cắp, và người bị sai cũng 
phạm điều-giới trộm-cắp. 


3.J- Nissaggua adinnadana: Giấu hàng hóa 
đề trốn thuế. 


Như vậy, người giấu hàng hóa ấy hợp đủ 5 
chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


3.4- Atthasadhaka adinnadana: Người ra lệnh 
cho nhóm thuộc hạ tay sai đi trộm-cắp Của cải 
của người khác, nếu khi có cơ hội, không hạn 
định thời gian. Và nhóm thuộc hạ đã đi trộm-cắp 
của cải Ấy. 

Như vậy, người ra lệnh phạm điều-giới trộm- 
cắp, và nhóm thuộc hạ cũng phạm điều-giới 
trộm-cắp. 


3.5- Dhuranikkhepa adinnadana: Người vay 
mượn tiền của người khác, hoặc nhận lãnh cất 
giữ tài sản của cải của người khác. Khi người 
chủ nhân đến đòi nợ, hoặc xin nhận lại tài sản 
của cải đã gửi gắm. Người vay mượn (con nợ) 
hoặc người nhận lãnh cất giữ của cải từ chối rằng: 
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“Tôi không hệ vay mượn tiên của của ông, 
hoặc tôi không hê nhận lãnh cát giữ tài sản của 
cải cho ông ”. 

Người chủ nhân quyêt định buông bỏ răng: 

“1ïên của, hoặc tải sản của cải của ta chặc 
chăn đã bị người áy chiếm đoạt rồi `. 

Ngay khi ây, người vay mượn tiên của, hoặc 
người nhận lãnh cất giữ của cải mà không trả lại, 
hợp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


4- Pubbapayoya pañcaka: Phạm điểu-giới 
trộm-căp trước khi láy trộm tải sản, của cải của 
người khác, có 5 cách: 


4.1- Pubbapayoya adinnadana: Người ra lệnh 
cho người khác đi trộm-cắp răng: 

“Bằng mọi cách ngươi phải trộm-cắp cho 
được của cải ây”. 

Khi ra lệnh xong, người ấy phạm điều-giới 
trộm-cắp ngay khi ấy. 


4.2- Sahapayoya adinnadana: Người nào phát 
sinh tâm trộm- cắp tài sản, của cải của người 
khác, đồng thời cố gắng đi chuyên tài sản, của 
cải ra khỏi chỗ cũ. Người ấy phạm điều-giới 
trộm-cắp. 


Người nào phát sinh tâm gian lận, lân chiếm 
đất đai của người khác, đồng thời cố gắng dời 
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cột mốc ranh giới sang phân đất của người bên 
cạnh. Người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


4.3- Sarmmvidavahara adinnadana: Một nhóm 
người (từ 2 người trở lên) hợp thành nhóm cùng 
nhau đi trộm cướp. Trong nhóm người ấy, nếu 
có một người nảo trộm cướp được của cải, tài 
sản của người khác, thì cả nhóm người ấy đều 
phạm điều-giới trộm-cắp. 


4.4- Sanketakamma adinnadana: Người sai 
khiến bọn thuộc hạ đi trộm-cắp, có quy định thời 
gian rõ ràng, ví dụ vảo lúc nửa đêm 24 giờ 
chăng hạn. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động 
trộm-cắp đúng theo giờ quy định (24 giờ), thì 
người sai khiến phạm điều-giới trộm- cặp, và bọn 
thuộc hạ cũng phạm điều-giới trộm-cắp. 


Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm- 
cắp vào lúc thời gian sớm hoặc muộn hơn thời 
gian quy định (trước hoặc sau 24 giờ) thì người 
sai khiến không phạm điều-giới trộm-cắp, chỉ có 
bọn thuộc hạ phạm điều- giới trộm-cắp mà thôi. 


4.5- Niniftakamma adinnãdãna: Người sai khiến 
bọn thuộc hạ đi trộm-cặp, theo hiệu lệnh như vỗ 
tay, huýt gió... đê thực hiện hành động trộm-cặắp. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm- 
cắp đúng theo hiệu lệnh, thì người sai khiên 
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phạm điều-giới trộm-cấp, và bọn thuộc hạ cũng 
phạm điều-giới trộm-cắp. 


- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động 
trộm-cắp mà không theo hiệu lệnh đã quy định, 
thì người sai khiến không phạm điều-giới trộm- 
cắp, chỉ có bọn thuộc hạ phạm điều-giới trộm- 
cắp mà thôi. 


5- Theyyävahãra pañcaka: Trộm-cắp bằng 
cách lừa bịp, có 5 cách: 


5.I- Theyyavahara adinnadana: Người bản 
hàng cân hàng hóa thiếu, bán đồ giả, buôn bán 
hàng lậu, trốn thuế,... người ấy phạm điều-giới 
trộm-cắp. 


5.2- Pasayhara adinnadana: Người dùng vũ 
khí (súng, dao,...) để hăm dọa người khác, bắt 
buộc người khác phải trao của cải, vàng bạc,. 
Người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


53.3- Parikappavahara qdinnadana: Người 
muốn trộm-cắp một thứ nảo đó, dù đã được thứ 
ấy, hoặc được một thứ nào khác, mà vẫn hài 
lòng, thì người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


2.4- Paficchannavahara qdinnadana: Một 
người vào nhà người khác nhìn thấy món đồ quý 
giá (nhẫn kim cương, hột xoản, v.v...) mà người 
chủ để trên bàn. Người ấy phát sinh tâm tham, 
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muốn chiếm đoạt món đồ ấy trở thành của mình, 
nên đã lấy món đồ ấy đem giấu kín một nơi 
khác, chờ cơ hội người chủ đi khỏi nơi đó, mới 
lây món đồ ấy đem đi. 

Trong khi lây món đồ ấy đem giấu kín một 
nơi, người ấy chưa phạm điều-giới trộm-cắp. 


Đến khi người chủ tìm không thấy món đồ của 
mình, do công việc gấp phải đi khỏi nơi đó và có ý 
định sau khi xong công việc sẽ trở lại tìm kỹ hơn. 

Khi người chủ rời khỏi nơi đó rồi, người 
trộm-cắp lấy món đồ ấy, người ấy phạm điều- 
giới trộm-cắp. 

5.5- Kusävahãra adinnädãäna: Trộm-cắp lây 
món đồ quý giá của người khác rồi thay thế vào 
đó món đồ không giá trị của mình. 

Ví dụ: Một người lấy chiếc đồng hồ đất giá 
của người khác, rội thay thế vào đó một chiếc 
đồng hồ xấu, rẻ tiền của mình; hoặc có hai gói 
quả, một gói có tên của: mình và một gói là tên 
của người khác, người ấy nhìn thấy gÓi quả có 
tên của người khác gôm các món đỗ quý giá, 
còn gói quà có tên của mình gồm các món đồ 
tầm thường, nên người ấy liền bóc miếng giấy 
ghi tên của mình găn vào gói quà của người 
khác, và bóc miếng giấy ghi tên của người khác 
gắn vào gói quà của mình, v.v... 
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Người có tâm tham thay đổi món đồ xấu lấy 
đồ tốt, hoặc thay đôi tên của mình thế vào chỗ 
tên của người khác,... người ấy phạm điều-giới 
trộm-cắp. 


Phạm Điều-Giới - Không Phạm Điều-Giới 
Trộm-Cắp 


Đề biết có phạm điều- -glới trộm- -cắp hay không 
phạm điều-giới trộm-cắp thì căn cứ vào fác-ý 
(cetan). 

- Nếu người có tác-ÿ trong bắt- thiện-tâm hợp 
đủ 5 chi-pháp của điều-giới trộm-cắp thì phạm 
điều-giới trộm-cắp. Nếu có rác-ÿ trong bắt- 
thiện-tâm mà không đủ chị-pháp của điều- giới 
trộm-cắp thì không phạm điều- giới trộm-cắp. 


Ví dụ: Nhìn thấy con mèo cắn chết con gà của 
người khác, người ây băt buộc con mèo thả con 
gà ra đê cho y ăn thịt. 

Vậy, người ây đã phạm điêu-giới trộm-cặp. 

Nhưng khi nhìn thây con mèo bắt con gà còn 
sông, người ây bắt buộc con mèo thả con gả ra, 
đê cứu mạng con gà, không cho con mèo ăn thịt 
con gà. 

Vậy, người ây không phạm điêu-giới trộm- 
cắp, mà còn tạo được phước-thiện cứu mạng. 


Trường hợp ông Bà-la-môn Dopa là người 
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đứng ra làm trung gian phân chia Xá-lợi của 
Đức-Phật Gotama cho các nước lớn; Đức-vua 
mỗi nước thỉnh Xá-lợi Phật đem về, rồi tạo ngôi 
Bảo-tháp đề tôn thờ Xá-lợi Đức-Phật. 

Trong khi phân chia Xá-lợi Đức-Phật, ông 
Bà-la-môn Dona thỉnh “Xá-lợi Răng-nhọn' giẫu 
kín trên đầu tóc của mình, để tôn thờ. 


Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên nhìn thấy, suy xét rằng: 

“Ông Bà-la-môn Dona không thể có một 
ngôi Bảo-tháp xứng đáng để tôn thờ Xá-lợi 
Răng-nhọn của Đúc-Phát. Ta nên hiện xuống 
thính Xá-lợi Răng-nhọn về cối trời này ”. 

Suy nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka'”) hiện 
xuống cõi người, thỉnh “Xá-løi Răng-nhọn' từ 
trên đầu tóc của ông Bà-la-môn Dona, mà ông 
chẳng hè hay biết. Đức-vua-trời Sakka thỉnh về 
tôn thờ trong ngôi Bảo-tháp Cu[ãämarr tại cùng 
trời Tam-thập-tam-thiên, để cho toàn thể chư- 
thiên lễ bái cũng-dường. 

Như vậy, ĐÐức-vua-trởời Sakka không phạm 
điều-giới trộm-cắp, bởi vì Đức-vua-trời là bậc 
Thánh Nhập-lưu có /ác-ý fâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm cung-kính, có giới-đức hoàn toàn 


' Đức-vua trời Sakka đã là bậc Thánh Nhập-lưu trong thời-kỳ 
Đức-Phật đang còn hiện hữu trên thê gian. 
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trong sạch trọn vẹn, nên chỉ có nhiều phước- 
thiện cung-kính mà thôi. 

Như vậy, người phạm điều-giới trộm-cắp hay 
không phạm điều-giới trộm-cắp do căn cứ vào 
tác-ý (cetan3) là chính. Nếu người có fác-ý tâm- 
sở đồng sinh với bất-thiện-tâm, tồi tạo ác- 
nghiệp trộm- cắp. do thân hoặc khẩu thì phạm 
điều-giới trộm-cắp; nhưng nếu người có fác-ý 
tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm, tồi tạo đại- 
thiện-nghiệp do thân hoặc khẩu thì không phạm 
điều-giới, mà chỉ tạo đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

Cho nên, đề biết người nào có phạm điều-giới 
hoặc không phạm điều-giới, thi nên hỏi rõ người 
ấy có tác-ý như thế nào, rồi mới quyết định 
phạm điều-giới hay không phạm. 


3- Điều-Giới Tránh Xa Sự Tà-Dâm 


Kamesumicchacara veramaisikkhapadam 

Ssamadiyami. 

Nghĩa phân tích chữ: 

- Kamesumicchacara: Kamesu + miccha + 
cara. 

- Kamesu cô nghĩa là trong sự hành-dâm 
(Kamesu ft! methunasamacaresu: Kãmesw có 
nghĩa là hành-dâm). 

- Miccha: Ta, bất chính. 


56 NGŨ-GIÓI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


- Cara: Hành vị. 

- Veramanisikkhapadamm: Veramaint + 

sikkhapadamn 

- Verama: Tác-ý tránh xa. 

- Sikkhäpadam: Điễu-giới, giới. 

- Sgmadiyami: Con xim thọ trì. 

- Kãmesumicchãcaära: Hành vi tà, bắt-chính 
xấu xa trong sự hành-dâm, mà chư bậc thiện-trí 
đều chê trách. 

Bậc thiện-trí chê trách những người đản ông 
hoặc người đàn bà nào có hành vi tà, bất chính 
xâu xa trong quan hệ tình-dục, mà không phải là 
vợ, là chồng của nhau, những người ấy bị phạm 
điều-giới tà-dâm. 

Nếu hai người là vợ, là chồng của nhau đúng 
theo phong tục tập quán, được sự công nhận của 
hai bên cha mẹ, bà con dòng họ, và cũng được 
chính quyền chấp thuận, mọi người công nhận... 
thì sự quan hệ tình-dục giữa hai vợ chồng VỚI 
nhau là việc bình thường của người đời, không 
bị chê trách, không phạm điều-giới tà-dâm. 

Người phạm điễu-giới tà-dâm chỉ tạo thân ác- 
nghiệp hoặc thân hành ác mà thôi, không liên 
quan đến khâu và ý. 

Nghĩa toàn câu: Con xin thọ trì điểu-giới, có 
tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 
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Người phạm điều-giới tà-dâm khi hợp đủ 4 
chi-pháp là: 

1- Đối-tượng người nữ không được quan hệ 

tình dục (agamaniyavatthu). 

2- Tâm tham muốn quan hệ tình dục 
(asimmửn sevanacittam). 

3- Sự cố găng hành-dâm (payo80). 

4- Tâm thỏa thích trong sự tiếp xúc giữa hai 
bộ phận sinh-dục nam với nữ với nhau 
(naggenamaggapafipatti addhivasam). 

Nếu người nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì 
người ấy phạm điểu-giới tà-dâm. Nêu không 
đủ 4 chi-pháp thì không phạm điểu-giới tà-dâm. 

Giảng Giải Về Điều-Giới Tà-Dâm 

Con trai, đàn ông không được quan hệ tình- 
dục với 20 người con gái, đàn bà sau đây: 

1- Con gái có mẹ trông nom (cha chết hay ở xa). 

2- Con gái có cha trông nom (mẹ chết hay ở x4). 

3- Con gái có mẹ cha trông H01. 

4- Con gải có chị hoặc em gải trông HoIm. 

5- Con gái có anh hoặc em trai IrÔng HOI. 

6- Con gái có bà con †rông nom. 

7- Con gái có dòng họ trông nom (nếu con gái ở 
ngoại quốc thì có người cùng dân tộc trông nom). 


58 NGŨ-GIÓI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


8- Con gái tu hành phạm hạnh có thây, bạn 
frÔng no. 

9- Con gái đã có người quyên thế đến làm 
mái mối rồi. 

10- Con gái đã nhận lễ hứa hôn của đẳng trai. 

TI- Con gái được một người đàn ông chuộc 
về làm vợ. 

12- Con gái đã ưng thuận đi theo người mình 
yêu làm vợ. 

13- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một 
người đàn ông với hy vọng có được của cải. 

14- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một 
người đàn ông với hy vọng có được đô trang sức. 

15- Con gái đã làm lễ thành hôn với một 
người đàn ông đúng theo phong tục tập quán. 

l6- Con gái nghèo buôn bán đã được một 
người đàn ông thương yêu, rồi đem về nuôi để 
làm vợ. 

17- Con gải là tù nhân đã được người đàn 
ông lấy làm vợ. 

18- Con gái làm trong công sở đã được người 
chủ sở lấy làm vợ. 

19- Con gải tôi tở trong nhà đã được người 
chủ nhà lấy làm vợ. 

20- Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn. 
(như các cô kỹ-Hnữ). 

Nếu người con trai, đàn ông nào xúc phạm 
quan hệ bất chính hành-dâm với I trong 20 


Giảng Giải Về Ngũ-Giới 59 


người con gái, đản bà nêu trên thì người đản ông 
ây phạm điều-giới tà-dâm. 

Tuy nhiên trong 20 hạng con gái ấy, § hạng con 
gái phần đầu kế từ “con gái có mẹ trông nom” 
cho đến “con gái là người tu hành phạm-hạnh ” 
tuy có người thân trông nom bảo vệ, nhưng những 
người thân này không phải là chú cuộc đời của họ. 
8 hạng con gái này là người chưa có chồng, chưa 
có người đản ông nào làm chủ cuộc đời của họ. 

Vì vậy, nêu 8 người con gái này tự ý lén lút yêu 
thương một người con trai còn độc-thân khác, và 
hai người nảy đã có quan hệ tình-dục với nhau. 

Nếu xét về điều-giới tà-dâm thì người con 
gái ấy không phạm điều-giới tà-đâm, chỉ có 
người con trai phạm điều-giới tà-dâm mà thôi, 
bởi vì người con trai ấy đã xúc phạm đến người 
con gái mà người thân của cô ấy chưa cho phép. 

Tuy người con gái không phạm điều-giới tà- 
dâm, nhưng đó là hành vì xấu xa không đúng 
theo phong tục tập quán, đáng bị mọi người chê 
trách, cha mẹ, bà con dòng họ bị mang tiếng xấu. 

Cho nên, người con gái ấy cảm thấy hồ-thẹn 
tội-lỗi, ăn năn hồi-hận, đó là phiền-não làm cho 
tâm bị ô nhiễm. 

Sau khi người con gái ấy chết, nêu ác-nghiệp hối 
hận ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quý, súc-sinh). 
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12 hạng con gái còn lại, kế từ hạng con gái 
thứ 9 cho đến hạng con gái thứ 20, là người con 
gái đã có chồng, đã có người đàn ông làm chủ 
cuộc đời của họ (cô kỹ-nữ ưng thuận làm vợ của 
một người đàn ông trong thời gian ngắn, cô vẫn 
được xem như đã có chồng). 

Trong 12 hạng con gái này, nêu người con gái 
nào tự ý ngoại tình và có quan hệ tình-dục với 
một người đàn ông nào khác (không phải là 
chồng của mình), thì người con gái, đàn bà ấy 
phạm điễu-giới tà-dâm. 

Như vậy, người con frai, đàn ông không được 
phép quan hệ tình-dục với 20 hạng con gái ấy. Nếu 
người con trai, đàn ông nào có quan hệ tình-dục 
với l trong 20 người con gái ây, thì người con 
trai, đàn ô ông ấy phạm điễu-giới tà-dâm. 


* Và nêu người con gái, đàn bà nào có quan 
hệ tình-dục với người đàn ông, con trai đã có vợ 
hoặc có vợ mà chưa cưới thì người con gái, đàn 
bà ấy phạm điểu-giới tà-dâm, bởi vì người đàn 
ông, con trai ấy đã có vợ làm chủ. 

Ác-Nghiệp Nặng - Nhẹ Của Điều-Giới Tà-Dâm 


- Nếu người nào phạm điều-giới tả-đâm với 
người có giới đức thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm với người 
không có giới đức, thì người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 
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- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm bằng 
cách hiếp-dâm, dù với người không có giới, thì 
người ấy vẫn tạo ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người nảo phạm điều-giới tà-dâm giữa 
hai bên nam nữ cùng thỏa thuận với nhau, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm với bậc 
Thánh-nhân, thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng hơn 
phạm điều-giới tà-dâm với hạng phàm-nhân. 

- Nếu người nào phạm điều-giới tả-dâm với 
bậc Thánh-nhân càng cao, thì người ấy tạo ác- 
nghiệp càng nặng. 

- Nếu người nào hiếp-dâm bậc Thánh nữ A- 
ra-hán thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng nhất. 


Như trường hợp tên Nanda hiếp-dâm Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-ni Uppalavanna, là bậc Thánh 
A-ra-hán. Tên Nanda đã phạm tội nặng làm cho 
mặt đât nứt nẻ ra hút y vào sâu trong lòng đât. 

Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp tả-dâm ấy 
cho quả tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục AvTci, chịu 
quả khô suôt thời gian lâu dài. 

Vấn Đề Liên Quan Đến Tà-Dâm 

Người đàn bà nào đã có chồng, nghĩa là người 
đàn bà đã có người đàn ông làm chủ và cũng đã 
châp nhận làm vợ của người đản ông ây rôi. Như 
vậy, phân thân xác của cô đã có chủ, cô có phận 
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sự giữ gìn thân xác của mình, chỉ dành cho 
người chồng của cô mà thôi. 

Nếu cô ấy ngoại tình, yêu một người đản ông 
khác, và có quan hệ tình-dục với người đản ông 
Ấy, thì cô đã tự trộm-cắp thân xác đã có chủ đem 
trao cho người đàn ông khác, cho nên cô ấy 
phạm điễu-giới tà-dâm. 

Cũng tương tự như vậy, người đàn ông đã có 
vợ, nghĩa là người đàn ông đã có một người đàn 
bà làm chủ và cũng đã chấp nhận làm chồng của 
người đàn bà â ây tỒi. Như vậy, phần thân xác của 
ông ấy đã có chủ, ông ấy có phận sự giữ gìn thân 
xác của mình, chỉ dành cho người vợ của mình 
mà thôi. 

Nếu ông ấy ngoại tình, yêu một người đàn bà 
nào khác, và có quan hệ tình-dục với người đàn 
bà Ấy, thì ông đã tự trộm-cắp thân xác đã có chủ 
đem trao cho người đàn bà khác, cho nên ông ấy 
phạm điễu-giới tà-dâm. 

Vẫn: Trong đời, nếu đàn ông đã có người vợ 
cả rồi, còn có thêm người vợ lẽ nữa. Như vậy, 
người đàn ông ấy có phạm điều-giới tà-dâm hay 
không ? 

Đáp: Người đàn ông ấy phạm điểu-giới tà-dâm, 
và cũng có thể không phạm điều-giới tà-dâm. 


Trường hợp phạm điều-giới tà-dâm: 
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Người đàn ông đã có vợ, rôi lén lút ngoại 
tình, yêu một người đàn bà khác như một nhân 
tình hoặc như người vợ lẽ, và có quan hệ tình- 
dục bất chính, nên người đàn ông ấy đã tự trộm- 
cấp thán xác của mình đã có vợ cả làm chủ, đem 
trao cho người đàn bà khác. 

Vì vậy, người đàn ông ấy phạm điêu-giới tà-dâm 

Trường hợp không phạm điều-giới tà-dâm: 

Người đàn ông đã có vợ rồi, người vợ không 
có con để nối dòng dõi. Người đàn ông ấy muốn 
có người vợ lẽ. Chính người vợ sẽ đi hỏi cưới 
người đàn bà khác đem về cho chồng mình làm 
người vợ lẽ. 

Như vậy, người vợ cả đã đông ý chia quyên làm 
chủ thân xác của người chông cho người vợ lẽ. 

Cho nên, người chồng được phép quan hệ 
tình-dục với người vợ lẽ, mà không phạm điễu- 
giới tà-dâm. 

Vẫn: Trường hợp đông tính luyễn ái có phạm 
điểu-giới tà-dâm hay không ? 

Đáp: Đối với người tại gia cư sĩ, nếu hai 
người đàn ông độc thân với nhau, hoặc hai 
người đàn bà độc thân với nhau, thì họ không 
phạm điều-giới tà-dâm, nhưng đó là hành vi 
không thuận theo lẽ tự nhiên trong đời mà bậc 
thiện-trí chê trách. 
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Còn đổi với bậc xuất-gia, nếu có hành vỉ 
đồng tính luyên di như vậy thì chặc chăn phạm 
điêu-giới hành-dâm, không còn phâm-hạnh của 
bậc xuát-gia nữa. 

Vấn: Người đàn bà hoặc người đàn ông có 
quan hệ tình dục với loài gia súc (chó, khi...) có 
phạm điêu-giới tà-dâm hay không ? 

Đáp: Trong trường hợp ấy, có thể phạm điều- 


giới tà-dâm và cũng có thể không phạm điều- 
giới tà-dâm. 


Trường hợp phạm điêu-giới tà-dâm: 

Nêu người đàn bà nào đã có chống, hoặc 
người đàn ông nào đã có vợ rồi, mà có quan hệ 
tình-dục với loài gia súc (chó, khi...), thì người 


đàn bà ấy hoặc người đàn ông ấy phạm điễu- 
giới tà-dâm. 


Ví dụ: Trong thời kỳ Đức-Phát còn hiện hữu 
trên thế gian, bà Mallikd" chánh-cung hoàng-hậu 
của Đức-vua Pasenadi Kosala phạm điều-giới tà- 
dâm với con chó trong phòng tăm. Đức-vua nhìn 
thấy nhưng bà nỏi-dối là không có làm như vậy. 

Bà chánh-cung hoàng-hậu Mallikä vốn là 
người cận-sự-nữ có đức tín trong sạch nơi Tam- 
bảo, có tri-fuệ, hết lòng thành kính làm phước 


Bộ Dhammapadatthakatha, chuyện MallikadevTvatthu. 
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bô-thí cúng-dường đến Đức-Phật cùng chư Đại- 
đực t)-khưu- Tăng. 

Thế mà, sau khi bà chết, do giới không trong 
sạch, ác-nghiệp ây có cơ hội cho quả tải-sinh 
trong cối địa-ngục suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 mới mãn quả của ác-nghiệp, 
rồi được tái-sinh lên cối trời Tusita (Đáu-xuất 
đà-thiên là cối trời thứ 4 trong 6 tâng trời dục 
giới) hưởng mọi sự an-lạc của cối trời áy. 


Và trong Tạng-Luật, phân giới t)-khưu có một 
t)-khwuu phạm điêu-giới hành-dâm với con khi cái. 

Do đó, Đức-Phật chế định thêm vào điều-giới 
thứ nhát như sau: 

“Tỳ-khưu nào hành-dâm với người hoặc loài 
súc-sinh, tÙ-khưu ây bị phạm điêu-giới parajika 
mắt phám-hạnh t)-khưu ”. 

Đối với người tại gia cư sĩ độc thân (không 
có vợ hoặc không có chông), mà hành-dâm với 
loài gia súc (chó, khi...) có chủ, là phạm điêu- 
giới tà-dâm. 

Trường hợp không phạm điều-giới tà-dâm: 

Người tại gia cư sĩ độc thân (không có vợ hoặc 
không có chông) nêu hành-dâm với loài gia-súc 
(chó, khi,...) vô chủ, thì không phạm điêu-giới 
tà-dám. Nhưng đó là một hành vì đáng xâu hồ, 
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trái với luân thường đạo lý, đáng chê trách; bởi 
vì không phù hợp với phong tục tập quản ở đời. 

Sự hành-đâm là sự quan hệ tình-dục giữa nam 
và nữ, đó là việc bình thường xảy ra đối với một 
số người tại gia trong đời. 

Người thiện-trí hành phạm-hạnh cao quý có 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh 
xa sự hành-dâm. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nảo thọ trì 
bát-giới uposathasila trong những ngày giới 
hằng tháng thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy 
tránh xa sự hành-dâm với vợ hoặc chồng của 
mình trong những ngày giới ấy. 

Những tu-nữ hoặc những người sống trong chùa 
thực-hành phạm-hạnh cao quý thọ trì bát-giới 
uposathasïla thì họ tránh xa sự hành-dâm suốt đời. 

Những bậc xuất-gia là vị sa-di, vị tỳ-khưu thực 
hành phạm-hạnh cao-quý đều tránh xa sự hành- 
dâm trọn đời xuất gia. 


4- Điều-Giới Tránh Xa Sự Nói-Dối 

Musavada veramaisikkhapadam samadiyami. 

Nghĩa từng chữ: 

- Musavada: Musa + vaaa. 

- Musa: Chuyện dồi trá, điêu không thái, vật 
không có. 
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- Vada: Lời nói. 

Ví dụ: Tôi biết chuyện ấy mà nói tôi không 
biệt; tôi không biệt chuyện ây mà nói tôi biệt,... 
như vậy “chuyện ấy” là chuyện musa: lừa dối. 

Tôi có tiền mà nói tôi không có tiền, tôi 
không có tiên mà nói tôi có tiên,... như vậy 
“tiến ” là vật musã- lừa dồi. 

- Veramaisikkhapadarmmn: Veramait + 

sikkhapadan. 

- Verama: tác-ý tránh xa. 

- Sikkhapadam: điêu-giời, giới. 

- Sgmadiyami: Con xi thọ trì. 

Điều không thật, vật không có, v.v... người ta 
có fác-ý tâm-sở đồng sinh với bắt- thiện-tâm 
muốn lừa dối người khác, nên nói rằng: “điểu ấy 
là thật, vật áy là có ”. 

Như vậy, gọi là nói-dối (musävãda) cốt đề 
cho người khác tin là thật. 

Sự nói-dối này phát sinh phần nhiều đo khẩu 
nói băng /ở¡ nói, và đôi khi cũng phát sinh đo 
thân băng cử động lắc đâu phủ định, gật đầu 
khăng định,... mặc dù vậy, vân gọi là nói-đối 
(musavaaa). 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác ý trảnh xa sự 
nói-dồi. 


68 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 

Chi-Pháp Của Điều-Giới Nói-Dối 

Người phạm điều-giới nói-dối khi hợp đủ 4 
chi-pháp: 

1- Điễu không thật, vật không có (althavatthu). 

2- Tâm nghĩ lừa đôi (visamnvadanacittata). 

3- Có găng lừa dối băng lời nói hoặc băng 
thân cứ động theo tâm nghĩ lưa đổi của mình 
(payoga). =. 

4- Người nghe tin theo sự lừa đôi ấy (tadattha 
vianana1n). 


Nếu .Tgười nào có đầy đủ 4 chỉ- -pháp này thì 
người ấy phạm điểu-giới nói-đối. Nêu không 
đủ 4 chi-pháp thì không phạm điểu-giới nói-đối. 


Giảng Giải Về Sự Nói-Dối 

Những điều không thật như: 

- Điều mình không thấy, nói rằng: tôi thấy. 

- Điều mình không nghe, nói răng: tôi nghe. 

- Điều mình không biết, nói răng: tôi biết. 

- Điều mình thấy, nói rằng: tôi không thấy. 

- Điêu mình nghe, nói răng: tôi không nghe. 

- Điêu mình biết, nói răng: tôi không biêt,... 

Những vật không có như: 

- Vật ấy mình không có, nói rằng: tôi có. 

- Vật áy mình có, nói răng: tôi không có, 
Pàœ 
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Tâm nghĩ lừa dối người nghe có 2 trường hợp: 

I- Tâm nghĩ lừa dối người nghe, nhưng 
không gây thiệt hại đên cho người tin theo, thì 
chỉ phạm điểu-giới nói-dôi mà không cho quả 
tái-sinh trong cối ác-gIới. 

2- Tâm nghĩ lừa dối người nghe, để gây thiệt 
hại đên cho người tin theo, thì thật là lừa dôi, 
cho nên phạm điểu-giới nói-đối, cho quả tá1-sinh 
trong cối ác-gIỚới. 

Sự cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân 
cử động có 4 cách: 

I- Tự mình cô găng lừa dối bằng lời nói-dối 
hoặc băng thân cử động lắc đâu phủ định điêu có 
thật, hoặc gật đâu khăng định điêu không có thật. 

2- Sai khiến người khác lừa dối bằng khẩu 
nói-dôi, hoặc băng thân ra hiệu. 

3- Viết chuyện không thật trên báo, trong thư, 
nói điêu không thật trên đài phát thanh,... lan 
truyền lừa dôi độc giả, thính giả,... tin theo cho 
là thật. 

4- Viết sách nội dung không có thật, ghi âm 
thanh điêu không thật vào băng đĩa,... có tính 
cách lâu dài, đê lừa dôi độc giả, thính giả tin theo. 

Người nào có íác-ý trong bắt-thiện-tâm lừa 
dối người khác, nếu người khác tin theo sự lừa 
dối của mình, nên hội đầy đủ 4 chi-pháp thì 
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người ây phạm điểu-giới nói-đổi, tạo ác-nghiệp 
nói-đôi. Nhưng nêu người khác không tin theo 
sự lừa dối ây, nên không hội đủ 4 chi-pháp thì 
người ấy không phạm điểu-giới nói-dối. 

Ác-Nghiệp Nặng - Nhẹ Của Điều-Giới Nói-Dối 

Người phạm điêu-giới nói-dôi tạo ác-nghiệp 
nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ căn cứ vảo sự thiệt hại 
nhiêu hoặc ít đên cho người tin theo sự nói-dôi ây. 

- Nêu người nào phạm điêu-giới nói-dôi đã 
gây ra sự thiệt hại nhiêu đên cho người tin theo 
sự nói-dôi, thì người nói-dôi ây đã tạo ác-nghiệp 
nói-dôi nặng, ác nghiệp này có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiêp sau trong cõi ác-gIới. 

- Nêu người nào phạm điêu-giới nói-dôi nhưng 
không gây ra sự thiệt hại nào đáng kê đên cho 
người tin theo sự nói-dôi, thì người nói-dôi ây đã 
tạo ác-nghiệp nói-dôi nhẹ, ác nghiệp này không 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiệp sau trong cõi ác- 
giới, mà có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh. 

Tính Chất Của Sự Nói-Dối 

* Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ: 

Nói-dôi là I giới cầm trong ngũ-giới, trong 
bát-giới uposathasila, trong cửu giới uposatha- 
sila,... mà người tại gia nói chung cân phải giữ 
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gìn cho được trong sạch, thì được nhiều phước- 
thiện cao quý. 

Nếu người nào phạm điều-giới nói-dối thì 
người ấy đã tạo ác-nghiệp nói-dối nặng hoặc 
nhẹ tùy theo sự thiệt hại đã gây ra đối với người 
tin theo sự lừa dối ấy. 


Ngay kiếp hiện-tại người phạm điều- -ĐIỚI nÓI- 
dối bị mất uy tín đối với nhiều người, nÊu fạO ác- 
nghiệp nói-dôi nặng thì ác-nghiệp nói-dối ấy có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Nói-Dối, Lừa Dối Vô Tội 

Người nói-dối bằng khẩu hoặc lừa dối bằng 
thân, nêu không gây ra sự thiệt hại nào đến cho 
người tin theo lời nói-dối, sự lừa dối ấy, thậm 
chí còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
lâu dài cho người tin theo lời nói-dối, sự lừa dối 
ây, thì người ấy /„y phạm điểu-giới nói-dối mà 
không có iội, lại còn có phước-thiện nữa. 

* Tích tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức- 
Bồ-tát PaRcãvudhakumardt) bị dạ xoa Silesa- 
loma bắt đề ăn thịt. Đức-Bồ-tát Pañcävudha- 
kumära bảo dạ-xoa rằng: 

- Này dạ-xoa! Trong thân của ta có khí giới, 
nếu ngươi ăn thịt ta, thì khí giới của ta sẽ giết 
hại sinh-mạng của ngươi luôn. 


' Bộ Jãtaka tích Pañcävudhajãtaka. 
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Dạ-xoa nghe Ðc-Bồ-rát nói như vậy, tin theo 
lời của Đức-Bồ-rát, nên dạ-xoa không dám ăn 
thịt, mà thả Đức-Bồ-tát trở về. 

Đức-Bê-tát Pafñcävudhakumära nói trong 
thân của mình có vũ khí, danh từ k”hí giới mà 
Đức-Bồ-tát sử dụng ở đây là khí giới trí-tuệ 
(ñãnã-vudha), nhưng dạ-xoa lại tin và hiểu rằng 
khí giới ở đây là khí giới giết hại. 

Đức-Bỏ-tát nói lời lẽ khó hiểu, khiến dạ-xoa 
tin theo và hiểu sai, nhưng không gây ra sự thiệt 
hại đến cho dạ-xoa. Cho nên, Ð#c-Bồ-rát nói- 
dối nhưng không có tội. 

* Tích tiềnkiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Bồ-tát khi chúa”) sông trong rừng. Một 
hôm, con cá sấu bò lên bờ gặp k# chúa, nói-dôi 
lừa gạt khi chúa rằng: 

- Này chủ khi! Bờ sông bên kia có nhiễu thứ 
trái cây ngon, nếu chú muốn qua bên kia thì chú 
lên ngôi trên lưng, tôi sẽ chở chủ qua bên kia. 

Khí chúa tin theo lời của cá sấu, nên leo lên 
ngồi trên lưng, con cá sấu bơi ra giữa dòng 
sông định lặn xuống, thì k7 cha bèn hỏi rằng: 

- Này anh cá sấu! Anh định cho tôi chìm 
trong nước để anh được lợi ích gì? 

Cá sâu nói thật rằng: 


' Bộ Jãtaka tích Saäsumärajãtaka. 
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- Này chủ khi! Tôi nói-dối lừa gạt chú để ăn 
trái tìm của chủ. 

Khi chúa bảo rằng: 

- Này anh cá sấu! Trái từìn của tôi không có 
trong thân này, tôi đã gỡ trái tìm ra và đem treo 
lủng lắng trên cành cây kia kìa. 

Vừa nói, kh chúa vừa đưa tay chỉ cho cá sấu 
thấy chùm trái cây gần bờ sông và bảo với cá 
sâu rằng: 

- Nếu anh muốn ăn trái tìm của tôi thì anh 
hãy chở tôi trở lại bờ sông có chùm trải cây Ra. 

Nghe như vậy, cá sấu tin theo lời của Đức- 
Bồ-tát khi chúa, bơi vào gần bờ sông, Đức-Bồ- 
tát khỉ chúa liền nhảy lên cành cây, sinh-mạng 
được an toàn. 

Như vậy, Đức-Bồ-tát khỉ chúa nói-dỗi lừa gạt 
cá sấu, nhưng không gây sự thiệt hại nào đến cá 
sấu. Cho nên, Đức-Bồ-tát khỉ chúa nói-dối 
nhưng không có tội. 

Một người làm cử chỉ đuổi chim, bằng cách 
giả bộ ném một vật gì, hoặc gIương cung mà 
không có mũi tên ra hăm dọa,... làm cho chim 
tưởng ném thật, hoặc bắn thật, chúng hoảng sợ 
bay đi,... 

Đó là hành vi cử chỉ lừa đối bằng thân, nhưng 
không gây ra sự tai-hại nào đến đối tượng bị lừa 
dối. Cho nên, sự lừa dối ấy vô tội. 
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Như vậy, nói-dối bằng lời nói, hoặc hành vi 
lừa dối bằng thân, mà không gây ra sự thiệt hại 
nào đến cho người tin theo, đều là vô tội, không 
thể cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 


5- Điều-Giới Tránh Xa Uống Rượu, Bia 
Và Các Chất Say 


Sura meraya majjappamadaffhana veramdni- 
sikkhapadarn samadiyami., 

Nghĩa từng chữ: 

Sura merayq maJJap pamadafthana: 

Sura + meraya + majja + pamada + thang. 

- Sura: Rượu, bía,... là nhán sinh bạo dạn, 
liễu lĩnh,.... 

- Meraya: Chất say gôâm có chất say loại 
nước, thuốc phiện, ma tu, cần sa, thuốc lá,... 
làm cho say ngất ngưởng, không biết tự chủ, là 
chất gây nghiện. 

- Majja: Say sưa, say mê, ngất ngưởng. 

- Pamada: Sự dễ duôi (thất niệm) trong mọi 
thiện-pháp. 

- Thang: Nhân sinh. 

- Veramatnisikkhapadarn: Veramdr + 

sikkhapadam. 

- VYerama: Tác-ý tránh xa. 

- Sikkhäpadam: Điễu-giới, giới. 
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- Sgmadiyami: Con xin thọ trì. 


Rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để 
duôi (thât niệm) trong mọi thiện-pháp nói chung; 
cũng là nhân sinh sự bạo dạn, liêu lĩnh dám tạo 
mọi ác-nghiệp băng thân, khâu, ý. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa 
uông rượu, bia và các chát say là nhân sinh sự 
đề đuôi trong mọi thiện-pháp. 


Chi-Pháp Của Điều-Giới Uống Rượu, Bia 
Và Các Chất Say 


Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say khi hợp đủ 4 chi-pháp: 
1- Rượu, bia hoặc các chất say 
(suramerayabhavo). 

2- Tâm muốn uống rượu, bia và các chất say 
(pivituhama1). 

3- Cổ găng uống rượu, bia hoặc các chất say 
(pivanarn). 

4- Uống rượu, bia và các chất say qua khỏi 

cổ làm say mất tự chủ (maddanam). 

Nếu người nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì 
người Ấy phạm điêu-giới uống rượu, bia và các 
chất say. Nếu không đủ 4 chi-pháp thì không 
phạm điễu-giới uống rượu, bia và các chất say. 
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Giảng Giải Về Sự Uống Rượu, Bia Và Các 
Chât Say 


* Surä: Rượu, bia là một chất nước được làm 
băng cơm gạo, trái cây, v.v... 

Mỗi khi uống rượu, bia vào say sưa, mất tự 
chủ, làm kích thích tâm tham, tâm sân, tâm sI.... 
trở nên người hung hăng, bạo dạn, liêu lĩnh,... 
không biệt hô-thẹn tội-lỗi, không biệt ghê-sợ 
tội-lỗi, nên dám tạo mọi ác-nghiệp băng thân, 
khâu, ý. 

Rượu (surä8) có Š loại: 

1- Rượu, bia được làm từ gạo (gạo tẻ, gạo nếp). 

2- Rượu, bia được làm từ cơm nh CƠm rượu. 

3- Rượu, bia được làm từ các trải cáy (trái 

nho, táo...). 

4- Rượu, bia được làm từ bảnh. 

3- Rượu, bia được làm từ các chát có men... 

* Meraya: Chất say loại nước do ngâm các 
thứ trái cây, hoa, lâu ngày trở thành chât say, 
thuốc phiện, ma tuý, cán sa, thuốc lá,... gây 
nghiện. 

Chất say loại nước có Š loại: 

1- Chất say do ngâm các loại hoa,... lâu ngày. 

2- Chát say do ngám các loại trái cây lâu ngày. 

3- Chát say do ngâm các trải nho lâu ngày. 

4- Chất say do ngâm nước mía lâu ngày. 
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5- Chất say do ngâm các trái cây làm thuốc 
lâu ngày. 

Mỗi khi người uống chất say vào, cảm thấy 
say sưa ngất ngưởng không còn biết mình, 
không còn tự chủ, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên tạo mọi ác-nghiệp 
băng thân, khẩu, ý. 


Thuốc phiện, ma tuỷ, cần sa, thuốc lả,... là 
loại chất say rất nguy hiểm khi người nào dùng 
đến các loại ấy lâu ngày trở thành bệnh nghiện, 
rất khó từ bỏ. 

* Majja: Làm cho say, có 2 loại: 

I- Rượu, bia và các chất say làm cho người 
uông say sưa, không còn biệt tự chủ, trở nên 
người hung hăng, bạo dạn, liêu lĩnh không biệt 
hô-thẹn tội-lôi, không biệt ghê-sợ tội-lôi, dám 
làm mọi ác-nghiệp băng thân, khâu, ý. 

2- Người dùng thuốc-phiện, ma-túy, cần-sa, 
thuôc-lá, v.v... thành thói quen, trở nên nghiện 
rôi khó từ bỏ. Khi đên cơn nghiện làm cho người 
ây không biệt tự chủ, dám làm mọi ác-nghiệp, 
không biệt hô-thẹn tội-lối, không bit ghê-sợ tội- 
lôi, mà lúc bình thường không dám làm. 

* Pamada: Sự dễ duôi (thất niệm) quên mình 
trong mọi thiện-pháp, đăm trong mọi ác-pháp. 

Thana: Nhân sinh, nguyên nhân. 
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Ngha gom suz4-meraya-majjaDppamadaf- 
thang: Rượu, bia và các chát say... là nhân sinh 
sự dê duôi (thát niệm) trong mọi thiện-pháp. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ fri điểu-giới, có tác-ý tránh xa 
uông rượu, bia và các chát say là nhán phái sinh 
sự dê duôi (thát niệm) trong mọi thiện-pháp. 


4 Hạng Người Dùng Rượu 


1- Dùng rượu trộn trong thuốc, trong vật thực. 

2- Dùng rượu làm thuốc trị bệnh. 

3- Uống rượu, bia để thưởng thức hương vị 
Của FHỢU. 

4- Uống rượu, bia làm cho tâm trở nên bạo 
dạn, liễu lĩnh dám tạo mọi ác-nghiệp bằng 
thân, khẩu, ÿ. 


Trong 4 trường hợp người dùng rượu này, 
hạng người nào phạm điểu-giới uống rượu và 
các chất say? Tạo ác-nghiệp nhẹ, ác-nghiệp 
nặng như thể nào? 


1- Trường hợp thứ nhất: Khi rượu được trộn 
trong thuốc để trị bệnh, hoặc trộn trong vật 
thực,... chất rượu hoàn toàn bị biến chất không 
còn mùi rượu, không có khả năng làm say nữa, 
nên người dùng thuốc ấy hoặc dùng vật thực â ây 
không phạm điều-giới uống rượu và các chất 
say, không có tội. 
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2- Trường hợp thứ hai: Dùng thuốc nước cô 
pha với rượu đê trị bệnh (cỏn có mùi rượu, có 
khả năng làm choáng váng chút đỉnh). 


* Nếu người nào dùng biết rõ thuốc nước có 
rượu, nhưng với mục đích trị bệnh, không phải 
muốn hưởng hương vị rượu, thì người ây phạm 
điều- giới uông rượu, bia và các chất say, tạo ác- 
nghiệp rất nhẹ. 


* Nếu người nào dùng thuốc nước không biết 
rõ có rượu, chỉ dùng với mục đích trị bệnh mà 
thôi, thì người ấy không phạm điều-giới uống 
rượu, bia và các chất say, không tạo ác-nghiệp. 


3- Trường hợp thứ ba: Người nào uống rượu 
để thưởng thức hương vị của rượu, bia rồi say 
túy lúy, hoản toàn không còn biết gì nữa; người 
ây đã phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất 
say, vì say mê trong hương vị của rượu, nên tạo 
ác-nghiệp nặng. 

Đức-Phật dạy: 

- Này chư t)-khưu! Người thường HỐNØ TƯỢU, 
và các chất Say, uỐng nhiễu rượu và các chất 
say, uống nhiễu lần, ác-nghiệp này có cơ hội 
cho quả tải-sinh trong cối địa-Hgục, q-SU-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh. 


Người nào uống rượu và các chát say, tạo ác- 
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nghiệp nhẹ sau khi chết, ác-nghiệp uống rượu và 
các chất say không có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau, nếu có đại-thiện- -nghiệp khác có cơ hội 
cho quả được tái-sinh kiếp sau làm người, thi 
người ấy sẽ là người điên cuồng mất trí 
(ummattakasamvattiko)t. 


4- Trường hợp thứ tư: Người uỗng rượu, bia 
làm cho tâm trở nên bạo dạn, liều lĩnh đám tạo 
mọi ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý. 

Một người bình thường có tính hay nhút nhát, 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, không 
dám làm mọi ác-nghiệp, nhưng một khi người 
ấy uống rượu, bia và các chất say vào làm kích 
thích, không còn tự chủ, trở thành người hung 
hăng, bạo dạn, liều lĩnh dám làm mọi ác-nghiệp 
như sát-sinh, lu iêu tà-dâm, nói năng chửi 
rủa gây gỗ lung tung, v.v.. 

Người nào đã phạm điều-giới uống rượu, bia 
và các chất say, rôi tạo ác-nghiệp nào, sau khi 
người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau, thì sinh trong cõi ác-giới: 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu quả 
khổ do ác-nghiệp ấy. 


' Bộ Anguttaranikãya. Atthakanipätapäli, Duccarittavipäkasutta. 
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Tính Chất Của Điều-Giới Uống Rượu, Bia 
Và Các Chất Say 


Phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất 
say đối với người tại gia cư-sĩ và đối với bậc 
xuất-gia tỳ-khưu, sa-di có tính chất nhẹ - nặng 
khác nhau. 


* Đối với hàng tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ phạm điểu-giới uỐng rượu, bia và các 
chất say là 1 điều-giới cẩm trong ngũ-giới, 
trong bát-giới uposathasilia, trong cửu-giới 
uposathas11a,... 


Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào đã 
phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, 
thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây xem như bị 
phạm ngũ-giới, phạm bát-giới, phạm cửu-giới. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây cần phải thọ 
trì ngũ-giới, hoặc bát-giới, hoặc cửu-giới để cho 
mình là người có giới trở lại. 

* Đối với vị sa-di phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say là 1 điều-giới cắm trong sa- 
di thập-giới. 

Nếu vị sa-di nào phạm điêu- "giới uỐng TƯỢU, 
bia và các chất say thì vị sa-di ấy bị mắt phẩm- 
hạnh sa-di, không còn là sa-di. Dù hình thức bên 
ngoài còn mặc y, nhưng nội tâm bên trong 
không còn phâm-hạnh sa-di nữa. 
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Biết mình bị phạm giới, mất phâm-hạnh sa-dI, 
vị sa-di ấy cần phải đến hầu vị Thầy tế-độ, hoặc một 
Ngài Trưởng-lão hiểu rõ giới luật, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì sa-di thập-giới trở lại. 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo đúng theo 
luật xong, vị sa-di ấy được phục hồi lại phẩm- 
hạnh sa-di như trước. 


* Đối với vị f)-khưu phạm điểu-giới uỗng 
rượu, bia và các chất say là 1 điều-giới cấm 
trong 227 điểu-giới bỗn của tỳ-khưu. 


Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều- giới uống 
rượu, bia và các chất say thì vị tỳ-khưu ấy phạm 
điểu-giới pãcittiyd. 


VỊ tỳ-khưu dù biết, dù không biết rượu, bia và 
các chất say, khi uống vào khỏi cô vẫn bị phạm 
điều-giới pãcittiya. 


Đã phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất 
say ấy rồi, Vị tỳ-khưu cân phải tìm đến một vị 
tỳ-khưu khác không uống rượu, bia và các chất 
say, để làm lễ xin sám hối đúng theo nghi thức 
trong luật mà Đức-Phật đã chế định, ban hành 
đến chư tỳ-khưu. 

Sau khi sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới 
trở lại. 

Một người thường uống rượu, bia và các chất 
say đã trở thành thói quen nghiện rượu, nghiện 
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thuốc phiện, nghiện thuốc lá, v.v... không dễ 
dàng từ bỏ; bởi vì, cảm thấy chưa biết no đủ, 
vẫn còn thèm khát mãi mãi. 

Đức-Phật dạy trong kinh Atittasuttat có 3 điểu 
không biết no đủ, vẫn thèm muốn mãi mãi như sau: 

- Không biết no đủ trong sự nằm ngủ. 

- Không biết no đủ trong sự uống rượu, bia các 

chất say. 

- Không biết no đủ trong sự hành-dâm. 

Thật ra, 3 điều này thường phát sinh do phiền 
não tham muốn do ứân £ham-ái là nhân sinh khổ 
cả trong kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 

Sự uống rượu, bia và các chất say là một 
thói hư tật xấu, do phiền-não tham muốn, là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện pháp, say 
mê trong mọi ác-pháp, phát sinh các bệnh nan y. 

“Người thiện-trí có giới, có tác-ý tránh xa sự 
uống rượu, bia vả các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện-pháp, còn tránh được các 
thứ bệnh nghiện rượu và các chất say nữa. 

Trong điều-giới thứ 5, có các chất say, chất gây 
nghiện, trong các chất say, chất nghiện đó là ma- 
tuý, thuốc- phiện, heroin, cần-sa, thuốc lá, v.v... 

Ai ai cũng đều biết hút thuốc lá là có hại cho 
sức khoẻ, gây ra các chứng bệnh nan y. 


' Bộ Añguttaranikãya, Tikanipãta, Atittasutta. 
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Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong khói 
thuốc lá có chữa hơn 7000 loại hoá chất, trong 
đó có hàng trăm chất cực độc và ít nhất có 70 
chất có thê gây ung thư...”). Trong các chất độc 
đó có chất nicofine là chất gây nghiện. 

Khói thuốc lá không chỉ có hại cho người hút 
thuốc lá mà còn có hại cho những người thân yêu 
gần gũi với người hút thuốc lá nữa. 

Thật ra, việc bỏ thuốc lá rất dễ dàng, nhưng 
vì người hút thuốc lá người quá nhu nhược, có 
tâm tham thèm muốn hút thuốc lá, nên trở thành 
người nghiện thuốc lá mà không bỏ được. 

Trong đời, có không ít người nhận thức rõ 
được sự tai hại của khói thuốc lá, nên đã từ bỏ 
hăn hút thuốc lá. Vậy, những người còn hút 
thuốc lá hãy nên có tâm dũng cảm bỏ hút thuốc 
lá, đó không phải là việc khó khăn, để tránh khỏi 
sự tai hại không chỉ cho bản thân của mình, mà 
còn cho những người thân yêu gần gũi. 

Vả lại trên mỗi bao thuốc lá, các nhà sản xuất 
đều khuyến cáo hút thuốc lá có hại cho sức 
khoẻ, bởi vì khói thuốc lá có những chất cực 
độc có thể gây bệnh ung thư, ... 

Người ác không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm phạm 


' Tham khảo trên trang dantri.com.vn 
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điều-giới uống rượu, bia và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp là thói hư 
tật xấu, do phiền-não tham muốn say mê trong 
mọi ác-pháp, phát sinh các bệnh nan y. 


Vẫn: Uống rượu, bia và các chất say thuộc về 
ác-nghiệp nào trong T0 ác-nghiệp? 


Đáp: 10 ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
nơi thân, khâu, ý: 

- Thân ác-nghiệp hay thân hành-ác có 3 loại: 

1- Ác-nghiệp sát- sinh. 


2- Ác-nghiệp trộm-cấp. 
3- Ác-nghiệp tà-dâm. 


- Khẩu ác-nghiệp hay khâu nói-ác có 4 loại: 
1- Ác-nghiệp nói-dối. 

2- Ac-nghiệp nói lời chia rễ. 

3- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 

4- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 

- Y ác-nghiệp hay ý nghĩ ác có 3 loại: 

1- Ác-nghiệp nghĩ tham lam của người khác. 
2- Ac-nghiệp nghĩ thù hận người khác. _ 
3- Ac-nghiệp nghĩ tà-kiên tháy sai chấp lám. 


Uống rượu, bia và các chất say là 1 điểu-giới 
cấm trong ngĩ-giới, trong bảt-giới uposathasila, 
trong cửu-giới uposathasila, v.V... mà trong 10 
ác-nghiệp này, uống rượu và các chất say không 
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có tên gọi ác-nghiệp riêng biệt như những ác- 
nghiệp khác. 

Vì sao vậy? 

Uống rượu, bia và các chất say chắc chắn 
thuộc vê ác-nghiệp, nhưng ác-nghiệp này có 
tính chất bát định, nên không có tên gọi ác- 
nghiệp riêng biỆt. 

Ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say này 
tùy thuộc vào ác-nghiệp nào mà nó liên quan, 
thì nó có tên gọi chung với ác-nghiệp đáy. 


Xét Trong Những Trường Hợp Sau: 


* Trường hợp người nào phạm điễu-giới 
uống rượu, bia và các chất say để thoả mãn cơn 
thèm muốn thưởng thức vị của rượu, bia hoặc 
chất say, rôi say túy lúy, hoàn toàn không còn 
biết mình, nằm ngủ cho đến khi tỉnh S47. 


Như vậy, người ấy phạm điều-giới uống rượu, 
bia và các chát say đã tạo ác-nghiệnp, ác-nghiệp 
này được ghép vào ác-nghiệp tà-dâm. 

Trong điểu-giới tà-dâm có danh từ kãmesu- 
micchacara là hành bát chánh trong ngũ-dục 
nghĩa là hành-dâm bát chánh với người không 
phải là vợ, là chồng của mình. 

Ngũ-dục là sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, 
vị-dục, xúc-dục. 
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Người phạm điêu-giới tà-dâm để thoả mãn 
tâm tham muôn thưởng thức øgñ-đục trong thân 
của người không phải là vợ, là chông của mình. 


Người phạm điểu-giới uỐng rượu, bia và các 
chất say để thoả mãn cơn thèm muốn, thưởng 
thức vị, hương của chất rượu, bia hoặc chất Say, 
đã tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say, 
cũng như người phạm điêu-giới tà-dâm đề thoả 
mãn tâm tham muốn, thưởng thức ngñ-đdục 
trong thân của người không phải là vợ, là chồng 
của mình, tạo ác-nghiệp tà-dâm. Cho nên, 2 
điều-giới này có đối-tượng tương tự với nhau. 


Vì vậy, người phạm điều-giới uỗng rượu, 
bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp uông rượu, 
bia và các chất say, nên ác-nghiệp này được 
ghép chung vào ác-nghiệp tà-dâm. 


* Trường hợp một người vốn có tính hay nhút 
nhát, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
không dám làm mọi ác-nghiệp. Khi người ấy 
uông rượu, bia hoặc chất say vào, phạm điễu- 
giới uống rượu, bia và các chất say. Chất rượu, 
bia hoặc chất say kích thích tâm tham, sân, sỉ, 
người ấy không còn biết tự chủ, trở nên người 
hung hăng, bạo dạn, liễu lĩnh không còn biết hồ- 
thẹn tội-lôi, không còn biết ghê-sợ tội-lỗi, dám 
tạo 10 ác-nghiệp. 
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Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, rôi say mê không còn biết tự 
chủ, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, hung hăng, dám liều lĩnh tạo ác- 
nghiệp nào, người phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác- nghiệp, thì ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp ấy như sau: 


* Nếu như người nào phạm điễu-giới uống 
rượu, bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn 
tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người 
hung hăng dám liều lĩnh tạo ác-nghiệp sáf-sinh, 
người ây phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp sảf-sinh. 


Tương tự như vậy: 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không. biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám tạo ác-nghiệp trộm-cấp, người 
phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất say 
ây đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp á ấy được ghép 
chung với ác-nghiệp trộm-cap. 


* Nêu người nào ?hqm điêu-giới HÔNG THỢU, 
bia và các chát say, không biệt hô-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liêu 
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lĩnh rồi dám tạo ác-nghiệp tà-dâm, người phạm 
điểu-giới uống rượu, bia và các chất say áy đã 
tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy được ghép 
chung với ác-nghiệp tà-dâm. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám íạo ác-nghiệp nói- -dối, người phạm 
điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã 
tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy được ghép chung 
với ác-nghiệp nói-dối. 

* Nếu người nào phạm điểu-giởi uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi đám /gø ác- nghiệp nói lời chia rẽ, 
người phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp nói lời chia rễ. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám /go ác-nghiệp nói lời thô-tục (chửi 
rủa, mắng nhiếc), người phạm điêu-giới uống 
rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, 
thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp 
nói lời thô-fục. 
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* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám /go ác-nghiệp nói lời vô ích, người 
phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất say 
ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy được ghép 
chung với ác-nghiệp nói lời vô ích. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi đám nghĩ tham lam của cải của người 
khác, người phạm điều-giới uống rượu, bia và 
các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp 
ấy được ghép chung với ác-nghiệp tham lam của 
cải của người khác. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám nghĩ thù oán người khác, người 
phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất say 
ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy được ghép 
chung với ác-nghiệp thù oẳn người khác. 


* Nếu người nào ?gm điểu- "giới HỐNg TƯỢU, 
bia và các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi đám phát sinh tà-kiến thấy sai chấp lầm, 
người phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 


Giảng Giải Về Ngũ-Giới 01 


chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp tà-kiên thầy sai 
cháp lâm. 


Phạm điểu-giởi uống rượu, bia và các chất 
say là nhân tạo 10 ác-nghiệp, nên ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say này thuộc về ác- 
nghiệp bất-định, vì vậy, không chễ định ra ác- 
nghiệp riêng biỆt. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Ananda (lớp 
người hậu sinh) biên soạn bộ M⁄ữlaƒ7kã giải rằng: 

“Tassa sabhagaftena micchaãcare, tupakard- 
kattena dasasu pÌ kammapathesu anuHDpaveso 
hofi ”. 

Phạm điêu-giới uống rượu và các chất say đã 
tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép chung 
vào ác-nghiệp tà-dâm, bởi vì phạm điểu-giới này 
có đổi tượng tương tự nhự phạm điểu-giới tà- 
dâm. Và phạm điêu-giới uống rượu và các chất 
say là nhân tạo 10 ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
cũng được ghép chung vào trong 10 ác-nghiệp. 


Tính Chất Nghiêm Trọng Của Người Phạm 
Điêu-Giới Uông Rượu, Bia Và Các Chât Say 


Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chât say, không biệt hô-thẹn tội-lôi, không biệt 
ghê-sợ tội-lõi, không biết tự chủ, trở thành người 
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hung hăng dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp 
nghiêm trọng, mà lúc tỉnh không dám làm. 

Khi người nảo thường dùng các chất say như 
thuốc-phiện, ma-túy, cần-sa, v.v... trở thành 
bệnh nghiện nặng, đến khi người y lên cơn 
thèm khát các chất say ấy mà không có sẵn, 
khiến cho người ấy lên cơn điên loạn, hung hăng 
dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng 
mà lúc tỉnh không dám làm. 

Như vậy, phạm điêu-giới uống rượu, bia và 
các chất say là nguyên nhân dẫn đến tạo mọi ác- 
nghiệp nghiêm trọng nguy hại trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai. 

Trong Chú-giải Su/anipatafthakatha, giải về 
tội-ác của sự uông rượu và các chất say: 


“Yasma pana majjapayl aitham na jandti, 
dhammam na jandti, mat antarayam karoti, pu 
Buddha paccekabuddha tathagafasavakanamjpi 
antarayam karol, dđiftheva dhamme garahdm, 
Samparaye duggdafin, aparapariye ummadanca 
pãpunäti ” 


Người thường uống rượu và các chất say, 
không biêt quả, Không biết nhân, gây ra sự tai- 
hại đến sinh-mạng của mẹ cha, gáy ra sự tai-hại 


' Khu. Khhuddakapathatthakathä. Magalasuttavannanä. 


Giảng Giải Về Ngũ-Giới 93 


đến Đức-Phật, Đức-Phật Độc-Giác, các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đưc- Phát. 

Trong kiếp hiện-tại, người uống rượu và các 
chát say thường bị chư thiện-trí chê trách. 

Sau khi người uống rượu và các chất say 
chết, dc-nghiệp ây cho quả tải-sinh trong cõi ác- 
giới: địa-ngục, a-su-rda, ngq-qH, súc-sinh. 

Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy trong cối 
ác-giới, nêu có dục-giới đại-thiện-nghiệp khác 
cho quả tải-sinh kiếp sau làm người thì người ấy 
sẽ là người mắt trí, người điên cung. 


Và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa 
dạy vê ngũ- gIỚI, người phạm điểu-giới uống 
rượu và các chất say là nhân sinh sự để đuôi 
(thất niệm) trong mọi thiện pháp tạo đại trọng 
fội mà hậu quả vô cùng nghiêm trọng hơn 4 
điều-giới còn lại như sau: 

“Apicettha suramerayamajjappamada{thana- 
meva mahãsãwqjjụ na tatha panatipatfadayo. 
Kasma ˆ manussabhifassapL uứữmaffakabhava- 
Samvafanena  ariyadhammantarayakaranato ti. 
kvametha mahasäwgjdfo  pL viññatabbo 
vinicchayo ”0) 


Sự thật, trong ngũ-giới ây, người phạm điêu- 
giới uống rượu và các chất say là nhán sinh sự 


Khu. Khuddakapathatthakathä Ekatananatäadi vinicchaya 
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để duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, tạo 
ác-nghiệp đại trọng tội hơn 4 điễu-giới còn lại 
là phạm điểu- "giới sải-sinh, phạm điểu- -giới 
trộm-căp, phạm điểu- -giới tà-dâm, phạm điểu- 
giới nói-dối, bởi vì 4 điễu- "giới này gây hậu quả 
Ít nghiêm trọng hơn phạm điểu-giới uống rượu 
và các chất say. Tại sao? 


Người phạm điêu-giới uống rượu và các chất 
say này còn là nhân làm cho người ấy mắc phải 
chứng bệnh điên, mất trí, làm tai hại đến pháp 
của bậc Thánh-nhân (arÙdadhamma) đó là 
Thánh-dạo, Thúnh-quả. 


Nên hiểu rõ ÿ nghĩa “mahãwajja: ác-nghiệp 
đại trọng tội” phạm điễu- -Siới ông rượu và các 
chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện 
pháp này. 

Thật vậy, trong ngũ-giới, dù người nào phạm 
điểu-giới sáf-sinh như giết cha, giết mẹ đã tạo 
ác-nghiệp trọng-tội (aqkusalagarukakamna) gọi 
là ananfariyakamma: ác-nghiệp vô-gián trọng- 
tội. Sau khi người ấy chết, chắc chăn ác-nghiệp 
vô-giản trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avici, chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ẫy trong suốt thời gian lâu dải 
nhiều đại- -kiếp trái đất trong cõi đạI-địa-ngục, 
cho đến khi mãn quả ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục. 
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Nếu có đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm người, thì người ấy có thể là hạng 
người tam-nhân có trí-tuệ sáng suốt, có khả 
năng thực-hành pháp-hành thiển-định, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn được. 


Như trường hợp Đức-vua 4jãfasaffu giết Đức 
Phụ-vương là Đức-vua Bữưmbisara (bậc Thánh 
Nháp-lưu). 

Về sau, Đức-vua Ajãtasattu biết ăn năn hối 
lỗi, ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức- 
Phật thuyết giảng bài kinh $ãmaññaphalasuta 
tế độ Đức-vua, sau khi nghe bài kinh ấy xong, 
Đức-vua AJjätasattu phát sinh đức-tin vô cùng 
hoan hỷ chưa từng có, kính xin thọ phép quy y 
Tam-bảo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức- 
vua là người cận-sự-nam đã quy y Tam-bảo đến 
trọn đời. Đức-vua thành tâm sám hối tội lỗi giết 
Đức Phụ-vương Bimbisara, kính xin Đức-Phật 
chứng minh. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajãtasattu là người 
cận-sự-nam có đức-tin đặc biệt trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, hết lòng hộ độ Tam-bảo đến trọn đời. 

Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, 
thời gian sau khoảng 3 fháng 4 ngày, Ngài Đại- 
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Trưởng-lão Mahäkassapa chủ trì trong kỳ kết 
tập Tam-tạng Pãli và Chú-giải Pã|i lần thứ nhất, 
gồm có 500 vị Trưởng-lão đều là bậc Thánh A- 
ra-hán, tại động Sattapanni gần kinh-thành 
Rãjagaha đất nước Mãgadha. 

Đức-vua Ajãfasafftu là người hộ độ 500 chư 
Đại-đức-Tăng toàn là bậc Thánh A-ra-hán trong 
kỳ kết tập Tam-tạng Pã|i và Chú-giải Pãli lần 
thứ nhất ấy, suốt 7 tháng mới hoàn thành xong 
trọn bộ Tam-tạng Pä]i và Chú-giải Pa]. 

Sau khi Đức-vua 4jãfasafu băng hà, ác- 
nghiệp giết Đức Phụ-vương là ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội đáng lẽ ra cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi đạï-đja-ngục 4vïci, nhưng nhờ 
đại-thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và đại-thiện- 
nghiệp hộ độ 500 chư Đại-đức-Tăng toàn bậc 
Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Pä|i 
và Chú-giải Pãli lần thứ nhất ấy, làm giảm tiềm 
năng cho quả của ác-nghiệp â ấy, nên chỉ cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiều-địa-ngục 
Lohakumbhĩ chịu quả khổ suốt thời gian 60.000 
(sáu mươi ngàn) năm mà thôi. 


Như Đức-Phật Gotama đã thọ ký như sau: 


Sau khi Đức-vua AjalasaltU băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián giết Đức Phụ-vương chỉ cho quả 
tái-sinh kiếp ké- -tiếp trong cối tiểu- địa-ngục 
LohakumbhT nỗi đồng sôi, từ miệng nổi chìm 
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xuống đến đáy nôi suốt 30.000 năm, rồi từ đáy 
nồi nổi lên đến miệng nồi suốt 30.000 năm, mới 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, rồi do nhờ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, hậu kiếp của Đức-vua Ajãtasattu 
xuất gia trở thành Đức-Phật Đóc-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Vijitãvf°). 


* Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama, có Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là bậc Thánh 
Tôi-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phậit. 


Tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão là 
một người con chí hiểu đối với mẹ cha giả đui mù. 

VỀ sau, người con vâng lời mẹ cha, chịu lấy 
vợ. Người vợ không muốn sống chung với mẹ 
cha chồng, vì chiều theo ý vợ, nên người con 
bày mưu đánh xe chở mẹ cha già đui mù đi thăm 
bà con, đến khu rừng, người con xuống xe, giả 
làm tên cướp đến đánh đập cha mẹ chết, bỏ 
xác trong rừng, đã tạo ác-nghiệp vô-giún trọng- 
tội giết mẹ cha. 

Sau khi tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
chết, do ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết mẹ cha 
ây cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục AvTcI, 


Di, STlakkhandhavagsatthakathä, Samaññaphalasuttavannana. 
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trong suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả 
ác-nghiệp ây, mới thoát ra khỏi địa-ngục. 


* Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, hậu kiếp của người con giết mẹ 
cha, sinh vào trong dòng Bà-la-môn có tên 
Kolita, xuất gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật, 
có tên là /)-khưu Mahãämoggallana trở thành 
bác Thánh A4-ra-hán, Tt Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama, có phép thằn-thông 
xuất sắc đệ nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 

Hai tích dẫn chứng trên để chứng tỏ rằng: 

Mặc dù ác-nghiệp vô-gián trọng-tội như ác- 
nghiệp giết cha, giết mẹ,... thuộc về ác-nghiệp 
vô-gián trọng-tội chắc chắn phải tái-sinh trong 
cõi đại-địa-ngục Avici, chịu quả khổ suốt thời 
gian lâu đài cho đến khi mãn quả ác-nghiệp ấy, 
mới thoát khỏi địa-ngục. 

Thế mà, sau khi thoát khỏi địa-ngục, do nhờ 
dục-giới đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm hạng người fam-nhân có khả năng 
thựchành pháp-hành thiển-định, thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Còn như người nào phạm điềm-giới uống 
rượu, bia và các chất say, sau khi người ây chết, 
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nếu ác-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh 
trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quýỷ, 
súc-sinh, thì phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy 
suốt thời gian lâu cho đến khi mãn quả ác- 
nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi ác- giới ây. 


Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới rồi, nếu có đực- 
giới đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm người, thì người ây sẽ là người mắc bệnh 
điên cuông, mất trí, không có khả năng thực-hành 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, không 
có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

Người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự dễ duôi (thất niệm) 
trong mọi thiện-pháp, dám liều lĩnh tạo mọi ác- 
nghiệp, sẽ đem lại những hậu quả tai-hại vô 
cùng nghiêm trọng trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 


Sự Tai Hại Của Sự Uống Rượu, Bia Và Các 

Chât Say 

Trong ngñ-giới có 5 điều-giới từ điều-giới thứ 
nhất đến điều- "giới thứ fư, người nào lỡ phạm 
điều-giới thứ nhất tạo ác- nghiệp, thậm chí tạo 
ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết mẹ, giết cha. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp 
vô-gián trọng-tội ây cho quả tái-sinh kiêp kê- 
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tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avrci, chịu quả khô 
lâu dài trong cõi đại-địa-ngục ấy, cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát ra 
khỏi cõi ác-giới. 

Nếu có đ4i-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người thuộc về hạng người tam- 
nhân, thì người tam-nhân ấy vẫn có khả năng 
tạo mọi thiện-nghiệp từ 6 đục-giới đại-thiện- 
nghiệp, 5 sắc-giới thiện-nghiệp, 4 vô-sắc-giởi 
thiện-nghiệp cho đến 4 siêu-tam-giởi thiện- 
nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm liễn cho quả là 4 
Thánh-quả-tám, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Còn điểu-giới thứ năm là điều-giới tránh xa 
sự uỗng rượu, bia và các chất say... Người nào 
đã phạm điều-giới HỐng rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dê duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp này rồi, đã tạo ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say thì có hậu quả tai hại 
vô cùng nghiêm trọng, trong kiếp hiện-tại trò 
thành người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc- 
phiện, nghiện ma-túy, nghiện cán-sa, nghiện 
thuốc lá, v.v... mắc nhiều chứng bệnh nan y, tự 
làm khổ mình và làm khổ những người thân yêu 
của mình, lại còn gây ra mọi tai nạn khác nữa. 
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Sau khi người Ấy chết, nêu ác-nghiệp uỐng 
rượu, bia và các chất say cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi ác-giới (đỊa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), thì phải chịu quả khổ của ác- -nghiệp 
ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-gIới. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp nào cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người thì người ấy còn là 
người mắc phải chứng bệnh điên, mắt trí, làm 
tai hại cho sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Rượu, bia và các chất say có sự tai hại vô 
cùng nghiêm trọng như vậy, thể mà có một số 
người sử dụng rượu, bia và các chất say như là 
thức uống xã giao trong đời. 


Khi hai người bạn cũ gặp lại nhau, dẫn nhau 
vào quán đề uống rượu, bia; ong các buổi tiệc 
mừng không thể thiếu món rượu, bia để đãi 
khách quỷ, V.V... 

Một số người lạm dụng uống rượu, bia và sử 
dụng các chất say hằng ngày, nên trở thành 
người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc- -phiện, 
nghiện ma-túy, nghiện câẳn-sa, nghiện thuốc lá, 
v.v... thường xảy ra tai nạn, mắc nhiều chứng 
bệnh nan y, tự làm khổ mình và làm khô những 
người thân trong gia đình, bà con thân quyến 
trong kiếp hiện-tại. 
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Sau khi người phạm điểu- -giới HỐNg TƯỢU, bia 
và các chất say ây, chết, nếu ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới; hoặc nếu đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người thì người ấy trở thành người 
điển cuỗng, mất trí, sỉ mê, thật là cuộc đời quá 
thê thảm biết dường nào! 

Cho nên, øgười :hiện-rrí biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
biết tự trọng, biết thương yêu mình, biết thương 
yêu mọi người, mọi chúng-sinh khác như 
thương yêu chính mình, nên biết giữ gìn ngũ- 
giới được trong sạch và trọn vẹn, nhất là điều- 
giới tránh xa uỗng rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, đó là 
người thiện-trí biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu 
vốn có trong con người của mình từ khi đầu thai 
làm người, và người thiện-trí còn khuyên bảo 
người khác cũng biết giữ gìn ngñũ-giới cho được 
trong sạch và trọn vẹn nữa. 


Tội-Ác Từ Say Rượu 


Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gân kinh-thành Sãvatthi, khi ây, Đức-Phật thuyêt 
về tích tiên-kiêp của Đức-Phật là ĐÐức-Bố-tát 
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Dhammadhaja!”? có một đoạn giảng giải về tội- 
ác khủng khiếp phát sinh từ say rượu, được tóm 
lược như sau: 


Đức-Bồ-tát Dhammadhaja là quan cận thần 
của Đức-vua Yasapani, có một người bạn thân 
tên ChatfqpaI1. 

Ông Chaffapãni là người thợ cắt tóc, sửa râu 
của Đức-vua Yasapäni. Ông Chaffapäni có bản 
tính tự nhiên do lời chân thật phát nguyện không 
bao giờ uỗng rượu trong suốt mỗi kiếp cho đến 
khi trở thành bác Thánh A-ra-hán, bởi vì, ông 
nhận thức thấy rõ ứội-ác khủng khiếp phát sinh 
do từ uỐng TƯỢU, Say ưỢU... 


Một hôm, người thợ cắt tóc Chaffapani tâu với 
Đức-vua Yasapäni rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong tiên-kiếp kẻ hạ 
thần đã từng ăn thịt con yêu quỹ của mình, bởi 
vì say rượu. Sau khi tỉnh say rượu, kẻ hạ thân vô 
cùng sâu não, khổ tâm cùng cực, vì thương nhở 
đến đứa con yêu quỷ nhất. Rồi từ kiếp đó về sau, 
hạ thân đã phát nguyện trong suốt môi kiếp 
không bao giờ HÔng rượu nữ. 


Người thợ cắt tóc Chaffapäni thuật lại câu 
chuyện xảy ra răng: 


' Bộ Jãtaka, phần Dukanipäta, tích Dhammadhajajãtaka. 
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Muôn tâu Đại-vương, tiên-kiếp của hạ thần 
cũng làm vua trị vì xứ Bãränasi, khi hạ thần là 
Đức-vua, hằng ngày không thể thiếu món rượu, 
và trong mỗi bữa ăn không thể thiếu món thịt. 


Trong kinh-thành Bãranasi thời ấy, vào ngày 
giới hằng tháng, người ta không sảt-sinh, cho 
nên người đầu bếp phải mua thêm thịt vào trước 
ngày giới, để dành phần cho ngày hôm sau. Do 
sơ suất, ông cất giữ món thịt ây không cần thận, 
nên bị con chó ăn mất hết. 


Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới, người đâu 
bếp đi tìm mua thịt khắp mọi nơi, mà không có 
món thịt nào cả. 

Ông đã cố gắng làm những món ăn thơm tho 
ngon lành xong, mà chưa dám đem dáng lên 
Đức-vua đang ở trên lâu đài. Ông vào tâu với 
bà chánh-cung hoàng-hậu rằng: 

- lâu Chánh-cung Hoàng-hậu, hôm nay, kẻ 
hạ thần đi tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không 
có mớn thịt nào. 

Bữa ăn hôm nay không có món thịt, nên kẻ hạ 
thần chưa dám dâng lên Đức-vua. Bây giờ, kẻ 
hạ thần phải làm thể nào? Tâu lệnh bà. 

- Này ngươi! Hoàng-tử của ta được Đức-vua 
thương yêu quý mên nhất, khi Đức-vua đang 
thương yêu, âu yếm ôm hoàng-tử vào lòng, chắc 
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Đức-vua không còn quan tâm đến bữa ăn có 
món thịt hay không. 


Bà Chánh-cung Hoàng-hậu trang điểm cho 
hoàng-tử thật đảng yêu, rồi bông hoàng-tử đặt 
ngồi trên về của Đức-vua. Đức-vua say mê vui 
đùa với hoàng-tứ. Khi áy, người đâu bêp đem 
vật thực vào dâng lên Đức-vua. Khi đang say 
rượu, Đức-vua nhìn trong mám thức ăn không 
tháy món thịt, bèn phản răng: 

Tại sao hôm nay không có món thịt? 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hôm nay là ngày giới, nên 
kẻ hạ thân đi tìm khấp mọi nơi, mà cũng không 
mua được món thịt nào cả. 

Đức-vua đang trong lúc say ngất ngưởng 
phản răng: 

Tìm thịt làm món ăn cho Trâm, khó đến như 
vậy sao? 

Đức-vua bèn nắm đâu hoàng-tử vặn cổ chết 
tươi, rồi ném xuông trước mặt người đáu bêp, 
mà phản tiêp răng: 

- Ngươi hãy mau đem đi làm món ăn cho Trâm! 

Người đầu bếp tuân theo lệnh của Đức-vua, 
làm món ăn bằng thịt của hoàng- tử, rồi đem lên 
dâng Đức-vua dùng trong bữa ăn tôi hôm ấy. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu và tất cả những người 
hấu chẳng có một ai dám khóc than, phản đối gì 
cả, bởi vì họ rất sợ Đức-vua. 

Đức-vua dùng bữa ăn tối xong, năm ngủ cho 
đến sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tỉnh 
cơn say, Đức-vua truyền lệnh rằng: 

- Hãy bổng hoàng-tử yêu quỷ của ta đến đây! 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu đến châu, cúi lạy 
dưới chân Đưức-vua mà than khóc. 

Đức-vua bèn truyền hỏi rằng: 

- Này ái-khanh! Ái-khanh khóc vì chuyện gì? 

Tại sao ái-khanh không bông hoàng-tử yêu 
quý của Trâm đến đây? 

Chánh-cung Hoàng-hậu tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chiều hôm qua 
Hoàng-thượng đã vặn cô hoàng-tử chết tươi, rồi 
trao cho người đầu bếp bảo làm món ăn dâng 
lên Hoàng-thượng. Hoàng-thượng đã dùng bữa 
ăn với món thịt của hoàng-tử từ tối hôm qua rồi. 

Lắng nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như 
vậy, Đức-vua võ cùng hồi hán, khổ tâm sấu não, 
vì thương tiếc hoàng-tử yêu quý. 

Khi đã nhận thức rõ tội-ác khủng khiếp phát 
sinh từ uỐng rượu, say rượu, Đức-vua bèn chắp 
chặt đôi tay đưa lên trán, rồi phát nguyện rằng: 
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“Kế từ kiếp này về sau, và những kiếp sau kế- 
tiếp cho đến kiếp chói trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, Trẫm nguyện sẽ không bao giờ uỖng rượu 
nữa, để không còn thấy cảnh tự làm khổ minh và 
làm khổ những người thân yêu của trầm nữa ”. 


Thật vậy, kế từ đó cho đến trọn kiếp và trải 
qua vô số kiếp tử sinh luân-hồi, kiếp nào hạ thân 
cũng không bao giờ uống một chút rượu nào cả. 

(Trích đoạn tiên-kiếp Đức-Bô-tát Dhammadhaja) 


Tính Chất Của Ngũ-Giới 


Ngũ-giới (pancasila) là thường-giới (nicca- 
sĩla) của tất cả mọi người trong đời, không ngoại 
trừ một ai cả, không phân biệt giả trẻ, trai gái, 
dân tộc nào, v.v... bất luận là người có thọ trì 
ngũ-giới, hoặc không thọ trì ngũ-giới, tất cả 
mọi người đều phải có bốn phận giữ gìn ngũ- 
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, 
đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân- 
phẩm quý báu vốn có trong con người, từ khi 
đầu thai làm người. 

* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết giữ gìn ngũ-giới được trong sạch 
và trọn vẹn, là người có giới thì người ây đã tạo 
đại-thiện-nghiệp giữ giới sẽ cho 5 quả báu tốt 
lành, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 
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5 quả báu của người có giới mà Đức-Phật đã 
dạy được tóm tắt như sau: 

l1- Người giữ giới, người có giới có được 
nhiêu của cải lớn lao, do nhờ nhân không dê đuôi. 

2- Người giữ giới, người có giới có danh 
thơm tiếng tôt được lan truyền khăp mọi noi. 

3- Người giữ giới, người có giới có đại-thiện- 
tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi 
các hội đoàn. 

4- Người giữ giới, người có giới có đại-thiện- 
tâm tỉnh táo sảng suốt lúc lâm chung. 

5- Sau khi người giữ giới, người có giới chết, 
đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh kiêp 
sau trong 7 cối thiện-giới (cõi người, 6 cối trời 
dục-giới), hưởng quả an-lạc trong cối thiện-giới 
äy, cho đên khi mãn quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ây. 


* Nếu người nào không biết hồổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào 
trong ngũ-giới gọi là người phạm giới, người 
không có giới thì người ấy đã tạo ác-nghiệp 
phạm giới sẽ cho 5 quả tai-hại, đem lại sự bất 
lợi, sự thoái hoá, sự khô não trong kiếp hiện-tại 
và vô sô kiếp vị-lai. 

5 quả tai hại của người không có giới mà 
Đức-Phật đã dạy được tóm tắt như sau: 
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1- Người phạm giới, người không có giới làm 
tiêu hao nhiều của cải to lớn vì nhân để duôi 
(thất niệm). 

2- Người phạm giới, người không có giới có 
tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

3- Người phạm giới, người không có giới có 
ác-tâm sợ sệt, rụt rè e thẹn Khi đi vào nơi các 
hội đoàn. 

4- Người phạm giới, người không có giới có 
ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

5- Sau khi người phạm giới, người không có 
giới chết, ác-nghiệp phạm giới cho quả tái-sinh 
trong 4 cối ác-giới (địq-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ của ác-nghiệp trong cối 
ác-giới ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy, mới thoát ra khỏi cối ác-giới ấy. 

Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại gia 
có đức-tin trong sạch nơi 7am-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảáo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, tin 5 quả bảu của người giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn và tỉn 5 quả 
xấu, quả tai hại của người phạm giới, người 
không có giới, cho nên, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ giữ gìn ít nhất là ngñ-giới được trong sạch 
và trọn vẹn, không để ngũ-giới bị đứt, bị thủng, 
bị đấm, bị đứt lan. 
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Trong Visuddhimagga, phần Silaniddesa, 
S1lasamkilesa, Vodãäna, ngũ-giới được phân tích 
theo tính chất có 4 loại: 

- Nơi-giới bị đứt và không bị đt. 

- Nơi-giới bị thủng và không bị thủng. 

- Ngũ-giới bị đồm và không bị đốm. 

- Nei-giới bị đứt lan và không bị đứt lan. 


1- Thế nào goi là ngũ-giới bị đứt (khangaq) và 
không bị đứt (akhanga)? 


Trong ngũ-giới, nếu hành-giả phạm điều-giới 
đầu hoặc điều-giới cuối, hoặc cả 2 điều-giới này, 
thì gọi là ngñ-giới bị đứt (khang). 

Ví như tắm vải có phần đầu và phần cuối bị 
đứt rời ra. 

* Ví dụ: Neñ-giới gồm có 5 điều-giới. 

s23 x2Lc 


Nếu phạm điều-giới thứ nhất, hoặc điều-giới 
thứ 5, hoặc cả 2 điều-giới nảy, thì gọi là ngñ- 
giới bị đứt. 

Và nếu hành-giả thọ trì ngỡ- giới, rồi giữ gìn 
điều-giới đầu hoặc điều-giới cuối hoặc cả 2 
điều-giới này được trong sạch và trọn vẹn thì gọi 
là ngũ-giới không bị đứt (akhanda). 


Giảng Giải Về Ngũ-Giới III 


2- Thế nào gọi là giới bị thủng (chidda) và 
giới không bị thủng (acchidda)? 

Trong ngũ-giới ngoại trừ điều-giới đầu và 
điêu-giới cuôi ra, nêu hành-giả phạm một trong 
3 điêu-giới còn lại ở khoảng giữa, thì gọi là giới? 
bị thủng (chidd4a). 

* Ví như tấm vải bị thủng ở giữa. 

Vị dụ: Ngñ-giới 

LzÐJs5 45 

Hoặc: I - 2 - BỊ - 4 - 5 

Hoặc: I - 2 - 3 - HỊ - 5 

Nếu phạm điều-giới thứ 2, hoặc điều-giới thứ 
3, hoặc điêu-giới thứ 4 thì gọi là ngữ-giới bị 
thủng. 

Và nếu hành-giả thọ trì ngõ- giới, rồi giữ gìn 3 
điều-giới ở khoảng giữa của điều-giới đầu và 


điều-giới cuối được trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là giới không bị thủng (acchidda). 


























3- Thể nào gọi là giới bị đốm (sabala) và giới 
không bị đôm (asabala)? 


Trong ñgữ-giới ngoại trừ điều-giới đầu và 
điều-giới cuối ra. Nếu hành-giả phạm 3 điều- 
giới còn lại cách khoảng nhau thì gọi là giới bị 
đốm (sabala). 
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Ví như con bò bị đốm từng chấm, từng 
châm cách khoảng nhau. 


* Vị dụ: Ngô-giới. 


1-E]-3-R-5 

Trong ngũ-giới ngoại trừ điều-giới đầu và 
điều-giới cuối ra, nếu hành-giả phạm điều-giới 
thứ 2 và điều-giới thứ 4 cách khoảng nhau thì 
gọi là ngũ-giới bị đấm (sabala). 

Và nếu hành-giả thọ trì z„gñ- giới, rồi giữ gin 3 
điều-giới ở khoảng giữa của điều-giới đầu và 
điều-giới cuối được trong sạch và trọn vẹn, 
không bị phạm điều-giới cách khoảng nhau thì 
gọi là giới không bị đốm (asabala). 


4- Thế nào gọi là giới bị đứt lan (kammaäsa) 
và giới không bị đứt lan (akammasa)? 

Trong ngữ-giới, nếu hành-giả phạm những 
điêu-giới liên theo với nhau, thì gọi là giới bị 
đứt lan (kammasa). 

Ví như con bò có từng vệt vá. 

* Vị dụ: Ngñ-giới. 

I-Ệ=3-4-3 

Hoặc: I - 2 - B - 4| - 5 


Hoặc: I1 - 2 - 3 - 4| - 5 
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Nếu phạm điều-giới thứ 2 và điều-giới thứ 3 
liền theo với nhau, hoặc phạm điều-giới thứ 3 và 
điều-giới thứ 4 liền theo với nhau, hoặc phạm 
điều-giới thứ 2, điều-giới thứ 3 và điều-giới thứ 4 
liền theo với nhau thì gọi là ngñ-giới bị đứt lan. 

Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới rồi giữ gìn 3 
điều-giới ở phân giữa của điều-giới đầu và điều- 
giới cuối được trong sạch và trọn vẹn, không để 
phạm các điều-giới liền theo với nhau, thì gọi là 
giới không bị đứt lan (akammnasa). 
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* Ví dụ l: Người có giới bị đứt là người 
phạm điều-giới đầu hoặc điều- giới cuối hoặc 
điều-giới đầu và điều-giới cuối. 


Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội lỗi, nên giết con gà để ăn thịt, 
người ây đã phạm điểu-giới sát-sinh. Khi ăn thịt 
gà cùng với uông rượu, bia nên người ây phạm 
điều-giới uống rượu, bia nữa. 


Như vậy, người ây có ngũ- giới bị đứt, bởi vì 
phạm điều-giới thứ nhất “sá/-sinh” và điều-giới 
thứ 5 “uống rượu, bia ”. 


* Vị dụ 2: Người có giới bị thủng là người 
phạm điêu-giới ở giữa của điu-giới đâu và điêu- 
ĐIỚI CUÔI. 
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Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham đi 
trộm-cắp, chiếm đoạt của cải tài-sản của người 
khác, người ấy phạm điểu-giới trộm-cấp. 

Như vậy, người ấy có ngĩ-giới bị thủng, bởi 
vì phạm điều- giới thứ nhì “Zộ/m- -căp” ở giữa 
của điều-giới đầu và điều-giới cuối. 


* Vị dụ 3: Người có giới bị đốm là người 
phạm các điêu-giới cách khoảng nhau: 


Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham đi 
trộm-cắp. tiền bạc của người khác, người ây 
phạm điêu-giới thứ 2 “trộm-cắp”. Khi người ây 
bị nghi ngỜ, nên bị điều tra xét hỏi, người ây nói 
dối rằng: “76i không trộm cắp tiên bạc của ông 
ấy”. Người ấy đã phạm thêm điều-giới thứ 4 
“nói-dối ” 

Như vậy, người ấy có ngñ-giới bị đốm, bởi vì 
phạm điều-giới thứ 2 “#ôm-cắp” và điều-giới 
thứ 4 “nói-dối ” cách khoảng nhau. 

* Ví dụ 4: Người có giới bị đứt lan là người 
phạm các điều-giới theo liền với nhau: 


Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biệt ghê-sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham quan 
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hệ tình dục với vợ (hoặc chồng) của người khác, 
người ây phạm điều-giới thứ 3“?à-đâm”. Khi 
người ây bị nghĩ ngờ, nên bị xét hỏi, người ấy 
nói dỗi rằng: “76i không có tà-dâm với vợ của 
ông ấy (hoặc với chồng của bà ấy)”. Người ấy 
đã phạm thêm điều-giới thứ 4 “nói-đối ” 

Như vậy, người ấy có ngñ-giới bị đứt lan, bởi 
vì phạm điều-giới thứ 3 “ả-đâm” và điều-giới 
thứ 4 “nới-đối ” theo liền với nhau. 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi 
Điều-Giới 


Ngñ-giới có 5 điều-giới, mà mỗi điều-giới có 
đối tượng khác nhau, cho nên: 

- Người giữ gìn mỗi điều-giới trong sạch khác 
nhau, tạo đại-thiện-nghiệp mỗi điều-giới khác 
nhau, quả của đại-thiện-nghiệp mỗi điều-giới 
khác nhau. 


- Người phạm mỗi điều-giới khác nhau, tạo 
ác-nghiệp mỗi điều-giới khác nhau, quả của ác- 
nghiệp mỗi điều-giới khác nhau. 

Cho nên, đại-thiện-nghiệp và quả của đại- 
thiện-nghiệp với ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 
trong mỗi điều-giới hoàn toàn trái ngược nhau 
như sau: 
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Điều-giới sát-sinh liên quan đến sinh-mạng 
của chúng-sinh có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gìn điểu-giới tránh xa sự sát- 
sinh, không sát-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không 
sát-sinh. 

- Người phạm điểu-giới sát-sinh là giết hại 
chúng-sinh, tạo ác-nghiệp sảf-sinh. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với 
quả của ác-nghiệp sát-sinh là hoàn toàn trái 
ngược lân nhau. 


* Quả Báu Của Đại- Thiện-Nghiệp Của Người 
Không Sát-Sinh 


Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, trong đó có điều-giới “có fác-ý tránh xa sự 
sáf-sinh ””. 

- Sau khi người ây chết, dục-giới đại-thiện- 
nghiệp không sát-sinh ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi 
người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đực-giới đại- 
thiện-nghiệp không sát-sinh ây cô cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc 
thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 
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Sau khi vị chư-thiên chết tại cõi trời Ấy, nếu 
trường hợp đục-giới đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh ấy cô cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở 
lại làm người trong cõi người này. 

Thì có hai trường hợp này, người ây sẽ có 
được quả báu tốt của đục-giới đại-thiện- -nghiệp 
không sát-sinh trong kiếp quá-khứ của người ấy, 
đáng hài lòng. 


Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải 23 
quả báu của dục-giới đại-thiện-nghiệp không sát 
sinh trong kiếp quá-khứ của người ây như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy 

1- có thân hình không tật nguyên, đây đủ các 
bộ phận lớn nhỏ trong cơ thể. 

2- có thân hình cân đối xinh đẹp. 

3- là người nhanh nhẹn. 

4- có lòng bản tay, lòng bản chán đây đặn. 

5- có thân hình xinh đẹp, không t} vết. 

6- có da thịt mêm mại, hồng hào. 

7- có thân hình sạch sẽ, trong sáng. 

6- có đại-thiện-tâm dũng cảm, không sợ hãi. 

9- có sức khỏe dồi dào. 

10- có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngảo, 

suốn sẻ. 

11- được mọi người quý mến. 

12- có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết 

thương yêu. 
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13- thán tâm được an-lạc tự tại, không hoảng sợ. 

14- không bị tai nạn do khí giới, thuốc độc... 

15- có trí-tuệ sáng suối. 

16- có nhiều bạn bè thân thiết. 

17- có thân hình đẹp đẽ, đáng quỷ mến. 

18- có các bộ phận lớn nhỏ trong thân thể 
đẹp để. 

19- là người tt bệnh hoạn ốm đau. 

20- là người có tâm thường an-lạc. 

21- là người thường được sống gân gũi với 
con cháu. 

22- là người được trường thọ, sống lâu. 

23- không có một ai có thể mưu sát được. 


Đó là 23 quả bảu tốt của dục-giới đại-thiện- 
nghiệp không sát-sinh mà tiền-kiếp của người ấy 
đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Quả Xấu Của Ác-Nghiệp Của Người Phạm 
Điêu-Giới Sát-Sinh 
Nếu người nào phạm điểu-giới sáf-sinh, giết 
hại sinh-mạng của chúng-sinh, dù lớn dù nhỏ thì 
người ây cũng đã tạo ác-nghiệp sảf-sinh. 


- Nếu có ác-nghiệp sát-sinh nặng, thì sau 
khi người ấy chết, ác-nghiệp sảt-sinh ây có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, 
chịu guả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi 
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mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi 
được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu 
có dục-giới đại-thiện-nghiệp nảo khác có cơ hội 
cho quả thì tái-sinh kiếp sau trở lại /àm người. 

- Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu- 
giới sảf-sinh, tạo ác-nghiệp sảáf-sinh nhẹ, người 
ây sau khi chết, ác-nghiệp sát-sinh nhẹ ấy không 
có cơ hội cho quả tái-sinh, mà đc-giới đại- 
thiện-nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tát- 
sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải 
chịu quả xấu của ác-nghiệp sát-sinh trong kiếp 
quá-khứ của người ấy. 


Quả xấu của ác-nghiệp sáf-sinh có 23 quả 
xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của đại- 
thiện-nghiệp không sát-sinh như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy 

1- có thân hình tật nguyễn. 

2- có thân hình không cân đối, xấu xi. 

3- là người chậm chạp. 

4- có lòng bản tay, và dưới lòng bàn chân 

lốm sâu. 

5- có thân hình xấu xi, đây sẹo. 

6- có sắc diện tối tăm. 

7- có da thịt sẵn sùi. 

6- có tính hay sợ hãi. 
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9- có sức khỏe yếu đuổi. 

10- có tật cả lăm, nói lặp đi lặp lại, không 

suốn sẻ. 

TỊ- bị mọi người ghét bỏ. 

12- có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rễ. 

13- có tính hay giật mình, hoảng sợ. 

14- thường bị tai nạn do khí giới, thuốc độc... 

15- là người sỉ mê, ngu dối. 

16- có rất ít bạn bè. 

17- có thân hình dị hợm, đáng ghê sợ. 

16- có thân hình kỳ dị. 

19- là người hay bệnh hoạn ốm đau. 

20- là người thường sâu não, lo sợ. 

21- có con cháu thường xa lánh. 

22- là người bị chết yếu. 

23- là người bị người khác giết chết. 

Đó là 23 quả xấu của ác-nghiệp sáf-sinh mà 
tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

2- Điều-Giới Trộm-Cắp 

Điều-giới trộm-cắp liên quan đến của cải tài 
sản của người khác, có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm- 
cấp, không trộm-cắp, tạo dục-giới đại-thiện- 
nghiệp không trộm-cấp. 

- Người phạm điêu-giới trộm-cắp của cải tài 
sản của người khác, tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 
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Quả của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp với 
quả của ác-nghiệp trộm-cắp là hoàn toàn trái 
ngược lân nhau. 


* Quả Báu Của Đại-Thiện-Nghiệp Của Người 
Không Trộm-Cặắp 

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, trong đó có điều-giới “có fác-ý tránh xa sự 
trộim-cắp ”. 

- Sau khi người Ấy, chết, dục-giới đại-thiện- 
nghiệp không trộm- -cấp ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi 
người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, dục-giới đại- 
thiện-nghiệp không trộm-cặp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc 
thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị chư-thiên chết tại cõi trời ấy, nếu 
trường hợp dục-giới đại-thiện-nghiệp không 
trộm-cắp ấy cô cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ cô 
được quả báu tốt của dục-giới đại-thiện-nghiệp 
không trộm-cấp trong kiếp quá-khứ của người 
ây, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 
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I1 quả báu của dục-giới đại-thiện-nghiệp không 
trộm-cấắp trong kiếp quá-khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy 

1- là người có nhiều của cải quỷ giá, giàu sang. 

2- có đây đủ của cải, tài sản như lụa gạo, 
vàng bạc, châu bảu,... 

3- là người có nhiễu của cải, tài sản lớn lao, 
giàu sang phú quỷ, tiêu dùng không sao hết được. 

4- nếu chưa có thứ của cải nào thì sẽ có thứ 
của cải ấy. 

5- đã có những thứ của cải quý giả nào như 
vàng bạc, ngọc ngà, châu báu,... rồi, thì những 
thứ của cải quý giá ấy được giữ gìn duy trì bên 
vững lâu dài. 

6- mong muốn những thứ của cải quý giá 
nào, thì chắc chắn mau chóng thành tựu như ý. 

7- có được những thứ của cải, tài sản lớn 
lao mà không bị thiệt hại do lửa thiêu cháy, 
không do nước lũ cuốn trôi, không do kẻ trộm 
CƯỚp chiếm đoạt, không do nhà Vua tịch thu, 
không do người không ưa thích chiếm đoạt. 

8- khi đã có của cải tài-sản rồi, chính mình là 
người sở hữu của cải tài-sản ấy, không có liên 
quan với người khác. 

9- là người có khả năng chứng đắc được 
pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn). 
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10- là người không thường nghe đến danh từ 
“không có ”, bởi vì muốn thứ nào thì có ngay thứ ấy. 

11- là người sống được an-lạc. 

Đó là 11 quả báu tối của dục-giới đại-thiện- 
nghiệp không trộm- -cấp mà tiền-kiếp của người 
ây đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Quả Xấu Của Ác-Nghiệp Của Người Phạm 
Điêu-Giới Trộm-Cắp 

Người nào phạm điểu-giới trộm-cấp lẫy trộm 
của cải tải sản của người khác dù ít dù nhiêu 
cũng tạo ác-n0ghiệp trộm-cấp. 

- Nếu có ác-nghiệp trộm-cắp nặng, thì sau khi 
người ây chêt, ác-nghiệp trộm-cấp ây có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiêp sau trong cõi ác-giới, chịu quả 
khô của ác-nghiệp ây cho đên khi mãn quả của 
ác-nghiệp ây, mới thoát khỏi được cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu 
có dục-giới đại-thiện-nghiệp nảo khác có cơ hội 
cho quả thì tái-sinh MẾP sau trở lại làm người. 

- Và trường hợp, nếu người nào phạm điễu- 
giới lrộm-cấp, tạo ác-nghiệp trộm-cấp nhẹ, 
người ấy sau khi chết, ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ 
ây không có cơ hội cho quả tái-sinh, mà đc- 
giới đại-thiện-nghiệp nào khác có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiêp sau trở lại làm người. 

Thì cđ hai trường hợp này, người ấy còn phải 
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chịu quả xấu của ác-nghiệp trộm-cấp trong kiếp 
quá-khứ của người ấy. 

Quả xấu của ác-nghiệp trộm-cắp có 11 quả 
xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của đại- 
thiện-nghiệp không trộm-cắp như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy 

1- là người không thể có những thứ của cải 
quý giá. 

2- là người thiếu thôn những nhu yếu phẩm 
nhự lúa gạo, tiền bạc, đô dùng, V.V... 

3- là người nghèo khổ túng thiếu của cải. 

4- là người không phát triển được những thứ 
của cải. 

5- là người khi làm ra được của cải quý giả, 
thì không giữ gìn được lâu dải. 

6- là người không thể có được thứ của cải mà 
mình mong muốn. 

7- là người khi có được của cải, thì thường bị 
thiệt hại do lửa thiêu cháy, do nước lũ cuốn trôi, 
do kẻ trộm chiếm đoạt, do nhà nước tịch thu, 
bo 

6- là người có được của cải thì cũng liên quan 
đến nhiều người, không riêng cho mình được. 

9- là người khó chứng đắc được 9 pháp siêu- 
tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn). 

10- là người thường nghe đến danh từ 
“không có `. 
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11- là người sống không được an-lạc. 
Đó là 11 quả xấu của ác-nghiệp trộm-cắp mà 
tiên-kiêp của người ây đã tạo trong kiêp quá-khứ. 


3- Điều-Giới Tà-Dâm 

Điêu-giới tà-dâm liên quan đên tà-dâm với 
vợ, chông, con của người khác, có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gìn điêu-giới trảnh xa sự tà-dâm, 
không tà-dâm với vợ, chông, con của người 
khác, tạo dục-giới đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Người phạm điêu-giới tà-dâm với vợ, chông, 
con của người khác, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với 
quả của ác-nghiệp tả-dâm là hoàn toàn trái 
ngược lân nhau. 


* Quả Báu Của Đại- Thiện-Nghiệp Của Người 
Không Tà-Dâm 


Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, trong đó có điều-giới “có fác-ý tránh xa sự 
tà-dâm ”. 

- Sau khi người ấy chết, đục-giới đại-thiện- 
nghiệp không tà-dâm ấy cô cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đực-giới đại- 
thiện-nghiệp không tà-dâm ây có cơ hội cho quả 
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tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ 
trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị chư-thiên chết tại cõi trời Ấy, nếu 
trường hợp đục-giới đại-thiện-nghiệp không tà- 
dâm ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở 
lại làm người trong cõi người này. 

Thì có hai trường hợp này, người ây sẽ có 
được quả báu tốt của đục-giới đại-thiện- -nghiệp 
không tà-dâm trong kiếp quá-khứ của người ấy, 
đáng hài lòng. 


Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 
20 quả báu của dục-giới đại-thiện-nghiệp không 
tà-dâm trong kiếp quá-khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy 

1- là người không có người oan trải. 

2- là người được mọi người thương yêu quỷ mến. 

3- là người có nhiều của cải giàu sang phú quý. 

4- là người ngủ được an-lạc. 

5- là người thức được an-lạc. 

6- là người có thể tránh được 4 cối ác-giới. 

7- sinh làm người đàn ông hoàn toàn 100%. 

§- là người có tính nhân-nại, ít nóng giận. 

9- là người sinh ra trong dòng họ cao quỷ, có 
tính khiêm nhường. 

10- là người có tính mình bạch rõ ràng, 
không che giấu tội-lôi. 
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11- là người không có tật nguyễn, có thân 
hình xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ. 

12- là người có sắc diện trong sáng. 

13- là người được mọi người tin tưởng. 

14- là người có ngũ-quan (5Š giác-quan của 
con người) đây đủ và tốt đẹp. 

15- là người có tư cách đảng kính. 

16- là người không có chứng bệnh đáng ghê sợ. 

17- là người có tri-tuệ, đời sống được an-lạc. 

18- là người sống nơi nào cũng được an-lạc. 

19- là người Không có tai-hại, không có oan trải. 

20- là người thường được sống gần gũi với 
người thán. 


Đó là 20 quả báu tốt của dục-giới đại-thiện- 
nghiệp không tà-dâm mà tiền-kiếp của người ấy 
đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Quả Xấu Của Ác-Nghiệp Của Người Phạm 
Điêu-Giới Tà-Dâầm 

Người nào phạm điểu-giới tà-dâm với vợ, 
chông, con của người khác, tạo ác-nghiệp ta-dâm. 

- Nếu là ác-nghiệp tà-dâm nặng, thì người ẫây 
sau khi chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu guđ 
khô của ác-nghiệp ầy cho đên khi mãn quả của 
ác-nghiệp ây, mới thoát khỏi được cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu 
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có dục-giới đại-thiện-nghiệp nào khác có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiệp sau trở lại làm người. 


- Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu- 
giới tà-dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm nhẹ, người ấy 
sau khi chết, ác-nghiệp tả-dâm ấy không có cơ 
hội cho quả tái-sinh, mà đục-giới đại-thiện- 
nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người. 

Thì cá hai trường hợp này, người ấy còn 
phải chịu quả xâu của ác-nghiệp tà-dâm trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 


Quả xấu của ác-nghiệp tà-dâm có 20 quả xấu 
là hoản toàn trái ngược với quả tốt của đại-thiện- 
nghiệp không /à-đâm như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy 

1- là người có nhiễu người oan trải. 

2- là người có nhiều người thù ghét. 

3- là người nghèo khổ, thiếu thốn. 

4- là người ngủ không được an-lạc. 

5- là người thức không được an-lạc. 

6- là người khó tránh khỏi 4 cối ác-giới (địa- 
ngục, q-Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

7- là người ái nam, di nữ (không phải đàn 
ông, cũng không phải đản bà). 

Š- là người có tính hay nóng gián. 
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9- là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng 
người thấp hèn. 

10- là người có tính không mình bạch, hay 
che giấu tội lỗi. 

11- là người có thân hình tật nguyên, xấu xi. 

12- là người có sắc diện mặt mày sâu não, 
khổ tâm. 

13- là người bị mọi người coi thường khinh 
bí, không tin tưởng. 

14- là người khuyết tật: đui mù, câm điếc,... 

15- sinh làm người đàn bà (tiên-kiếp là người 
đản ông). 

16- là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ. 

17- là người không biết đủ, sống khổ cực. 

18- là người sống nơi nào cũng không được 
an-lạc. 

19- là người thường gặp tai hoạ, hay oan trải 
với nhiều người. 

20- là người sống xa người thân yêu, hay bị 
ruông bỏ. 

Đó là 20 quả xâu của ác-nghiệp tà-dâm mà 
tiền-kiếp của người ây đã tạo trong kiếp quá-khứ 
của người ấy. 


4- Điều-Giới Nói-Dối 


Điêu-giới nói-dôi liên quan đên nói lời không 
chân thật, lừa dôi,... có 2 loại nghiệp: 
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- Người giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nói-dôi, 
không nói-dôi, tạo dựục-giới đại-thiện-nghiệp 
không nói-dôi. 

- Người phạm điểu-giới nói-đối gây ra thiệt 
hại đên người khác, tạo ác-nghiệp nói-dđồi. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không nói-đôi VỚI 
quả của ádc-nghiệp nói-đổi là hoàn toàn trái 
ngược lân nhau. 


* Quả Báu Của Đại-Thiện-Nghiệp Của Người 
Không Nói-Dôi 

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, trong đó có điều-giới “có fác ý tránh xa sự 
nói-dỗi ”. 

- Sau khi người ấy chết, đục-giới đại-thiện- 
nghiệp không nói-dối ây có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đực-giới đại- 
thiện-nghiệp không nói-đối ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ 
trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị chư-thiên chết tại cõi trời ấy, nếu 
trường hợp dục-giới đại-thiện-nghiệp không nói- 
dối ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người nảy. 


Thì cả hai trường hợp này, người ây sẽ có 


Giải Thích 4 Tính Chất Phạm Ngũ-Giới 131 


được quả báu tốt của đục-giới đại-thiện- -nghiệp 
không nói-dối trong kiếp quá-khứ của người ấy, 
đáng hài lòng. 


Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 
14 quả báu của đục-giới đại-thiện-nghiệp không 
nói-đối trong kiếp quá-khứ như sau: 

Kiếp hiện tại của người ấy 

1- là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con 
người) trong sáng. 

2- là người có giọng nói ngọt ngào, dễ nghe. 

3- là người có đôi hàm răng đều đặn, đẹp đề. 

4- là người có thân hình không mập quá. 

5- là người có thân hình không ốm quá. 

6- là người có thân hình không thấp quá. 

7- là người có thán hình không cao quả. 

6- là người có da thịt mịn màng, mêm mại. 

9- là người mà trong miệng có mùi thơm tho 
thoát ra dễ chịu như mùi hoa sen. 

10- là người nói được nhiễu người tin theo, 
không có ai ganh ty. 

11- là người nói được nhiễu người muốn nghe. 

12- là người có cải lưỡi mêm mỏng, màu 
hông như cảnh hoa sen đỏ. 

13- là người có định tâm vững vàng. 

14- là người có lời nói rõ ràng, ý nghĩa sâu 
sắc, được nhiều người tin tưởng và tôn trọng. 

Đó là 14 quả báu tốt của dục-giới đại-thiện- 
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nghiệp không nói-dối mà tiền-kiếp của người ấy 
đã tạo trong kiêp quá-khứ. 


* Quả Xấu Của Ác-Nghiệp Của Người Phạm 
Điều-Giới Nói-Dối 

Người nào phạm điểu-giới nói-dối gây ra sự 
thiệt hại dù ít dù nhiều cũng tạo ác-nghiệp nói-dối. 

- Nếu là ác-nghiệp nói-dối nặng, thì người ẫây 
sau khi chết, ác-nghiệp nói-đối ây có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu guđ 
khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi được cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu 
có dục-giới đại-thiện-nghiệp nảo khác có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 


- Và trường hợp, nếu người nào phạm điễu- 
giới nói-dối, tạo ác-nghiệp nói- -dồi nhẹ, người ây 
sau khi chết, ác-nghiệp nới-đối ấy không có cơ 
hội cho quả tái-sinh, mà đục-giới đại-thiện- 
nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người. 

Thì cá hai trường hợp này, người ấy còn 
phải chịu quả xâu của ác-nghiệp nói- -đối trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói-đối có 14 quả xấu 
là hoản toàn trái ngược với quả tốt của đại-thiện- 
nghiệp không nới-đối như sau: 
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Kiếp hiện-tại của người ấy 

1- là người có ngũ quan (Š giác quan của con 
người) không trong sáng. 

2- là người có giọng nói không rõ, khó nghe. 

3- là người có đôi hàm răng không đều đặn, 
xấu xí. 

4- là người có thân hình quả mập. 

5- là người có thân hình quá ốm. 

6- là người có thân hình quả thấp. 

7- là người có thán hình quá cao. 

6- là người có da thịt sẵn sùi, xấu xi. 

9- là người mà trong miệng thường thoát ra 
mùi hồi Khó chịu. 

10- là người nói không di tin theo. 

11- là người nói không ai muốn nghe. 

12- là người có cái lưỡi cứng và ngắn. 

13 là người có tâm thường thoái chí nản lòng. 

14- là người có tật nói cà lăm, hoặc bị câm điếc. 

Đó là 14 quả xấu của ác-nghiệp nói-dối mà 
tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

- Nếu người nói dối không gây ra sự thiệt hại 
nào đến cho người tin theo lời nói-dối ấy, thậm 
chí còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
lâu dài cho người tin theo thì người nói-dối tuy 
phạm giới nói-dôi, nhưng không có lỗi. 
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5- Điều-Giới Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say 


Điễu- "giới uống rượu, bia và các chất say liên 
quan đến uông rượu, bia và các chất say là nhân 
sinh sự để duôi (thất niệm) trong mọi thiện- 
pháp. có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gìn điều-giới tránh xa sự IUuiống 
rượu, bia và các chất say, không uỗng rượu, bia 
và các chất say, tạo dục-giới đại-thiện-nghiệp 
không uống rượu, bia và các chất say. 


- Người phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chát say, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và 
các chát say. 


Quả của đại-thiện-nghiệp không uống Tượu, 
bia và các chất say với quả của ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say là hoàn toản trái ngược 
lẫn nhau. 


* Quả Báu Cúa Đại-Thiện Nghiệp Của Người 
Không Uông Rượu. Bia Và Các Chât Say 


Người nào giữ gin ngữ-giới trong sạch và 
trọn vẹn, trong đó có điêu-giới “có fác-ý tránh 
xa sự uông rượu, bia và các chất say... ” 


- Sau khi người ấy chết, đục-giới đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say ây 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 
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- Hoặc sau khi người ây chết, đục-giới đại- 
thiện-nghiệp không uông rượu, bia và các chất 
say ây có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ây cho 
đến hết tuổi thọ. 


Sau khi vị chư-thiên chết tại cõi trời ấy, nếu 
trường hợp đục-giới đại-thiện-nghiệp không uống 
rượu, bia và các chất say ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi 
người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ây sẽ cô 
được quả báu tốt của dục-giới đại-thiện-nghiệp 
không uống rượu, bia và các chất say trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 


Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 
30 quả báu của dục-giới đại-thiện-nghiệp không 
nói-đối trong kiếp quá-khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy 

1- là người có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết mọi 
công việc đã làm, đang làm và sẽ làm. 

2- là người thường có trí nhớ. 

3- là người không loạn trí, điên cuồng. 

4- là người có tri-tuệ, thông mình, nhạy bén. 

5- là người có sự tỉnh-tấn không ngừng. 
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6- là hạng người có tam-nhân (vô-tham, vô- 
sân, vô-si) từ khi đầu thai. 

7- là người không bị câm điếc, từ khi đầu thai. 

8- là người có tri-tuệ sáng suối, không mê muội. 

9- là hạng người không dể duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

10- là hạng người đa-văn túc-tri, học nhiễu 
hiểu rộng. 

11- là người có thân hình đây đủ, cân đối các 
bộ phận lớn nhỏ xinh đẹp. 

12- là người ít gặp tai nạn. 

13- là người ít có sâu não, khổ tâm. 

14- là người thường nói lời chân-thật, đáng tin. 

15- là người không nói lời chia rẽ, không nói 
lời thô tục, không nói lời vô ích. 

16- là người có sự tỉnh-tấn không ngừng ngày 
đêm trong mọi công việc phước-thiện. 

17- là người có lòng biết ơn và biết đền ơn 
đổi với người ân nhân của mình. 

18- là người hiểu biết mọi công việc đã làm. 

19- là người không có tính keo kiệt, bún xin 
của cải của mình. 

20- là người có tâm hoan hỷ trong việc làm 
phước-thiện bồ-thí của cải đến cho người khác. 

21- là người có giới hạnh đây đủ và trọn vẹn. 

22- là người trung thực với mình và mọi người. 

23- là người 11 sinh tâm sân hán. 
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24- là người biết hồ-thẹn tội-lôi, không dám 
làm ác. 

25- là người biết ghê-sợ tội-lỗi, không dám 
làm ác. 

26- là người có chánh-kiến thấy đúng, có khả 
năng thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 

27- là người có nhiều phước-thiện cao thượng. 

28- là người có nhiễu tri-tuệ, hiểu biết các pháp. 

29- là bậc thiện-trí hiểu biết phân biệt được 
điều lợi, điều hại, điều chánh, lẽ tà,... 

30- là bậc thiện-trí biết sự lợi ích kiếp hiện- 
tại, sự lợi ích kiếp vị-lail, sự lợi ích tối-thượng 
Niết-bàn. 

Đó là 30 quả báu tốt của dục-giởi đại-thiện- 
nghiệp không uông rượu, bia và các chất say mà 
tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Quả Xấu Ác-Nghiệp Của Người Phạm Điều- 
Giới Uông Rượu, Bia Và Các Chât Say 

Người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say dù ít đù nhiều cũng tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say. 

- Nếu là ác-nghiệp uỖng rượu, bia và các chất 
say nặng, thì người ây sau khi chết, ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say ây có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu guả 
khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi được cõi ác-giới. 
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Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu 
có dục-giới đại-thiện-nghiệp nảo khác có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

- Và trường hợp, nếu người nào phim điễu- 
giới nói-đối, tạo ác- nghiệp uông rượu, bia và 
các chất say nhẹ, người ấy sau khi chết, ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say ấy không 
có cơ hội cho quả tái-sinh, mà đ„c-giới đại- 
thiện-nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ây còn phải 
chịu quả xấu của ác-nghiệp uống rượu, bia và 
các chất say trong kiếp quá-khứ của người ấy. 


Quả xấu của ác-nghiệp uống rượu, bia và 
các chất say có 30 quả xấu là hoàn toàn trái 
ngược với quả tốt của đại-thiện-nghiệp không 
uống rượu, bia và các chất Si như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy 

1- là người không biết những công việc đã 
làm, đang làm và sẽ làm. 

2- là người thường không có trí nhớ, hay 
quên mình. 

3- là người loạn trí, điên cuồng. 

4- là người không có t†rí-tuệ. 

5- là người có tính lười biếng trong công việc. 

6- là người thường hay buôn ngủ. 

7- là người bị câm điếc từ khi đầu thai. 
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8- là người sỉ mê, ngu đốt. 

9- là người khó nhớ, dễ quên. 

10- là người có sự hiểu biết kém cỏi, dốt nát. 

11- là người có thân hình nặng nê chậm chạp. 

12- là người thường bị tai nạn. 

13- là người sâu não, khổ tâm. 

14- là người hay nói lảm nhằm. 

15- là người hay nói lời chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời vô ích. 

16- là người có tính biếng nhác ngày đêm 
trong công việc nặng, nhẹ. 

17- là người không biết ơn và không biết đên 
ơn đối với người ân nhân của mình. 

18- là người không biết công việc đã làm xong. 

19- là người keo kiệt, bún xin. 

20- là người không thích làm phước-thiện bố- 
thí đến cho người khác. 

21- là người phạm các điểu-giới, không có giới. 

22- là người không chân thật, không ngay thăng. 

23- là người hay sinh tâm sân hận. 

24- là người không biết hồ-thẹn tội-lỗi, khi 
làm ác. 

25- là người không biết ghê-sợ tội-lôi, khi làm ác. 

26- là người có tà-kiến hiểu lâm, chấp lâm 
trong mọi đổi tượng. 

27- là người dám tạo mọi tội ác. 

28- là người không có tri-tuệ, không hiểu rõ 
chân-Ïý. 
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29- là người không thể phát sinh tri-tuệ. 
30- là người không biệt phân biệt được sự lợi, 
sự hại, điểu chánh, lẽ tà. 


Đó là 30 quả xấu của ác-nghiệp IUuIống TƯỢU, 
bia và các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong kiếp quá khứ. 


Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
Ngũ-Giới 


Ngũ-giới (pancasila) là thường-giới (nicca- 
sĩla) của tất cả mọi người trong đời, không ngoại 
trừ một ai cả, không phân biệt giả trẻ, trai gái, 
dân tộc, người có thọ trì ngũ-giới hoặc người 
không có thọ trì ngũ-giới. 

- Nếu người nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, giữ gìn ngũ-giới của mình được trong 
sạch và frọn vẹn thì người ây đã tạo dục-giới 
đại-thiện-nghiệp ngũ-giới, rồi hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

- Nếu người nào không biết hồổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điểu-giới nào 
trong ngữ-giới thì người ây đã tạo ác-nghiệp 
điều- "giới ấy, rôi phải chịu quả khổ của ác-nghiệp 
ây trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 
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* Ác-Nghiệp Và Quả Của Ác-Nghiệp Ngũ-Giới 

Ác-nghiệp ngũ-giới trong 12 bất-thiện-tâm 
(ác-tâm). 

12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) đó là 8 tham-tâm + 
2 sân-tâm + 2 si-tâm. 

8 tham-tâm là: 

1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

4- Tham-tâm thử tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sâu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

8- Tham-tâm thứ tăm đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

2 sân-tâm là: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, 
hợp với hận, không cần tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động. 
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2 sỉ-tâm là: 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp 
với phóng-tâm. 

* Ác-nghiệp ngũ-giới trong 12 bất-thiện-tâm 
(ác-tâm) cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatIiRala) kiệp 

hiện-tại. 


1-Thời-Kỳ Tái-Sinh Kiếp Sau (Patisandhikäla) 


Người nào phạm điểu-giới nào trong ngĩ-giới, 
đã tạo ác-nghiệp phạm giới. 

Sau khi người ấy chết, nêu ác-nghiệp phạm 
giới trong 11 bất-thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tâm 
hợp với phóng-tâm)) có cơ hội cho quả có 1 
quả-tâm đó là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicira) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
4 cõi ác-giới: địa-ngục, q-SH-rq, ngq-quỷ, súc-sinh. 


- Nêu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiêu năng 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm có ít năng lực không có khả năng 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiệp sau, có thê cho quả trong 
thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiêp hiện-tại. 
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lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hoá-sinh 
làm loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra thường có 
tham-tâm thèm khái. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiễu năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm 
chúng-sinh trong cối địa-ngục thường bị thiêu 
đốt, bị hành hạ. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
ác-nghiệp trong sitâm làm phận sự tải-sinh 
kiếp sau thì sinh làm loài súc-sinh có tính si-mê. 


2- Thời-Kỳ Sau Khi Đã Tái-Sinh (pavattikäla) 
Kiêp Hiện-Tại 

Bát-thiện-nghiệp ngũ-giới trong 12 bắt-thiện- 
tâm trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaHi- 
kãla) kiếp hiện-tại cô cơ hội cho quả có 7 quả- 
tâm là 7 bất-thiện-quả vô-nhân-tâm là quả của 
bắt-thiện-nghiệp trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm). 

7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp, thấy đổi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, nghe đối-tượng thanh đở. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, ngửi đối-tượng hương mùi hôi. 
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4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, nếm đối-tượng vị đở. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ là 
quả của ác-nghiệp, xúc giác đối-tượng xúc xấu. 

6ó- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, Vị, xúc xấu. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xấu. 

Đó là 7 bár-thiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm 
của ác-nghiệp trong ác-tâm tiếp xúc biết các đối- 
tượng xấu. 


* Đại-Thiện-Nghiệp Và Quả Của Đại-Thiện- 
Nghiệp Ngũ-Giới 

Đại-thiện-nghiệp ngũ-giới trong ở dục-giới 
đại-thiện-tâm. 

8 đại-thiện-tâm là: 

1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ 
hỷ, hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 
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5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ 
xả, hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ 
xả, hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

Š- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ 
xả, không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


* Đại-thiện-nghiệp ngữ-giới trong 6Š dục-giới 
đại-thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 
- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 
- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavatikala) kiếp 
hiện-tại. 


1- Thời-Kỳ Tái-Sinh Kiếp Sau (patisandhikäla) 


Người nào giữ gìn ngũ-giới được trong sạch 
và trọn vẹn tạo đại-thiện-nghiệp ngũ-giới. 

Sau khi người ấy chết, nêu đạ¡-:hiện-nghiệp 
ngñ-giới có cơ hội cho quả có 9 guả-fâm đó là 8 
đại-quả-tâm và I suy-xét-tâm động sinh với thọ 
xả là quả của đại-thiện-nghiệp, 9 quả-tâm này 
gọi là dựục-giới tái-sinuh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cối thiện- 
dục-giới là cối người và 6 cối trời dục-giới. 

8 đại-quả-tâm này có mỗi quả tâm tương 
xứng với ở đại-thiện-tâm về đồng sinh với fhọ, 
về hợp với £rí-tuệ, về tác-động như sau: 
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8 đại-quả-tâm là: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đông sinh với thọ 
xả, hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

§- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

8 đại-quả-tâm này chia ra làm 2 loại quả-tâm: 

- 4 đại-quảd-tâm hợp với tri-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuỆ. 

* Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau: 

- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận 
sự trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 
sinh làm người thì thuộc về hợng người tfam- 
nhân “)(tihetukapuggala) từ khi đầu thai làm người. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân: vô-tham, 
vô-sân, vô-si (trí-tuệ) từ khi đầu thai làm người. 
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Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam- 
nhân vốn đĩ có trí-tuệ, nếu người tam-nhân ấy 
thực-hành pháp-hành thiền-định thì có khả năng 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tám, 4 bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm, chứng 
đắc các phép thân-thông. 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-Ùý tứ Thánh- đề, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 4 bác Thánh- 
nhân cao thượng trong Phát-giáo. 


- Nếu 4 đại-gquả-tâm không hợp với trí-tuệ 
làm phận sự trong /hởi-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) sinh làm người thì thuộc về 
hạng người nhị nhân! (dvihetukapuggala) từ 
khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân vốn dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị- 
nhân ấy thựục-hành pháp-hành thiền-định thì 
không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào cả. 


Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì không có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, không chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào cả. 


' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: 
vô-tham và vô-sân, không có vô-s1, từ khi đầu thai làm người. 
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- Nếu 1 suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp làm phận sự 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
sinh làm người thì thuộc về hạng người vô- 
nhân''(ahetukapuggala) đui mù, câm điếc từ 
khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, ñgười vồ- 
nhân đui mù, câm điếc, tật nguyên,... hiểu biết 
bình thường không học hành được. 


Tuy nhiên nếu người ấy đui mù, câm điếc, tật 
nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla) kiếp hiện-tại thì không thể gọi là người vồ- 
nhán được. 

* Người thiện-trí giữ giới ấy sau khi chết, nêu 
đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-wữ trong 6 cõi trời dục-giới thì: 

- Có hạng thiên-nam, thiên-nữ tam-nhân có 
nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời. 

- Có hạng thiên-nam, thiên-nữ nhị-nhân có ít 
ođi lực, có hào quang không rộng, 

- Có hạng thiên-nam, thiên-nữ vô-nhân có rất 
ít oai lực, có hào quang kém bậc thấp trong cõi 
trên mặt đất (Phummafthadevat14). 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào 
trong 3 thiện-nhân, từ khi đâu thai làm người. 


Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Ngũ-Giới 149 


2- Thời-Kỳ Sau Khi Đã Tái-Sinh (Pavattikãla) 
Kiếp Hiện-Tại 

Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại là loài người hoặc là vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ ấy, 8 đại-thiện-nghiệp trong 8 đgi-hiện- 
tâm cho quả gồm có ở đợi-guả-tâm và 8 thiện- 
quả vô-nhân-tâm gồm có l6 quả-tâm là quả của 
đại-thiện-nghiệp tiếp xúc với những đối-tượng 
tốt đáng hài lòng. 


8 Thiện-Quả Vô-Nhân-Tâm 


1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt 
đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nghe đối-tượng thanh hay 
đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương 
thơm đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nếm đổi-tượng Vị ngon 
đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là 
quả của đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng 
xúc tốt đáng hài lòng. 

6ó- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
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của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhán 5 đối-trợng sốc, 
thanh, hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đổi-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 

$- Suy-xét-tâm động sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đổi-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 

Đó là ở /hiện-guả vô-nhân-tâm là quả-tâm của 
đại-thiện- nghiệp giữ giới trong đại-thiện-tâm 
tiếp xúc biết các đối-tượng tốt đáng hải lòng, 
tâm an-lạc đối với loài người hoặc vị thiên-nam, 
vị thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-giới. 


Người Tại Gia Với Điều Kinh Sợ, Oan Trái 


Trong đời này, người tại gia có điều kinh sợ 
(bhaya), điều oan trái (vera) làm cho thân tâm 
khổ não do nguyên nhân phạm ngũ-giới, không 
có giới. Và người tại gia không có điều kinh sợ 
(abhaya), không có điều oan trái (avera) làm cho 
thân tâm an-lạc do nguyên-nhân giữ gìn ngũ- 
giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Nên tìm hiểu trong bài kinh Verasuzra? mà 
Đức-Phật thuyết dạy ông phú hộ Anãthapindika, 
được tóm lược như sau: 


' Bộ Añguttaranikãya, Pañcakanipäta, kinh Verasutta. 
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Một thuở nọ, ông phú hộ Anäthapindika đến 
hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngôi một nơi 
hợp lẽ; khi ấy, Đức-Thể-Tôn thuyết dạy ông phú 
hộ Anathapindika rằng: 

- Này ông phú hộ! Người tại gia không diệt 
được 5 điều kinh sợ, điều oan trái, Như-lai gọi 
là người phạm giới, người không có giới. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp phạm giới 
ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong cối địa-ngục. 

Năm điễu kinh sợ, điều oan trải ấy là gì? 

Năm điều kinh sợ, điều oan trái ấy là sự sát- 
sinh, sự (rộm- -Cấp, sự tà-dám, sự nói- -dối, sự 
uống rượu và các chất say là nhân sinh dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia nào không 
diệt được 5 điễu kinh sợ, điều oan trái ấy, Như - 
lai gọi là người phạm giới, người không có giới. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp phạm giới 
ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong cối địa-ngục. 

- Này ông phú hội Người tại gia nào diệt 
được 5 điều kinh SỢ, điều oan trái ấy, Như-lai 
goi là người có giới trong sạch. 


Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới 
ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới. 


Năm điều kinh SỢ, điều oan trái phát sinh do 
nhân nào ? 
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Năm điểều kinh SỢ, điều oan trải phát sinh là 
do sự sáf-sinh, sự trộm-cấp, sự tà-dâm, sự nói- 
dối, sự IUing rượu và các chất say là nhân sinh 
để duôi trong mọi thiện pháp. 

- Này ông phú hột Người tại gia nào diệt 
được 5 điều kinh SỢ, điều oan trái ấy, Như-lai 
gọi là người có giới trong sạch. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới 
ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều- 
giới sát-sinh, thì sẽ gặp điều kinh sợ, điễu oan 
trái cả trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong 
vị-lai, phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm, bởi vì 
nguyên nhân sát-sinh. Điễu kinh Sợ, điểu oan 
trái ấy của người tại gia bị dập tắt bằng cách 
tránh xa sự sát-sinh. 


Người tại gia tránh xa sự sáf-sinh, thì sẽ 
không gặp điều kinh sợ, điểu oan trải cả trong 
kiếp hiện-tại lân nhiễu kiếp trong vị-lai, không 
bị khổ thân, khổ tâm. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm. điều- 
giới trộm-cắp, thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan 
trái cả trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong 
vị-lai, phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm, bởi vì 
nguyên nhân trộm- -cắp. Điêu kinh Sợ, điểu oan 
trái ấy của người tại gia bị dập tắt bằng cách 
tránh xa sự trộm-cắp. 
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Người tại gia tránh xa sự trộm-cắp, thì sẽ 
không gặp điểu kinh sợ, điều oan trái cả trong 
kiếp hiện-tại lân nhiễu kiếp trong vị-lai, không 
bị khổ thân, khổ tâm. 


- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều- 
giới tà-dâm, thì sẽ gặp điễu kinh sợ, điễu oan 
trái cả trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong 
vị-lai, phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm, bởi vì 
nguyên nhân tà-dâm. Điều kinh sợ, điều oan trái 
ấy của người tại gia bị dập tắt bằng cách tránh 
xa sự tà-dâm. 


Người tại gia tránh xa sự tà-dâm, thì sẽ 
không gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong 
kiếp hiện-tại lân nhiễu kiếp trong vị-lai, không 
bị khổ thân, khổ tâm. 


- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều- 
giới nói-dỗi, thì sẽ gặp điễu kinh sợ, điều oan 
trái cả trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong 
vị-lai, phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm, bởi vì 
nguyên nhân nói-dỗi. Điều kinh sợ, điểu oan trải 
ây của người tại gia bị dập tắt bằng cách tránh 
xa sự nói-dỗi. 


Người tại gia tránh xa sự nói-dỗi, thì sẽ không 
gặp điều kinh sợ, điều oan trải cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn nhiều kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, 
khổ tâm. 
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- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều- 
giới uông rượu và các chất say là nhân sinh sự 
dễ duôi trong mọi ¡ thiện-pháp, thì sẽ gặp điễu kinh 
sợ, điểu oan trái cả trong kiếp hiện-tại lần nhiễu 
kiếp vị-lai, phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm, 
bởi vì nguyên nhân uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 
Điều kinh sợ, điều oan trải ấy của người lại gia 
bị dập tắt bằng cách tránh xa sự uỗng rượu và 
các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Người tại gia tránh xa sự uỗng rượu và các 
chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-pháp, thì sẽ không gặp điều kinh sợ, điểu 
oan trái cả trong kiếp hiện-tại lẫn nhiễu kiếp vị- 
lai, không bị khổ thân, khổ tâm 


Đức-Phật thuyết bài kệ: 

“Người nào trong đời tạo ác-nghiệp. 
Giết hại sinh-mạng của chúng-sinh, 
Trộm-cấp tài sản của người khác, 
Tà-dâm với vợ, chồng người khác, 
Thưởng nói- -dối không biết hồ-thẹn, 
Thường uống rượu và các chất say, 
Người ấy chưa trảnh năm oan trải. 
Gọi là người ác không có giới, 

Là người sỉ mê trước lúc chết, 
Ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh, 
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Trong cối địa-ngục chịu quả khổ. 
Người nào trong đời tạo đại-thiện-nghiệp. 
Không giết hại sinh-mạng chúng-sinh, 
Không trộm-cắp của cải người khác, 
Không tà-dâm với vợ, chồng người, 
Không nói dối lừa gạt người khác, 
Không uống rượu và các chất say, 
Người ấy đã tránh năm oan trái. 

Gọi là người thiện-trí có giới, 

Có đại-thiện-tâm lúc lâm chung, 
Đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội, 

Cho quả tái-sinh trong kiếp sau, 
Trong cõi thiện dục-giới an-lạc ”. 


Con Người Với Ngũ-Giới 


Phàm mỗi người đã sinh ra trong đời này, 
chắc chắn tiền-kiếp của người ấy có ít nhất là 
ngữ-giởi trong sạch và trọn vẹn. 

Thật vậy, nếu tiền-kiếp của người ấy phạm 
điều giới, không có giới thì chắc chăn không 
được tái-sinh làm người được. Cho nên, khi đã 
tái-sinh làm người thì tiền-kiếp của người ấy ắt 
hăn có ít nhất là ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Nếu kiếp hiện-tại người nào không biết hỗ- 
thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không 
biết tự trọng, Dị phiền-não sai khiến, nên phạm 
điểu-giới nào trong ngữ-giới, tạo ác-nghiệp, thì 
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người ấy fự làm mất nhân phẩm quý báu vốn 
có trong con người của mình từ khi đầu thai 
làm người. 

Người ấy không chỉ chịu những hậu quả tai- 
hại trong kiếp hiện-tại, mà còn phải chịu hậu quả 
tai hại trong vô số kiếp vị-lai. 

Người nào đã phạm giới, sau khi chết, ác-nghiệp 
phạm giới ấy có cơ hội cho quả trong /hởi-k} 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) trong cối ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) chịu 
quả khổ của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 


Một khi chúng-sinh sinh trong cối ác-gIiới 
rồi, thì khó có cơ hội tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người. 

Trong bài kinh C#iggaj/asuta'”) Đức-Phật lây 
ví dụ một con rùa mù ở đại dương được tóm 
lược như sau: 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Ví như mặt đất này bị 
nước tràn ngập sâu như đại dương. Một tấm ván 
có lỗ nhỏ vừa cái đầu con rùa chui vào, trôi trên 
mặt nước biển. HỄ gió hướng Đông thì tấm văn 
trôi về hướng lây, gió hướng Táy thì tấm văn 
trôi vê '. hướng Đông, gió hướng Nam thì tấm văn 
trôi về hướng Bắc, gió hướng Bắc thì tấm ván 


' Samyuttanikãya, Mahãvaggapäli, Chigøa]asutta. 
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trôi về hướng Nam,... Một con rùa mù ở dưới 
đáy biển sâu, cứ trải qua 100 năm nổi lên mặt 
nước một lân. 

- Này chư t)-khưu! Một con rùa mù kia cứ 
trải qua 100 năm nổi lên mặt nước một lân, chui 
đấu vào cái lỗ nhỏ của tấm ván ấy có được hay 
không ? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kímh bạch Đưức-Tì hế-Tôn, con rùa mù kia cứ 
trải qua 100 năm nồi lên mặt nước một lần, chui 
cái đầu vào cái lỗ nhỏ của tấm ván ấy, đó là một 
điễu vô cùng khó khăn. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Được sinh ra làm người, 
đó là điều khó hơn thế nữa! 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên 
thế gian, đó là điều khó hơn thể nữa! 

Chánh-pháp của Như-lai đã thuyết giảng trên 
thể gian này, đó là điều vô cùng khó hơn thể nữa! 

Nay, các con đã được sinh ra làm người. 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đã xuất hiện 
trên thể gian rồi. 

Chánh-pháp của Như-lai đã thuyết giảng trên 
thể gian rồi. 

- Này chư tỳ-khưu! Vậy, các con hãy nên cố 
găng tinh-tấn không ngừng thực-hành pháp- 
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hành tứ niệm-xứ (hoặc thực-hành pháp-hành 
thiển- tuô), để hấu mong chứng ngộ chân-|) tứ 
Thánh-đế: khổ-Thánh-đề, nhân sinh khố-Thánh- 
để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đề. 


Cho nên, hằng ngày Đức-Phật thường nhắc 
nhở khuyên dạy các hàng thanh-văn đệ-tử rằng: 

“Appamadena bhikkhave sampadethal 

Buddhuppado dullabho lokasmim, 

Manussattabhavo dullabho, 

Dullabha saddhasampaHi, 

Pabbajitabhavo dullabho, 

Saddhamwmassavanam dullabham. 


1? 


Evam divase đivase ovadatfi ”. 

- Này chư t}-khưu, t)-khiu-ni, Cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ! Các con chớ nên dê duôi, nên cô 
găng thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ, để hoàn 
thành các phận sự tứ Thánh-để (bởi vì có 5 điều 
khó được). 

- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên 
thê gian là một điêu khó được. 

- Được sinh làm người là một điều khó được. 

- Có đức-tin đây đủ là một điều khó được. 

- Xuất gia trở thành tỳ-khuưu là một điều khó. 

- Được lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
là một điêu khó. 
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Hằng ngày, Đức-Phật thường khuyên dạy 
nhắc nhở các hàng thanh-văn đệ-tử như vậy. 
“Được sinh làm người là một điều khó được ”. 


Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này 
(cõi mà chúng ta đang sinh sống) có tính chất 
đặc biệt hơn các chúng-sinh trong các cõi giới 
khác như sau: 

- Con người trong châu này là chư Đức-Bồ- 
tát có nhiễu thuận lợi tạo đây đủ các pháp-hạnh 
ba-la-mật. 

- Con người trong châu này có thể trở thành 
Đựức-Phát Chánh-Đăng-Giác, hoặc Đức-Phật Độc 
Giác, hoặc bác Thánh T: Ối-thượng thanh-văn- 
giác, hoặc bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác, Đúc- 
vua Chuyển-luân Thánh-vương. 


Để trở thành Bậc cao thượng như vậy, chỉ có 
những con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này mà thôi. 

Nay, chúng ta đã là cøn người trong cối 
Nam-thiện-bộ-châu này, thật là vô cùng diễm 
phúc biết đường nào! Chúng ta còn gặp được 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama hiện đang còn 
lưu truyền trên thế gian, thật là vô cùng hy hữu. 
Đây là cơ hội hiễm có vô cùng thuận lợi để cho 
mỗi người chúng ta có cơ hội tốt tạo mọi thiện- 
pháp, từ 8 đục-giới thiện-pháp, 5 sắc-giới thiện- 
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pháp, 4 vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến 4 siêu- 
tam-giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm tuỳ 
theo khả năng của môi người. 


Bắt luận thiện-pháp nào cũng cần phải có giới 
trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ, để cho mọi thiện-pháp được phát 
triển tốt. 


Thật ra, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, là người thiện biết hô-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong đại- thiện-tâm /ránh 
xa sự sảt-sinh, tránh xa sự trộm- -Cấp, tránh xa sự 
tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất say bằng tâm, giữ gìn 
ngữ-giới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, đó là điều dễ dàng trong khả năng bình 
thường của tất cả mọi người ở trong đời. 


Còn người ác không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, có tác-ý trong ác- -tâm cô gắng 
bằng thân hoặc bằng khẩu phạm mỗi điều-giới 
hợp đu chỉi-pháp như: 


- Phạm điểu-giới sảt-sinh cần phải hợp đủ 5 
chi-pháp. 
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- Phạm điểu-giới trộm-cắp cần phải hợp đủ 5 
chỉ pháp. 

- Phạm điểu-giởi tà-dâm cần phải hợp đủ 4 
chi-pháp. 

- Phạm điêu-giới nói-dối cần phải hợp đủ 4 
chi-pháp. 

- Phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất 
say cần phải hợp đủ 4 chỉ-pháp. 


Người ác phạm điều-giới nào hội đủ ch¡-pháp 
của điều-giới ấy, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, đó 
là việc không phải dễ dàng, sự-thật đó là việc rất 
khó khăn mà không phải ai cũng có thê tạo ác- 
nghiệp ây được. 

Thật vậy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
biệt suy xét kỹ càng và trung thực, đê có nhận 
thức đúng đăn: 

- Người thiện giữ gìn mỗi điều-giới được 
trong sạch, đó là điêu rât dê dàng. 

- Người ác cố gắng phạm mỗi điều- -gIới nào 


hợp đủ chi-pháp của điều-giới ấy, đó là điều rất 
khó khăn. 


* Điêu-giới tránh xa sự sát-sinh: 


- Người thiện-có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại- 
thiện tâm tránh xa sự sát-sinh băng tâm, biệt giữ 
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gìn điều-giới tránh xa sự sát-sinh, tạo đại- 
thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác- -ý trong ác- 
tâm cô găng bằng thân hoặc bằng khẩu giết hại 
chúng-sinh ấy chết, hợp đủ 5 chi-pháp của điều- 
giới sát-sinh, nên phạm điều-giới sát-sinh, tạo 
ác-nghiệp sát-sinh. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh với việc tạo ác-nghiệp sát-sinh, trong 2 việc 
này việc nào dễ làm? Việc nào khó làm? 


* Điêu-giới tránh xa sự trộm-cắp: 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự trộm-cắp bằng tâm, biết 
giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm-cắp, tạo 
đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác- 
tâm có gắng bằng thân hoặc bằng khẩu trộm- 
cắp của cải tài-sản của người khác, hợp đủ 5 chi- 
pháp của điều- giới trộm-căp, nên phạm điều- 
giới trộm-cắp, tạo ác-nghiệp trộm- cắp. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không 


trộm- -cắp với việc tạo ác-nghiệp trộm-cắp, trong 
2 việc này việc nào dễ làm? Việc nào khó làm? 
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* Điều-øiới tránh xa sự tà-dâm: 
5 Ụ 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự tà-dâm bằng tâm, biết giữ 
gìn điều-giới tránh xa sự tà-dâm, tạo đại-thiện- 
nghiệp không tà-dâm. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác- 
tâm cố găng bằng thân tà-dâm với vợ hoặc 
chồng, con của người khác, hợp đủ 4 chi-pháp 
của điều-giới tả-dâm, nên phạm điều-giới tà- 
dâm, tạo ác-nghiệp tả-dâm. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không tà- 
dâm với việc tạo ác-nghiệp tà-dâm, trong 2 việc 
này việc nào dễ làm? Việc nào khó làm? 


* Điêu-giới tránh xa sự nói-dôi: 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hỗ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự nói-đối bằng tâm, biết giữ 
gìn điều-giới tránh xa sự nói-dối, tạo đại-thiện- 
nghiệp không nói-đồi. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác- 
tâm cố găng bằng khẩu lường gạt người khác, 
hợp đủ 4 chi-pháp của điều-giới nói-dối, nên 
phạm điều-giới nói-dối, tạo ác-nghiệp nói-dồi. 
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Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không nói 
đôi với việc tạo ác-nghiệp nói dôi, trong 2 việc 
này việc nảo dê làm? Việc nào khó làm? 


s Điều-giới tránh xa sự uống rượu, bỉa và 
các chất say: 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ÿ trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự uống rượu, bia và các chất 
say bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
uống rượu, bỉa và các chất say, tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác- 
tâm cố găng băng khẩu uống rượu, bia và các 
chất say, hợp đủ 4 chi-pháp của điều- gIỚI uống 
rượu, bia và các chất say, nên phạm điều-giới 
uống rượu, bia và các chất say, tạo ác-nghiệp 
uông rượu, bia và các chất say. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không 
uống rượu, bia và các chất Say VỚI VIỆC tạo ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say, trong 2 
việc này việc nào dễ làm? Việc nào khó làm? 

* Không sát-sinh, không trôm- cắp, không tà- 
dâm, không nói- -dối, không uống rượu, bia và 
các chất say, là việc rất dễ làm đối với người 
thiện-trí bởi vì người thiện-trí có đại-thiện-tâm 
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biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý 
trong đại-thiện-tâm giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới. 


Như vậy, giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn, là việc dễ làm, mà tất cả mọi người 
đêu có thể làm được, bởi vì trong khả năng bình 
thường của mọi người. 


Sự sát-sinh, sự trộm-cấp, sự tà dâm, sự nói- 
dối, sự IUuiống rượu, bia và các chất say, là việc 
rất khó làm vì người ác có ác-tâm không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- lỗi, có tác- 
ý trong ác-tâm cô găng bằng thân hoặc bằng 
khẩu phạm mỗi điều- gIỚI nảo trong ngũ-gi1ới 
hợp đủ chi-pháp của môi điều-giới ấy, tạo ác- 
nghiệp phạm điêu-giới ấy. 

Như vậy, phạm môi điểu-giới trong ngũ-giới 
là việc khó làm mà không phải ai cũng có thể 
làm được. 

Sự thật, vẫn đề dễ làm hay khó làm đối với 
mỗi hạng người, Đức-Phật dạy như sau: 

“Sukaram sadhuna sadhu, 

sadhu papena dukkaram. 
Papaụu papena sukaran, 
pãpamariyehi dukkaramt)” 


' Dha. atthakathã, Attavagga, Samghabhedaparisakkanavatthu. 
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- Này chư t}-khưu! 

“Người thiện-trí dễ dàng tạo thiện-nghiệp, 
Kẻ ác thì khó tạo thiện-nghiệp. 
Kẻ ác dễ dàng tạo ác-nghiệp. 
Bác Thánh-nhân khó tạo ác-nghiệp ”. 


Cho nên, người thiện giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn là điều dễ dàng đối với tất 
cả mọi người trong đời, đó là sự thật hiển nhiên. 
Còn người ác phạm mỗi điều-giới nào hợp đủ 
chi-pháp của điều-giới ấy là điều rất khó khăn, 
mà không phải ai cũng có thê làm được. 

Sở đĩ người ác không giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn là vì nguyên-nhân người 
ác không biết hồ-then tội-lỗi, không biết ghê-sợ 
tội-lỗi, nên phạm: mỗi điều- -giới do năng lực của 
phiền-não sai khiến, nên mất quyền tự chủ. 


* Người thiện có trí-tuệ sáng suốt hiểu biết về 
giáo-pháp của Đức-Phật, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin chắc 
chắn rằng: 

“Thiện-nghiệp cho quả. tốt, quả an-lạc trong 
kiếp hiện-tại và vô SỐ kiếp. vị-lai. Trái lại, ác- 
nghiệp cho quả xấu, quả khổ trong kiếp hiện-tại 
và vô sô kiếp vị-lai”. 
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Cho nên, người thiện giữ gìn giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại-thiện- 
nghiệp giữ giới, đó là việc rât dễ dàng. 

Đê phân biệt người ác với người thiện, Đức 


Phật dạy trong bài kinh Sikkhapadasuttat). 


Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

“- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai sẽ thuyết giảng 
về người ác và người ắc hơn người ác, người 
thiện và người thiện hơn người thiện. Các con 
hãy lăng nghe, nên chủ tâm lăng nghe `. 

Vâng lời theo Đức-Thế-Tôn, chư tỳ-khưu chú 
tâm lăng nghe lời giáo huận của Đức-Phát. 


* Người Ác - Người Ác Hơn Người Ác 


Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tb-khưu! Như thể nào gọi là người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người 
nào là người sát-sinh, là người trộm-cấp, là 
người tà-dám, là người nói-đồi, là người uông 
rượu và các chát say là nhán sinh sự dê duôi 
trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy 
là người ác. 


' Añguttaranikãya Catukanipäta, kinh Sikkhapadasutta. 
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- Này chư tÈ-khưu! Như thể nào gọi là người 
ác hơn người ác? 


- Này chư tỳ-khuưu! Trong đời này, số người nào 
tự mình sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyên 
khích, sai Khiên người khác cùng sát-sinh. 


SỐ người nào tự mình trộm-cấp, còn động 
viên, tác động, khuyên khích, sai khiên người 
khác cùng trộm-cấãp. 


Số người nào tự mình hành tà-dâm, còn động 
viên, tác động, khuyên khích, sai khiên người 
khác cùng hành tà-dâm. 


Số người nào tự mình nói-dối, còn động viên, 
tác động, khuyến khích, sai khiến người khác 
cùng nói-dối. 

Số người nào tự mình uống rượu và các chất 
say là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện- 
pháp, còn động viên, tác động, khuyến khích, sai 
khiến, mời mọc người khác cùng uống rượu và 
các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện-pháp. 


- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy 
là người ác hơn người ác. 
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* Người Thiện - Người Thiện Hơn Người Thiện 


Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 


- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là 
người thiện? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người 
nào là người trảnh xa sự sảát-sinh, là người 
tránh xa sự trộm-cấp, là người tránh xa sự tà- 
dâm, là người tránh xa sự nói- -dối, là người 
tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 


- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy 
là người thiện. 


- Này chư t)-khưu! Như thể nào gọi là người 
thiện hơn người thiện? 


- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người 
nào tự mình tránh xa sự sát-sinh, còn động viên, 
tác động, khuyến khích người khác cũng tránh 
xa sự sát-sinh. 


Số người nào tự mình tránh xa sự trộm-cấp, 
còn động viên, tác-động, khuyến khích người 
khác cũng tránh xa sự trộm-cấp. 

Số người nào tự mình tránh xa sự tà-dâm, còn 
động viên, tác động, khuyến khích người khác 
cũng tránh xa sự tà-dâm. 
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SỐ người nào tự mình tránh xa sự nói-dõi, 
còn động viên, tác động, khuyên khích người 
khác cũng tránh xa sự nói-dôi. 


Số người nào tự mình tránh xa sự IUuiống rượu 
và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong 
mọi thiện-pháp, còn động viên, tác động, khuyến 
khích người khác cũng tránh xa sự uống rượu và 
các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy 


,. 


là người thiện hơn người thiện `. 


Như vậy, nếu người nào không biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự 
trọng, có tác-ý trong ác-tâm phạm điều-giới 
trong ngũ-giới thì gọi người ấy là người ác. 

Nếu người ác tự mình phạm điều-giới trong 
ngũ-giới, còn động viên, tác động, khuyến khích 
người khác cùng phạm điều-giới trong ngũ-giới 
thì gọi người ác ấy là người ác hơn người ác. 

* Nếu người nảo biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, có tác-ý trong đại-thiện- 
tâm giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn thì gọi người ấy là người thiện. 

Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ-giới 
được trong sạch và trọn vẹn, còn động viên, tác 
động, khuyến khích người khác cũng giữ gìn 
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ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn thì gọi 
người thiện ây là người thiện hơn người thiện. 


Ví dụ: Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự 
trọng, có tác-ý trong ác-tâm tự mình uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi 
trong mọi thiện pháp, phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say, nên tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say thì gọi người ấy 
là người ác. 


Nếu người ác nào tự mình uống rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện-pháp, phạm điều-giới uống rượu, bia và 
các chất say, nên tạo ác-nghiệp uống rượu, bia 
và các chất say, mà còn động viên, tác động, 
mời mọc, tiếp đãi người khác cũng uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi 
trong mọi thiện-pháp, cũng phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say, cũng tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say, thì gọi người ác 
ây là người ác hơn người ác. 


* Nếu người nảo biết hỗồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, có /ác-Jÿ trong đại- 
thiện-tâm trảnh xa sự IUuiống rượu, bia và các 
chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện pháp, nên tạo đại-thiện nghiệp không 
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uống rượu, bia và các chất say thì gọi người ấy 
là người thiện. 

Nếu người thiện nào tự mình tránh xa sự 
uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện-pháp được trong sạch, tạo 
đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các 
chất say, mà còn động viên, tác động, khuyến 
khích, khuyên dạy người khác cũng có tác-Ý trong 
đại-thiện-tâm tránh xa sự IUIỖng rượu, bia và các 
chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện- 
pháp, cũng tạo đại-thiệnnghiệp không uống 
rượu, bia và các chất say thì gọi người thiện ấy là 
người thiện hơn người thiện. 


* Tích Người Giữ Gìn Ngũ-Giới 


Tích Ngài Pañcasilasamädäniyatthera') thuật 
lại tiền-kiếp của Ngài, được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, khi Đức-Phật noma- 
dassf7) xuất hiện trên thế gian, tôi là người 
nghèo khổ ở trong thành Candavati, sống bằng 
nghề làm thuê làm mướn cho người khác. Tôi 
chưa có duyên lành xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
nên tôi suy nghĩ rằng: 


' Bộ Therãpadãna, tích Ngài PañcasTlasamãdãniyatthera. 

? Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ đến Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
trải qua 18 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đã xuất hiện trên thế gian. 
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“Chúng-sinh sống trong đời này, thường bị 
màn vô-minh che trùm phú kín, tối tăm không 
hiểu biết được chân-lý, thường bị lửa tham, sân, 
sỉ thiêu đốt không ngừng, luôn luôn chịu khổ 
não. Ta sẽ giải thoát khổ bằng cách nào đây?””. 


Tôi vốn là người nghèo khổ, làm thuê làm 
mướn vừa đủ sống qua ngày, không có của cải 
để làm phước-thiện bố-thí, nên tôi suy nghĩ rằng: 

“Điễu tốt hơn ta nên thọ trì ngũ-giới và cố 
gắng giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch và 
trọn vẹn ”. 

Do suy nghĩ như vậy, nên tôi liền đến hầu 
Ngài Đại-Trưởng-lão Nisabha, bậc Thánh Tối- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đưức-Phật Anoma- 
đassi, kính xin fhọ frì ngũ-giới. Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã hướng dân tôi thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngñũ-giới. 

Vào thời đại ấy, tuổi thọ con người có khoảng 
100 ngàn năm, tôi đã cố găng giữ gìn ngũ-giới 
được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn cho đến 
trọn kiếp. 

Khi sắp lâm chung (sắp chết) /ôi niệm tưởng 
đến ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn 
cúa tôi, nên chư-thiên ở cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên đem một cỗ xe sang trọng gồm có 1.000 
con ngựa báu đến rước tôi. 
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Sau khi tôi chết, đ/c-giới đại-thiện-nghiệp 
giữ ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn ấy cho quả 
tái-sinh lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, tôi đã 
làm Đức-vua trời cõi Tam-thập-tam-thiên suốt 
30 kiếp”, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Khi tái-sinh làm người trong cõi người, tôi trở 
thành Đức Chuyển-luân Thánh-vương 75 kiếp, 
và trở thành Đức-vua trị vì các nước lớn nhiều 
kiếp không sao kể xiết. 

Ngài Trưởng-lão Pafñcasilasamadaniyatthera 
thuật rằng: 

“ lôi đã giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn từ thời kỳ Đúc-Phát Anomadassr cho đến 
kiếp hiện-tại này, trải qua thời gian l a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, tôi không từng 
tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địaq-ngục, q-SU-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh, kiếp nào cũng tái-sinh trong 
cối thiện-dục-giới (cõi người, cối trời dục-giới). 

Khi tái-sinh trong cối nảo, tôi cũng có địa Vị 
cao quý, hưởng mọi sự an-lạc trong cối ấy cho 
đến hết tuổi thọ. 

Đó là do năng lực quả bảu của phước-thiện 
giữ gìn ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn 
vẹn của tôi. 


' Chư-thiên ở cõi trời Tam-thập tam-thiên có tuổi thọ 1.000 
năm trời so với số năm cõi người bằng 36 triệu năm, bởi vì I 
ngày 1 đêm trên cõi trời này băng 100 năm ở cõi người. 
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Tôi còn có 3 quả báu đặc biệt là: 

- Tôi là người sống lâu trường thọ. 

- Tôi là người có địa VỆ cao quý, giàu sang 

phú quý. 

- Tôi là người có nhiều trí-tuệ sáng suối.” 

* Vào thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, tôi ở trên cối trời dục-giới, sau khi 
chuyển kiếp (cuti) từ cõi trời ấy, dục-giới đại- 
thiện-nghiệp giữ gìn ngũ-giới trong sạch vả trọn 
vẹn ấy, cho quả tái-sinh làm người trong gia 
đình thuộc dòng dõi bả-la-môn giàu sang phú 
quỷ trong xứ Vesal. 

Gần đến ngày nhập hạ, cha mẹ dắt dân tôi 
đến hâu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, cha mẹ bảo 
tôi kính xin thọ phép quy-y Tam-bdo và thọ trì 
ngũ-giới. 

Váng lời cha mẹ, tôi kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Khi ấy, tôi niệm tưởng lại ngũ-giới, do năng 
lực của ngũ-giới mà tôi đã giữ gìn trong sạch và 
trọn vẹn trong kiếp quá khứ xa xưa. Chính tại 
nơi đang ngôi thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ trì 
ngũ-giới ấy, tôi liền chứng ngộ châm-]j tử 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái mọi 
phiên não không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. Khi ấy, tôi vừa mới lên 5 tuổi. 


176 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


Đức-Phật cho tôi xuất gia trở thành t)-khưu 
trong giáo-pháp của Đứúc-Phát Gotama. 


Tiển- kiếp của tôi đã giữ gì" ngũ-giới irong 
sạch đây đủ và trọn vẹn đến trọn kiếp, tôi đã 
hưởng được quả bảu của dục-giới đại-thiện- 
nghiệp ngũ-giới như vậy. 

Côn như chư vị sa-di, chư vị t)-khưu, chư bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có rất 
nhiễu điều-giới, thì quả bảu của dục-giới đại- 
thiện-nghiệp giữ giới nhiêu biết dường nào! 

Quả báu của người giữ gìn ngũ-giới trong 
sạch và trọn vẹn thật là phi thường như vậy. 


Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới 
1. Tích Người Phạm Điều-Giới Sát-Sinh 


Trong thời kỳ ĐÐức-Phát Gotfama còn hiện 
hữu trên thế gian, một cán-sự-nam tên Mahakala 
là bác Thánh-Nhập-lưu, bị vụ oan giá họa là kẻ 
trộm-cắp, với tang chứng rõ ràng, nên ông bị 
đánh chết. Câu chuyện được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại 
ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Sãvatthi. Khi 
ấy một người cận-sự-nam Mahäkãla” là bác 
Thánh Nhập-lưu có ngũ-giới hoàn toàn trong 


Bộ Dhammapadatthakathä, tích Mahakala upasakavatthu. 
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sạch và trọn vẹn. Ông thường thọ bá¡-giới 
uposathasila vào những ngày giới hằng tháng. 

Hôm ấy, nhằm vào ngày giới uposathasila, 
ông cận-sự-nam Mahakäla đến ngôi chùa Jetavana 
xin thọ bá/-giới uposathasila xong, rồi ở lại 
chùa nghe pháp, hành thiền suốt đêm, gần sáng 
ông mới trở về nhà. 

Khi ra khỏi chùa Jetavana, ông đến hồ nước 
trước công chùa để rửa mặt. Trong đêm ấy, bọn 
trộm-cắp lén vào một nhà trong thành lấy trộm 
của cải, tài sản. 

_ Người chủ nhà hay biết thức dậy, bọn trộm- 
cắp liền mang theo của cải chạy trốn thoát. 

- Người chủ nhà cho người đuổi theo bọn trộm- 
cắp khắp các ngõ đường. Một tên trộm trong bọn 
chạy dọc theo ven đường đến chùa Jetavana. 


Biết đẳng sau có người đang đuổi theo mình, 
tên trộm không thể mang theo gói của cải lấy 
trộm được, nên tên trộm liền ném ØÓI Của cải lây 
trộm ấy xuống hồ nước, đề nhẹ người chạy thoát 
thân cho mau. 

Chăng may gói của cải lấy trộm ấy lại rơi gần 
bên cạnh ông cận-sự-nam Mahäkala đang ngồi 
rửa mặt lúc rạng đông. Khi ấy, nhóm gia nhân 
của chủ nhà đến, nhìn thấy gói của cải lẫy trộm 
nằm bên cạnh ông cận-sự-nam Miahakaia, nên 
chúng bắt ông cận-sự-nam Mahakãla, rồi bảo rằng: 


178 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


- Đêm qua, ngươi vào nhà lấy trộm của cải 
của chúng ta, có tang chứng rõ ràng. 

Ông cận-sự-nam Mahãkäla nói rằng: 

- Đêm qua tôi đã ở chùa giữ bảt-giới upo- 
sathasila, nghe pháp, hành thiên, sáng nay tôi 
mới rời khỏi chùa trở về nhà. 

Nhóm gia nhân không tin lời cận-sự-nam 
Mahakaäla nên chúng đã đánh đập ông đên chêt, 
rôi chúng bỏ thây bên hô nước. 

Buổi sáng hôm ấy, một số tỳ-khưu trẻ và sa-di 
mang nôi đi lây nước ở hô, nhìn thây tử thi của 
ông cận-sự-nam Mahakala, rôi bảo nhau răng: 

“Ông cận-sự-nam Mahakala giữ bát-giới upo- 
sathasila, nghe pháp, hành thiên suốt đêm hôm 
qua tại chùa, nay ông bị đánh đập chêt oan, thật 
không công băng. ” 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
bạch vê cái chêt oan của ông cận-sự-nam 
Mahakala. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư f-khwu! Người cận-sựụ-nam 
Mahakala bị chêt như vậy là không công băng ở 
kiếp hiện-tại này, nhưng lại công băng theo ác- 
nghiệp sảt-sinh mà tiên-kiệp của cận-sự-nam 
Mahakdla đã tạo. 


Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới 179 


Chư tỳ-khưu, sa-di lắng nghe Đức-Phật dạy 
như vậy, liền đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh 
Ngài thuyết giảng về ác-nghiệp sát-sinh nào của 
người cận-sụ-nam Mahäkäla đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 


Tiên-kiệp của người cận-sự-nam Mahahala 
đã tạo ác-nghiệp sát-sinh như thê nào? 


Trong thời-kỳ quá khứ, trong nước của Đức- 
vua Bãränasï, vùng biên giới có bọn cướp ân náu 
thường quấy nhiễu dân chúng qua lại, cướp của 
giết người; nên Đức-vua truyền phái một đội 
binh lính đến vùng biên giới, đặt trạm canh 
phòng làm phận sự dẫn đường đưa dân chúng đi 
lại từ vùng này đến vùng khác, để bảo vệ dân 
chúng được an toàn cả sinh-mạng lẫn của cải. 


Một hôm, đôi vợ chồng trẻ, người vợ rất xinh 
đẹp đi trên một chiếc xe bò đến trạm canh phòng 
lúc về chiều. 

Người trạm trưởng nhìn thấy người vợ trẻ 
xinh đẹp đem lòng thương yêu, và ganh ty với 
người chồng trẻ. 

Hai vợ chồng trẻ yêu cầu người trạm trưởng 
cho lính dẫn đường sang vùng bên kia. Người 
trạm trưởng đang có mưu đồ đen tối xấu xa, nên 
đã từ chối một cách khéo léo rằng: 
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- Này anh chị! Trời sắp tôi rồi, đợi sáng mai 
tôi sẽ cho lính đưa anh chị đi sớm. 

Hai vợ chồng trẻ khẩn khoản năn nỉ nhờ 
người trạm trưởng cho lính dẫn đường đi ngay 
lúc đó, bởi vì, thời gian còn đi lại được, hai vợ 
chồng trẻ cũng có công việc gấp, nên không 
muốn về nhà trễ. 


Người trạm trưởng có mưu đồ đen tối xâu xa, 
nên vẫn tiếp tục khuyên hai vợ chồng trẻ rằng: 

- Này anh chị! Tối nay xin mời anh chị v nhà 
tôi nghỉ lại, sáng sớm tôi sẽ cho lính dẫn đường 
đưa anh chị đi. 

Hai vợ chồng trẻ không còn cách nào khác, 
nên đành phải đến nhà người trạm trưởng, tạm ở 
lại qua đêm. 

Người trạm trưởng mời hai vợ chồng trẻ nghỉ 
trọ trong nhà khách, tiếp đãi cơm nước rất đàng 
hoàng, tử tế. 

Ban đêm, khi hai vợ chồng đang ngủ say, 
người trạm trưởng lén đem viên ngọc mai giấu 
vào chiếc xe của họ. Gần rạng đông, người trạm 
trưởng kêu la lên là có kẻ trộm lén vào nhà lẫy 
viên ngọc mani quý giá, rồi cho người nhà đi lục 
soát tìm khắp mọi nơi. 

Lúc ấy, hai vợ chồng trẻ thức dậy đang sửa 
soạn chiếc xe bò để đi sớm, người trạm trưởng 
bảo người nhà lục soát trong chiếc xe bò, nhìn 
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thấy viên ngọc mani giấu 4rong chiếc xe. Chúng 
bảo với hai vợ chồng trẻ rằng: 

- Ngươi lấy trộm viên ngọc mani quÿ của chủ 
ta, rồi sáng sớm định sửa soạn chạy trồn thoát 
hay sao! 

Chúng liền bắt người chồng trẻ đem đến trình 
chủ là người trạm trưởng rôi thưa rằng: 


- Thưa ông chủ! Chúng tôi bắt được người 
này lấy trộm viên ngọc mani của ông, đây là viên 
ngọc mai tang chứng rõ ràng. 

Người trạm trưởng quở mắng người chồng 
trẻ rằng: 

- Này ngươi! Ta đã cho vợ chồng ngươi đến 
nghỉ đêm nhà ta, cho ăn uống tử tế, thế mà ngươi 
không biết ơn, còn lén vào nhà lấy trộm viên 
HgỌC mai quý giả của ta. 

Ông chủ trạm sai bảo người nhà đánh đập 
người chồng trẻ đến chết, đem thây vào bỏ 
trong rừng, rồi bắt người vợ trẻ xinh đẹp làm vợ 
của mình. 

Sau khi người trạm trưởng chết, ác-nghiệp 
sát-sinh ấy cho quả tải-sinh vào đại-địa-ngục 
Ai, bị thiêu đốt, bị hành hạ chết đi rồi tái-sinh 
trở lại trong địa-ngục, chịu bao nỗi khổ cực suốt 
thời gian trong cõi địa-ngục, do ác-nghiệp sát- 
sinh mà mình đã tạo, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 
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Do nhờ dục-giới đại-thiện-nghiệp khác cho 
quả tái-sinh trở lại làm người, kiếp nảo cũng bị 
vu oan giá họa, rồi bị đánh đập đến chết suốt 
100 kiếp. 

Người trạm trưởng phạm điều-giới sảt-sinh 
trong thời quá khứ ấy chính là tiên-kiếp của 
người cận-sự-nam Mahakala này. 

Tuy người cận-sự-nam Mahakäla đã trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, song quả của ác-nghiệp 
sát-sinh còn có năng lực dư sót, nên kiếp hiện- 
tại này ông bị vu oan giá họa, rồi bị đánh đến 
chết như vậy. 

Cho nên, người cận-sựụ-nam Mahakäla bị 
đánh chết là công bằng theo ác-nghiệp sát-sinh 
của ông đã tạo trong kiếp quá-khứ (khi làm 
người trạm trưởng). 


* Tích Người Phạm Điều-Giới Sát-Sinh 
Và Gây Oan Trái 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại 
ngôi chùa Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi, 
khi ây Đức-Thê-Tôn thuyêt giảng đê cập đên 
nữ dạ-xoa Yakkhinrt, được tóm lược như sau: 

Một đôi vợ chồng không có con, người vợ đi 
tìm một người đàn bả về làm vợ nhỏ cho chông, 


Bộ Dhammapadatthakathä, tích Kalayakkhinrvatthu. 
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để sinh con nối dòng và giữ gìn của cải, tài sản 
g1a đình. 

Khi tìm được người vợ nhỏ cho chồng, người 
vợ lớn lại nghĩ răng: 

“Nếu người vợ nhỏ có con, thì tất cả của cải, 
tài sản đêu thuộc về người vợ nhỏ ”. 

Nên bà vợ lớn bảo với bà vợ nhỏ rằng: 

- Này em! Khi nào em có thai, hãy báo cho 
chị biết. 

Vâng lời bà vợ lớn, khi có thai, bà vợ nhỏ liền 
báo cho bả vợ lớn biệt. Bà vợ lớn làm thuôc phá 
thai trộn lân vào thức ăn, đô uông cho bà vợ nhỏ 
dùng, nên người vợ nhỏ đã bị hư thai lân thứ nhât. 

Người vợ nhỏ có thai lần thứ nhì, cũng như 
lân trước người vợ nhỏ liên báo cho người vợ 
lớn biệt, người vợ lớn làm thuôc phá thai làm 
cho người vợ nhỏ bị hư thai lân thứ nhì. 

Người vợ nhỏ có thai lần thứ ba, bà nghĩ rằng: 

“Tạ đã bị hư thai hai lần là bởi do bà vợ lớn, 
lân này ta không báo cho bà vợ lớn biết ”. 

Cái thai trong bụng của bà vợ nhỏ càng ngày 
càng lớn dân, bà vợ lớn biệt vậy, liên quở trách 
bà vợ nhỏ răng: 

- Tại sao em có thai,mà không bảo cho chị biếu! 

Bà vợ nhỏ thưa rằng: 
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- Thưa chị! Hai lần trước em có thai, báo cho 
chị biết, chị cho IUIỐng thuốc làm cho em hư thai 
hai lân, cho nên, lần này em không dám bảo cho 
chị biế.. 

Bà vợ lớn sẵn có mưu đồ đen tối xấu xa, nên 
bà tìm cơ hội lúc bà vợ nhỏ sơ hở, bà trộn thuốc 
vào thức ăn, đồ uống, bà vợ nhỏ không biết nên 
ăn uống vào, làm cho bào thai bị hư. Lần này 
bào thai không thể ra ngoài được, làm cho bà vợ 
nhỏ phải chết. 

Trước khi chết, bà vợ nhỏ nguyện kết oan 
trái với bà vợ lớn rằng: 

“Kiếp này, ngươi đã hại ta hai lần bị hư thai, 
lần thứ ba này, ngươi không chỉ làm cho ta bị hư 
thai, mà còn giết hại sinh-mạng của ta nữa. 
Kiếp sau ta sẽ giết hại con của ngươi và cả 
ngươi nữa `. 

Bà vợ nhỏ chết với tâm oan trái trả thù, cho 
nên sau khi bà chết, ác-nghiệp ấy cho quả tải- 
sinh làm con mèo cái trong gia đình ây. 


Gây Oan Trái Lẫn Nhau 


Người chồng biết được người vợ lớn là thủ 
phạm đã hai lần làm người vợ nhỏ bị hư thai, lần 
này không chỉ làm hư thai, mà còn làm người vợ 
nhỏ chết, ông nổi giận đánh đập người vợ lớn 
đến chết. 
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Sau khi người vợ lớn chết, ác-nghiệp sáf-sinh 
cho quả tái-sinh làm con gà mát cũng ở trong 
gia đình ây. 


Khi gà mái đẻ trứng ra, cả hai lần đều bị con 
mèo cái đến ăn trứng, đến lần thứ ba, sau khi ăn 
trứng xong, con mèo cái về con gà mái cắn cô 
chết rồi ăn thịt gà luôn. 


* Con gà mái trước khi chết nguyện gây oan 
trái với con mèo cái rằng: 

“Kiếp này, ngươi đã ăn trứng của ta hai lần, 
lần thứ ba này, ngươi không chỉ ăn trứng của ta 
mà còn giết ta ăn thịt nữa. Kiếp sau ta sẽ giết 
hại con của ngươi và cả ngươi nữa `. 


* Con gà mái sau khi chêt, ác-nghiệp oan trái 
trả thù cho quả tái-sinh làm con cọp cái. Còn 
con mèo cái sau khi chêt, do ác-nghiệp sát-sinh 
cho quả tái-sinh làm con nai cái. 

Khi con nai cái sinh con lần thứ nhât, con cọp cái 
tìm đền ăn thỊt nai con, khi con nai cái sinh con lân 
thứ nhì, con cọp cái cũng tìm đên ăn thịt na1 con. 

Khi con nai cái sinh con lân thứ ba, lân này 
con cọp cái tìm đên không chỉ ăn thịt nai con, 
mà còn bắt nai mẹ giêt chêt ăn thịt nữa. 

* Con nai mẹ trước khi chêt, nguyện kêt oan 
trái với con cọp cái răng: 
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“Kiếp này, ngươi đã ăn thịt con của ta hai 
lần, lần thứ ba này, ngươi không chỉ ăn thịt con 
ta mà còn giết ta ăn thịt nữa. Kiếp sau, ta sẽ giết 
hại con của ngươi và cả ngươi nữa `. 


* Con nai cái sau khi chết, dục-giới đại-thiện- 
nghiệp khác cho quả tải-sinh làm nữ dạ-xoa 
YakkhinT ở phương Bắc thuộc cõi trời Tứ Đại- 
thiên-vương. 

Còn con cọp cái sau khi chết, dục-giới đại- 
thiện-nghiệp khác cho quả tải-sinh làm con gái 
của một gia đình trong kinh-thành SavaHihi. 

Nàng trưởng thành khôn lớn có chồng, và 
sông ở bên gia đình chồng. Lúc nàng sinh đứa 
con thứ nhất, nữ dạ-xoa theo dõi biết rõ, rồi biến 
hóa thành người bạn thân đến thăm nàng. 

Nhìn thấy con nàng, nữ dạ-xoa liền bắt đứa 
con của nàng để ăn thịt. Nàng sinh đứa con lần 
thứ nhì, nữ dạ-xoa theo dõi biết, liền xuất hiện 
đến bắt đứa con của nàng để ăn thịt như lần trước. 

Khi nàng có thai lần thứ ba, gần đến ngày 
sinh, nàng bàn tính với chồng, xin về nhà cha 
mẹ của nàng để sinh con, bởi vì nếu nàng sinh ở 
đây thì nữ dạ-xoa sẽ đến bắt con của nàng để ăn 
thịt như hai lần trước. 

Người chồng đồng ý, hai vợ chồng cùng đưa 
nhau về bên nhà cha mẹ nàng để sinh con. 
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Khi nàng sinh đứa con và làm lễ đặt tên cho 
con xong, hai vợ chồng bồng đứa con trở về lại 
bên nhà chồng. 

Trên đường đang đi trở về nhà, khi đi ngang 
qua ngôi chùa Jetavana, nhìn thấy nữ đạ-xoa 
đang đi tìm nàng để bắt đứa con của nàng, nên 
nàng hoảng sợ quá, liền bồng đứa con chạy vào 
chùa Jetavana trồn thoát. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn đang thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh, nàng bồng đứa con đến gần Đức- 
Thế-Tôn rồi đặt đứa con của nàng phía dưới đôi 
bàn chân của Đức-Thế-Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đưc-T' hế-Tôn, con xin kính dâng 
đứa con này đến Ngài, câu xin Ngài rải tâm đại 
bỉ cứu mạng đứa con của con. 

Lúc này, bên ngoài cửa ngôi chùa, chư-thiên 
giữ cửa cấm không cho nữ dạ-xoa đi vào trong 
ngôi chùa Jetavana. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
Änanda cho gọi nữ dạ-xoa được phép vào hầu. 

Nữ dạ-xoa đi vào hầu đánh lễ Đức-Thế-Tôn. 

Nhìn thấy nữ dạ-xoa, nàng hoảng sợ vô cùng 
khóc la bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, nữ dạ-xoa. 

Đức-Thế-Tôn khuyên dạy, trân an nàng răng: 

- Này con! Con đừng sợ, không có điều tai- 
hại nào xảy đến cho đứa con của con và con đâu! 
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Khi ấy, Đức-Thế-Tôn khuyên dạy rằng: 

- Này các con! Nếu các con không đến gặp 
Như-Lai thì sự oan trái giữa các con sẽ tiếp diễn 
mắt mãi. 

Tại sao các con gây oan trải lần nhau, rồi trả 
thù lại bằng sự oan trái? 


Sựụ thật, sự oan trái được đập tắt bằng sự 
không oan trái, chứ không phải dập tăt băng sự 
oan frái. 


Đức-Phật thuyết Dhammapadagãthã rằng: 

“Na hi verena verqni, 
sammantidha Kudäcanam. 

AVverena ca sammarii, 
esa dhamo sanqnfano ”. 

“Trong đời này những sự oan trải, 
Chẳng bao giờ dập tắt được oan trái, 
Bằng hành động oan trái đáp lại. 

Sự oan trái chỉ được dập tắt, 

Bằng sự không oan trái mà thôi. 
Đó là pháp có từ ngàn xưa, 

Của chư bậc thiện-trí cao thượng ”. 

Sau khi lắng nghe câu kệ xong, øữ dạ-xoa 
liễn chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu, và 
các hàng đệ tử cũng được nhiều lợi ích, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn tùy theo 
trí-tuệ ba-la-mật của mỗi người. 
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Bắt đầu từ khi Ấy, sự oan trái hoàn toàn bị dập 
tắt, tâm-từ và nhẫn-nại phát sinh giữa nữ đạ-xoa 
và nàng có đứa con, họ thương yêu và giúp đỡ 
lẫn nhau, cùng nhau thương yêu đứa con nhỏ. 


Tóm lược thay đổi qua mỗi kiếp và gây oan trái 


Người vợ lớn —> Người vợ nhỏ 
V, } 
Sinh kiêp gà mái — Sinh kiêp mèo cái 
¿ 
Sinh kiêp cọp cái —> Sinh kiệp nai cái 
} 


Sinh kiếp con gái ©— Sinh kiếp nữ dạ-xoa. 


Vân: S khác nhau giữa oan trải và ác- 
nghiệp như thê nào? 


Đáp: Người gây oan trái chắc chắn tạo ác- 
nghiệp. Người tạo ác-nghiệp, có khi có oan trải, 
có khi không có oan trái. 

Oan trái có thể dập tắt bằng sự không oan 
trái, còn ác-nghiệp không thể dập tắt bằng đại- 
thiện-nghiệp, song đại-thiện-nghiệp có khả năng 
làm giảm bớt tiềm lực cho quả của ác-nghiệp. 


Vân: Hai người đàn bà gây oan trải với 
nhau, những đứa con của môi người có liên 
quan gì mà phải chịu khô? 
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Đáp: Cái thai (của người vợ nhỏ), trứng gả 
(của gà mái), nai con (của nai cải), đứa con (của 
người đàn bà) không liên quan trực tiếp đến sự 
oan trái của người mẹ, mà chịu ảnh hưởng gián 
tiếp về quả của ác-nghiệp của mẹ mình. 


Những người con còn nhỏ thường chịu ảnh 
hưởng quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, hoặc 
quả của ác-nghiệp của cha mẹ. 

_Nếu cha mẹ giàu có, thì đứa con sinh ra được 
sống sung túc, nếu cha mẹ nghèo khổ, thì đứa 
con sinh ra chịu cảnh thiếu thốn. 

Ngược lại có trường hợp đặc biệt, cha mẹ 
chịu ảnh hưởng quả của dục-giời đại-thiện- 
nghiệp hoặc quả của ác-nghiệp của người con, 
từ khi mới đâu thai hoặc khi sinh ra đời rồi. 


Vị như: * Trường hợp Ngài Trưởng-lão Sivali, 
khi Ngài đầu thai vào lòng mẹ là bà Suppa- 
vasa, hoàng-hậu của Đức-vua dòng Koliya, 
trong các kho của cải lúc nào cũng đây đủ, 
sung túc, không bao giờ thấy bị hao hụt, giảm 
bớt chút nào. 

Đó là quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ba-la-mật của thai nhỉ Sivali làm ảnh hưởng tốt 
lành đến mâu-hậu và phụ-vương của Ngài và 
những người thân trong hoàng lộc. 
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* Trường hợp Ngài Trưởng-lão Losakafissa, 
khi Ngài đầu thai vào một gia đình trong xóm 
dân chài có một ngàn gia đình, từ khi thai nhỉ 
Losakatissa đầu thai, không chỉ gia đình cha mẹ 
của Ngài phải chịu cảnh đói khổ thiếu thốn, mà 
còn ảnh hưởng đến một ngàn gia đình trong xóm 
dân chài ấy cũng phải chịu cảnh đói khổ thiếu 
thốn nữa. 

Đó là quả của ác-nghiệp tiên-kiếp của thai 
nhỉ Losakatissa gây ảnh hưởng đói khổ đến gia 
đình cha mẹ của Ngài và những gia đình trong 
xóm dân chài. 


* Bậc Thánh A-Ra-Hán Không Tránh Khói 
Quả Của Ac-Nghiệp Sát-Sinh 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogsallana, bậc 
Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Gotama thường xuất hiện lên các cõi trời 
hỏi về các tiền-kiếp của các thiên-nam, thiên-nữ 
đã làm những phước-thiện nào mà có quả báu 
rồi thuyết lại cho dân chúng nghe, nên tất cả 
những người ấy đã bỏ nhóm ngoại đạo đi theo 
cúng dường chư tỷ-khưu trong Phật-giáo. 

Nhóm ngoại đạo mất dân dân lợi ích cúng 
dường nên tìm mưu kế giết Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahamoggallana. 
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Nhóm ngoại đạo hội họp bàn bạc với nhau 
rằng: 

“Sở dĩ chúng ta mất nhiễu lợi lộc cúng dường 
là vì Ngài Mahämoggallãna xuất hiện lên cõi 
trời hỏi các chư-thiên, khi ở cõi người đã tạo 
đại-thiện-nghiệp nào, mà nay được hưởng mọi 
sự an-lạc như thế này; hoặc gặp các loài ngạ- 
quỷ hỏi kiếp trước đã tạo ác- Đo 2 nào, mà nay 
phải chịu khô như thể này, v.V.. 


Ngài Mahamoggallana tường thuật lại cho 
dân chúng nghe và họ tin theo Ngài, nên phần 
đông họ chỉ làm phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức t)-khưu-Tăng 
đệ-tử của Đức-Phát mà thôi. 

Vì vậy, chúng ta càng ngày càng mất nhiễu 
lợi lộc cúng dường. Chúng ta nên tìm cách giết 
hại Ngài Mahämoggallãna, rồi chúng ta sẽ có 
lại những lợi lộc cúng dường như trước đây ”. 

Nhóm ngoại đạo đều đồng tâm nhất trí, họ 
thuê mướn bọn cướp sát nhân với số tiền trên 
1.000 đồng kahãpana (tiền Ân-Độ thời xưa) để 
giết hại Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

Bọn cướp đồng ý với số tiền ấy, rồi làm theo 
sự yêu cầu của nhóm ngoại đạo. 

Bọn cướp sát nhân kéo nhau đến vây hãm chỗ 
ở của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaãmogsalläna tại 
làng Kãl|asila. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallăna vốn 
là bậc Thánh Tối- thượng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, đệ nhất xuất chúng về phép-thần- 
thông. Khi biết bọn cướp đến vây hãm, Ngài 
Đại-Trưởng-lão bay lên hư không, nên bọn 
chúng vào không thấy Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Những ngày kế tiếp, bọn chúng cũng đến vây 
hãm chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão, khi thì 
Ngài Đại-Trưởng-lão bay lên hư không, khi thì 
Ngài Đại-Trưởng-lão biến mất, nên bọn chúng 
không sao tìm gặp được Ngài Đại-Trưởng-lão, 
cứ như vậy kéo dài cả tháng mà bọn chúng vẫn 
không sao bắt được Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Đến cuối tháng, khi bọn chúng kéo đến vây 
hãm chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão, lần này 
suy xét thây đến lúc hết tuổi thọ, đồng thời ác- 
nghiệp sát-sinh (đánh đập cha mẹ đến chết đem 
bỏ trong bụi cây mà tiên-kiếp của Ngài đã tạo 
trong thời quá-khứ xa xưa) cũng đến lúc cho quả 
ác-nghiệp ấy, nên Ngài Đại-Trưởng-lão không 
thoát ra khỏi chỗ ở. 

Bọn cướp xông vào bắt Ngài Đại-Trưởng-]ão, 
rồi đánh đập Ngài Đại-Trưởng-lão tan xương nát 
thị, bọn cướp tưởng Ngài Đại-Trưởng-lão đã 
chết, nên đem bỏ thây ở bụi cây. 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallãna nghĩ 
răng: 
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“Ta nên đến hâu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin 
phép tịch diệt Niễt-bàn ”. 

Nghĩ xong, Ngài Đại- -Trưởng- lão Mahämog- 
gallãna vận dụng phép thần- hông găn liền 
xương thịt lại rôi bay lên hư không đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật xong, bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Tì hế- Tôn, kính xin Đức-Thế- 
Tôn cho phép con tịch diệt Niêt-bàn ngay trong 
ngày hôm nay. Bạch Ngài. 


Đức Thế Tôn cho phép Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämogsallana tịch diệt Niêt-bàn tại làng Kala- 
sila xứ Magadha. 


Như vậy, I tháng sau hạ thứ 45 của Đức-Phật, 
vào rằm tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta, 
bậc Thánh 1t ối-thượng thanh-văn đệ- tịch diệt 
Niết-bàn tại làng Nãlãkagãma xứ Magadha, và 
cuối tháng 10 (30 tháng 10) Ngài Đại-Trưởng- 
lãoMahãmoggallãna tịch diệt Niết-bàn tại làng 
Kaãlasila xứ Magadha. 

Thế là hai vị Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật đều đã tịch diệt Niết-bàn. 


Sau khi Ngdi Đại-Trưởng-lão Mahamog- 
gallãna tịch diệt Niết-bàn, Đức-vua Ajãtasatfu 
đất nước Magadha truyền lệnh truy tìm kẻ chủ 
mưu giết hại Ngài Đại-Trưởng lão Mahämog- 
gallãna. 
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Quân lính điều đình điều tra biết rõ bọn cướp 
sát nhân đã nhận tiền thuê mướn của nhóm 
ngoại đạo, để giết hại Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggallãna. 

Đức-vua Ajãtasatiu truyền lệnh bắt bọn cướp 
sát nhân và nhóm ngoại đạo 500 người để xét 
Xử, tất cả đều nhận tội. Đức-vua truyền lệnh đem 
tất cả bọn chúng chôn một nửa người xuống đất, 
phủ rơm lên trên thiêu sống, dùng cảy sắt cày 
xới, làm cho bọn cướp sát nhân và nhóm ngoại 
đạo chết tan xương nát thịt cả thảy. 

Đó là quả của ác-nghiệp sát-sinh, đánh đập 
bậc Thánh A-ra-hán đến chết (tịch điệt Niết-bàn). 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana đã 
tịch diệt Niêt-bàn, chư tỳ-khưu bàn luận răng: 

“Thật là đáng động tâm biết dường nào! Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là bậc Thánh 
Tôi-thượng thanh-văn đệ-tử đệ nhát phép thán- 
thông xuât chúng trong hàng thanh-văn đệ-tử, 
thê mà Ngài Đại-Trưởng-lão bị bọn cướp đánh 
đập đên gân chết, phải tịch điệt Niêt-bàn như 
vậy. Thật là không công băng chút nào ”. 

Khi ấy, Đức-Phật vừa ngự đến, bèn hỏi rằng: 

- Này các con! Các con đang hội họp bản 
luận chuyện gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang 
bàn luận về Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämog- 
gallana tịch điệt Niếễt-bàn như vậy. 

Thật là không công bằng chút nào. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tÈ-khưu! Mahamogsallana tịch diệt 
Niết-bàn như vậy không công bằng trong kiếp 
hiện-tại này, song Mahamoggallana tịch diệt 
Niết-bàn lại công bằng xét theo ác-nghiệp sát- 
sinh mà tiên-kiếp của Mahämoggalläna đã tạo 
trong quả khứ xa xưa. 

Chư tỳ-khưu đảnh lễ kính thỉnh Đức-Thế-Tôn 
thuyết giảng về ác-nghiệp sát-sinh trong tiền- 
kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy được tóm lược: 

Trong thời quá khứ xa xưa, xứ Bãränasl, có 
một người con trai có lòng hiếu thảo đối với cha 
mẹ mù lòa, có lòng biết ơn và đền đáp công sinh 
thành dưỡng dục của cha mẹ mình. 

Hằng ngày, người con trai lo cơm nước, giặt 
giữ quần áo, tắm rửa, phụng dưỡng cha mẹ. Sau 
khi xong công việc trong nhà mới đi làm việc 
ngoài như vào rừng, ra ruộng,... để kiếm tiền 
bạc của cải đem về nuôi dưỡng cha mẹ già một 
cách rất chu đáo, với tắm lòng hiếu thảo và tôn 
kính cha mẹ. 
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Một hôm, cha mẹ nói với người con chí hiệu 
yêu quý của mình răng: 

- Này con yêu quý! Một mình con chịu làm 
lụng vất vả ngoài đông, vê nhà còn phải lo bao 
nhiêu công việc trong nhà. Cha mẹ muốn tìm 
cho con một người vợ, đê giúp đỡ con lo công 
việc trong nhà, nghe c0H. 

Người con trai một mực từ chôi, xin với cha 
mẹ răng: 

- Thưa cha mẹ, con không muốn láy vợ, con 
chỉ muôn một mình con lo phụng dưỡng cha mẹ 
mà thôi. 

Mỗi ngày, cha mẹ khẩn khoản năn nỉ, người 
con trai đành phải chiêu theo ý của cha mẹ, chịu 
cưới vợ đê làm cho cha mẹ hải lòng. 

Người vợ giúp đỡ chông lo công việc trong 
nhà, lo phục vụ cha mẹ chông mới chỉ được 2 - 3 
ngày mà thôi, rôi những ngày tiêp theo nàng tỏ 
vẻ bực dọc cảnh cha mẹ chông mù lòa, không 
muôn sông chung với cha mẹ chông nữa. 

Người vợ than vẫn với chông răng: 


- Này anh yêu quý! Em không muốn sông 
chung với cha mẹ mù lòa của anh nữa. 


Nàng đặt điêu nói xâu cha mẹ chông. Ban đâu 
người chông không tin theo lời người vợ. 
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Một hôm, khi người chồng đi ra ngoài làm 
công việc, người vợ ở nhà bày đồ đạc, đồ vỡ rải 
rác trong nhà. Người chồng đi làm về hỏi người 
vợ rằng: 

- Này em yêu quỷ! Tại sao đô đạc đồ vỡ rải 
rác như thế này? 

Người vợ nói với người chồng là do hai ông 
bà mù lòa làm đồ đạc đồ vỡ rải rác, nàng phải 
dọn dẹp mệt nhừ cả người, mà vẫn không làm 
hết việc, nàng không thê nào chịu nồi. 

Bây giờ nàng không muốn sống chung với hai 
ông bà giả mù lòa ấy nữa. 

Mỗi ngày, từ đồng ruộng trở về, người chồng 
nghe vợ than vãn, không sao chịu nổi. Người 
con trai liền lập mưu kế nói lừa dối cha mẹ, 
muốn đưa cha mẹ đi thăm người bả con bên làng 
ấy, người con thưa rằng: 

- Thưa cha mẹ, người bà con bên làng ấy 
muốn mời cha mẹ đến thăm viễng, đề con đánh 
xe đưa cha mẹ đi. 

Nghe người con trai chí hiếu nói vậy, cha mẹ 
tin con nói thật, nên đồng ý đi thăm. Người con 
sửa soạn chiếc xe bò rồi bồng cha mẹ đặt ngồi 
lên xe và đánh chiếc xe bò chở cha mẹ đến một 
khu rừng rậm, tại đây người con thưa với cha mẹ 
rằng: 
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- Thưa cha mẹ, nơi đây thường có bọn cướp 
sát nhân, xin cha mẹ ngôi trên xe, để con xuống 
xe đi quan sát xong, con sẽ trở lại. 

Người con bước xuống xe bò, rồi một lát sau 
giả làm bọn cướp sát nhân hung ác la hét chạy 
đến đánh đập cha mẹ mù lòa. 

Tuy cha mẹ thân già yêu mù lòa bị đánh đập 
đau đớn, nhưng vẫn luôn nghĩ thương đứa con 
thân yêu, nên hai ông bà la lớn bảo rằng: 

- Này con yêu quý! Con hãy chạy thoát thán, 
cha mẹ già yếu mù lòa có chết cũng cam phận. 

Mặc dù cha mẹ gào thét như vậy, nhưng người 
con vẫn giả giọng kẻ cướp sát nhân đánh đập 
cha mẹ già cho đến chết, và đem thây cha mẹ 
ném trong rừng, rồi đánh xe trở về nhà. 

Đức-Phật thuyết giảng về ứiên-kiếp của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana giả làm bọn 
cướp sát nhân đánh đập cha mẹ già yêu mù loà đến 
chết, bỏ thây trong rừng trong thời quá-khứ ấy. 


Người con ấy đã tạo ác-nghiệp trọng lội 
giết cha mẹ thuộc về ác-nghiệp vô-gián trọng- 
tội (ananfariyakamma), nên sau khi chết, ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội ấy chắc chắn cho quả 
tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avici, không có 
nghiệp nào có thể ngăn được, chịu quả khổ cùng 
cực của ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài trong 
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các cõi địa-ngục, cho đến khi mãn quả ác-nghiệp 
ấy, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Đó là tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggallana đã từng đánh đập cha mẹ cho 
đến chết, tạo ác-nghiệp vô-gián trọng-tội trong 
thời quá-khứ xa xưa. 


& Kiếp hiện-tại, Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
moggalläna là bậc Thánh A-ra-hản Tối-thượng 
thanh-văn đệ-t của Đưc-Phát ŒGotama, đó là 
do phát nguyện và quả của đại-thiện-nghiệp đầy 
đủ I0 pháp-hạnh ba-lamật của Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Và Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana bị 
bọn cướp sát nhân đánh đập tan xương nát thịt 
dẫn đến tịch diệt Niết-bàn, đó là quả của ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội đánh đập cha mẹ đến 
chết trong thời quá-khứ xa xưa còn dư sót. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 


- Này chư t)-khưu! Mahamoggallana bị đánh 
đập dân đến tịch diệt Niết-bàn ấy là công bằng 
theo ác-nghiệp vô-giản trọng-tội đánh đập cha 
mẹ cho đến chết mà tiển-kiếp của Mahä- 
moggdllana đã tạo trong quá-khưứ xa xưa. 

* Còn nhóm ngoại đạo và bọn cướp sát nhân 
có fác-ý trong ác-tâm đánh đập Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãmoggalläna, bậc Thánh A-ra-hán đến 
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chết, tất cả đều phạm ác-nghiệp vô-gián trọng- 
tội giết hại bậc Thánh A-ra-hán, nên tất cả chúng 
nó đều bị Đức-vua truyền lệnh đem hành hình. 
Sau khi tất cả bọn chúng chết, ác-nghiệp vồ- 
gián frọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy lâu đài suốt nhiều đại-kiếp trái đất. 


Sự Chết Của Chúng-Sinh 


Tất cả mọi chúng-sinh trong 3 giới 4 loài đều 
phải chết. Sự chết có 4 trường hợp: 

1- Chết vì hết tuổi thọ. 

2- Chết vì mãn nghiệp hồ trợ. 

3- Chết vì hết tuổi thọ và mãn nghiệp-hỗ-trợ. 

4- Chết vì tai nạn (chưa hết tuổi thọ cũng 
chưa mãn nghiệp-hô-trợ). 


* Người Có Phước-Thiện Tránh Được Tai Nạn 


Không đề cập đến 3 trường hợp chết trên, mà 
chỉ đề cập đến trường hợp thứ tư: chết vì tai nạn 
(chưa hết tuổi thọ cũng chưa mãn nghiệp-hô-trọ). 

Người có phước-thiện hộ trì tự nhiên thoát 
khỏi mọi tai nạn một cách mẫu nhiệm, ngoài khả 
năng của người ây, cho nên, dù người khác có 
tác-ý trong ác-tâm cô găng tìm mọi cách giết 
hại người ấy cũng không thê giết chết được. 


Ví dụ như trường hợp phú hộ Ghosaka: 
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Đức-Phát ngự tại ngôi chùa Ghositãrama 
trong nước Kosambi, Ngài thuyết giảng rích 
Sãmävafatthuf), trong tích này có phần đề cập 
đến cuộc đời ông phú hộ Ghosaka được tóm 
lược như sau: 


Trong thời quá khứ, vùng Allakappa xảy ra 
nạn đói khát và bệnh dịch làm nhiều người chết. 


Người chồng tên Koruhalika dẫn người vợ tên 
Kãijï bồng đứa con nhỏ đi đến nước Kosambi để 
lánh nạn. Hai vợ chồng đi đường đồ ăn uống đã 
cạn hết, bệnh đói khát làm rã rời tay chân, bồng 
đứa con cũng không nổi nữa, người chồng bàn 
với vợ rằng: 

- Này em! Vợ chồng chúng ta còn sống, hy vọng 
Sẽ có con nữa, bỏ đứa con này, chúng 1a đi thôi. 

Người mẹ thương yêu con không đành bỏ con 
khi nó đang còn sông. Hai vợ chồng đồng ý thay 
phiên nhau bồng đứa con, mỗi người một đoạn 
đường. Sự đói khát lại càng làm bủn rủn tay chân, 
người chồng lại bàn tính với vợ bỏ đứa con, người 
vợ vẫn một mực năn nỉ chồng đừng bỏ đứa con. 

Đứa con nhỏ được trao từ tay chồng sang tay 
VỢ, rỒi trao từ tay vợ sang tay chồng làm cho 
đứa trẻ như ngất xỉu trên tay người cha. Người 
cha biết đứa con mệt ngủ thiếp đi, nên đặt nó 


Bộ Dhammapadatthakathä, tích Samaävativatthu. 
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năm trên đống lá cây khô, ở đưới bóng mát gốc 
cây, rồi bỏ đi theo vợ ở phía trước. 

Người vợ nhìn lại không thấy đứa con bèn hỏi: 

- Này anh! Con của chúng ta đâu rồi? 

Người chồng trả lời: 

- Này em! Anh để con năm dưới bóng mát ở 
gốc cây kia rồi. 

Người vợ khóc lóc, van xin chồng bồng đứa 
con lại cho mình, người chồng trở lại bồng đứa 
con, thì đứa con đã chết.”) 


Hai vợ chồng tiếp tục đi đến một vùng, gặp 
một gia đình nuôi bò. 

Hôm ấy, gia đình nuôi bò làm lễ cầu an cho 
bò. Hằng ngày, ông chủ thỉnh Đức-Phật Độc- 
Giác đến độ vật thực, đặc biệt hôm ấy là ngày lễ 
cầu an, nên người nuôi bò nâu cơm sữa bò nhiều. 

Người chủ nhà nhìn thấy hai vợ chồng đói 
khát từ nơi xa đến, nên tiếp đãi rất tử tế và cho 
hai phần cơm sữa bò. Người vợ nói với chồng: 

- Này anh! Anh còn sống thì em sống được 
an-lạc, đã 7 ngày qua, anh chịu đói khát nhiễu, 
anh nên dùng thêm một phần cơm sữa bò của 
em cho đủ no. 


` Người chồng bỏ đứa con nhỏ chết. Kiếp sau của người chồng 
ây, khi được tái-sinh đâu thai làm người, bị người ta bỏ chết 7 
lân, nhưng nhờ phước-thiện hộ mạng nên không chết. 
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Người vợ nhường một phần cơm của mình 
thêm cho chông ăn đủ no, còn người vợ chỉ 
dùng một ít cơm với bơ còn lại mà thôi. 

Người chồng chịu đói khát suốt 7 ngày qua, 
nay gặp món cơm sữa bơ ngon miệng nên ăn no. 

Nhìn thấy người chủ nhà cho con chó cái năm 
dưới ghê ăn cơm sữa bơ, người ây ngôi nghĩ răng: 

“Con chó này có quả phước tốt thật, được ăn 
những đồ ăn ngon lành đên thê! ” 

Đêm hôm Ấy, người chồng ăn vật thực no, 
không tiêu hóa được, nên bị chêt. Khi sắp chêt, 
nhớ tưởng đên con chó, nên sau Khi người ây 
chết, dc-nghiệp ấy cho quả tải-sinh vào bụng 
con chó cái của chủ nhà. 

Người vợ lo làm lễ hỏa táng cho chồng xong, 
xIn ở lại làm công trong nhà người chủ nuôi bò ây. 

Người góa phụ làm công được một ít gạo, nấu 
cơm đê bát cúng-dường Đức- Phát Độc-Giác, rỗi 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, câu xin phước-thiện này 
được thành tựu đến người chông của con vừa 
qua đời. 

Người góa phụ suy nghĩ rằng: 

“Ta nên ở lại làm công nơi này, hằng ngày 
Đúc-Phát Độc-Giác ngự đên đây khát thực, dù 
có ít thì ta cúng dường 11 đên Ngài, dù không có 
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thì ta có cơ hội đánh lê Ngài, phát sinh đúc-tin 
trong sạch nơi Ngài, ta vân có được phước-thiện `. 
Mây tháng sau, con chó mẹ sinh ra một con chó 
đực khôn ngoan dê thương. Người chủ nuôi con 
chó con băng sữa bò, nên chó con mau lớn khôn. 


Mỗi khi Đức-Phật Độc-Giác độ vật thực xong, 
phần còn thừa, Đức-Phật cho con chó ăn phần 
vật thực Ấy. 

Cho nên, con chó rất kính yêu Đức-Phật Độc- 
Giác. Mỗi ngày nó đi theo người chủ đến hầu 
Đức-Phật Độc-Giác. Trên đường đi đến nơi rừng 
cây rậm rạp, e sợ có thú dữ rình môi, người chủ 
lên tiếng ⁄sò! s¿' 3 lần, nếu có thú dữ thì chúng 
lánh đi nơi khác. 

Một hôm, người chủ bạch với Đức-Phật Độc- 
Giác rằng: 

- Kính bạch Ngài, ngày nào con không có cơ 
hội đến kinh thỉnh Ngài được, con sẽ cho con 
chó này đến kính thỉnh Ngài đến nhà con. 

Từ đó trở về sau, khi nào người chủ nhà 
không có cơ hội đến hầu Đức-Phật Độc-Giác 
được, thì người chủ sai bảo con chó rằng: 

- Này con! Con hãy đến kính thỉnh Đức-Phật 
Độc-Giác nhé con! 

Nghe xong, con chó liền vẫy đuôi chạy thắng 
đến cốc của Đức-Phật Độc-Giác. Trên đường đi, 
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đến nơi rừng cây rậm rạp, chó phát tiếng sủa 3 
tiếng, đề cho thú dữ lánh đi nơi khác. Con chó chạy 
đến cốc lá của Đức-Phật Độc-Giác, nhẹ nhàng 
đến trước cửa năm mọp xuống ngắng đầu sủa 3 
tiếng, để báo tin cho Đức-Phật Độc-Giác biết, 
rồi nằm im lặng chờ Đức-Phật Độc-GIác đi ra. 

Con chó đi đằng trước dẫn đường, Đức-Phật 
Độc-Giác đi theo đường về nhà, nó rất kính 
yêu Đức-Phật Độc Giác. 

Về sau, bộ y của Đức-Phật Độc-GIác cũ quá, 
người chủ kính dâng cúng dường vải may y đến 
Đức-Phật Độc-Giác. Công việc may y làm một 
người rất khó, nên Đức-Phật Độc-Giác nói với 
người chủ răng: 

- Nay thí chủ! Công việc may y làm một mình 
không thuận tiện, cho nên Nhưự-Lai phải từn bạn 
đồng phạm hạnh cùng giúp may ÿ. 

Người chủ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, kính thỉnh Ngài đi may y 
xong, con kính thỉnh Ngài trở lại. 

Con chó đứng nghe Đức-Phật Độc-Giác và 
người chủ nói chuyện với nhau. Tại nơi ấy, Đức- 
Phật Độc-Giác dùng phép thần thông bay lên hư 
không hướng về núi Gandhamädana. Con chó 
đứng nhìn theo Đức-Phật Độc-Giác bay lên hư 
không, và sủa theo với tất cả tắm lòng kính yêu 
Đức-Phật Độc-Giác, cho đến khi không còn nhìn 
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thấy bóng dáng Đức-Phật Độc-Giác nữa, con 
chó chết ngay tại nơi ấy. 

Con chó chết với đại-thiện-tâm kính yêu vô 
hạn nơi Đưức-Phát Độc-Giác, nên sau khi con 
chó chết, đại-thiện-nghiệp cung kính ấy cho quả 
tái-sinh làm vị thiên-nam trên cối trời Tam-thập- 
fam-thiên trong lầu đài nguy nga tráng lệ, có 
1.000 (một ngàn) thiên-nữ hầu hạ, hưởng mọi sự 
an-lạc ở cối trời Tam-thập-tam-thiên ấy. 

Khi thiên-nam này nói nhỏ bên tai vị chư- 
thiên nảo, thì tiếng nói ấy vang xa đến l6 do- 
tuần (1 do-tuần khoảng 20 km), nếu thiên-nam 
này nói bình thường, tiếng nói vang rộng xa đến 
10.000 (mười ngàn) do-tuân. 

Cho nên, vị thiên-nam này tên là “Ghosaka- 
devaputta (Thiên-nam có giọng nói vang)”. Đó 
là quả của phước-thiện kiếp chó sủa với tâm 
lòng kính yêu vô hạn đối với Đức-Phật Độc- 
Giác. Vj thiên-nam Ghosaka hưởng mọi sự an- 
lạc trong cối frởời Tam-thập-tam-thiên. 


Vị thiênnam Ghosaka say mê trong đối- 
tượng ngũ-dục, quên dùng vật thực, thể xác 
không thê duy trì được, nên chết từ cối trời Tam- 
thập-tam-thiên, dục-giới đại-thiện-nghiệp của 
kiếp trước cho quả tái-sinh đấu thai vào lòng 
một kỹ nữ xinh đẹp ở kinh-thành Kosambi. 
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Cuộc Đời Ghosaka Có Phước Thoát Chết 7 Lần 
1- Trẻ Sơ Sinh Ghosaka Bị Bỏ Trong Đống Rác 


Ngày Ghosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi 
người tớ gái răng: 

- Này com! Bé trai hay bé gái? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa Bà, bé trai q. 

Người kỹ-nữ bảo người tớ gái đem đứa bé trai 
ây bỏ nơi đông rác, vì kỹ-nữ chỉ nuôi con gái, 
không nuôi con trai, bởi vì con trai không kê 
nghiệp nghê kỹ-nữ được. 

Đứa bé trai sơ sinh bị bỏ nơi đống rắc, các 
bây quạ, diêu, chó vây quanh đứa bé, mà không 
con nào dám vào ăn thịt. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp kiếp chó sủa 
với tâm lòng kính yêu vô hạn đôi với Đức-Phật 
Độc-Giác. 

Khi ấy, một người thấy các bầy quạ, diều, chó 
vây quanh đống rác, liền đi lại xem có gì lạ 
thường, thì thấy một đứa bé trai, người ấy vui 
mừng hớn hở bồng đứa bé như đứa con của 
mình, sung sướng kêu lên răng: 


2, 


“Ta được đứa con trai”, rồi người ấy bồng 
đứa bé về nhà nuôi nắng tử tế. 
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2- Bé Ghosaka Bỏ Trước Công Chuồng Bò 


Khi ấy, phú hộ kinh-thành Kosambiï đi đến 
châu Đức-vua, giữa đường gặp vị quân sư nhà 
vua chuyên môn xem sao trên hư không mà 
đoán số. Ông phú hộ hỏi vị quan rằng: 

- Thưa vị quân sư, hôm nay có điễu lành dữ 
thế nào? 

VỊ quân sư thưa: 

- Hôm nay, Đức-vua và triêu đình, hoàng gia 
cho đến thân dân thiên hạ đều bình an và có một 
điêu lành. 

“Đặc biệt, đứa bé nào sinh ra đời ngày hôm 
nay, về sau, nó sẽ trở thành một phú hộ nước 
Kosambi này ”. 

Nghe nói như vậy, ông phú hộ có phu-nhân 
đang mang thai, già ngày già tháng rồi, nên ông 
phú hộ sai bảo gia nhân trở về nhà xem phu- 
nhân của mình đã sinh hay chưa, rồi trở lại báo 
tin cho ông biết. 

Gia nhân báo tin cho ông phú hộ biết rằng bà 
phú hộ chưa sinh. 

Ông phú hộ đến chầu Đức-vua xong, vội vàng 
trở về nhà, gọi người tớ gái thân tín tên KR]I và 
trao cho 1.000 đồng (một ngàn đồng) kahãpana 
(tiền Ân-Độ thời xưa), để bà đi tìm kiếm trong 
kinh-thành có đứa bé nào sinh trong ngày, thì bà 
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trao cho họ số tiền 1.000 đồng kahãpana ấy, rồi 
bồng đứa bé về. 

Bà Kãli đi hỏi thăm tìm hỏi khắp nơi, lần lượt 
đến nhả một người, nhìn thấy có đứa bé bèn hỏi 
người nhà ngày sinh của đứa bé ấy. Người nhà 
bảo đứa bé vừa mới sinh trong ngày. 

Bà Kãli trao cho người chủ nhà 1.000 đồng 
kahãpana, rồi bồng đứa bé về cho ông phú hộ. 

Ông phú hộ nghĩ rằng: 

“Nếu phu-nhân của ta sinh con gái, ta sẽ cho 
con gái của ta làm vợ nó, rồi cho nó tước vị phú 
hộ, nếu phu-nhân ta sinh con trai, thì ta sẽ giết 
nó chết” 

Ông nh hộ bảo người nuôi nắng săn sóc đứa 
bé ở trong nhà. Vài ngày sau, phu-nhân của phú 
hộ sinh con trai, nên ông phú hộ tính kế giết đứa 
bé này, để con mình lớn lên được tước phú hộ. 

Ông phú hộ gọi bà Kãi đến sai bảo rằng: 

- Này Kali! Sáng sớm mai, bà hãy bồng đứa 
bé Ghosaka này bỏ trước cổng chuông bò, để khi 
bò ra sẽ đạp đứa bé này chết. Bà đứng xem đứa 
bé chết hay sống thể nào rồi vê trình cho ta biết. 

Bà Kã|i làm theo lời của phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka bỏ trước cửa công chuồng bò. Người 
chăn bò mở cổng, thường ngày con bò đầu đàn 
đi ra sau chót, nhưng hôm ây nó đi ra trước, bốn 
chân đứng như bốn trụ cột, đứa bé nằm ở giữa, 
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đàn bò hằng trăm con lấn hai bên sườn con bò 
đầu đàn đi ra. Người chăn bò thấy điều lạ 
thường, nghĩ rằng: 

“Con bò đầu đàn này hằng ngày đi ra sau 
cùng, hôm nay ra trước đứng yên một chỗ, có 
chuyện gì lạ vậy ”. 

Đến xem thấy đứa bé đang nằm giữa bốn 
chân con bò đầu đản, người chăn bò vui mừng 
sung sướng bông đứa bé, kêu lên rằng: 

“Tạ được đứa con trai!”, rồi bồng đứa bé về 
nhà nuôi dưỡng tử tế. 

Bà Kãli trở về trình cho ông phú hộ biết tất cả 
sự việc đã xảy ra. Ông phú hộ liền trao cho bà 
1.000 đồng kahãpana, bảo bà đưa cho người 
chăn bò và bồng đứa bé trở về. 

3- Bé Ghosaka Bị Bỏ Trên Đường 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kãli rồi sai 
bảo rằng: 

- Này Kajli!l Sảng sớm ngày mái sẽ có đoàn xe 
bò 500 chiếc chở hàng hóa đi bán. Bà bồng đứa 
bé Ghosaka này đặt nằm ngang trên đường, để 
cho bò đạp chết, hoặc xe cản nó chết. Bà đứng 
đó theo dõi nó sống chết thế nào rồi về trình cho 
ta biẾt. 

Bà Kãli làm theo lời của ông phú hộ, bồng 
đứa bé Ghosaka đặt nằm ngang trên đường. Khi 
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Ấy, người trưởng đoàn xe đi trước, khi đi đến 
gần chỗ đứa bé nằm, con bò đứng sững lại, 
không chịu bước tới trước, dù người trưởng 
đoàn la bảo thế nào hai con bò vẫn không chịu 
bước, chỉ đứng sừng sững tại một chỗ. Chờ đến 
gần sáng, người trưởng đoàn nghĩ rằng: 

“Tại sao hai con bò này lại đứng sừng sững 
như vậy? ”. 

Người trưởng đoàn bước xuống xe nhìn thấy 
đứa bé nằm ngang trên đường, người trưởng 
đoàn vui mừng sung sướng kêu lên răng: 

“Tạ được đứa con trai!” rồi bồng đứa bé về 
nhà nuôi dưỡng tử tế. 

Bà Käli về trình lại sự việc đã xảy ra cho ông 
phú hộ nghe. Ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 
đồng kahäpana, bảo bà đưa cho người trưởng 
đoàn xe, rồi bồng đứa bé trở về. 

4- Bé Ghosaka Bị Bỏ Nơi Nghĩa Địa 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kãli rồi sai 
bảo rằng: 

- Này Kali! Bà bổng đứa bé Ghosaka này bỏ 
nơi nghĩa địa, cho nằm giữa bụi cây, để cho chó 
rừng, qua, diều ăn thịt, hoặc các hàng phi nhân 


giết hại nó chết. Bà xem xét nó sống chết thể 
nào, về trình cho ta biết. 
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Bà Kãli làm theo lời của ông phú hộ, bồng 
đứa bé Ghosaka bỏ nơi nghĩa địa, cho năm giữa 
bụi cây, bà đứng ở một nơi theo dõi xem xét. 
Bầy quạ, diều, chó rừng, phi nhân v.v... không 
con nào dám đến gần đứa bé, vì đại-thiện-nghiệp 
của đứa bé trong tiên-kiêp hộ mạng nó. 

Khi ấy, người chăn đê thả đản dê vào nghĩa 
địa ăn lá cây, một con dê mẹ đi ăn vào giữa bụi 
cây, nhìn thây đứa bé, dê mẹ quỳ gôi xuông đê 
cho đứa bé bú sữa. 

Người chăn dê la bảo dê mẹ không chịu ra, 
nên đi vào bụi cây đuôi dê mẹ thì nhìn thây dê 
mẹ đang quy gôi cho đứa bé bú sữa. Người chăn 
đê sung sướng vui mừng kêu lên răng: 

“Tạ được đứa con trai!”, rồi bồng đứa bé về 
nhà nuôi dưỡng tử tê. 

Bà Kãli trở về trình lại sự việc đã xảy ra cho 
ông phú hộ nghe, ông phú hộ lại trao cho bà 
1.000 đông kahäapana, bảo bà đưa cho người 
chăn dê, rôi bông đứa bé vê. 

5- Bé Ghosaka Bị Ném Xuống Hồ Sâu 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kãli rồi sai 
bảo răng: 


- Này Kaji! Bà bông đứa bé Ghosaka này lên 
đính núi nơi ném bọn cướp, rồi ném đứa trẻ 
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xuống hồ sâu để thân hình nó đụng vào đá tan 
xương nát thịt rơi xuống đất. 

Bà theo dõi xem xét nó sống chết thế nào, về 
trình cho ta bit. 

Bà Kãli làm theo lời của ông phú hộ, bồng 
đứa bé Ghosaka lên đỉnh núi rồi ném đứa bé 
xuống hồ sâu. Đứa bé rơi xuống nằm trên bụi tre 
có dây tơ hồng chẳng chịt như nằm trên tấm 
thảm làm bằng lông thú êm âm. 

Hôm ấy, người thợ đan tre và đứa con lên núi 
đốn tre, khi đốn cây tre xong, lôi cây tre ra, làm 
cho bụi cây rung chuyền, đứa trẻ khóc lên tiếng. 

Người thợ đi vòng quanh, nhìn lên ngọn bụi 
tre, thấy đứa bé năm trên ây, người thợ sung 
sướng kêu lên rằng: 

“Tạ được đứa con trai!”, rồi bồng đứa bé về 
nhà nuôi dưỡng tử tế. 

Bà Kãli trở về trình lại sự việc xảy ra cho ông 
phú hộ nghe, ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 
đồng kahãpana, bảo bà đưa cho người thợ đan 
tre, rồi bồng đứa bé về. 


6- Nghĩ Hại Người, Lại Tự Làm Khổ Mình 


Ông phú hộ nghĩ mưu kế nào cũng không giết 
hại được đứa bé Ghosaka, đành nuôi nâng chờ 
tìm mưu kê khác. Đứa bé Ghosaka càng ngày 
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càng khôn lớn trưởng thành, ngây thơ và tưởng 
mình là con của ông phú hộ, không hệ hay biệt 
ông phú hộ tìm mưu kê giêt hại mình. 

Khi ấy, phú hộ nghĩ ra mưu kế giết hại cậu 
Ghosaka, ông phú hộ đên chô làm đô gôm, gặp 
người thợ đô gôm quen thân, hỏi răng: 

- Này người thợ! Khi nào sẽ đốt lò. 

Người thợ trả lời: 

- Thưa ông phú hộ, ngày mai, tôi sẽ đốt lò. 

Ông phú hộ bảo rằng: 

- Này người thợ! Ngươi hãy nhận số tiễn 
1.000 đồng kahapana này, rồi giúp tôi một việc. 

Người thợ hỏi: 

- Thưa ông phú hộ, tôi giúp ông việc gì? 

Ông phú hộ bảo rằng: 

- Này người thợ! Tôi có một đứa con ngỗ 
nghịch, vong ơn, tÔi SẼ sai nó đến chỗ anh, anh 
dẫn nó vào trong phòng chặt nó làm nhiễu đoạn, 
bỏ vào trong hũ, rồi đem đốt trong lò. Tôi xin 
thưởng cho anh trước 1.000 đồng kahapana, 
khi nào anh làm xong, tôi sẽ hậu tạ xứng đảng 
cho anh. 

Người thợ đồ gốm nhận lời. 

_áng ngày hôm sau, ông phú hộ gọi Ghosaka 
đên rôi bảo răng: 


216 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


- Này Chosaka! hôm qua, cha có gặp người 
thợ đồ gốm nhờ làm một việc, con hãy đến nơi 
ấy, gặp người thợ đô gốm nói rằng: 

“Cha tôi bảo tôi đến hỏi ông, công việc cha 
tôi nhờ ông làm hôm qua, hãy làm cho xong ”. 

Cậu Ghosaka vâng lời cha ra đi, vừa ra khỏi 
nhà, gặp đứa em trai (con ruột của ông phú hộ) 
đang chơi băn bi có tính cách ăn thua với nhóm 
trẻ con. 

Thấy anh Ghosaka đến, người em vui mừng 
nói răng: 

- Này anh Ghosakal Em chơi bị thua bọn trẻ 
này rát nhiêu viên bi, bây giờ nhờ anh chơi hộ, 
băn thăng lại số bỉ ây cho em. 

Cậu Ghosaka bảo với em rằng: 

- Này em thân thương! Anh phải đem tin của 
cha đên chô lò gôm đát nung, ở đây chơi trò băn 
bì sẽ bị cha ráy la, anh sợ cha lăm. 


Biệt cậu Ghosaka có tài chơi trò băn bị rât 
giỏi, lúc nào cũng thăng bọn trẻ, nên người em 
năn nỉ răng: 

- Này anh Ghosakal Xin anh đừng sợ, đê em 
đem tin của cha đên chó lò gôm đát nung thay 
anh, còn anh ở đây chơi trò băn bỉ với nhóm trẻ, 
thăng lại số bì cho em, rồi anh chờ em trở lại. 

Cậu Ghosaka nói với em răng: 
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- Này em thân thương! Nếu nh vậy, em đến 
chỗ lò gốm, gặp người thợ đô gốm nỏi rằng: 


“Cha tôi sai bảo tôi đến hỏi ông, công việc cha 
tôi nhờ ông làm hôm qua, hãy làm cho xong ”. 

Người em là người con ruột của ông phú hộ 
đên gặp người thợ đô gôm nói như vậy. Khi ây, 
người thợ đô gôm liên giêt đứa con của ông phú 
hộ theo lời yêu câu của ông, chặt đứa con từng 
đoạn bỏ vào hũ đặt vào lò nung thiêu cháy. 

Cậu Ghosaka chơi trò bắn bi thắng nhóm trẻ, 
lây lại sô bi của người em đã thua, rôi ngôi chờ 
người em trở lại, mãi đên chiêu không thây em 
trở lại, nên trở vê nhà. Ong phú hộ nhìn thây 
Ghosaka liên hỏi: 

- Này Ghosaka! Sao con không đi đến gặp 
người thợ đô gôm ? 

Cậu Ghosaka thưa với cha (ông phú hộ) rằng: 

- Kính thưa cha, khi con đi ra, gặp em trai 
chơi trò băn bỉ bị thua bọn trẻ, nên nó nhờ con 
chơi đê gỡ lại, còn nó thay con đi đên nhà bác 
thợ nung lò gôm. 

Khi nghe như vậy, ông phú hộ liền kêu la rằng: 

- Xin đừng có giết con tôi! 

Ông phú hộ đầu óc choáng váng, bước đi 
khênh khạng, đên chỗ người thợ đô gôm, hai tay 
ôm đâu kêu la: 
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- Này anh thợ ! Xin đừng làm cho tôi thiệt hại. 

Người thợ đồ gốm thấy ông phú hộ đến kêu la 
như vậy, bèn thưa với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông phú hộ, ông đừng lón tiếng kêu la 
như vậy, công việc ông yêu cẩu tôi đã hoàn 
thành xong rồi. 

Ông phú hộ khổ tâm sầu não tột cùng, như bị 
quả núi lớn đẻ lên ngực của ông. 

Người này mưu hại người kia, mà người kia 
không có tâm làm hại trở lại, hoặc người này 
mưu làm khổ người kia, mà người kia không có 
tâm làm khô trở lại, thì người mưu làm hại này sẽ 
phải chịu 10 điều khổ não, như Đức-Phật đã dạy: 

- Chịu khổ tâm CÙNg Cực. 

- Bị thiệt hại lớn. 

- Bị đau đâu, đứt mạch máu (vì sự nóng nảy). 

- Bị bệnh trầm trọng. 

- Bị phóng tâm, loạn trí, điên cuông. 

- Bị tai-hại do từ Đưứưc-vua. 

- Bị chê trách dữ dội. 

- Bà con, bè bạn bị tai nạn. 

- Của cải, sự nghiệp bị thiệt hại. 

- Sau khi chết sa vào địa-ngục. 


7- Mưu Kế Giết Hại Ghosaka Lần Cuối Cùng 


Mặc dù vậy, vẫn chưa từ bỏ ý định giết hại 
cậu Ghosaka, ông phú hộ nghĩ ra được mưu kê: 
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“Ta sẽ sai Ghosaka đi đến nhà bác thâu thuế 
100 gia đình của ta, nhờ bác thâu thuế giết nó ”. 

Nghĩ xong, ông phú hộ liền viết một lá thư 
gửi cho bác thâu thuế ấy rằng: 


“Người cẩm thư này là đứa con ngõ nghịch 
vong ơn của tôi, nhờ bác giết chết nó, rồi ném 
xuống hâm. Khi giết chết nó xong rồi, tôi sẽ 
trọng thưởng cho bác ”. 

Ông phú hộ gọi cậu Ghosaka rồi bảo rằng: 

- Này Ghosaka! Con mạng thư này đi đến 
trao cho bác thâu thuế của nhà ta ở vùng ấy. 


Ông phú hộ bảo cậu Ghosaka cất giữ cần thận 
lá thư trong chéo áo. Cậu Ghosaka không biệt 
đọc chữ, vì từ nhỏ đên lớn cậu không được đi 
học chữ, cho nên cậu Ghosaka đem lá thư giêt 
mình, nhưng vân không biệt. Cậu thưa với người 
cha răng: 

- Thưa cha, trên đường đi con sẽ ở trọ nơi nào? 

Ông phú hộ bảo rằng: 

- Này Ghosaka! Con đừng lo, trên đường đi 
đên vùng bên áy, đên tỉnh thành có một gia đình 
phú hộ là bạn thân của cha, con đến nhà ông 
phú hộ ăn và nghỉ lại đêm nơi áy, rôi sảng mai 
đi tiêp. 

Cậu Ghosaka đảnh lễ cha rồi từ giã ra đi, đến 
tỉnh ây hỏi thăm nhà ông phú hộ, gặp phu- 
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nhân của phú hộ ở nhà, cậu tự giới thiệu tên là 
Ghosaka, con trai của phú hộ KosambI. 

Được biết như vậy, bà phú hộ vô cùng hoan 
hỷ, bởi vì phú hộ xứ Kosambi với gia đình bà 
vôn là bạn thân thiệt với nhau. Phu-nhân phú hộ 
nhìn thây Ghosaka đem lòng thương yêu như 
con của mình. 

* Gia-đình phú hộ tỉnh này có một đứa con 
gái được l6 tuôi rât xinh đẹp đáng yêu. Cô ở 
trong một căn phòng sang trọng đặc biệt trên 
tâng lâu thứ 7, với một người tớ gái lo phục vụ 
cho cô. Khi ây, cô sai bảo đứa tớ gái đi chợ. 

Nhìn thấy đứa tớ gái, phu-nhân phú hộ gọi lại 
hỏi răng: 

- Này con! Con đi đâu? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa bà, tiểu thư sai con đi chợ mua săm đô. 

Phu-nhân phú hộ bảo người tớ gái rằng: 

- Này con! Con hãy lo nước tắm, nước rửa 
chân, sắp đặt chô nghỉ cho cậu Ghosaka, con 
của phú hộ, rôi con đi chợ sau. 

Người tớ gái làm công việc mà bà phú hộ 
sai bảo xong mới đi chợ nên về trê, bị tiêu thư 
quở trách. 

Người tớ gái thưa chuyện với tiểu thư rằng: 
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- Thưa tiểu thư, sở dĩ em về trễ là vì em phải 
lo chỗ ở cho công tử Ghosaka là con của phú hộ 
Kosambi xong, em mới đi chợ, xin tiểu thự đừng 
trách em. 

Nghe đến tên công £ử Ghosaka là con trai 
phú hộ Kosambï, con gái phú hộ cảm thấy con 
tim rung động, lòng yêu thương dạt dào trong 
lòng, khiến nàng không thể ngồi yên trên tầng lầu. 


Thật ra, fiển-kiếp của cô con gái phú hộ này 
tên là Kãjï có người chồng yêu quý tên là 
Kotuhalika, và tiền-kiễp của cậu Ghosaka tên là 
Kotuhalhika có người vợ yêu quý tên Kaji. 

Như vậy, cô con gái phú hộ với cậu Ghosaka 
đã từng là vợ chồng thương yêu với nhau trong 
tiền-kiếp, cho nên, tình nghĩa vợ chồng yêu 
thương với nhau trong kiếp trước đã phát sinh 
trở lại với cô, khiến cho cô muốn gặp lại người 
chồng yêu thương trong kiếp trước. 

* Tình Thương Yêu Phát Sinh Do Hai Nhân 

Đức-Phật dạy rằng: 

Tình yêu phát sinh do hai nguyên nhân: 

- Tình yêu vợ chồng đã từng sống chung 
trong kiếp trước. 

- Tình nghĩa giúp đỡ lần nhau trong kiếp 
hiện-tại. 

Cô gái phú hộ hỏi người tớ gái rằng: 
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- Này em! Báy giờ công tử Ghosaka đang ở 
đâu vậy em? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa tiểu thư, công tử Ghosaka đang nghỉ ở 
trong phòng khách. 

Cô gái phú hộ hỏi rằng: 

- Này em! Công tử Ghosaka có mang gì theo 
không? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa tiểu thư, công tử GhosaRa có mang 
theo lá thư được cát giữ trong chéo áo. 


Cô gái phú hộ nôn nao muốn biết nội dung của 
lá thư. Cô từ tầng lầu thứ 7 vội vàng đi xuống. 
Trong nhà không ai hay biết, nảng lén vào phòng 
ngủ của công tử Ghosaka, thấy công tử Ghosaka 
đang nằm ngủ say, tình yêu thương vô hạn phát 
sinh, nàng muôn biết lá thư nói gì, nên lây lá thư 
trở vê phòng đọc, nàng giật mình nghĩ răng: 

“Người gì mà khờ khao đến thế! Mang thư 
giết mình mà không hay biết, nếu ta không đọc 
thự này, thì chắc anh ta chết mất thôi! ”. 

Nàng bỏ lá thư ấy, viết lại lá thư khác, dựa 
theo lời của ông phú hộ, đổi ý nghĩa lại rằng: 

“Thưa bác, con của tôi tên Ghosaka, mang 
thư này đến bác, nhờ bác thâu thuế 100 nhà, rồi 
làm một nhà lẫu 2 tầng, có hàng rào xung quanh 
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chắc chắn, có người canh gác cửa ngày đêm. 
Nhờ bác thay mặt tôi đứng ra làm lê thành hôn 
con trai của tôi Ghosaka với con gái phú hộ 
trong tỉnh thành ấy. Khi công việc xong rồi, tôi 
Sẽ trọng thưởng cho bác ”. 

Viết xong nàng gấp lại, xuống lầu đến phòng 
ngủ của công tử Ghosaka, nàng cât giữ lá thư 
vào trong chéo áo của cậu ta như trước. 

Cậu Ghosaka nghỉ một đêm, sáng dậy ăn uống 
no đủ, từ giã ông bà phú hộ đi đên nhà bác thâu 
thuê. Bác thâu thuê nhìn thây cậu Ghosaka hỏi: 

- Này công tử! Công tử đến có công việc gì? 

Cậu Ghosaka thưa rằng: 

- Thưa bác! Thân phụ của con gửi lá thư cho 
bác đây. 

Cậu Ghosaka trao lá thư cho bác thâu thuế 
xem, đọc xong thư bác thâu thuê vô cùng hoan 
hỷ nghĩ răng: 

“Ông phú hộ đã giao cho ta công việc quan 
trọng, rát vinh dự lớn lao `. 

Ông thông báo với 100 gia đình đóng thuế 
biết rằng: 


- Thưa quý bà con! Công tứ Ghosaka của 
ông phú hộ mang lá thư đến cho tôi, trao một 
phận sự quan trọng rất vinh dự là thay mặt ông 
phú hộ đứng ra lo công việc làm lễ thành hôn 
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công tử lớn của phú hộ với cô tiểu thư của gia 
đình phú hộ trong tỉnh thành này. 

Chúng ta hãy mang vật liệu, v.v... để xây cất 
một căn nhà lâu 2 tâng thật xinh đẹp xong, rồi 
chúng ta sẽ tổ chức làm lễ thành hôn cho công 
tử của ông phú hộ với tiểu thư của ông phú hộ 
trong tỉnh thành này. 

Tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ chung lo 
xây cất nhà, rồi làm lễ thành hôn công íử 
Ghosaka của phú hộ Kosambï với cô tiểu thư 
của phú hộ trong tỉnh thành này xong, cho người 
báo tin cho ông phú hộ Kosambiï biết rằng: 

“- Kính thưa ông phú hộ, công việc mà Ông 
phu hộ giao cho tôi, báy giờ tôi đã làm xong ”. 

Ông phú hộ Kosambï nghe người đem tin 
thuật lại mọi sự việc ngoài ý muốn của mình, 
ông than vãn răng: 

“Ta muốn làm điều nào, thì điều ấy không 
thành tựu, ta không muốn làm điều nào, thì điểu 
ấy lại thành tựu ”. 

Ông phú hộ Kosambï phát sinh khỗ tâm buồn 
phiền lâm bệnh nặng, một phần vì thương tiếc 
đứa con ruột, một phần uất ức đứa con nuôi, đã 
bao nhiêu lần giết nó mà vẫn không giết được, 
cho nên căn bệnh của phú hộ càng ngày càng 
trầm trọng, không có thuốc men nảo điều trị cho 
khỏi được. 
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Phân tiêu-thư của ông phú hộ sau khi làm lễ 
thành hôn với công tử Ghosaka rôi, nàng bảo 
nhóm gia nhân răng: 

- Nếu có người nhà ông phú hộ xứ Kosambï 
đên mang tin tức gì, các người hãy cho ta biết 
trước, không được cho cậu Ghosaka biết trước. 

Ông phú hộ Kosambï tuy đã lầm bệnh nặng, 
nhưng ông nghĩ răng: 

“Ta sẽ không cho đứa con nuôi xấu số này 
thừa hưởng của cải sự nghiệp của ta ”. 

Ông phú hộ Kosambï sai người đem thư đến 
gọi đứa con nuôi Ghosaka về gặp ông hai lân mà 
phu nhân của Ghosaka vẫn giâu kín, không cho 
phu quân Ghosaka biệt, mãi cho đên lân thứ ba, 
người nhà phú hộ Kosambi đem tin đên, bảo 
công tử Ghosaka trở về nhà cho ông phú hộ gặp 
mặt gâp. 

Lần này phu nhân của công tử Ghosaka hỏi 
thăm tình trạng và biệt ông phú hộ lâm bệnh 
nặng trầm trọng, không thê sông lâu được nữa, 
nàng mới báo tin cho phu quân biết rắng: 

- Cha của anh bị bệnh nặng trầm trọng, hai 
vợ chồng chúng ta nên sặp đặt trở về thăm cha. 

Nàng muốn kéo dải thời gian, nên nàng tính 
đem xe chở của cải hàng hóa thâu thuê 100 nhà 
vê nhà chông. 
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Khi cậu Ghosaka về đến nhà, thì ông phú hộ 
đã quá yếu rồi, người nhà báo tin cho ông phú 
hộ biết cậu Ghosaka về đến. 

Theo sự sắp đặt của của phu nhân, công tử 
Ghosaka đứng phía dưới chân của người cha, vợ 
của công tử Ghosaka đứng ở phía trên đầu. 

Ông phú hộ gọi người thủ kho báo cáo tất cả 
của cải vàng bạc trong kho của ông và của cải 
bên ngoài. Người thủ kho báo cáo: “Ca cải có 
400 triệu (bốn trăm triệu), còn ruộng đất, đàn 
gia súc: trâu, bỏ, ngựa, xe cỘ, V.V... có chừng 
ấy, chừng ấy,... 

Ông phú hộ Kosambr nghĩ trong tâm không 
muôn cho cậu Ghosaka sô của cải, tài sản ây, 
nhưng miệng lại nói cho, ngược lại với điều ông 
đã nghĩ, bởi vì, do phước-thiện của cậu Ghosaka 
khiến ông phú hộ Kosambï nói trái với điều ông 
suy nghĩ. 

Sau đó, ông phú hộ Kosambï qua đời (chết), 
tất cả của cải, tài sản sự nghiệp của ông phú hộ 
Kosambrï đều thuộc về của cậu Ghosaka. 


* Cuộc Đời Ghosaka Trở Thành Phú Hộ 


Sau khi ông phú hộ Kosambï chết, các quan 
tâu lên Đức-vua Udena nước KosambiI. 

Đức-vua truyền hỏi: 

- Ông phú hộ Kosambï có đứa con nào không? 
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Các quan tâu: 

- Muôn tâu Bệ hạ, ông phú hộ xứ Kosambi có 
một công tử tên là Ghosaka. 

Đức-vua truyền lệnh gọi công tử Ghosaka vào 
châu, rồi phong tước Ghoøsaka thừa kế tước vị 
phú hộ của người cha để lại. 

Từ đó, cậu ŒGhosaka trở thành phú hộ nước 
Kosambi. 

Một hôm, phu nhân phú hộ nhìn phu quân 
Ghosaka mỉm cười. Phú hộ Ghosaka hỏi phu- 
nhân cười việc gì? 

- Thưa phu quân Ghosakal! Nay phu quân trở 
thành phú hộ nước Kosambĩ như thế này là nhờ 
em giúp một phần. 

Nàng kế lại việc công # Ghosaka đem lá thư 
đến bác thâu thuế, nhờ bác ấy giết công tử, chính 
nàng đã bỏ lá thư ấy, rồi viết lại lá thư khác, nhờ 
bác thâu thuế đứng ra làm lễ thành hôn công £ 
Ghosaka với tiêu thư của ông phú hộ trong tỉnh 
thành ấy. 

Phú hộ Ghosaka không tin lời của phu nhân, 
bởi vì phú hộ Ghosaka tin rằng: 

“Ta là người con trai thừa kế của cải tài sản 
và tước vị của người cha để lại. ” 

Phú hộ Ghosaka không hề hay biết gì về thân 
phận của mình, và những sự việc mà ông phú hộ 
cha nuôi đã đối xử với mình. 
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Vì vậy, phú hộ Ghosaka không tin lời của 
phu-nhân. 

Biêt phú hộ Ghosaka vân chưa tin đó là sự 
thật, nên nàng cho người gọi bà tớ gái Kã]i đên 
hỏi đề biết sự thật. 

Bà tớ gái Kãli thân tín kế sự thật thuật lại đầy 
đủ cuộc đời của cậu Ghosaka từ khi còn là đứa 
trẻ sơ sinh, ông phú hộ đã tôn nhiêu tiên, với 
tác-ý trong ác-tâm muôn giêt Ghosaka 6 lân 
trước, nhưng không thÊê nào giêt chêt cậu 
Ghosaka được. 

Đến lần thứ 7, như lời phu nhân đã nói đó là 
điêu hoàn toàn đúng theo sự thật. 

Như vậy, công tử Ghosaka thoát chết 7 lần, 
nay trở thành phú hộ Ghosaka nước Kosambi này. 

Phú hộ Ghosaka nghe qua tiểu sử cuộc đời 
của mình như vậy, nên suy nghĩ răng: 

“Ta đã tạo ác-nghiệp gì nặng mà ta bị tại nạn 
nhự thể, và ta đã tạo đại-thiện-nghiệp gì, mà ta 
được thoát khỏi chêt như vậy. Từ nay về sau, ta 
không nên dê đuôi, cô găng tạo mọi phước-thiện `. 

Từ đó, phú hộ Ghosaka mỗi ngày đem của cải 
ra làm phước-thiện bô-thí cho mọi người nghèo 
khô đói khát, người đi đường, v.v... 


Về sau, khi nghe tin Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng đã xuât hiện trên thê gian, phú hộ 
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Ghosaka với hai người bạn cũng là phú hộ tên 
Kukkufa và Pavarika cùng nhau ởi đền hâu 
đánh lê Đức-Phật tại kinh-thành SãävatthI, nghe 
Đức-Phật thuyêt pháp xong, cả ba phú hộ đêu 
trở thành bác Thánh Nhập-lưu. 

Cả 3 phú hộ thỉnh Đức-Phật ngự đến xứ 
Kosambiĩ cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
rồi mỗi ông phú hộ cho người xây cất mỗi ngôi 
chùa dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Ông Phú hộ Ghosaka cho người xây cất ngôi 
chùa đặt tên là GŒhosakãrãma. 

Ông Phú hộ Kukkufa cho người xây cất ngôi 
chùa đặt tên là Kukkufarama. 

Phú hộ Pãvãrika cho Tê xây cất ngôi 

Ba ông phú hộ nước Kosambi có đức-tin 
trong sạch vững chắc nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, và phụng 
sự, hộ trì Tam-bảo cho đên trọn đời. 


2. Tích Người Phạm Điều-Giới Trộm-Cắp 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại cung điện của 
Đức-vua Bimbisära trong kinh-thành Magadha, 
thuyết bài Tirokuddapeta tế độ nhóm ngạ-quỷ là 
thân quyền tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisãra. 
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Trong bộ Chú-giải Petavatthu giảng giải bài 
kệ Tirokuddapetavatthul1 ' nói về nhóm ngq-quỷ 
là bà con thân quyến trong tiền-kiếp của Đức- 
vua Bimbisara, được tóm lược như sau: 


Nhóm ngạ-quỷ vốn là bà con thân quyến 
trong tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisara từ thời 
kỳ Đức-Phật Phussa xuất hiện trên thế gian cho 
đến thời kỳ Đức-Phật Gotama của chúng ta trải 
qua thời gian khoảng cách 92 đại-kiếp trái đất, 
có 8 Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế 
gian: Đức-Phật Phussa, Đức-Phật Vipassi, Đức- 
Phát Sikh, Đức-Phật Vessabhu, Đưc-Phật 
Kakusandha, Đúc-Phát Konagamana, Đức-Phát 
Kasspa, đến Đựức-Phát Gotama. 

Tiền-kiếp của nhóm ngạ-quý vốn là bà con 
thân quyến của vị quan thâu-thuẾ”) của Đức- 
vua Jayasena trong thời-kỳ Đức-Phát Phussa. 


Những người bà con thân quyến ấy có phận 
sự lo làm các món vật thực đem dâng cúng 
dường đến Đức-Phật Phussa cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng. Nhóm người ấy vốn không có 
đức-tin trong sạch nơi 7ưmn-bảo: Đức-Phật-báo, 
Đứúc-Pháp-bảo,  Đức-lăng-bảo, không tin 
nghiệp và quả của nghiệp, nên đã tự tiện lấy 


' Khu. Bộ Chú-giải Petavatthu, Tirokuddapetavatthuvannanä. 
? Vị quan thâu thuế này là tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisãra. 
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dùng trước những món đồ ăn dành để dâng cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, còn đem cho các 
con ăn nữa, đã phạm giới trộm-cắp đô ăn của 
chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, lại còn gây gỗ với 
những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
rồi đốt cháy nhà bếp, nên ứạo ác-nghiệp trộm- 
cắp và phá hoại. 


Sau khi nhóm người ấy chết, đc-nghiệp trộm- 
cắp đồ ăn của chư tỳ-khưu-Tăng cho quả tái- 
sinh trong cõi đại-địa-ngục, rồi từ cõi đại-địa- 
ngục sang đến cõi tiểu-địa-ngục này đến cõi 
tiêu-địa-ngục khác, trải qua 92 đại-kiếp trái đất, 


mãi cho đến kiếp trái đất Bhaddakappa”) này. 


Trong thờikỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện 
trên thế gian, chúng nó mới thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục, rồi ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm 
nhóm ngạ qHỷ đói khát. 


Một hôm, nhóm ngạ-quỷ ấy đến hầu đảnh lễ 
Đức- Phật Kassapa, bạch răng: 
Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, nhóm ngạ-quỷ 
chúng con đên khi nào mới có người bà con thân 
quyên làm phước-thiện bô-thí, rồi hôi hướng 


' Bhaddakappa là kiếp trái đất mà chúng ta đang sinh sống có 5 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian: Đức-Phật 
Kakusandha, Đức-Phật Konaägamana, Đức-Phật Kassapa, Đức- 
Phật Gotama, và sẽ còn có Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện 
trên thế gian trong thời vị-lai, cùng trong kiếp trái đất này. 
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phân phước-thiện bồ-thí ấy đến cho chúng con, 
để cho nhóm ngạ- quỷ chúng con hưởng được 
phần phước-thiện hồi hướng ấy, chúng con mới 
thoát ra khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ sở này, 
hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc? Bạch Ngài. 

Nghe chúng ngạ-quỷ bạch hỏi như vậy, Đức- 
Phật Kassapa dạy bảo rằng: 

- Này nhóm ngạ-quỷ! Báy giờ các con chưa 
được gì. Các con hãy ráng chờ trong thời vị-lai 
đến thời-kỳ Đực-Phật Gotama xuất hiện trên 
thể gian. 

Khi ấy, Đức-vua Bimbisära đã từng là bà con 
thân quyến của các con trong quả-khứ cách đây 
92 đại-kiếp trái đất. Đức-vua Bimbisära sẽ làm 
phước-thiện bố-thí, cúng-dường đến Đức-Phật 
Gotama cùng chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, rồi sẽ 
hồi hướng phân phước-thiện bồ-thí ấy đến cho 
các €0Hn. 

Nghe lời dạy của Đức-Phát Kassapa như vậy, 
nhóm ngạ-quỷ vô cùng hoan hỷ trông chờ như 
sắp nhận được phần phước-thiện bố-thí ấy trong 
nay mai. 

Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, tuổi thọ con người khoảng 20.000 năm. 

Đến khi Đức-Phật Kassapa tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật bị mai một dần 
dần cho đến khi hoàn toản bị tiêu hoại, thì ác- 
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pháp dần dần tăng trưởng, còn thiện-pháp từ từ 
suy thoái, cho nên, tuổi thọ của con người giảm 
dần, giảm dần từ 20.000 năm xuống dần dần cho 
đến khi tuổi thọ con người chỉ còn 10 năm. 

Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra, 
con người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, 
không phân biệt cha mẹ, con cái, anh em, bà con 
thân quyền.... 

Một số người hoảng sợ chạy trồn trong rừng 
núi thoát thân. Khi biết nạn chém giết không còn 
nữa, số người ấy gặp lại nhau, cam kết không sát 
hại lẫn nhau nữa. 

Từ đó, con người bắt đầu biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, do đó, tuổi thọ con người 
càng ngảy càng tăng trưởng dân dân lên đến tột 
đỉnh a-tăng-kỳ năm”) 

Thời-kỳ ấy, con người sống lâu phát sinh tâm 
dễ duôi, ác-pháp bắt đầu phát sinh, do đó, tuổi 
thọ của con người cũng bắt đầu giảm xuống dần, 
giảm xuống dần cho đến thời-kỳ con người có 
tuổi thọ khoảng 100 năm. 

Trong thời-kỳ con người có tuổi thọ khoảng 
100 năm, ĐÐ/c-Phát Gotama của chúng ta xuất 
hiện trên thế gian. 


' Asankheyya tính theo số lượng, số 1 đứng trước 140 số 0 (số 
không) 
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Vào thời Ấy, Đức-vua Bừnbisara ngự tại kinh- 
thành Rãjagaha, trị vì đất nước Mãgadha, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến kinh-thành Rãjagaha cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Đức-vua Bimbisãra 
cùng toàn thể dân chúng đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp tế độ 
Đức-vua cùng các dân chúng trong kinh-thành. 

Ngay ngày hôm ấy, ĐÐức-vua Bimbisãra chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu, cùng với số đông 
dán chúng cũng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đức-vua Bimbisara có đức-tin trong sạch vững 
chắc nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đúc-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, kính thỉnh Đức-Thế-Tôn 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng ngày hôm 
sau độ vật thực tại cung điện. 

Đức-Thế-Tôn im lặng nhận lời thỉnh mời của 
Đức-vua Bimbisãra. 

Sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến cung 
điện cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức- 
vua Bimbisära làm phước-thiện đại-bố-thí cúng 
dường đến Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng. 

Khiâ Ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong 
tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisära cùng nhau hiện 
đến cung điện đứng chờ đợi với hy vọng rằng: 
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“Hôm nay, Đức-vua Bimbisara sẽ hồi hưởng 
phần phước-thiện bố-thí ấy đến cho nhóm ngạ- 
quỷ chúng ta `. 

Sau khi làm phước-thiện bố-thí dâng cúng 
dường vật thực đến Đức-Thế-Tôn và chư Đại- 
đức tỷ-khưu-Tăng độ xong, Đức-vua Bimbisära 
mãi lo suy nghĩ xây dựng ngôi chùa nơi nào 
thuận lợi, làm chỗ ở cho Đức-Thế-Tôn và chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên không hồi hướng 
phần phước-thiện bố-thí ấy đến cho ai cả. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền- 
kiếp của Đức-vua không hưởng được phần 
phước-thiện bó-thí, cho nên, chúng ngạ-quỷ vô 
cùng thất vọng, khổ tâm. 

Đêm hôm Ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân 
quyên trong tiền- -kiếp của Đức-vua Bimbisära 
dẫn nhau hiện đến lâu đài của Đức-vua, kêu la 
khóc than những âm thanh đáng kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisära ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-T hế-Tôn, đêm qua, con nghe 
những âm thanh đáng kinh sợ. Vậy, có chuyện gì 
xảy đến với con hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có gì đảng cho Đại- 
vương phải lo sợ. Nhóm ngạ-quỷ bà con thân 
quyến trong tiên-kiếp của Đại-vương thời quả- 
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khưứ, chúng nó trông chờ Đại-vương từ thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa cho đến nay. Chúng ngạ-quỷ} 
hy vọng Đại-vương làm phước-thiện bồ- thí, rồi 
hồi hướng phân phước-thiện bồ-thí ấy đến cho 
chúng riêng biệt, khi nhóm ngạ-quỷ hưởng được 
phần phước-thiện hôi hướng ấy, nhóm ngạ-quỷ 
sẽ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, được hưởng 
kiếp sống đây đủ an-lạc. 

Ngày hôm qua, sau khi làm phước-thiện bố- 
thí xong, Đại-vương không hồi hướng phần 
phước thiện bồ-thí ấy đến cho chúng nga-quỷ. Vì 
vậy, nhóm ngạ-quỷ thất VỌng khô tâm, đêm 
khuya chúng ngạ-quỷ hiện đến gắn lâu đài của 
Đại-vương kêu la khóc than những ám thanh 
đáng kinh sợ như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Bimbisãra bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, nếu con 
làm phước-thiện bổ-thí, rồi hôi hưởng phẩn 
phước-thiện bồ-thí ấy thì nhóm ngạ-quỷ bà con 
thân quyến của con có nhận được hay không? 
Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Nhóm ngạ-quỷ bà con thân 
quyền của Đại-vương sẽ nhận được. 

Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, 
Đức-vua Bimbisãära liền bạch răng: 
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- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, ngày mai, con kính 
thính Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để con xin làm 
phước-thiện bồ-thí, cúng dường đến Đức-Thế- 
Tôn và chư Đại-đức tÈ-khưu- Tăng. Lân này con 
sẽ hồi hướng phần phước-thiện bố-thí riêng biệt 
đến cho nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của 
con, để cứu giúp cho nhóm ngạ-qu) thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ đói khát ấy, được hưởng kiếp sống 
đây đủ an-lạc. 

Đức-Thế-Tôn im lặng nhận lời thỉnh mời của 
Đức-vua Bimbisara. 

Đức-vua Bimbisära thành kính đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi xin phép hồi cung ngự trở về cung 
điện, lo sửa soạn vật thực, để làm phước-thiện 
bố-thí vào ngày hôm sau. 

Sáng hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự đến cung 
điện của Đức-vua Bimbisära cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. Đức-Thế-Tôn ngự lên ngồi 
chỗ cao quý và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng ngồi 
chỗ mỗi vị. 

Nhóm nøgạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền- 
kiếp của Đức-vua Bimbisãra dẫn nhau hiện đến 
đứng các nơi bên ngoài chờ đợi với hy vọng rằng: 

“Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ hưởng được 
phân phước-thiện bố-thí hôi hướng ấy, rồi hóa 
thành món ăn, thức uống, v.y... cho chúng ta ”. 
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Đức-Thế-Tôn hóa phép thằần-thông làm cho 
tất cả nhóm ngạ-quỷ hiện rõ ra, để cho Đức-vua 
Bimbisära nhìn thấy chúng ngạ-quỷ ấy. 

Mỗi khi Đức-vua tự tay mình dâng cúng- 
dường món ăn, thức uống nào đến Đức-Thế-Tôn 
và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức-vua đều hồi 
hướng phần phước-thiện bó-thí rằng: 

“lam me ñãñnam hoíu ” Phần phước-thiện 
bô-thí này, cầu mong cho được thành tựu quả 
báu đến những bà con thân quyền của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền- 
kiếp của Đức-vua Bimbisära phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hý nói lên lời hoan hỷ rằng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! ”. 

Ngay khi â ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyền 
ấy đều thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, có đầy đủ 
món ăn, thức uống ngon lành như trên cõi trời. 

Đức-vua Bimbisäara thành kính dâng cúng- 
dường bộ y và các thứ vật dụng khác đến Đức- 
Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi hồi 
hướng phần phước-thiện bó-thí rằng: 

“ldam me ñãfÑmam hotu” Phần phước-thiện 
bô-thí này, cầu mong cho được thành tựu quả- 
báu đến những bà con thân quyền của tôi. 

Nhóm bà con thân quyến ấy của Đức-vua 
Bimbisaära phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ nói lên lời hoan hỷ rằng: 
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“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! ”. 

Ngay khi ấy, nhóm bà con thân quyến có đầy 
đủ các bộ y phục đẹp đẽ lạ thường, các đồ trang 
sức quý giá, các lâu đài sang trọng, chỗ năm, 
chỗ ngôi đẹp đếẽ, v.v... như trên cõi trời. 


Do nhờ oai lực của Đức-Thế-Tôn, Đức-vua 
Bimbisãära tận mắt nhìn thây tât cả nhóm bà con 
thân quyên được thoát khỏi cảnh khô đói khát, 
lạnh lẽo,... được hưởng mọi sự an-lạc trên cõi 
trời. Đức-vua phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ. 

Sau khi độ vật thực xong, Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp tích 7¡rokuddapefavaffhu này gôm có 12 
bài kệ, trong đó có câu: 

“lam vo ñãf1inai hoíu, 

sukhitã hontu ñafayo `. 

Phân phước-thiện bố-thí này được thành tựu 
quả báu đến những bà con thân quyền của các 
con, những bà con thân quyền của các con thoát 
khỏi mọi cảnh khó, được hưởng sự an-lạc lâu dài. 

Nhóm bà con thân quyền phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ. 


Thí Chủ Hồi Hướng Phước-Thiện Đến Thân Quyến 


Dựa theo bài kệ trong T?rokuddapetavatthu, 
môi khi các thí-chủ có cơ hội làm phước-thiện 
nào ví như phước-thiện bô-thí,... cúng-dường 
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đến chư tỳ-khưu-Tăng v.v... nên hồi hướng 
phần phước-thiện bố-thỉ ấy đến các ngạ-quỷ bà 
con thân quyến của mình, bằng cách tự đọc câu 
kệ hồi hướng rằng: 

“lam no ñãfqngy" hoíu, 

sukhitä hontu ñãfqyo `. 


Cấu mong phần phước-thiện bô-thí này được 
thành tựu quả bảu đến những bà con thân quyền 
của chúng con, cầu mong những bà con thân 
quyến của chúng con thoát khỏi mọi cảnh khổ, 
được hưởng sự an-lạc lâu dài. 


Các thí-chủ sau khi tự đọc xong câu kệ này, 
nếu các ngạ-quỷ là bà con thân quyền của thí- 
chủ hay biết có thân quyền hồi hướng phần 
phước-thiện ây thì liền xuất hiện đến, các nøgạ- 
quỷ đều phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ 
nói lên lời hoan hỷ rằng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! ”. 

Ngay khi ấy, các ngạ-qguỷ là bà con thân 
quyên của thí chủ được thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ 
đói khát, nhờ phước thiện ấy đô là đại-thiện- 
nghiệp cho quả hóa-sinh kiếp sau trở thành vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ hưởng mọi an-lạc tại 
cõi trời ấy. 

Mỗi người trong chúng ta trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong 3 giới 4 loài, từ vô thuỷ trải qua 
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vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại nảy, tin chắc 
chắn rằng: 

“Có số bà con thân quyến thuộc về loài ngạ- 
quỷ có ác-nghiệp nhẹ đang sống gân gũi với 
chúng ta, các ngạ-quỷ ây ngày đêm đang trông 
chờ bà con thân quyên làm phước-thiện nào, rồi 
hồi hướng phần phước-thiện áây đến cho các ngạ- 
quỷ áy. Cho nên, chúng ta môi khi làm phước- 
thiện nào rồi, nên đọc câu kệ hồi hướng răng: 


“lam no ñãf nay hoíu, 
sukhitã hontu ñafayo `. 


Cấu mong phân phước-thiện này được thành 
tựu quả bảu đến những bà con thân quyến của 
chúng con, cầu mong những bà con thân quyến 
của chúng con thoát khỏi mọi cảnh khổ, được 
hưởng sự an-lạc lâu dải ”. 

Nếu nhóm ngạ-quỷ là bả con thân quyến của 
thí-chủ hay biết tin lành ấy thì nhóm ngạ-quỷ ấy 
liền xuất hiện đến, phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ rằng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! ”. 

Ngay sau khi có đại-thiện-tâm hoan-hỷ phần 
phước-thiện â ấy, các ngạ-quý bà con thân quyến 
liền thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, được trở 
thành vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời Ấy, thì hạnh phúc an-lạc 
biết dường nảo! 
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Trên đây đề cập đến người phạm điều-giới 
trộm-cắp đồ ăn của t)-khưu-Tăng tạo ác-nghiệp 
nặng mà phải chịu quả khổ trong cõi đại-địa- 
ngục đến các cõi tiêu-đia-ngục suốt thời gian lâu 
dài trải qua 92 đại-kiếp trái đất, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục, rồi ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh làm kiếp ngạ-quỷ còn phải chịu quả khổ đói 
khát trông chờ bả con thân quyến làm phước- 
thiện bố-thí, rồi hồi-hướng phần phước-thiện bố- 
thí ây đến nhóm ngạ-quỷ. 

Sau khi nhóm ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện- 
tâm hoan hỷ nhận được phần phước-thiện ấy, 
mới thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ sở như 
đã trình bày. 


3. Tích Của Người Phạm Điều-Giới Tà-Dâm 

Người phạm điều-giới tàdâm là người có 
quan hệ tình dục bât chính với vợ hoặc chông 
hoặc con của người khác, đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Quả Khô Của Ác-Nghiệp Tà-Dâm 

Trích trong bộ Therigatha (Đại-đức T)-khưu- 
ni kệ), Đại-đức tỳ-khưu-ni Isidäsitherf”) thuật lại 
tiền-kiếp của Ngài rằng: 


1-khưu-ni Isidasi và tỳ-khưu-ni Bodhi là bậc 
có giới đức hoàn toàn trong sạch, nhập thiên an 


' Bộ Khuddakanikäya, bộTherigathä, tích Isidãsitherigãthã. 


Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới 243 


hưởng sự an-lạc trong thiền, là bậc đa văn túc 
trí, bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi 
phiên- não không còn dư sót. 

Hai Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni cùng nhau đi 
khât thực, độ xong cùng trở về, ngôi nghỉ một 
nơi thanh văng đàm đạo với nhau. 

Vị Đại-đức t)-khưu-ni Bodhr hỏi vị Đại-đức 
t)-khưwu-ni lsidas1 răng: 

- Này em lsidasi! Em là bậc đáng kính trọng, 
em đang còn trẻ, em tháy tội-lôi gì trong đời mà 
em xuát gia (È-khwu-ni như vậy? 


Vị Đại-đức tÈ-khưu-ni lsidasr là bậc trí-tuệ 
sáng suôt, có tài thuyêt pháp đã thưa rắng: 

- Thưa chị Bodlu, xin chị nghe em thuật lại 
câu chuyện cuộc đời em, khiến em đi xuất gia 
như váy: 

“Em là đứa con gái duy nhất trong gia đình, 
cha em là phú hộ ở trong thành UJJeni, là người 
CÓ giới, có tâm từ thương VÊUH qHý mÊH €m. 

Khi em đã trưởng thành, có một người con 
trai phú hộ ở xứ Saketa đên xin làm lê cưới em 
về làm vợ. Thân phụ của em băng lòng cho em 
về làm dâu gia đình phú hộ xứ Saketa. 

Em đã về nhà cha mẹ chồng, hằng ngây, em 
đảnh lễ cha mẹ chồng, cha mẹ chỗng dạy bảo 
điều nào em cũng làm tròn phận sự điễu ấy. 
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Chị gái, em gái, anh trai, em trai, bà con, bạn 
bè người quen bên chồng, em chỉ thấy một lấn, 
về sau khi gặp lại em cư xử kính trọng lễ phép, 
tiếp đón tử tẾ bằng thức ăn, nước uống, đô dùng, 
V.V... €7 biết những gì hợp với người nào, em 
tiếp đãi biếu tặng cho người ấy. 

Buổi sáng, em thường thức dậy sớm, rửa mặt 
rửa tay xong, chấp tay đi vào hầu hạ chồng, 
nào lấy nước nóng nhúng khăn lau mặt, chải 
tóc, xoa vát thơm, lấy gương soi mặt, đem áo 
quân sạch thay bộ áo quần cũ, hầu hạ chồng em, 
như người tở gái ngoan ngoãn vâng lời chủ. 

Em tự nấu cơm canh, rửa chén bát, giặt giủ 
quân áo cho chồng,... như người mẹ hiển săn 
sóc đứa con yêu qu) duy nhất như thế nào, thì 
em cũng săn sóc chồng như thế ấy. 

Em chỉ có một mực hết lòng thương yêu, 
chiêu chuộng chông, chung thủy với chồng, làm 
tròn bổn phận người vợ hiên đổi với chồng. 

Em không hè có tính ngã-mạn khó dạy, cũng 
không phải là người lười biếng trong công việc 
nhà. Em là người siêng năng cần mẫn, dễ dạy, 
CÓ giới trong sạch và trọn vẹn. 

Thế mà chông em không vừa lòng với em, không 
thương yêu em, chồng em thưa với cha mẹ rằng: 

- Kímh thưa cha mẹ, con sẽ bỏ nhà ra đổi, con 
không thể nào sống chung cùng trong một ngôi 
nhà với nàng lsidasr được. 
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Cha mẹ chông bảo chồng em rằng: 

- Này con yêu quý! Con chớ nên nói như vậy, 
nàng lsidasi là người thiện-trí thông mình, siêng 
năng chăm chỉ, làm tròn phận sự của người vợ 
hiển, dâu thảo. 

Tại sao con không vừa lòng, không thương 
yêu lsidasi vậy con? 

Chồng em thưa với cha mẹ rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, lsidasr không hê làm điễu 
gì đề cho con phật ý, không vừa lòng cả, nhưng 
thưa cha mẹ, con không thể sống chung với 
IsidäsT được, con không muốn nhìn thấy mặt 
lsidasi, con xin phép từ giã cha mẹ, con xin đi 
nơi khác. 

Cha mẹ chông khi nghe chồng em nói như 
vậy, đến hỏi em rằng: 

- Này con yêu quý! Con đã làm điểu gì sai 
quấy, làm cho chỗng con không vừa lòng, muốn 
từ bỏ con? 

Con hãy nói thật cho cha mẹ nghe điễu ấy. 

Em thưa với cha mẹ chồng rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, con không hè làm điều gì 
sai quấy, con không hê làm điểu gì khiến cho 
chông con phật ý, không vừa lòng cả, con không 
hê coi thường chồng con, con không hệ nói lời 
thô tục khiến chồng con không vừa lòng hoặc 
giận hờn con cả. 
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Cha mẹ chông em khổ tâm vô cùng, không nói 
øì cả, nhưng du sao cũng phải giữ con trai ở lại 
nhà, không cho con trai đi nơi khác, nên đành phải 
trả em trở vê nhà cha mẹ em ở thành Ujjeni. 

Kể từ đó, em trở thành người đàn bà xinh 
đẹp, dễ thương mà bị chồng bỏ. 

Em về sống với gia đình cha mẹ em được một 
thời gian, cha của em lại gả em cho một người 
con trai của một gia đình giàu có, của cải bằng 
một nửa gia đình cha mẹ người chông thứ nhất. 

Em sống chung với người chỗng thứ hai, 
hằng ngày em làm tròn phận sự của một người 
vợ hiên, một người con dâu thảo trong gia đình 
cha mẹ chồng, em hầu hạ săn sóc chỗng em như 
một người đây tớ gải hầu hạ săn sóc chủ. 

Mặc dù vậy, em hâu hạ săn sóc chồng em 
được một tháng, người chồng thứ hai cũng gửi 
trả em về lại với cha mẹ của em. Em trở về sống 
với gia đình cha mẹ em. 

Một hôm, cha em gặp một chàng trai trẻ đi 
lang thang, xin ăn sống nhờ vào lòng từ, bỉ của 
người khác, chàng trai trẻ có thân, khẩu, ý hành 
thiện. Cha em bảo với chàng trai hành khất ấy 
rằng: 

- Này con! Con nên đến làm rẻ của nhà ta, 
con hãy vất bỏ cái nôi đất nhỏ, cái bát xin cơm, 
bộ đồ rách rưới dơ bẩn của con đi. 
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Anh ấy đồng ý đến làm rể của cha mẹ em, làm 
chồng của em. 

Em sống chung với người con trai hành khất 
ấy là người chồng thứ ba được nửa tháng. 

Người con trai hành khất ấy thưa với cha em 
rằng: 

- Thưa ông, xin ông trả lại cái nôi đất nhỏ, 
cải bát xin cơm, và bộ đồ rách rưới dơ bẩn ấy 
lại cho con, để cho con ổi xin ăn, bởi vì con 
không thể sống chung với nàng Isidäsï được. 

Cha mẹ em và người bà con hỏi anh chàng 
hành khất ấy rằng: 

- Này con! Cô Isidäsĩ đã làm điều gì mà con 
không hài lòng? 

Vậy, con nên nói cho cha mẹ và bà con biết, 
cha mẹ sẽ giúp đố cho con được vừa lòng như ý. 

Chàng trai hành khất thưa với cha mẹ em và 
bà con rằng: 

- Con muốn được sống tự do, con không 
muốn sống chung với nàng lIsidäsĩ. 

Cha mẹ em phải để cho chàng trai hành khất 
từ bỏ em, ra đi sống tự do. Em suy nghĩ rằng: 

“Em nên từ biệt cha mẹ, em đi tự tứ, hoặc nên 
ấi xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni?” 

Khi ấy, Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni JinadaHä, 
Ngài có giới-đức thanh-tịnh, là bậc đa-văn túc- 
trí đến khất thực tại nhà em. 
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Nhìn thấy Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni, em cung 
kính đón rước tiếp đãi, trải chỗ cho Ngài ngồi, 
em đảnh lễ dưới hai bàn chân của Ngài, rồi kính 
dâng vật thực cúng dường đến Ngài. Khi Ngài 
Đại-đức t)-khưu-ni JinadatIa độ vật thực xong, 
em đánh lễ và bạch rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-đức tÈ-khưu-m, con có 
nguyện vọng muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu- 
nỉ. Kính xin Ngài có tâm từ tế độ cho con. 

Khi ấy, cha mẹ em bảo với em rằng: 

- Này con gái yêu quý! Con nên sống tại nhà, 
thực-hành giới, giữ gìn giới trong sạch, thực- 
hành phước-thiện bô-thí, dâng vật thực cúng 
dường đến Sa-môn, Bà-la-môn, như vậy cũng tốt 
cho con rồi! 

Em chấp tay lạy cha mẹ, vừa khóc vừa thưa 
với cha mẹ rằng: 

- Kính xin cha mẹ có tâm từ, tâm bì cho phép 
con được xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni, con sẽ 
cổ gắng thực-hành phạm-hạnh cao thượng, để 
làm cho ác-nghiệp cũ của con không có cơ hội 
cho quả nữa. 

Cha mẹ em biết không thể ngăn được ÿ 
nguyện muốn xuất gia của em, nên cha mẹ đành 
cho phép em xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. Cha 
mẹ em câu chúc cho em chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn 
cao thượng mà Chư Phát đã dạy: 
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“Niết-bàn là pháp an-lạc tuyệt đối ”. 


Em chấp tay lạy cha mẹ và bà con, rồi xin ấi 
xuất gia trở thành t)-khưu-ni. 

Sau khi trở thành t)-khưu-ni, em thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ đến ngày thứ 7, em đã 
chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng đắc theo 
tuân tự đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả cùng các phép thân-thông, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 

Em đã nhớ rõ lại tiên-kiếp của em suốt 7 kiếp, 
kể từ kiếp hiện-tại này trở lại theo tuần tự 7 kiếp 
quá-khứ của em, để biết ác-nghiệp nào cho quả 
khiến cho cuộc đời của em bị chồng không vừa 
lòng bỏ em như vậy. 

Em xin thuật lại quả của ác-nghiệp mà tiên- 
kiếp của em đã tạo trong kiếp quả-khứ. 

Xin chị lắng nghe ác-nghiệp và quả ác-nghiệp 
ấy trong tiên-kiếp của em như sau: 


* Tiền-kiếp thứ 7 của em, kể từ kiếp này trở 
lui, em là con trai tiỆm vàng có nhiều của cải 
giàu sang ở thành Erakaccha, là người con trai 
dể duôi (thất niệm) si-mê trong thời trẻ trung, đã 
phạm điều-giới tà-dâm với vợ người khác, đã 
tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

* Ti ïên- kiếp thứ 6 của em, sau khi con trai 
tiệm vàng chết, do ác-nghiệp tà-dâm cho quả 
tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục, chịu quả khổ của 
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ác-nghiệp tà-dâm suốt thời gian lâu đài trong 
đại-địa-ngục Avici, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cối địa-ngục. 


bệ Tiên-kiếp thứ 5Š của em, sau khi thoát ra 
khỏi cối địa-ngục, ác-Hghiệp tà-dâm cho quả 
tái-sinh làm con khỉ đực. Khi đực con sinh ra 
được 7 ngày, bị con khí chúa cắn đứt dương vật. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiên-kiếp thứ 4 của em, sau khi kiếp con 
khi chết, ác-nghiệp tà-dâm cho quả tải-sinh làm 
cơn đê đực bị mù mắt, bị què chán. Về sau, cũng 
bị căn đứt dương vật, rồi sinh bệnh sưng làm 
mủ, đòi ăn bộ sinh dục, phải chịu đau khổ suốt 
12 năm rồi chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiền-kiếp thứ 3 của em, sau khi dê đực 
chết, ác-nghiệp tà-dâm cho quả tái-sinh làm 
con bò đực có bộ lông nâu. Khi lớn lên được I2 
tháng cũng bị thiến bộ sinh dục. Kiếp làm bò 
đực, khi thì người chủ bắt kéo cày, khi thì người 
chủ bắt kéo xe, không có lúc nào được nghỉ. 

Về sau, kiếp bò đực ấy bị mù đôi mắt, bệnh 
hoạn chế. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiền-kiếp thứ nhì của em, sau khi kiếp bò 
đực chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp khác cho 
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quả tải-sinh làm con của một người tở gái, là 
đứa trẻ úi-nam ái-nữ (không phải trai cũng 
không phải gái), sống được 30 tuổi rôi chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiên-kiếp thứ nhất của em, sau khi kiếp ái- 
nam ái-nữ chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp khác 
cho quả tái-sinh làm người con gái ở gia đình 
thợ dệt chiếu nghèo nàn cực khổ, túng thiếu 
mang nợ, chủ nợ đến đòi, không trả nồi, người 
chủ nợ lấy tất cả của cải, bắt gia đình, kế cả con 
gái về làm tôi tớ. 

Về sau, khi đứa con gái (là em) lớn được 16 
tuổi rất xinh đẹp, người con trai của chủ nợ tên 
Giridäsa bắt ép em làm vợ nhỏ, mặc dù ông ta 
đã có vợ lớn rồi. 

Người vợ lớn là người có giới, có đức-hạnh 
tốt, thương yêu chiều chuộng chung thủy với chông. 


Ông Giridäsa rất say mê người vợ nhỏ xinh 
đẹp. Người vợ nhỏ (là em) năn nỉ, lời ngon, 
tiếng ngọt, xúi dục ông Giridãäsa đuổi người vợ 
lớn ra khỏi nhà. 

Do ác-nghiệp á ấy, nên kiếp này 3 người chồng 
đêu ruồng bỏ em, đuổi ra khỏi nhà, không muôn 
nhìn mặt em, mặc dù em hết lòng hầu hạ chồng 
như người tớ gải ngoan ngoãn lo phục vụ chủ. 

Đó là ác-nghiệp xúi dục chỗng đuổi vợ lớn ra 
khỏi nhà. 
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Kiếp hiện-tại này là kiếp cuối cùng, bởi vì em 
đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới, không còn tái-sinh trở lại kiếp nào nữa. 

Như vậy, tất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện- 
nghiệp đểu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp, 
không còn có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì 
em không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


Cho nên, nghiệp và quả của nghiệp là rất 
công băng, thiện-nghiệp thì cho quả an-lạc, còn 
ác-nghiệp thì cho quả khô, không hê thiên vị 
một aI cả. 

* Quả Khỗ Của Ác-Nghiệp Tà-Dâm 

Thuở Ấy, Đức-Phật đang ngự tại chùa Jetavana 
đề cập đến câu chuyện Añña/arapurisavafthu: 2 


Có một đoạn nói về guả khổ của ác-nghiệp tà- 
đâm, được tóm lược như sau: 


Một hôm, ĐÐứ/c-vua Pasenadi Kosala cỡi bạch 
tượng trang sức lộng lây có đoàn quân lính hâu 
ngự đi trong thành biêu dương oal lực của Đức-vua. 

Khi â Ấy, một người đàn bà rất xinh đẹp, đứng 
ở cửa sô trên tầng 7 của lâu đài nhìn Đức-vua. 


Đức-vua ngắng lên nhìn thấy nàng đẹp như 
thiên-nữ, Đức-vua sinh tâm yêu say đăm nàng ây. 


'Bộ Dhammapadatthakathã, Bãlavagga, Aññatarapurisavatthu. 
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Khi hồi cung trở về cung điện, Đức-vua gọi vị 
quan cận thần đi dò hỏi xem nàng đã có chồng 
hay chưa. VỊ quan cận thần về tâu cho Đức-vua 
biết, nàng đã có chồng rồi. Đức-vua truyền lệnh 
đòi chồng của nàng vào cung, Đức-vua bày mưu 
kế hiểm sẽ giết người chồng để chiếm người vợ 
trẻ rất xinh đẹp ấy. 

Mưu kế đã tính sẵn, đợi ngày hôm sau mới 
giết người đàn ông và sẽ chiếm người vợ trẻ xinh 
đẹp, Đức-vua bị lửa tình dục thiêu đốt, suốt đêm 
không sao ngủ được, trông cho mau đến sáng. 


Khi ấy, bốn chúng-sinh ở trong cõi tiểu-địa- 
ngục “Lohakumbli: Địa-ngục nước đồng sôi” 
(chiều sâu 60 đo-tuần) bị lửa địa-ngục thiêu đốt, 
nước đồng sôi làm cho cả 4 chúng-sinh ấy nhào 
lên rồi lộn xuống, giống như hạt gạo đang sôi 
trong nồi cháo lỏng. Từ miệng địa-ngục nước 
đồng sôi chìm đến đáy thời gian 30.000 (ba 
mươi ngàn) năm; rồi từ đáy nước đồng sôi nổi 
lên đến miệng thời gian 30.000 (ba mươi ngàn) 
năm, vừa đến miệng 4 chúng-sinh nhìn nhau 
định đọc một câu kệ, nhưng thời gian không kịp, 
cho nên mỗi chúng-sinh ấy chỉ đọc được âm đầu 
là Du, Sa, Na, So. 

Đức-vua suốt đêm không ngủ được, vào canh 
giữa đêm nghe rõ 4 âm đầu “Du, Sa, Na, So” 
Đức-vua kinh sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến 
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cho mình, cho hoàng hậu hoặc cho ngai vàng của 
mình, không sao nhắm mắt được cho đến sáng. 

Đức-vua truyền lệnh gọi vị quân sư đến hỏi, 
vị quân sư không biết, nhưng sợ mất mặt nên 
nói bậy rằng: 

- Tâu Đại-vương, có sự nguy hiểm đến sinh- 
mạng của Đại-Vương. 

Vị quân sư bày ra việc lấy máu tế thần, bắt 
100 con voi, 100 con ngựa, 100 con bò đực, 100 
con bò sữa, 100 con đê, 100 con cừu, 100 con 
gà, 100 con heo, 100 đứa con trai, 100 đứa con 
gái cắt cô lấy máu tế thần, để Đức-vua khỏi bị 
nguy hiểm đến tính mạng. 

Hoàng-hậu Mfalika hay tin Đức-vua tin 
theo lời vị quân sư, truyền lệnh bắt sinh vật làm 
lễ tế thần. Hoàng hậu Mallikã ngự đến chầu 
Đức-vua, khuyên can Đức-vua không nên tạo 
ác-nghiệp sát-sinh, mà kính thỉnh Đức-vua đến 
hầu Đức-Phật. 

Đức-vua Pasenadi Kosala cùng Hoàng hậu 
Mallikã đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, Hoàng hậu 
Mallika kính bạch Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đưc- lì hế-Tôn, vào canh giữa đêm 
Đức-vua không ngủ được, nằm nghe 4 âm là 
“Du, Sa, Na, So” rất rùng rợn. 

Buổi sáng, Đức-vua truyền hỏi vị quân sư, thì 
vị quân sư tâu rằng: “Sẽ có sự nguy hiểm đến 
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sinh mạng của Đức-vua”. VỊ quân sự bày ra 
việc sát-sinh làm lê tê thân, đê cứu nguy sinh 
mạng của Đức-vua. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật như thế 
nào? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

-Này Đại-vương, Đại-vương nghe như thế nào? 

Đức-vua Pasenadi Kosala bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua con không 
ngủ được, vào canh giữa đêm con nghe 4 âm là 
“Du, Sa, Na, So”, con cảm tháy kinh sợ không 
biết sự việc gì sẽ xảy đến cho con? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có sự nguy hiểm gì 
xảy đến cho Đại-vương cả. Đó là 4 chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục đã từng tạo ác-nghiệp trong 
tiên-kiếp, khi chúng nhìn thấy lại nhau, muốn 
đọc câu kệ, nhưng thời gian không kịp, mới đọc 
được âm đâu của câu kệ, rôi bị chìm lại xuống 
CỐi địa-ngục. 


Đức-vua bạch hỏi: 

- Kính bạch Đuc-T hế-Tôn, 4 chúng-sinh ấy 
đã tạo ác-nghiệp gì? Bạch Ngài. 

Đức-Thê-Tôn thuyết dạy về ác-nghiệp của 4 
chúng-sinh ây răng: 
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- Này Đại-vương! Đại-vương hãy lắng nghe 
ác-nghiệp mà 4 chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khư. 

Trong quá-khứ, thời-kỳ Đức-Phật Kassapa 
xuất hiện trên thế gian, tuổi thọ của con người 
khoảng 20.000 (hai mươi ngàn) năm. 

Đúc-Phật Kassapa cùng chư Đại-đức t- 
khưu-Tăng ngự đi khắp mọi nơi thuyết-pháp tế 
độ chúng-sinh. 

Trong xứ Barandasi, 4 người con trai của 4 
ông phú hộ, có của cải đến 400 triệu, là bạn hữu 
với nhau, chúng không nghĩ làm phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến Đức-Phật cùng chư t)-khưu- 
Tăng, không nghĩ giữ gìn ngũ-giới và tạo mọi 
phước-thiện, chúng lại bàn bạc với nhau rằng: 

“Trong nhà chúng ta có nhiễu của cải, chúng 
ta sẽ làm gì với số của cải ấy để được sung sướng ””. 

* Một người nói rằng: 

- Này các bạn! Chúng ta uống rượu ngon, ăn 
đồ ngon, đi chơi, thì đời sống của chúng ta được 
SH1g SƯỚNnG. 

* Một người khác lại nói rằng: 

- Này các bạn! Chúng ta ăn cơm nấu từ gạo 
sãÏ, có mùi thơm được cất giữ suốt 3 năm, với 
đồ ăn ngon, đi chơi, thì đời sống của chúng ta 
được sung sướng. 
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* Một người khác nói rằng: 
- Này các bạn! Chúng ta sai người làm đồ ăn 


ngon đặc biệt, ăn rồi đi chơi, thì cuộc sống của 
chúng fq được SMng SƯỚng. 


* Một người khác nói răng: 
- Này các bạn! Phán động đàn bà ham tiên 
của, chúng ta đem tiên của ra dụ dô vợ của 


người khác sống chung với chúng ta, thì cuộc 
sống của chúng ta sẽ được sung sướng nhiễu. 


Cả 4 người con trai phú hộ đều đồng tình với 
nhau theo ý kiến cuối cùng. 

Từ đó, cả 4 người con trai ẫây đem tiền bạc dụ 
dỗ vợ của người khác, đã phạm điều-giới tà- 
dâm tạo dc-nghiệp tà-dâm. 

Sau khi 4 người con trai phú hộ chết, đc-nghiệp 
fà-dâm cho quả tái-sinh vào cõi đgi-địa-ngục 
Avi, chịu quả khổ trong suốt khoảng thời gian lâu 
dài, từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời- 
kỳ Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian. 


Khi chúng mãn quả ác-nghiệp tà-dâm trong 
đại-địa-ngục Avici, song ác-nghiệp tà-dâm ấy 
còn dư sót, cho quả tái-sinh vào “cối fiểm-địa- 
ngục Lohakumbli: Địa-ngục nước đồng sôi” 
có chiều sâu 60 do- tuần (yojana), từ miệng địa 
ngục chìm xuống đến đáy trải qua thời gian 
30.000 năm, rồi từ đáy địa-ngục nước đồng sôi 
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trồi lên đến miệng địa-ngục trải qua thời gian 
30.000 năm, khi nôi lên đên miệng địa-ngục thì 
4 chúng sinh ây nhìn thây nhau định đọc câu kệ, 
nhưng vì thời gian ngăn ngủi không kịp, nên 
môi chúng sinh chỉ đọc được một âm đâu, rồi 
chìm xuông đáy trở lại. 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đầu 
của câu kệ “Du ” còn câu kệ đây đủ là: 

“Dujjrvitamajrvimha, ye sante na dadamhase. 

Vijjamanesu bhojesu, dipam nãkamha aiano” 

“Này các bạn thân mễn của tôi!. 

Khi chúng ta có nhiễu của cải, 

Đã không đem làm phước bô-thí, 

Làm hòn đảo nương nhờ của mình. 

Chúng ta có tuôi thọ sông lâu. 

Ma sông đời tháp hèn đảng khinh `. 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đầu 
của câu kệ “Sa ` còn câu kệ đáy đủ là: 

“Sa†thivassasahassami, paripunnani sabbaso. 

Niraye paccamananamm, kada amto bhavissafi `. 

“Này các bạn thân mễn của tôi! 

Chung ta chịu khô trong địa-ngục, 

Đáy đủ suốt sảu chục ngàn năm. 

Khi nào chúng ta mới mãn hạn, 

Trong địa ngục này các bạn nhỉ? ”. 


' Dhammapadatthakathä, tích Aññatarapurisavatthu. 
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- Này Đại-vương! Đại-vương nghe âm đáu 
của câu kệ “Na ” còn câu kệ đáy đủ là: 
“Natthi anto kato an1o, 
na anfo pafidissafi. 
Tada hỉ pakatan pãpa1n, 
mama tuyhafñca marisa. ” 
“Này các bạn thân mên của tôi! 
Mãn hạn trong địa-ngục không có, 
Sự mãn hạn từ đâu có được? 
Mãn hạn địa-ngục không hiện rõ. 
Bởi vì khi chúng ta làm người, 
Tôi và các bạn tạo ác-nghiệp ”. 
- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đâu 
của câu kệ “So ” còn câu kệ đáy đủ là: 
“S§Soham nùững ifo gan0va, 
yonim laddhand mãnUSIM. 
Vadafñfu silasampanno, 


# 


kahãami Kusalam bahum `”. 

“Này các bạn thân mễn của tôi! 

Sau khi tôi thoát khỏi địa-ngục, 

Nếu được tái-sinh lại làm người, 

Sẽ là người biêt lăng nghe pháp, 

Giữ giới trong sạch và trọn vẹn. 

Chác chăn sẽ tạo nhiêu phước-thiện `. 

Khi Đức-Phật giảng giải xong ý nghĩa 4 âm 
đầu trong 4 câu kệ đây đủ của 4 chúng-sinh địa- 
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ngục vốn là 4 người con trai của 4 nhà phú hộ 
trong tiên-kiệp, Đức-vua lăng nghe phát sinh 
động tâm nghĩ răng: 


“Tạo ác-nghiệp tà-dâm này nặng đến thế! 
Bốn người con trai của 4 nhà phú hộ phạm điêu- 
giới tà-dâm, phải chịu thiêu đốt ở đại-địa-ngục 
Avwici, suốt khoảng thời gian từ thời-kỳ Đức-Phật 
Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama. 

Sau khi thoát ra khỏi đại-địa-ngục Avici, rồi 
còn phải sa vào tiểu-địa-ngục nước đồng sôi 
Lohakumbhĩ có chiều sâu 60 do-tuần (ojana), 
chịu thiêu đốt 60.000 năm cũng chưa biết lúc 
nào mãn quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm trong 
địa-ngục nước đồng sôi. 

Côn ta đem lòng thương yêu, Say mỆ Vợ người 
khác, làm suốt đêm không ngủ được. Kể từ nay, 
ta sẽ không dám sinh tâm thương yêu, say mề vợ 
người khác nữa ”. 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh thả 
những người và các loài thú được tự do trở về 
chỗ của mình, do nhờ #oàng hậu Mallikä. 


4. Tích Người Phạm Điều-Giới Nói-Dối 
Người phạm điều-giới nói-dối là nói lời lừa 


dối, không có thật, làm cho người nghe tin theo 
đem lại sự tai hại trong kiệp hiện-tại lần nhiêu 
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kiếp vị-lai. Cho nên, người phạm điểu-giới nói- 
dối, tạo ác-nghiệp nói-dối, rồi phải chịu quả khổ 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


* Tích Con Cá Vàng Kapila “ 


Trong bộ Chú-giải Pháp-cú fích con cá vàng 
Kapia được tóm lược như sau: 


Thuở ấy, Đức-Phật ngự tại chùa Jetavana, đề 
cập đến tích con cá vàng tên là Kapila liên quan 
đến ác-nghiệp nói-dỗi. 

Trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa 
có hai anh em, người anh tên SZgzía, người em 
tên Kapila. Cả hai anh em có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, xin xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa. Còn 
thân mẫu tên $Zđhizĩ, và em gái tên 7ãpanä, cả 
hai người đều xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. 

Sau khi hai anh em trở thành tỳ-khưu xong, 
một hôm hai huynh đệ tỳ-khưu bạch hỏi vị Thầy 
tế độ rằng: 

- Kính bạch Ti hây, phận sự trong Phát-giáo có 
bao nhiêu? Bạch Thây. 

Vị Thầy tế độ dạy rằng: 

- Này hai con! Trong Phát-giáo này có hai 
phận sự chính là: 


Dhammapadatthakathä, Tanhãvagøa, tích Kapilamacchavatthu. 


262 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


1- Gandhadhura: Phận sự học pháp-học đó 
là học Tam-tạng Pajli và Chú-giải Pali,... 

2-Vipassanadhara: Phận sự thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

* VỊ £)-khưu Sãgafa suy nghĩ rằng: 

“Ta lớn tuổi, ta nên theo phận sự thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ để chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễt-bàn ”. 

Vị t-khưu Sãgata ở với vị Thầy tê độ 5 hạ (5 
năm) học hiểu rõ về pháp-hành-giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ với vị Thầy tế 
độ xong, rồi xin phép đi vào rừng /c-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Ngài Trưởng-lão Sagafa thực hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

* Jj t-khưu Kapila nghĩ rằng: 

“Tạ còn nhỏ tmổi, ta nên theo phận sự học 
pháp-học Tam-tạng Pajli và Chú-giải Pa] trước, 
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khi lớn tuổi ta sẽ theo phận sự thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ sau ”. 

Vị t-khưu Kapila cô gắng theo học pháp-học, 
ghỉ nhớ Tam-Tạng Paji, nhờ ghi nhớ pháp-học 
giỏi, có tài thuyết pháp hay, có tài biện luận giỏi, 
nên có nhiều người ngưỡng mộ. 

Do có nhiều người ngưỡng mộ, nên có nhiều 
lợi lộc phát sinh, vị tỳ-khưu Kapila say mê trong 
lợi lộc, ý lại vào tải năng sở học của mình, nên 
phát sinh tâm ngã-mạn, tự cho mình là tài giỏi 
hơn người, coi thường bậc phạm-hạnh có giới- 
đức, dùng sở học của mình áp chế người khác, 
ngụy biện đảo lộn: 

- Điêu nên hành (kappiya), nói không nên 
hành (akappiyq). 

- Điêu không nên hành (akappiyq), nói nên 
hành ( kappiya ). 

- Điểu có lỗi (sävajja), nói không có lỗi 
( anavajJ4). 

- Điểu không có lỗi (anavajja), nói có lỗi 
(savaj74)... 

Những bậc thiện-trí có giớI-đức, có tâm từ, 
tâm bi, đến khuyên dạy nhắc nhở rằng: 

- Này pháp-hữu Kapilal Không nên nói như 
vậy, làm hư hoại Phật-giáo. 

Ty-khưu Kapila không kính trọng bậc thiện- 
trí, lại còn coI thường chê trách rằng: 
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- Quỷ vị không hiểu biết gì! Quỷ vị chỉ có nắm 
tay không,... 

Những bậc thiện-trí đem chuyện này thưa với 
Ngài Trưởng-lão Sagafa là bậc Thánh A-ra-hán 
là pháp-huynh của /)-khưu Kaplla. 

Ngài Trưởng-lão Sãgafa đến khuyên dạy, 
nhắc nhở /)-ku Kapila là pháp-đệ rằng: 

- Này Kapila! Pháp-đệ nên thực-hành đúng 
theo lời khuyên dạy, nhắc nhở của chư bậc 
thiện-trí, đề làm cho Phật-giáo được trường tôn. 

Vì vậy, pháp-đệ hãy từ bỏ tà-kiến sai lâm, 
nhự điều nên hành, nói không nên hành, điều 
không nên hành, nói nên hành, v.V... 

Ty-khưu Kapila có tính ngã-mạn khó dạy, 
không làm theo lời khuyên dạy, nhắc nhở của 
pháp-huynh (bậc Thánh A-ra-hán). 

Ngài Trưởng-lão Sagafa có tâm từ, tâm bi đến 
khuyên dạy 2-3 lần, biết /)-kju Kapila không 
nghe lời khuyên dạy, nhắc nhở, nên dạy rằng: 

- Này Kapila! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì pháp- 
đệ sẽ phải chịu hậu quả ác-nghiệp nghiêm trọng 
của mình. 

Về sau, Ngài Trưởng-lão Sãgata tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-g1ới. 

Ty-khưu Kapila càng ngày càng tạo ác-nghiệp 
nói-đối, nên sau khi tỳ-khưu Kapila chết, ác- 
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nghiệp nói-dối ấy cho quả tải-sinh vào cối đại- 
địa-ngục Avïci chịu quả khổ của ác-nghiệp của 
mình đã tạo. 

Thân mẫu là tỳ-khưu-ni $ZđJin7 và em gái là 
tỳ-khưu-ni 7Zpana là hai vị ty-khưu-ni có tính 
thiên vị, bênh vực ?)-khưu Kaplla, rồi chê trách 
những tỳ-khưu có giới-đức, nên sau khi hai vị 
tỳ-khưu-ni chết, ác-nghiệp ấy cho quả đêu tải- 
sinh vào cối đại-địa-ngục 4vici, chịu quả khổ 
của ác-nghiệp của mình đã tạo. 


* Sinh Làm Con Cá Tên Kapila 


Hậu kiếp tỳ-khưu Kapila ở trong đại-địa-ngục 
Avci, bị thiêu đốt chịu quả khổ của ác-nghiệp 
trong suốt khoảng thời gian từ thời Đức-Phật 
Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama, mới 
thoát ra khỏi địa-ngục. Do ác-nghiệp nói-dối ấy 
cho quả tái-sinh làm con cá tên Kapila ở sông 
Aeciravaf có vảy màu như vàng. 

Một hôm, nhóm trẻ xóm dân chải bàn tính với 
nhau đi bắt cá, đem lưới giăng ở sông Aciravati, 
con cá Kapila này bị mắc lưới, được bắt lên trên 
ghe, dân chài thấy con cá có vảy màu vàng thật 
xinh đẹp, xóm dân chài mang con cá ấy đến 
trình lên Đức-vua để lãnh thưởng. 

Nhìn thấy con cá có màu vàng lớn lạ thường, 
Đức-vua Pasenadikosala nghĩ rằng: 
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“Ta nên đem con cá vàng này đến trình Đức- 
Phật đê biết rõ thê nào ”. 

Con cá ấy được đem đến ngôi chùa Jetavana, 
khi con cá mở miệng mùi hôi thôi tỏa ra khắp 
ngôi chùa Jetavana. 

Đức-vua bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, do nhân nào con 
cả có màu nhự vàng?” Do nhân nào miệng con 
cả lại hôi thôi đên như thê? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Đại-vương, tiên-kiếp của con cá này là 
t)-khwu tên Kaplla trong thời-kỳ giáo-pháp của 
Đúc-Phát Kassapa, là bậc đa-văn túc-fri, học 
Tam-Tạng Pa]i có tài thuyết pháp giỏi, được 
nhiễu người theo ngưỡng mộ. 

Vì tâm tham muốn trong lợi lộc chế ngự, nên 
t-khwu Kaplla nói đôi sai với chẳnh-pháp, điều 
nên hành thì nói không nên hành,... còn chê 
trách các t}-khưu có giới-đức trong sạch mà 
không nghe theo mình. 


Sau khi tỳ-khưu Kapila chết, ác-nghiệp nói- 
dỗi cho quả tải-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Awici, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, sau khi 
thoát ra khỏi cối địa-ngục, cũng do ác-nghiệp 
nói-dỗi ấy cho quả tái-sinh làm con cá có màu 
vàng này. 
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* Con cả có màu như vàng là do quả của đại- 
thiện-nghiệp học pháp-học Pali nhiêu năm và 
tắn dương ca tụng ân-Đúc-Phát lâu năm. 

* Miệng của con cá có mùi hôi thối ghê tởm 
là do quả của ác-nghiệp nói dôi, thuyêt pháp 
sai chánh-pháp,... chê trách t)-khưu có giới-đức 
trong sạch, 

- Này Đại-vương, Như-Lai sẽ khiến con cả 
nói được. 

- Kính bạch Đưực-T' hế-Tôn, xin Ngài khiễn con 
cả nói. Bạch Ngài. 

Đức-Phật hỏi con cá rằng: 

- Ngươi là Kapila phải không? 

Con cá bạch rằng: 

- Kính bạch Đưức-Ti hế-Tôn, con là KapHa. 
Bạch Ngài. 

- Ngươi từ đâu đến tái-sinh làm con cá này ? 

- Kímh bạch Đưức-ÏTi hế-Tôn, kiếp trưỚC c0oH từ 
cối đại-địa-ngục thoát ra, do ác-nghiệp cho quả 
tái-sinh làm con cá này. Bạch Ngài. 

- T)-khưu Sagata, pháp-huynh của ngươi ở đâu? 

- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, pháp-huynh Sãgata 
đã tịch diệt Niêt-bàn. Bạch Ngài. 

- T)-khưu-ni Sãdhinï thân mẫu của ngươi và 
t)-khưu-ni Tapana em gái của ngươi ở đâu? 
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- Kính bạch Đức-Tì hế- Tôn, t)-khưu-ni SadhinT 
thân mâu của con và fỳÈ-khưu-nỉ ÏTapana em gái 
của con đang ở trong địa-ngục. Bạch Ngài. 

- Bây giờ, ngươi sẽ đi đâu? 

- Kímh bạch Đưc-Tì hế-Tôn, sau khi con chết, 
ác-nghiệp ây sẽ cho quả tải-sinh kiếp sau trong 
cối đại-địa-ngục vici như trước. Bạch Ngài. 

Con cá vàng Kapila hối hận tức mình tự đập 
đâu chêt tức thì, cũng do ác-nghiệp nói-đôi cho 
quả tải-sinh vào cối đại-địa-ngục Avici trở lại. 


Tất cả mọi người nghe cuộc đối thoại giữa 
Đức-Phật và con cá vàng Kapila, đêu phát sinh 
động tâm nôi da gà, rợn tóc gáy. 


* Nàng Kỹ-Nữ Ciñcãmänavikã Vu Oan Cho 
Đức-Phật 


Thuở Ấy, Đức-Thế-Tôn ngự tại chùa Jetavana 
gần thành Sãvatthi, nhóm các tu-sĩ ngoại, đạo 
bày mưu với nàng &ƒ-w Ciñcãmãnavikãtˆ” vu 
oan, mắng nhiếc Đức-Phật, để làm mất uy tín 
của Đức-Phật trước tứ chúng thanh-văn đệ-tử. 


Vào thời kỳ đầu của chánh-pháp, các hàng 
đệ-tử ngày một thêm đông, chư-thiên, phạm- 
thiên, nhân-loại đã chứng đặc Thánh-đạo, 


Bộ Dhammapadatthakathaã, Lokavagøa, Ciñcamanavikävatthu. 
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Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân 
vô số, không sao kế xiết. 

Vì vậy, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật lan 
truyền khắp mọi nơi. Đại đa số dân chúng trước 
kia có truyền thống theo các giáo phái ngoại 
đạo, nay đã trở thành đệ-tử của Đức-Phật. Đó là 
điều mà các tu-sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tốn 
thương, những tín đồ cũ không giữ lại được, tín 
đồ mới không thêm, nên sự cúng dường lợi lộc 
càng ngày cảng giảm dần. 

Khi thấy dân chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe 
pháp cúng dường tứ vật dụng đến Đức-Phật và 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, các tu-sĩ ngoại đạo 
đã ra đứng chặn giữa đường rồi lớn tiếng thuyết 
phục họ rằng: 

“Không chỉ Sa-môn Gotama là Đức-Phật mà 
chúng tôi đây cũng là Thế-Tôn. Bố-thí cúng 
dường đến Sa-môn Gotama có phước nhiễu, quả 
bảu nhiêu, thì bố-thí cúng dường đến chúng tôi 
cũng được như vậy ˆ” 

Mặc dù các tu-sĩ ngoại đạo gắng sức truyền 
rao quảng cáo, cũng không thể đem lại đức-tin 
cho dân chúng được nữa. Khi phần đông dân 
chúng mất đức-tin nơi các tu-sĩ ngoại đạo, thì họ 
cũng bị mất nhiều lợi lộc. Vì vậy, chúng họp bản 
với nhau bảy mưu kế thâm độc để hạ uy tín của 
Đức-Phật. 
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Vào thời ấy, trong kinh-thành Sãvatthi có cô 
kỹ-nữ rất xinh đẹp như thiên-nữ tên là CiZcã- 
mãnavikã. Nàng vốn là đệ-tử thuần thành của 
các tu-sĩ ngoại đạo. 

Thấy sắc đẹp tuyệt trần của nàng CiZcã- 
mãnavika, các tu-sĩ ngoại đạo nghĩ ra diệu kế: 

“Chúng ta dùng nàng kỹ-nữ Ciñcamanavika 
giả mang thai với Sa-môn Gofama, gây ra sự 
hiểu lầm, đề làm mất uy tín của Samôn `. 

Mưu kế ấy được họ chấp nhận. 

Một hôm, như lệ thường cô C7ñcamanavika 
đến tu viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu-sĩ xong, rồi 
ngồi một bên. Cô C¡Zcãmaãnavikä tất ngạc nhiên 
không hiểu sao các tu-sĩ ngồi im lặng không nói 
với cô một câu nào. 

Cô nghĩ răng: “Mình có lỗi gì đây!”. 

Cô bạch vị Đạo-trưởng rằng: 

- Kính bạch Ngài, con đã lễ bái quý Ngài ba 
lần rồi, nhưng con không biết con có lỗi gì mà 
quý Ngài không nói với con một lời nào? 

VỊ Đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với 
nàng rằng: 

- Này Ciñcamanavikal Con là một đệ-tử rất 
thuần thành, con không có lỗi gì! Hiện nay đời 
sống của quý thây khổ sở, thiểu thôn lắm con à! 

Vì vậy, quỷ thây cảm thấy khổ tâm, buôn bực, 
nên không ai nói với ai điều gì cả. 
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Cô Ciñcamanavika ngạc nhiên, nóng lòng hỏi: 

- Kính bạch quỷ Ngài, trước đây đời sống của 
quỷ Ngài được đây đủ sung túc làm, sao hiện 
nay lại lâm vào hoàn cảnh khô cực như vậy? 

VỊ Đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói: 

- Này Ciñcãmänavikã! Con không biết 8) hay 
sao? Chính Sa-môn Golama đã làm khô quỷ 
thây, chính Sa-môn Gotama đã làm cho quý thầy 
mất hết cả uy tín, danh vọng và những lợi lộc 
cúng dường,... Cho nên, quý thầy phải sống 
trong cảnh thiêu thôn khô cực như vậy. 

Cô Ciñcamanavika cảm thấy rất đau lòng, 
chân tình thưa răng: 

- Kính bạch quỷ Ngài, vậy mà con không hay 
biết gì cả. Con có thê làm gì đê giúp đỡ cho quỷ 
Ngài được hay không ? 

Các vị đạo-sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một 
lúc rôi có vị nói răng: 

- Này con! Chỉ sợ con ngại khó, mà không 
giúp quý tháy đó thôi. 

Cô Ciñcämãnavikã mau mắn đáp: 

- Kính bạch quý Ngài, khó khăn gì con cũng 
có thể làm được, miên là làm sao cho quý Ngài 
được sống an-lạc, thể là con mãn nguyện lắm rồi! 


VỊ tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói: 
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- Này con! Đây là việc rất hệ trọng, đòi hỏi 
con phải khôn khéo. Nếu con thật tình muốn 
giúp đỡ quJ thây, thì chỉ có một cách là con hãy 
dùng cái sắc đẹp duyên dáng, đây quyến rũ của 
con, làm thế nào giả mang thai với Sa-môn 
Gotama. Con làm được như vậy, sẽ làm giảm uy 
tín của Sa-môn Gotama, như thế phần đông đệ- 
tử của Sa-môn Œotama sẽ trở lại với chúng 1a. 

Cô Ciñcämänavikä hớn hở nói rằng: 

- Kính bạch quỷ Ngài, đúng vậy, kế này rất 
hay. Xin quý Ngài hãy tin tưởng nơi con, con sẽ 
cố găng làm tròn bổn phận đề đên đáp công ơn 
của qu) Ngài đối với con. 

Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều, sau khi 
nghe Đức-Phật thuyết pháp tại chùa Jetavana 
xong, dân chúng trong kinh-thành Sãvatthi đảnh 
lễ Đức-Phật trở về nhà, họ thường gặp cô 
Ciñcãmãnavikã ăn mặc đẹp đẽ rất quyên rũ, cầm 
một bó hoa trên tay đang đi trên đường hướng 
đến ngôi chùa Jetavana, có người tò mò dừng lại 
hỏi cô rằng: 

- Này cô! Chiểu tối rôi, cô đi đâu mà ăn mặc 
đẹp vậy? 

Cô Ciñcãmãnavikä trả lời cỗ ý tạo ra sự nghỉ 
ngờ rằng: 

- Tôi đi đâu là việc riêng của tôi, quý vị biết 
phỏng có ích lợi gì! 
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Nói xong, cô bước đi theo hướng đên ngôi 
chùa Jetavana, nhưng cô lại nghỉ qua đêm tại 
một tu viện ngoại đạo ở gân đó. 

Rôi sáng hôm sau, khi có một sô cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ đem các lề vật đên ngôi chùa Jetavana 
đê cúng dường lên Đức-Phật và chư tỳ-khưu- 
Tăng, thì lại thây có C¡7ñcãmanavika từ hướng 
ngôi chùa Jetavana trở lại kinh-thành Sãvatthi, 
người ta lại hỏi cô răng: 

- Này cô! Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà 
sáng nay lại vào kinh-thành sớm vậy? 

Cô Cifñcämanavika ốm ờ đáp răng: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quý vị 
biết phỏng có lợi ích gi! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiêu và mỗi buôồi 
sáng, từ tháng này sang tháng khác, cô Cïñcaã- 
mãnavika đêu làm như vậy. Cho đên một hôm, 
có sô người cận-sự-nam, cận-sự-nữ khác hỏi cô: 

- Này côi! Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà 
sáng nay lại vào thành sớm vậy? 

Cô Cïñcamanavika thây đã đền lúc cân phải 
nói, đê băt đâu gây ra sự ngờ vực. 

- Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muôn biết 
hay sao? Sớm muộn gì quý vị cũng sẽ biệt thôi ! 

Nêu quý vị muôn biệt bây giờ tôi xin nói thát. 

“Đêm qua tôi nghỉ ở cóc Gandhakufi chung 
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với Sa-môn Gotama để phục vụ Ngài, đó là một 
niêm vinh dự lớn lao của đời tôi ”. 

Nói xong, cô tỏ vẻ đắc ý bỏ vào kinh-thành. 

Khi nghe cô Ciñcãmãnavikã nói vậy, một số 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ phàm-nhân thiêu-trí, sinh 
tâm bán tín bán nghi. 3 - 4 tháng sau, cô Clñcä- 
mãnavikã lây vải độn bụng, mặc áo lụng thụng 
che bên ngoài làm như người đang mang thai. 

Một số phàm-nhân khác không có trí-tuệ, 
không hiệu biệt rõ giáo-pháp của Đức-Phật, nên 
nghi ngờ răng: 

“Có phải cô Ciñcamanavika có thai với Sa- 
môn Œofana hay không? ”. 

Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín 
Đức-Phật đên hôi chung cuộc. Nhóm tu-sĩ ngoại 
đạo gọi cô C7ñcamanavika đên, họ đếo một 
miêng gô giông hình dạng như cái thai sắp đên 
ngày sinh nở, có 4 đâu dây. 

Nhóm tu-sĩ ngoại đạo bảo cô Ciãcãamanavikã 
đeo miêng gõ giông hình dạng cái thai vào trước 
bụng, buộc chặt 4 sợi dây sau lưng, mặc áo phủ 
kín lại, nhìn giông như người đàn bà mang thai 
gân đên ngay sinh nở. 


* Đức-Phật Thắng Nàng Ciñcãmäãnavikã 


Vào một buổi chiêu, khi Đức-Phật đang ngự 
trên pháp tòa thuyêt-pháp tại giảng đường ngôi 
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chùa Jetavana, tứ chúng đệ-tử đang ngồi im lặng 
lắng nghe pháp như thường lệ, thì cô C¡iñcã- 
mãnavikã từ ngoài xồng xộc đi vào, đến trước 
Đức-Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông đại Sa-môn Gotama! Ông thuyết 
pháp thật là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao 
nhiêu người, còn tôi sao ông không tế độ? 

Tôi bụng mang dạ chứa là vì ông, ông nói 
ngon nói ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thể này, 
thể nọ.. 

Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông Ìo thuyết 
pháp tế độ người khác, chẳng đoái hoài gì đến 
tôi. Dầu ông bận không lo cho tôi được, thì ông bảo 
những người hộ độ ông như Đức-vua Pasenadi 
kosala, ông phú hộ Anathapindika, bà Visakha,... 
cho người lo cho tôi cũng được. Nhưng đẳng 
này, ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân, 
ông không hệ biết đến nỗi khổ của tôi phải chịu 
bụng mang dạ chứa như thế này đây!) 

Nghe có Ciñcãamanavika mắng nhiếc, Đức- 
Phật ngưng thuyết pháp, vẫn ngôi an nhiên tự 
tại an tịnh trên pháp tòa rồi từ tốn nói: 


“Bhagimi, taya kathitassa tathabhavan va 
vitathabhävam vã ahameva ca tvañca jãnãma `?) 





' Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian giữa hạ thứ 7 và hạ thứ 8 
của Đức-Phật. 
“Dhammapadatthakathä, Lokavagøga, tích CIñcamanavikävatthu. 
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- Này cô! Cô nói lời chân thật hay lời giả dối 
chỉ có Như-Lai và cô biết rõ mà thôi? 

Cô Ciñcãmänavikä liền đáp: 

- Đúng vậy, này ông Đại Sa-môn, chỉ có ông 
và tôi biết rõ mà thôi. 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập- 
tam-thiên, bảo tòa của Đức-vua trời Sakka nóng 
lên, bằng thiên-nhãn quan sát nguyên nhân, 
Đức-vua trời Sakka thây rõ, biết rõ cô Ciñcã- 
mãnavikã đang măng nhiếc Đức-Phật trước tứ 
chúng thanh-văn đệ-tử bởi chuyện không có thật. 

Đó chỉ là âm mưu thâm độc của nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo, dùng cô kỹ-nữ C7cãmanavika vô 
liêm sĩ, có ý làm hạ uy tín của Đức-Phật trước tứ 
chúng đệ-tử mà thôi. 

Đức-vua trời Sakka quyết định phải làm sáng 
tỏ chuyện này. Đức-vua trời Sakka cùng 4 vị 
thiênnam xuất hiện xuông giảng đường ngôi 
chùa Jetavana ngay tức khắc. 

Theo lệnh của Ðức-vua trời Sakka, 4 vị thiên- 
nam hóa thành 4 con chuột cùng một lúc bò lên 
căn đứt 4 sợi dây cột tấm gỗ giống như bào thai 
của cô CiñcamanaviRä, đồng thời Đức-vua trời 
Sakka hóa một luông gió thôi làm cho tắm gỗ ấy 
rơi xuống đụng nhằm vào hai bản chân của cô 
C¡ñcamanavika làm cho đôi bàn chân của cô 
bằm máu. 
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Sự việc xảy ra trong thời gian ngăn ngủi, mọi 
sự thật hiển nhiên được phơi bày trước mắt tứ 
chúng thanh-văn đệ-tử. 

Cô Ciñcãmãnavikã bị mắng nhiếc không tiếc 
lời, có người nhồ nước bọt rồi xua đuổi nàng ra 
khỏi khuôn viên chùa. 

Cô Ciñcãmaãnavikã hoàn toàn thất vọng, bước 
đi thất tha thất thêu vừa khuất tầm mắt của mọi 
người, ác-nghiệp nói-dối, nói lời vụ khống của 
cô quả nặng nên mặt đất liền nứt ra làm hai, 
phát lên một tia lửa thiêu cháy cô rồi hút xác cô 
xuống sâu dưới lòng đất. 

Sau khi cô Ciñcãmaänavikä chết, ác-nghiệp 
nói-dối, nói vu khống ấy cho quả tái-sinh vào 
đại-địa-ngục Avici chịu quả khô của ác-nghiệp 
nói-đối, nói lời vu khống ấy. 


5. Tích Người Phạm Điều-Giới Uống Rượu Và 
Chât Say 

Thuở ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu 
rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, Đức-Phật 
đề cập đến hai người con của hai nhà phú hộ 
(Mahädhanasefthiputtavattlu)t°) được sơ lược 
như sau: 

* Một nhà phú hộ trong thành BãranasI có của 
cải, tài sản nhiều đến §00 triệu, chỉ có một người 


'Dhammapadatthakathä, Jarävagga, Mahãdhanasetthiputtavatthu. 
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con frai duy nhất. Hai ông bà phú hộ bàn với 
nhau rằng: 

“Gia đình chúng ta có nhiều tiền, nhiễu của 
như thế này, chúng ta chỉ có một đứa con trai, 
sau này chúng ta sẽ giao tất cả gia tài lại cho 
con, để nó thừa hưởng sung sướng suốt cuộc đời 
cũng không sao hết được. Con chúng ta không 
cần làm việc gì cho vất vả ”. 


Hai ông bà phú hộ nhất trí như vậy, nên cho 
đứa con trai đi học đờn ca, múa hát vui chơi, 
không học nghê hay chuyên môn nào khác. 


* Một nhà phú hộ khác cũng trong thành 
Bãrãnasĩ này, cũng có của cải, tài sản nhiều đến 
800 triệu, cũng chỉ có một người cøn gái duy 
nhất. Hai ông bà phú hộ cùng bàn với nhau như 
nhà phú hộ có người con trai, nên cho đứa con 
gái đi học đờn ca, múa hát vui chơi như con trai 
nhà phú hộ kề trên. 

Khi người con trai và người con gái của hai 
nhà phú hộ đến tuổi trưởng thành, hai bên gia 
đình kết làm sui gia với nhau, tác hợp cho con 
trai và con gái làm lễ thành hôn, thành đôi vợ 
chồng với nhau. 

Sau khi cha mẹ hai bên lần lượt qua đời, tất cả 
gia tài của hai nhà phú hộ gom chung lại thành tài 
sản lớn đến 1.600 triệu. 
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Cho nên, hai vợ chồng con của phú hộ có một 
tài sản của cải rất lớn, nên gọi là “Mahadhana ”, 
và hai người con của hai nhà phú hộ gọi là 
“Sefthipufta”, hai danh từ ghép lại nhau gọi là 
“Mahadhanasefthiputta”, nghĩa là: “Hai người 
con của hai nhà phú hộ có tài sản lớn `. 

Hai vợ chồng trẻ, con nhà phú hộ không biết 
kinh doanh nào khác, chỉ biết đờn ca, múa hát 
vui chơi mà thôi. Thường ngày, hai vợ chồng 
đến châu Đức-vua. 

Trên đường đi, một nhóm người uống rượu, 
ăn chơi, ca hát bên đường, bọn chúng nhìn thấy 
hai vợ chồng con phú hộ thường qua lại, nên bàn 
tính với nhau rằng: 

“Chúng ta có thể làm cách nào để cho người 
con trai phú hộ này nghiện rượu, rồi chúng ta sẽ 
sống bám vào họ, thì được sung sướng suốt đời ”. 

Bọn chúng bản mưu tính kế vừa xong, khi 
thấy hai vợ chồng con phú hộ đang đi tới, bọn 
chúng vừa uống rượu, vừa ca hát, nhảy múa có 
vẻ rất vui sướng, rồi đồng thanh nói lời chúc 
tụng rằng: 

“Chúng tôi cầu chúc hai vợ chồng con phú hộ 
được sống lâu trăm tuổi, được hạnh-phúc an-lạc 
suốt đời. 

Chúng tôi xin nương nhờ nơi hai người, cũng 
Sẽ được an-lạc, sung sướng ”. 
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Người con trai phú hộ nghe bọn chúng chúc 
tụng mình có vẻ thích thú hoan hỷ lắm, mới hỏi 
người đánh xe rằng: 

- Này ngươi! Chúng nó uống nước gì vậy? 

- Thưa cậu chủ, chúng nó IUIống TƯỢU q. 

- Rượu có vị ngon không? 

- Thưa cậu chủ, trong các loại nước, rượu là 
loại nước có vị ngon, làm cho người thưởng 
thức say ngây ngất. 

Người con trai phú hộ nói với người đánh xe 
rằng: 

- Nếu như vậy, thì ta cũng nên uống chơi cho 
biẾt Vị của rượu. 

Người con trai phú hộ sai người đánh xe đến 
gặp nhóm người kia lẫy một chút rượu, uống thử 
cho biết. 

Về sau không lâu, uống rượu được nhiều, 
người con frai phú hộ trở thành người nghiện 
ƯỢU nặng. 

Nhóm người nghiện rượu kia biết người con 
trai phú hộ đã nghiện rượu rồi, chúng rủ nhau 
đến tận nhà người con trai phú hộ để uống rượu 
cho có bạn. 

Lâu ngày, tiếng đồn càng xa, bọn chúng rủ 
nhau đến ngày càng đông. Người con trai phú 
hộ sai gia nhân mua rượu, mỗi lần 100 kahãpana, 
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rôi 200 kahapana, v.v... Ngoài việc tôn tiên mua 
rượu, còn tôn thêm tiên mua bông hoa, nước 
thơm, tiên mướn đoàn vũ nữ nôi tiêng đên ca 
hát, nhảy múa, xong rôi còn ban thưởng, mỗi lần 
1.000 kahapana, 2.000 kahãpana, v.v... 

Người con trai phú hộ phung phí tiên bạc suôt 
ngày đêm như vậy, trải qua một thời gian lâu, 
của cải, tài sản S00 (tám trăm) triệu phân của 
mình đã hêt sạch. 

Người quản gia đến trình cho người con trai 
phú hộ biết răng: 

- Thưa cậu chủ, của cải, tài sản phán của cậu 
đã hết sạch rồi! 

Người con trai phú hộ bèn hỏi: 

- Này ngươi! Của cải, tài sản phán của phu 
nhân ta không còn hay sao? 

Người quản gia thưa răng: 

- Thưa cậu chủ, của cải, tài sản phân của mợ 
vận còn. 

Người con trai phú hộ truyên bảo răng: 

- Này ngươi! Hãy lây của cải phán của phu 
nhân ta ra xài. 

Người con trai phú hộ phung phí như vậy trải 
qua thêm một thời gian lâu nữa, tài sản phân của 
người vợ cũng hết sạch. 
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Những ngày: tiếp theo sau, bán dần TuỘng, 
vườn, xe cộ, đồ đạc trong nhà, đến cuối cùng 
cũng bán cả căn nhà đang ở để tiêu xài. 

Đến khi hai vợ chồng con phú hộ tuổi già, 
không có nhà ở, hai vợ chông phải dân nhau ra ở 
bên hiên nhà người khác. 

Hằng ngày, hai vợ chồng cầm mảnh bát đi xin 
ăn trong kinh-thành, đê sông lay lắt qua ngày. 

Một hôm, ông giả đứng gần cửa trai tăng 
đường đê chờ nhận đô ăn còn dư của chư tỷ- 
khưu, sa-dI. 


Đức-Thế-Tôn nhìn thấy ông già, rồi mim 
cười. Khi ây, Ngài Trưởng-lão Änanda bạch hỏi 
Đức-Thê-Tôn, do nguyên nhân nào mỉm cười. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
Ananda răng: 

- Này Ananda! Ông già kia, trước đây là con 
của nhà phú hộ có một tài sản lớn lao, đã tiếu 
xải phụng phí hết sạch, sau đó lại còn bán hết 
tất cả ruộng, vườn, đô đạc, nhà cửa,... Bây giờ, 
không còn gì nữa, ông phải dẫn vợ đi xin ăn 
trong kinh-thành này. 

Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: 

* Nếu người con phú hộ, trong tuổi thiếu niên 
không tiêu xài phung phí của cải, tài sản, biết lo 
kinh doanh, khuếch trương công việc làm ăn thì 


Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới 283 


sẽ trở thành phú hộ thứ nhất trong kinh-thành 
BaraInasr này. 

Nếu cả hai vợ chồng con phú hộ trong tuổi 
thiếu niên xuất gia trong Phật-giáo, biết thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ thì người chồng có 
khả năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Còn 
người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh 
Bắn-lai. 


* Nếu người con phú hộ, trong tuổi trung 
niên với phần của cải, tài sản còn lại, biết lo 
kinh doanh, khuếch trương công việc làm ăn thì 
Sẽ trở thành phú hộ thứ nhì trong kinh-thành 
BaraIasr này. 

Nếu cả hai vợ chông con phú hộ, trong tuổi 
trung niên xuất gia trong Phật-giáo, biết thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ thì người chông có 
khả năng trở thành bậc Thánh Bấtlai. Còn 
người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh 
Nhắt-lai. 


* Nếu người con phú hộ, trong tuổi lão niên 
với phần của cải, tài sản còn lại, biết lo kinh 
doanh, khuếch trương công việc làm ăn thì sẽ 
trở thành phú hộ thứ ba trong kimh-thành 
BaraIasr này. 

Nếu cả hai vợ chông con phú hộ, trong tuổi 
lão niên, xuất gia trong Phật-giáo, biết thực- 
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hành pháp-hành thiên-tuệ thì người chông có 
khả năng trở thành bậc Thánh Nhấắt-lai. Còn 
người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 


Nhưng bây giờ, hai vợ chồng con phú hộ này 
đã trải qua. hết cả 3 thời (thiếu niên, trung niên, 
lão niên) rồi, của cải, tài sản trong thế gian của 
họ đã bị khánh kiệt, của báu siêu-fam-giới là 
Thánh-đạo và Thánh-quả trong Phát-giáo cũng 
bị hoại nữa, như con cò già rụng hết lông cánh, 
nằm thoi thóp trong vũng bùn khô. 

Đức-Phật dạy bài kệ rằng: 

“Acaritva brahmacariyan, 

aladdha yobbane dhanam. 
Jiunakofncava jhãyami, 
khinamaccheva pallale. 

Aecaritva brahmacariyda1m, 

aladdha yobbane dhanam. 

Senfi capaHikhinava, 

puranani anutthunan HU, 

“Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh. 
Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Như con cò già yếu nằm than thở, 

Trên vũng bùn khô, không còn tôm cá. 


Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh, 


' Dhammapadagãthã thứ 155, 156. 
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Không được của báu lúc còn trẻ trung, 
Năm hồi tiêc của cải xưa đã hết, 
Như mũi tên đã rời khỏi cây cung, 


3 


Rơi xuống đất làm đô ăn cho mối ”. 
Nhận Xét Về Tích Người Con Phú Hộ 


Như Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ananda 
về hai người con phú hộ. Ngay trong kiếp hiện- 
tại, hai người con phú hộ đều có khả năng trở 
thành bậc Thánh-nhân, sở dĩ hai người con phú 
hộ không trở thành bác Thánh-nhân là vì gần 
gũi thân cận với bạn ác nghiện rượu, nên người 
con trai phú hộ phạm điểu-giới uống rượu và 
các chất say, trở thành người nghiện rượu 
nặng, cho nên tất cả của cải tài sản đều bị tiêu 
hao, thậm chí còn ngôi nhà ở cuối cùng cũng 
không giữ gìn được. Tất cả của cải tài sản sự 
nghiệp đều bị khánh kiệt hết thảy. Thánh-đạo, 
Thánh-quả cũng không có cơ hội phát triển 
được nữa. 

Đến thời kỳ lão niên, người con trai phú hộ 
dẫn vợ đi xin ăn, sống lay lắt qua ngày ở dưới 
mái hiên nhà của người khác. 

Như vậy, người phạm điêu-giới uống rượu, 
bia và các chất say trở thành người nghiện tồi, 
không gặp được người bạn tốt là bậc thiện-trí 
khuyên bảo, nhắc nhở thì càng bị sa lầy, chìm 
đắm trong vòng truy lạc. 
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Trong bài kinh Mangalasutta, Đức-Phật thuyết 
dạy vê 3Š pháp đem lại điêu hạnh-phúc an-lạc 
cho nhân loại và vị thiên-nam, thiên-nữ trong cõi 
trời dục-gIới. Trong 38 pháp â ây, Đức-Phật thuyết 
dạy 2 pháp đầu tiên rằng: 

“Asevana ca balanam, pangitanañca sevana `. 

1- Không nên gần gũi thân cận với bạn ác. 

2- Nên gắn gũi thân cận với bậc thiện-trí... 

Đó là điều hạnh phúc an-lạc cao thượng... 

Bởi vì, bạn ác thường hướng dẫn ta tạo mọi 
ác-nghiệp, mà ác-nghiệp thì chỉ cho quả khổ 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai mà thôi. 
Còn bạn thiện-trí thường hướng dẫn ta tạo mọi 
thiện-nghiệp, mà thiện-nghiệp thì cho quả an-lạc 
hạnh-phúc trong kiêp hiện-tại và vô sô kiệp vỊ- lai. 


* Ngũ-Giới Là Pháp Đem Lại Sự An Lành 


Ngñ-giới có tâm quan trọng trực tiêp đem lại 
sự hạnh-phúc an lành đên cho người giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn nói riêng, đền 
cho tât cả mọi chúng-sinh nói chung. 

Tâm quan trọng của #ñgð-giới trong sạch và 
trọn vẹn là pháp đem lại hạnh phúc an lành tuỳ 
theo địa vị của môi người trong đời. 

Nêu người ây là một Đức-vua có ngĩũ-giới 
trong sạch và trọn vẹn thì toàn cõi đât nước có 
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mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thanh 
bình thịnh vượng, thân dân thiên hạ đêu sông an 
cư lạc nghiệp... 


* 'Tích Kurudhammajatakat), Đúc-vua Bồ-tát 
Dhanañcayakorabya là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Goftama thực-hành pháp kurudharmna là pháp 
ngũ-giới được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại 
ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Sãvatthi. 
Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của 
Ngài khi còn là Đức-Bồ-tát Dhanañcayakorabya 
trong tích Kurudhammajataka. 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Bồ-tát Dhanafi- 
cayakorabya ngự tại kinh-thành Indapattha trị vì 
đất nước Kuru  Đức-vua Bồ-tát thực-hành 
“kurudhamma “là danh từ gọi pháp ngũ-giới” 
và có 10 người thực-hành theo Đ#ức-Bồ-tát cũng 
giữ gìn kurudhamna (pháp ngñ-giới) đó là: 

1- Mẫu hậu của Đức-vua Bồ-tát. 

2- Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua. 

3- Hoàng đệ Đức phó-Vương. 

4- VỊ Ba-la-môn quán sư của Đức-vua. 

5- Vị quan äo điển thổ. 

6- Người đánh xe ngựa của Đức-Vua. 


! ätakatthakatha,Udapanavagsga KurudhammaJatakavann. 
? Kurudhammo nãma pañcasïlãni: Pháp kuru là tên gọi ngũ-giới. 
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7- Phú hộ trong kinh-thành Indapattha. 

6- Vị quan trông coi kho thóc gạo. 

9- Người đóng cửa thành. 

10- Cô kỹ-nữ trong kinh-thành IndapatIha. 

Đó là 10 người thực-hành kurudhamưna theo 
Đức-vua Bồ-tát Dhanañcayakorabya. 


Đức-vua Bồ-tát lập ra trại bỗ-thí vật thực và 
đồ dùng tại 6 nơi: 4 cửa thành, trung tâm kinh- 
thành và trước cửa cung điện Đức-vua. 

Đức-vua Bồ-tát Dhanañcayakorabya là Đức- 
vua rất hoan hỷ trong pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật. Mỗi ngày, đem của cải trị giá 600.000 (sáu 
trăm ngàn) phân phát tại 6 trại bố-thí cho mọi 
người nghèo khổ, đói khát, người đi đường. 

Đức-vua Bồ-tát Dhanafcayakorabya ngự tại 
kinh-thành Indapattha, trị vì toàn đất nước Kuru 
được mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, 
thái bình thịnh vượng, mọi thần dân thiên hạ 
được sống an cư lạc nghiệp. 


Đắt Nước Kãliñga Gặp Nạn 


* Thời ấy, Đức-vua Kälinga ngự tại kinh- 
thành Dantapura, trị vì đất nước Kalinga. Đất nước 
Kãlinga gặp cơn hạn hán, trời không mưa, đến 
mùa màng không cày cấy trồng trọt gì được, 
nên dân chúng thiếu ăn đói khổ, còn sinh ra 3 
nạn: nạn đói khát, nạn dịch bệnh và nạn cướp 
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bóc. Dân chúng trong đất nước kéo đến kinh- 
thành Dantapura, đứng trước cung điện Đức-vua 
kêu la, than khóc xin Đứe-vua Kalinga cứu g1úp. 

Đức-vua Kãliiga truyền hội các quan cận 
thân bèn hỏi răng: 

- Này các quan! Có chuyện gì xảy ra? 

Các quan tâu lên Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ hạ, trong đất nước của Bệ hạ gặp 
cơn hạn hán kéo dài, trời không mưa, đến mùa 
màng không cày cấy trồng trọt gì được, nên dân 
chúng thiếu ăn, đói khổ, còn sinh ra 3 nạn: nạn 
đổi khái, nạn dịch bệnh và nạn cướp bóc. 

Dân chúng trong đất nước kéo đến kinh- 
thành, đứng trước cung điện của Đức-vua, kêu 
la, than khóc, xin Đức-Vua cứu giúp. Câu xin 
Đúc-vua làm cho mưa thuận gió hòa. 

Đức-vua bèn truyền hỏi các quan rằng: 

- Này các quan! Các Đựức-vua trước làm cách 
nào đê cho mưa thuận gió hòa? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, các Đức-vua trước, nếu khi 
đát nước gặp cơn hạn hán kéo dài, trời không 
mưa thì Đứúc-vua đem của cải ra bô-thí, nguyện 
thọ trì giới, năm trên giường không lát nệm 
bông suốt 7 ngày, trời sẽ mưa. 
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Đức-vua làm đúng theo lời tâu của các quan 
cận thần, nhưng trời vẫn không mưa. Đức-vua 
hỏi các quan rằng: 

- Này các quan! Trâm đã làm đúng theo lời 
tâu của các khanh, mà trời vẫn không mưa. 

Vậy, Tì yâm nên làm thế nào để cho trời mưa? 

Các quan tâu rằng: 

- Muốn tâu Bệ hạ, tại kinh-thành Indapafha, 
Đức-vua Dhanañcayakorabya có con voi báu 
tên là 4ñjanava—na, nếu Bệ hạ có được voi báu 
ấy, thì trời ắt có mưa. 

Đức-vua truyền lệnh hỏi rằng: 

- Này các quan! Làm thể nào để chúng ta có 
được con voi bảu ấy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, chúng ta không thể chiến 
thắng Đức-vua Dhanafñcayakorabya bằng sức 
mạnh, Đưức-vua ấy là bậc thiện-trí cao thượng 
hoan hỷ làm phước-thiện bố-thí đến người thọ 
thí theo nhu cầu. 

Dù người ta muốn xin ngôi Vua, Đức-vua 
cũng truyền ngôi Vua lại cho họ, dù người ta 
muốn xin đôi mắt, Đức- -Vua Cũng móc mắt ra 
cho họ, dù người ta muốn xin sinh-mạng, Đúc- 
vua cũng dám cho sinh-mạng được, huống hỗ 
chúng ta xin con voi báu ấy, chắc chắn Đức-vua 
sẽ ban con voi báu cho chúng ta. 
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Đức-vua truyền bảo rằng: 
- Này các quan! Bây giờ Tỉ râm phải 8 vị bà- 
la-môn đi đến xin con voi báu ấy. 


Nhóm 8 vị bả-la-môn đến kinh-thành Inda- 
pattha dò hỏi đề biết Đức-vua Bỗ-tát ngày nào sẽ 
ngự đến trại bố-thí. Dân chúng cho biết Đức-vua 
thường ngự đến trại bố-thí mỗi tháng 6 ngày: 8 - 
14 - 15 - 23 - 29 - 30. 

Ngày hôm sau nhằm vào ngày rằm (ngày 15), 
Đức-vua Bồ-tát sẽ ngự đến trại bố-thí. Nhóm 8 
vị bà-la-môn vội đến trước cửa thành phía Đông 
chờ đợi từ sáng sớm. 

Đức-vua Bồ-tát ngự trên voi báu trang điểm 
đầy đủ đồ trang sức, vòng vàng, ngọc quý. Khi 
Đức-vua Bồ-tát ngự đến phía Đông, tự tay Đức- 

vua Bồ- tát bố-thí đến cho 7 - § người xong, rồi 
truyền lệnh cho các quan làm phận sự bố-thí. 

Đức-vua Bồ-tát cỡi lên voi báu ngự đến cửa 
thành phía Nam, cùng các quan theo hầu đông 
đảo, nhóm 8 vị bà-la-môn không thể đến gần 
Đức-vua Bồ-tát được, nên nhóm 8 vị bà-la-môn 
vội đến cửa thành phía Nam đứng chờ đợi trước. 

Khi Đức-vua Bồ-tát ngự đến cửa thành phía 
Nam, nhóm 8 vị bà-la-môn chắp tay chúc tụng 
Đức-vua rằng: 


“Câu xin Đại-vương sông trường thọ ”. 


202 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


Đức-vua Bồ-tát nghe vậy, liên giục voi báu 
đến gần nhóm 8 vị bà-la-môn truyền hỏi rằng: 

- Này các vị bà-la-môn! Quý vị muốn được gì 
không ? 

Nhóm 8 vị bà-lamôn ca tụng ân-đức của 
Đức-vua bằng câu kệ rằng: 

Muôn tâu Đại-vương là Bác cao thượng. 

Đúc-vua có tâm đại-bỉ võ lượng, 

Có đại-thiện-tâm hoan hỷ bô-thí. 

Chúng hạ thân thành kính xin Đại-vương. 

Ban con voi báu hạnh phúc an lành, 

Thỉnh đem về đất nước Ka-lin-ga, 

Để thân dân thoát khỏi ba tai-nạn. 

Chúng hạ thân kính dâng số vàng này. 


Nghe quý vị bảà-la-môn ca tụng như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Dhanañcayakorabya truyền dạy răng: 

- Nây các vị bà-la-môn! Nếu các ngươi kính 
dáng vàng đề đôi lây voi báu này, thì thật là việc 
làm không hợp lẽ chút nào. Trâm sẽ ban cho con 
voi bảu này cùng với đồ trang sức của nó, và 
người nài voi tài giỏi này. 

Con voi bảu này là con vật xứng đảng dành 
cho Đức-vua làm phương tIỆH. 

Đức-vua Bô-tát ngự xuông voi, đi vòng quanh 
xem xét mọi đô trang sức đây đủ, sau đó, Đức- 
vua Bôồ-tát câm lây vòi voi đặt lên bàn tay nhóm 
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8 vị bả-la-môn, rồi lấy bình nước bằng vàng 
đựng đầy nước thơm rót từ trên vòi voi chảy 
xuống tay bà-la-môn rơi xuống đất, gọi là làm lễ 
bố-thí voi báu cùng với người nài voi tài giỏi và 
cả nhóm tùy tùng cho nhóm § vị bả-la-môn ấy. 

Nhóm 8 vị bà-la-môn dẫn voi báu, người nài 
voi tài giỏi và đoàn tùy tùng trở về kinh-thành 
Dantapura, để dâng lên Đức-vua Kãlinga. 

Đất nước Kãliñga đã có voi báu, nhưng trời 
vẫn không mưa, nên Đức-vua Kãlinga hỏi các 
quan rằng: 

- Này các quan! Nay, đất nước chúng ta đã có 
voi báu rôi, nhưng trời vẫn không mưa. 

Vậy, Tỉ râm nên làm thế nào nữa, để cho mưa 
thuận gió hòa, dân chúng sống no đủ thải bình 
an-lạc. 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đúc-vua Dhanañcaya- 
korabya là bậc đại-thiện-trí giữ-gìn Kkuru- 
dhammma (pháp ngũ-giới). Chính do nhờ thiện- 
pháp ấy, nên trong nước có mưa thuận gió hòa, 
dán giàu nước mạnh, thải bình thịnh vượng, dán 
chúng được sống an cư lạc nghiệp, chắc chắn là 
do oai lực của kurudhanưna (pháp ngũ-giới) 
trong sạch của Đức-vua Dhanañcayakorabya. 

Con voi báu này không có oai lực bằng 
kurudhammna (pháp ngũ-giới) ấy. 
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Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Kaliñga 
liền truyền lệnh cử một phái đoàn bả-la-môn và 
các quan đi sứ đến kinh-thành Indapattha, đồng 
thời tiễn đưa voi báu cùng với người nài voi tài 
giỏi, tất cả nhóm tùy tùng trở về lại kinh-thành 
Indapattha. 

Các quan đi sứ đến chầu Ðức-vua Dhanañ- 
cayakorabya kính dâng lại voi báu 4ñjanavaua 
cùng với người nài voi tài giỏi, rồi tâu lên Đức- 
vua Dhanaficayakorabya kính xin ghỉ chép 
kurudhanuna (pháp ngữ-giới) trên tấm biển 
vàng, đem về dâng lên Đức-vua Käãlidga để 
Đức-vua thực-hành kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) ấy, để cho nước Kãliäga được mưa thuận 
gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh 
vượng, dân chúng được sống an cư lạc nghiệp. 


* Kurudhamma (Pháp Ngũ-Giới) 


1- Đức-Vua Bồ-Tát Dhanañcayakorabya Giữ 
Gìn Kurudhamma (Pháp ngũ-giói) 


Các quan cận thần của Đức-vua Kãliñga và 
nhóm bà-la-môn đến kinh-thành Indapattha vào 
chầu Đức-vua Dhanañcayakorabya dâng trở lại 
voi báu ñjanavana cùng VỚI người nài vol tài 
giỏi và nhóm tùy tùng, rồi kính tâu lên với Đức- 
vua rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, đất nước của chúng 
hạ thân, khi đem voi bảu ñjanavanna trở về, 
trời vẫn hạn hán không có mưa, được biết Đại- 
vương là bậc đại-thiện-trí giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) trong sạch. Đức-vua của hạ thần 
muốn giữ gìn kurudhanưna (pháp ngũ-giới) 
nên phái chúng hạ thân đến kính xin Đại-vương 
có tâm đại-bi ban kurudhanuna (pháp ngũ-giới) 
cho chúng hạ thân ghi chép trên tấm biển vàng 
này, rồi đem về dâng lên Đức-vua Kãlinga để 
thực-hành kurudhamưna (pháp ngũ-giới) ấy. 

Kính xin Đại-vương có tâm đại-bi ban kuru- 
dhammna (pháp ngũ-giới) cho hạ thân ghi chép. 

Đức-vua Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Trâm có giữ gìn kurudham- 


ma (pháp ngũ-giới) thật, nhưng bây giờ Trâm 
hoài nghỉ về kurudhamma của Trâm. 


Vì vậy, Trâm phân vân không muốn ban kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đên cho các khanh. 
Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

_ “Theo lệ thường, cứ 3 năm tổ chức lễ một 
lân, các quan đếu hội họp đông đủ, môi đời 
Đức-vua đếu đóng vai chư-thiên đứng trên cung 
điện Yakkha Citaraja bàn cây tên được trang 
điểm băng các thứ hoa từ 4 phương. Khi ây, 
Trâm cảm cây cung đứng trên cung điện Yakkha 
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Cïftaraja, gắn mặt hô nước, bắn mũi tên đến bốn 
phương, Trâm thây rõ 3 mũi tên theo 3 hướng, 
côn. một mũi lên: rơi xuống hồ nước, cho nên 
Trâm hoài nghỉ răng: 

Không biết mũi tên của Trâm rơi xuống nước 
có đụng phải con cá nào hay không? 

Trâm có phạm điều-giới sảt-sinh hay không? ”. 

Vì vậy, Trâm phân vân không muốn ban kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đên cho các khanh. 

Các sứ giả đều tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương không có 
tác-ý sát-sinh, thì không thê gọi là phạm điểu- 
giới sát-sinh được. 

Vậy, kính xin Đại-vương có tâm đại-bi ban 
kurudhamna (pháp ngữ-giới) cho chúng hạ thán. 

Đức-vua Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Nếu vậy thì các ngươi hãy 
ghi chép kurudhamma (pháp ngũ-giới). 

Các sứ giả đem tắm biển vàng ra ghi chép: 


1- Papụo na hanfabbo: Không nên sát-sinh. 

2-Adinnam nãdãtabbam: Không nên lấy đô 
vật mà người không cho, nghĩa là không nên 
trộm-cắp của cải người khác. 

3-Kãmesumicchữ na carifabba1m:Không nên 
tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con người khác. 
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4-Musã na bhanitabbam: Không nên nói-dối. 

5- Majjam na pãtabbam: Không nên uống 
rượu và các chất say. 

Đức-vua Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, Trâm vẫn chưa 
hài lòng, Trâm xin giới thiệu đến Mẫu-hậu của 
Trẫm là người giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xin ghỉ chép kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) nơi Mẫu-hậu của Trâm. 


2-Mẫu Hậu Của Đức-Vua Giữ Gìn Kurudhamma 


Các sứ giả đến chầu Mẫu-hậu của Đức-vua 
tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng thái-hậu, chúng hạ thân 
được biết Lệnh-bà giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngĩũ-giới) trong sạch. 

Kính xin Lệnh-bà có tâm từ bạn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thán. 

Hoàng thái-hậu truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giớ!) thật, nhưng bây giờ ta hoài nghỉ 
về kurudhamma (pháp ngũ-giới) của ta, nên ta 
phán vân không muôn ban kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) đên cho các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 
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“Ta có hai Hoàng-tứ, Hoàng-tử trưởng là 
Chánh-vương và Hoàng-tử thứ là Phó-vương. 

Một lần có một Đức-vua ở nước lân bang, gửi 
đồ công hiến Đức-vua Chánh-vương của ta một 
lõi trầm thơm giá trị 100.000 (một trăm ngàn) 
đông kahäpana, và một nhánh hoa bằng vàng 
giá trị 1.000 (một ngàn) đông kahäpana. Đức- 
vua Chánh-vương đem hai món quà ấy dâng cho 
ta. Ta nghĩ rằng: 

“Lõi trầm ta cũng không thoa và nhánh hoa 
vàng ta cũng không trang điểm, ta nên đem cho 
hai nàng dâu của ta `. 

Ta đem nhánh hoa bằng vàng có giá trị thấp 
ban cho nàng dâu trưởng là Chánh-cung Hoàng- 
hậu của Hoàng-tử trưởng Cháảnh-vương, và đem 
lõi trầm có giá trị cao ban cho nàng dâu thứ là 
vương-phi của Hoàng-tử thứ Phó-vương. 

Khi ta ban cho họ rồi, nghĩ lại ta là người giữ 
gìn kurudhamma (pháp ngĩũ-giới) lễ ra ta 
không nên có tâm thiên vị nàng dâu nào giàu, 
nàng dâu nào nghèo, ta nên nghĩ đến địa vị lớn 
địa vị nhỏ. 

Đúng ra, vật có giá trị cao 1a nên ban cho 
nàng dâu trưởng. Ta đã không làm như vậy, 
giới của ta có bị ô nhiễm hay không? `”. 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) cho các ngươi. 
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Các sứ giả tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng Thái-hậu, của cái của 
mình muôn ban cho ai tùy theo mình, điêu áy 
không làm cho giới bị ô nhiêm. 

Vậy, kính xin Lệnh-bà có tâm từ ban kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thân. 


Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma 
(pháp nñgñ-giới) nơi Hoàng Thái-hậu của Đức- 
vua trên tắm biên vàng xong, Bà truyền dạy rằng: 


- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài 
lòng, ta xin giới thiệu đến nàng dâu trưởng là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng-tử trưởng 
Chánh-vương, là người giữ gìn kurudhamna 
(pháp ngũ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xin ghỉ chép kurudhamma 
(pháp ngĩũ-giới) từ nơi nàng dâu trưởng của 1a. 


3- Chánh-Cung Hoàng-Hậu Của Đức-Vua 
Giữ Gìn Kurudhamma 


Các sứ giả đến chầu Chánh-cung Hoàng-hậu 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chúng 
hạ thần được biết Chánh-cung Hoàng-hậu giữ 
gìn kurudhammma (pháp ngũ-giới). 

Kính xin Chánh-cung Hoàng-hậu có tâm từ 
ban kurudhamuna cho chúng hạ thần. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giớ!) thật, nhưng bây giờ ta hoài nghỉ 
về kurudhamuna (pháp ngũ-giới) của ta, nên ta 
phân vân không muôn ban kurudhanưna (pháp 
ngũ-giới) đến cho các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tq đứng trên bao lợn cung điện, 
nhìn thây Đức Chánh-vương ngôi trước, Đức 
phó-vương ngồi sau trên lưng voi bảu đang ngự 
ra khỏi thành, ta trộm nghĩ thâm răng: 

“Ta nên giao thiệp với Đức phó-vwơng nảy, 
khi Đức chánh-vương băng hà; Đức phó-vương 
lên ngôi Chánh-vương sẽ có lòng ưu ái đên ta ”. 

Sau đó, ta cảm thấy hồ-thẹn tội-lỗi, vì ta là 
người hành kurudhamma (pháp ngũ-giới), Đức- 
vua phụ-quản của ta vân còn sông, ta lại trộm 
nghĩ đên một người đàn ông khác `. 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) cho các khanh. 

Các sứ giả tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chỉ có 
suy nghĩ ở trong tâm, không thê phạm điểêu-giới 
tà-dâm được. 
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Vì vậy, kính xin Chảnh-cung Hoàng-hậu có 
tâm từ ban kurudhamưna (pháp ngĩũ-giới) cho 
chúng hạ thần. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamna 
(pháp ngũ-giới) nơi Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua trên tắm biển vàng xong, Chánh-cung 
Hoàng-hậu truyền dạy rằng: 


- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài 
lòng, ta xin giới thiệu đến Đức phó-vương là 
người giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) 
trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xin ghỉ chép kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) từ nơi Đức phỏ-vương ấy. 


4- Đức Phó-Vương - Hoàng Đệ Của Đức-Vua 
Giữ Gìn Kurudhamma 

Các sứ giả đến chầu Đức phó-vương tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức phó-vương, chúng hạ thân 
được biết Đức phó-vương giữ gìn kurudham- 
ma (pháp ngũ-giới). 

Kinh xin Đức phó-vương có tâm từ ban Kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thán. 

Đức phó-vương truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật, nhưng bây giờ ta hoài nghỉ 
về kurudhamưna (pháp ngũ-giới) của ta, nên ta 
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phân vân không muốn ban kurudhamưna (pháp 
ngĩũ-giới) đến cho các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một buổi chiễu, ta đến châu Đức Chánh- 
vương băng xe ngựa, ta nghĩ, khi đến châu Đức 
hoàng-huynh xong, sẽ xin cáo lui trở về. Nhưng 
khi châu xong, lại gặp phải cơn mưa lớn có sảm 
sét, Đức hoàng-huynh khuyên bảo ta nên nghỉ 
lại đêm tại cung điện. 

Phân người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy 
tùng nghĩ răng: 

“Đức phó-vương sẽ trở về, nên họ chờ đợi 
suốt đêm đên sáng ”. 

Sáng ngày hôm sau, ta xin phép ra về, khi ra 
đên cửa, ta thây người lái xe và đoàn người thuộc 
hạ tùy tùng đứng chờ suốt đêm, bị trời mưa ướt 
phải chịu cực khó. 

Ta cảm thấy ân hận và thương cảm cho người 
lải xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng. Ta là 
người giữ gìn kurudhamma (pháp ngñ-giới) mà 
làm khô người khác `”. 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới) cho các khanh. 


Các sứ giả tâu răng: 
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- Muôn tâu Đức phó-vương, Đức phó-Vương 
không có tác-ÿý làm khô người khác, còn giới của 
Đức phó-vương không hệ bị ô nhiêm một điễu- 
giới nào cả. 

Vậy, kính xin Đức phó-vương có tâm từ ban 
kurudhammna (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thám. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kwrudhamma 
(pháp ngữ-giới) nơi Đức phó-vương trên tắm 
biển vàng xong, Đức phó-vương truyền dạy rằng: 


- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài 
lòng, ta xin giới thiệu đến vị bà-la-môn quân sư 
của Đức-vua, là người giữ gìn kurudhamna 
(pháp ngĩũ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh nên đến xin ghỉ chép kurudham- 
ma (pháp ngũ-giới) từ nơi vị quân sư ấy. 


5- Vị Bàlamôn Quân Sư Của Đức-Vua Giữ Gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến hầu vị quân sư bả-la-môn thưa: 

- Kính thưa Ngài quân sư, chúng hạ thân được 
biệt quân sư giữ gìn kurudhamưna (pháp ngũ-giới). 

Kính xin Ngài quân sư có tâm từ ban kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thân. 

Vị bả-la-môn quân sư dạy rằng: 

- Này các ngươi! Ta có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật, nhưng báy giờ ta hoài-nghi 
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về kurudhamưna (pháp ngũ-giới) của ta, nên ta 
phán ván không muôn ban kurudhanưna (pháp 
ngũ-giới) đên cho các ngươi. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, ta đến châu Đức-vua, trên đường 
đi ta tháy một chiêc xe mới xinh đẹp, được biết 
chiêc xe ấy của Đức-vua lân bang đem đên kính 
dáng lên Đức-vua Dhanañncayakorabya. Ta thâm 
nghĩ răng: 

Ta đã già rồi, nễu được Đức-vua ban chiếc xe 
này cho ta, ta sẽ dùng chiêc xe này làm phương 
tiện đi lại châu Đức-vua thì tốt biêt dường nào! 

Khi ta vào châu Đức-vua, sứ giả tâu kính dâng 
chiêc xe lên Đức-vua. Đức-vua khen ngợi chiêc 
xe rắt xinh đẹp, rồi truyện dạy răng: 

- Này sử giả, các ngươi nên kính dâng chiếc 
xe xinh đẹp này đên vị bà-la-môn quân sư khả 
kính của Trám. 

Ban đâu ta không chịu nhận, nhưng Đức-vua 
khân khoản mãi ta mới chịu nhận. Vì ta là vị 
quân sư giữ gìn kurudhamưna (pháp ngũ-giới), 
sao lại phát sinh tâm tham muôn trong của cải 
của người khác ”. 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) cho các ngươi. 
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Các sứ giả thưa rằng: 

- Kinh thưa Ngài quân sư, tâm nghĩ tham 
muốn của cải người khác, thì chưa phạm điểu- 
giới được, bởi vì phạm điều-giới phải do thân 
và khâu. 

Vậy, kính xin Ngài quán sư có tâm từ ban 
kurudhammna (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thám. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamuna 
(pháp ngữ-giới) nơi vị quân sư trên tắm biển 
vàng xong, vị quân sư truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa 
hài lòng, ta xin giới thiệu đến vị quan đo điên 
thô của Đức-vua, là người giữ gìn kurudhanuna 
(pháp ngñ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Các ngươi nên đến xin ghi chép kurudhamma 
(pháp ngĩũ-giới) từ vị quan áÿ. 

6- Vị Quan Đo Điền Thổ Của Đức-Vua 

Giữ Gìn Kurudhamma 

Các sứ giả đến hầu vị quan đo điền thổ thưa: 

- Kính thưa vị quan đo điền thổ, chúng tôi 
được biết quan lớn giữ gìn kurudhammna (pháp 
ngĩũ-giớ!). 

Kính xin quan lớn có tâm từ ban Kkuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Vị quan đo điền thô bảo rằng: 
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- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật, nhưng báy giờ tôi hoài- 
nghỉ về kurudhamưna (pháp ngũ-giới) của lôi, 
nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) đến cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi có phận sự đo điền thổ ở tỉnh 
ngoài, tôi lấy sợi dây cột vào hai đầu cây, người 
chủ đất cầm một đâu, còn tôi câm một đầu. 

Khi tôi giăng dây đề đo đất, đâu cây của tôi 
nhằm ngay vào hang con cua, tôi nghĩ răng: 

Nếu tôi cắm cây ngay vào hang con cua thì có 
thể làm con cua chết, nếu tôi cắm cây tránh quá 
hang con cua thì bị thâm lạm đất nhà nước, nếu 
tôi cắm cây trước hang con cua thì thiếu hụt đất 
của chủ điển. 

Tôi nghĩ nếu trong hang này có con cua, thì 
tôi đã thấy nó, tôi đã xem xét không nhìn thấy 
con cua nào, có lẽ nó đã bỏ hang ẩi rồi. 

Khi tôi cắm cây nhằm ngay vào hang cua, tôi 
lắng nghe có tiếng kêu, tôi nghĩ có lẽ tôi đã cắm 
cây đụng phải con cua bị đau, nhưng tôi không 
biết con cua sống chết thể nào ”. 


Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 
Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền 
lại kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho quý vị. 
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Các sứ giả thưa rằng: 

- Kính thưa vị quan đo điển thổ, Ngài không 
có tác-ý sát-sinh, dù con cua có chết hay không, 
quan lớn cũng không phạm điêu-giới sáf-sinh. 

Vậy, xin quan lớn có tâm từ truyền lại kuru- 
dhamưmna (pháp ngñ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kwrudhamma 
(pháp ngĩ-giới) nơi vị quan đo điền thổ trên tắm 
biển vàng xong, vị quan đo điền thổ bảo rằng: 

- Thưa quỹ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài 
lòng, tôi xin giới thiệu người đánh xe ngựa của 
Đức-vua, là người giữ gìn kurudhamưna (pháp 
ngĩũ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Các người nên đến xin ghỉ chép kurudhama 
(pháp ngũ-giới) từ ông ấy. 

7- Người Đánh Xe Ngựa Của Đức-Vua 

Giữ Gìn Kurudhamma 

Các sứ giả đến gặp người đánh xe ngựa cho 
Đức-vua thưa rằng: 

- Thưa anh đánh xe ngựa, chúng tôi được biết 
anh giữ gìn kurudhamna (pháp ngũ-giới). 

Xin anh có tâm từ truyền lại kurudhamma 
(pháp ngĩũ-giới) cho chúng tôi. 

Người đánh xe ngựa thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật, nhưng báy giờ tôi hoài- 
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nghỉ về kurudhamưna (pháp ngũ-giới) của lôi, 
nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) đến cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi đảnh xe ngựa đưa Đức-vua du 
lãm vườn thượng uyễn. Đức-vua mải ngắm cảnh, 
đến quá chiêu Đức-vua mới ngự lên xe hồi cung. 

Chiếc xe đi được một đoạn đường, tôi nhìn 
thấy bằu trời mây kéo đen nghịt, báo hiệu trời 
sắp mưa, lo Đức-vua sẽ bị mưa ướt, nên tôi dùng 
roi bảo hiệu cho ngựa chạy nhanh về cung điện. 

Bắt đầu từ đó về sau, mỗi khi đến đoạn đường 
này, con ngựa vụt chạy nhanh với ý nghĩ nơi 
đoạn đường này có nguy hiểm, nên trước đây 
người lãi xe đã báo hiệu cho chạy nhanh. 

Sự thật, hôm ấy trời mưa ướt hay không, 
chính tôi không có lôi, thế mà tôi dùng roi ra 
hiệu cho ngựa chạy nhanh, tôi đã làm khổ con 
ngựa từ ngày ấy cho đến nay. 


Tôi cảm thấy ân hận thương cảm cho con ngựa. 
Vì tôi là người giữ gìn kurudhaimma (pháp 
ngũ-giởi) không nên làm khô chúng-sinh khác ”. 
Như vậy giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 
Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền 
lại kurudhamna (pháp ngũ-giới) cho quý vị. 
Các sứ giả nói răng: 
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- Này anh đánh xe ngựa, tâm của anh không 
nghĩ làm khô đền con ngựa, còn ngũ-giới của 
anh không phạm một điêu-giới nào cả. 

Vậy, xin anh có tâm từ truyền lại kurudham- 
ma (pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kwrudhamma 
(pháp ngũ-giớï) nơi người đánh xe ngựa trên. tắm 
biển vàng xong, người đánh xe ngựa khuyên rằng: 

- Thưa quỹ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài 
lòng, tôi xin giới thiệu ông phú hộ là người giữ 
gìn kurudhamưna (pháp ngũ-giới) trong sạch và 
Írọn VẹH. 

Quỷ vị nên đến xin ghỉ chép kurudhanuna 
(pháp ngũ-giới) từ nơi ông áy. 

8- Ông Phú hộ ở Kinh-Thành Indapatta 

Giữ Gìn Kurudhamma 

Các sứ giả đến gặp ông phú hộ thưa rằng: 

- Thưa ông phú hộ, chúng tôi được biết ông 
giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới). 

Kinh xin ông có tâm từ truyền lại kurudham- 
ma (pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Ông phú hộ thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật, nhưng báy giờ tôi hoài- 
nghỉ về kurudhamma (pháp ngĩũ-giới) của tôi, 


310 NGŨ-GIÓI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) đên cho quý vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi đi thăm ruộng của tôi, xem xét 
lúa sali đến thời kỳ chín, có thê gặt được chưa. 

Trước khi trở về, tôi sai người căt một năm 
đem về, sau đó tôi nghĩ răng: 

Lúa ruộng của tôi chưa được đóng thuế cho 
nhà nước, nhưng tôi đã đem về một năm lúa, mà 
tôi chưa đóng thuế. 

lôi là người giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngũ-giới), lẽ ra tôi phải đóng thuế lúa cho nhà 
NƯỚC XONg ` rồi, phần lúa còn lại & phần của tôi 
mới đem về nhà được, tôi đã võ ý”. 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền 
lại kurudhamưmna (pháp ngũ-giới) cho quỷ vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Thưa ông phú hộ, ông không có tác-ý trộm- 
cấp, nên ngĩ-giới của ông không phạm điểu-giới 
nào cả. 

Vậy, xin ông có tâm từ truyễn lại kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamna 
(pháp ngñ-giới) nơi ông phú hộ trên tâm biên 
vàng xong, ông phú hộ khuyên bảo răng: 
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- Thưa quỹ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài 
lòng, tôi xin giới thiệu Vị quan trông coi kho 
thóc gạo là người giữ gìn kurudhamưmna (pháp 
ngũ-giớ!) trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghỉ chép kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) từ nơi vị quan ấy. 


9- Vị Quan Trông Coi Kho Thóc Gạo 
Của Đức-Vua Giữ Gìn Kurudhamma 


Các sứ giả đến tìm gặp vị quan trông coi kho 
thóc gạo của Đức-vua rôi thưa răng: 

- Thưa quan trông coi kho thóc gạo, chúng tôi 
được biết ông giữ gìn kurudhammma. 

Kinh xin quan có tâm từ truyễền lại kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Vị quan trông coi kho thóc gạo thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật, nhưng báy giờ tôi hoài- 
nghỉ về kurudhamma (pháp ngĩũ-giới) của tôi, 
nên tôi phán vân không muốn truyện lại kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới) đên cho quý vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi ngôi trước cửa kho, dùng thẻ 
đê đêm lúa đem nạp vào kho thóc lúa nhà Vua. 

Trong khi đang đếm lúa thì trời mưa, vì sợ 
trời mưa ướt lúa, tôi vội vàng sai người đong 
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lúa đóng thuế nạp vào kho. Khi công việc xong 
rồi, tôi nghĩ lại răng: 

Trong khi vội vàng lỡ đếm nhầm, nếu thiếu 
lụa thì có hại cho nhà nước, hoặc nêu dự lúa 
thì có hại cho dân chúng. 

lôi là người giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngữ-giới) mà không thận trọng trong phán sự 
của mình ”. 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền 
lại kurudhamưmna (pháp ngũ-giới) cho quỷ vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Thưa quan, quan không có tác-ý gì, nên 
quan không thê phạm điểu-giới nào cả. 

Vậy, xin quan có tâm từ truyễn lại kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma 
(pháp nñgữ-giới) nơi vị quan trông coi kho thóc 
gạo trên tắm biển vàng xong, vị quan ây khuyên 
bảo rằng: 

- Thưa quý vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài 
lòng, tôi xin giới thiệu người đóng cứa thành 
là người giữ gìn kurudhamưmna (pháp ngñ-giới) 
trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghỉ chép kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) từ nơi người äy. 
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10- Người Đóng Cửa Thành Giữ Gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến gặp người đóng cửa thành 
thưa răng: 

- Thưa anh, chúng tôi được biết anh giữ gìn 
kurudhammna (pháp ngũ-giới). 

Xim anh có tâm từ truyền lại kurudhammna 
(pháp ngĩũ-giới) cho chúng tôi. 

Người đóng cửa thành thưa rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật, nhưng báy giờ tôi hoài- 
nghỉ về kurudhamma (pháp ngũ-giới) của tôi, 
nên tôi phán vận không muôn truyền lại 
kurudhamưna (pháp ngĩũ-giới) đến cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, đến giờ đóng cửa thành, tôi đã 
thông báo lớn tiêng đên 3 lần. Khi ấy, một người 
nghèo với một đứa em gái vào rừng tìm củi và 
có xong, đang trên đường đi vào cửa thành. Hai 
anh em vội vàng chạy đến, cũng vừa đúng lúc 
đóng cửa thành. Tôi quở trách người ấy rằng: 

- Anh không biết có Đức-vua trong thành, 
không biết đên giờ đóng cửa thành hay sao? Mà 
anh ham vui dân vợ đi dạo chơi trong rừng mãi 
cho đên giờ này mới trở vê? 

Anh chàng nghèo ấy đáp rằng: 
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- Này thưa anh! Người con gái ấy là em của 
tôi, không phải là vợ. 

Tôi nghĩ lại rằng: 

Em gái của anh ấy mà ta nói là vợ. 

lôi là người giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngữ-giở!), tôi không biết rõ, nên nói lời không 
chân thật, tôi rát ân hận ”. 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền 
lại kurudhamna (pháp ngũ-giới) cho quỷ VỊ. 

Các sứ giả bảo rằng: 

- Này anh đóng công thành, người nào nói 
theo sự hiểu lầm của mình, thì người ấy không 
gọi là phạm điêu-giới nói-dối. 

Vậy, xin anh có tâm từ truyền lại kurudham- 
ma (pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 


Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma 
(pháp ngữ-giới) nơi người đóng cửa thành trên 
tâm biển vàng xong, người đóng cửa thành ây 
khuyên rằng: 

- Thưa quỹ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài 
lòng, tôi xin giới thiệu cô kỹ-nữ Vanpadasr là 
người giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) 
trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghỉ chép kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) từ nơi cô kỹ-nữ ấy. 
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11- Cô Kỹ Nữ Trong Kinh-Thành Indapattha 
Giữ Gìn Kurudhamma 


Các sứ giả đến gặp cô kỹ-nữ Vannadasï, thưa 
răng: 

- Thưa cô, chúng tôi được biết cô giữ gìn 
kurudhamưna (pháp ngũ-giới). 

Xin cô có tâm từ truyền lại kurudhamưma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Cô kỹ nữ Vannadasĩ thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật, nhưng báy giờ tôi hoài- 
nghỉ vê kurudhanữna (pháp ngĩũ-giớ) của lôi, 
nên tôi phân vân không muốn truyện lại Kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới) cho quý VỊ. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một thuở nọ, một chàng trai trẻ đến tìm tôi 
và trao trước cho tôi một sô tiên I.000 đồng 
kahapana, rôi bảo với tôi răng: 

- Này cô! Cô hãy chờ tôi sẽ trở lại. 

Chàng trai trẻ áy ra đi, tôi đã chờ đợi suốt 3 
năm ròng rã vân không thây chàng trai trẻ ây 
trở lại sông chung với tôi. 

Trong suốt thời gian 3 năm trường ấy, tôi 
không dám nhận tiên bạc của cải từ một người 
đàn ông nào khác, tôi giữ gìn ngũ-giới trong 
sạch trọn vẹn, không để phạm điêu-giới nào. 
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Vì vậy, tôi phải chịu sống trong cảnh nghèo 
khổ túng thiếu, đến lúc tôi không thể nào tiếp tục 
chịu đựng kéo đài cuộc sống như vậy được nữa. 


Khi tôi đến tòa trình bày rằng: 

- Kính thưa quan tòa, xin tòa phán xét trường 
hợp của tôi như vây: 

“Cách đáy tròn đúng 3 năm, một chàng trai 
trẻ trao trước cho tôi số tiên 1.000 đồng kahä- 
pana, rồi bảo với tôi rằng: 

- Này cô! Cô hãy chờ tôi sẽ trở lại. 

Tôi đã chờ đợi chàng trai trẻ ấy tròn đúng 3 
năm rôi, mà vẫn không thấy chàng trai trẻ ấy trở 
lại tìm tôi, tôi giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn 
vẹn, không để phạm điểu-giới nào. 


Vì vậy, cuộc SÔNG ‹ của tôi càng ngày càng túng 
thiếu, nghèo khổ. Đến nay, tôi không thể tiếp đục 
chịu đựng kéo dài cuộc sông như vậy được nữa `. 

Vậy, kính xin quý tòa phán xét giải quyết hoàn 
cảnh khó của tôi thê nào cho được công mình. 

Tòa phán xét rằng: 

Kể từ nay, nàng có thể nhận tiền bạc từ người 
đản ông khác được. 

Sau khi tòa phản xét xong, tôi vừa bước ra 
khỏi tòa, thì có một người đàn ông lại tìm tôi, 
trao cho tôi một sô tiên 1.000 đồng kahapana. 
Tôi vừa đưa tay ra định nhận, nhưng chưa kịp 
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nhận. Ngay khi ấy, chàng trai trẻ cách đây đúng 
3 năm vê trước xuất hiện, vừa thấy chàng trai 
trẻ ấy, tôi liên rút tay lui lại và kêu lên rằng: 

- Chàng trai trẻ năm xưa đã đến rôi! Tôi 
không thể nhận số tiễn 1.000 đồng kahäpana 
của ông được, xin ông thông cảm. 

Chàng trai trẻ ấy hóa trở lại thành Đức-vua 
trời Sakka đứng trên hư không có hào quang 
sáng ngời, làm cho dân chúng trong thành đêu 
vui mừng hớn hở. 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy rằng: 

“Cách đây đúng 3 năm, Trâm đã biến hóa thành 
một chàng trai trẻ trao cho cô kỹ nữ này TI.000 
đông kahäpana, để thử lòng cô kỹ-nữ có giữ gìn 
ngĩũ-giới trong sạch và trọn vẹn hay không. 

Nay, Trâm đã biết rõ cô kỹ-nữ ấy là người giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn ”. 

Đức-vua trời Sakka khuyên dạy mọi người 
nên giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn sẽ 
được nhiều quả bảu lớn lao. 

Sau đó, Đức-vua trời Sakka ban phước lành 
cho tôi, trong nhà có đây đủ 7 thứ bđu vật và 
khuyên dạy rằng: 

“Cô nên giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, chớ nên dễ duôi trong mọi thiện-pháp, cho 
đến trọn đời. 
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Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới sẽ cho 
quả tái-sinh lên cõi trời, thọ hưởng mọi sự an- 
lạc cao quỷ trong cối trời `. 

Như vậy, tôi đã nhận số tiên 1.000 đồng 
kaha-pana từ chàng trai, nhưng tôi chưa làm 
xong bón phận, lại còn đưa tay định nhận 1.000 
đồng kahapana từ một người đàn ông khác, fuy 
tôi đưa tay nhưng chưa kịp nhận sô tiên áy `”. 

Như vậy, ngũ-giới của tôi có bị ô nhiễm hay 
không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền 
lại kurudhammna (pháp ngũ-giới) cho quỷ vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Này cô Vannadasil Như vậy, ngũ-giới của 
cô không bị ô nhiêm, vân còn trong sạch và 
Írọn vẹn. 

Vậy, xin cô có tâm từ truyền lại kurudhamưna 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Các sứ giả ghi chép kurudhamưmna (pháp ngũ- 
giới) nơi cô kỹ-nữ trên tâm biên băng vàng. 

Như vậy, các sứ giả của Đức-vua Kaãlihga ở 
kinh-thành Dantapura đã ghi chép kurudhamưna 
từ II người giữ gìn kurudhamưna (pháp ngõ- 
Øïới) trong sạch và trọn vẹn trên tâm biên vàng, 
rôi trở lại kinh thành Dantapura, kính dâng tâm 
biên vàng ây lên Đức-vua Kälinga. 
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Đức-vua Kalinga thực-hành nghiêm chỉnh 
theo kurudhamưmna trong sạch và trọn vẹn. 

Cho nên, trong đất nước Kãliñga của Đức-vua 
được mưa thuận gió hòa, 3 tai nạn không còn nữa, 
đất nước được thái bình thịnh vượng, dân giàu nước 
mạnh, dân chúng sống được an cư lạc nghiệp. 


Phần Đức-vua Bồ-tát Dhanañcayakorabya 
tiếp tục thực-hành bồi bổ các pháp-hạnh ba-la- 
mật như bố-thí, trì giới, v.v... cho đến trọn đời. 

Đức-vua Bỏ-tát cùng những người trung tín 
sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới trong 
sạch và trọn vẹn cho quả đều được tái-sinh lên cõi 
trời, được hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời. 

Đức-Phật thuật lại câu chuyện tiền-kiếp của 
Ngài, những người nghe Đức-Phật thuyết pháp 
xong, phát sinh đức-tin trong sạch, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Có số chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, 
Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhất-lai... 

Có số người phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới suốt đời. 
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Tích Kurudhammajätaka Liên Quan Đến 

Kiếp Hiện-Tại 

Trong fích Kurudhammajätaka này, Đức-Bầ- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật ŒGotama, sinh làm 
Đức-vua Bồ-tát Dhanañcayakorabya trong thời 
quá-khứ. 

Đến khi Ðức-Phật Gofama xuất hiện trên thế 
gian thì hậu-kiếp của các nhân vật trong /ích 
Kurudhammajãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện- 
tại như sau: 


- Mẫu hậu của Đức-vua nay kiếp hiện-tại này 
là Mẫu hậu Mahãmayädevr. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu của Đúc Chánh 
vương nay kiếp hiện-tại này là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Yasodharä, về sau xuất gia trở thành 
Ngài Đại-đức t)-khưu-ni YasodharatherI. 

- Đức phó vương, Hoàng đệ của Đức-vua nay 
kiếp hiện-tại này là Ngài Trưởng-lão Nandatthera. 

- Vị Bà-la-môn quân sư nay kiếp hiện-tại này 
là Ngài Đại Trưởng-lão Mahakassapatthera. 

- VỊ quan đo điên thổ nay kiếp hiện-tại này là 
Ngài Trưởng-lão Kaccayanafthera. 

- Người lái xe ngựa của Đức-vua nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Trưởng-lão Anuruddhatthera. 

- Ông phú hộ kinh thành Indapattha nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Đại Trưởng-lão Sariputtatthera. 
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- Vị quan trông coi thóc lúa nay kiếp hiện-tại 
là Ngài Đại Trưởng-lão Mahamoggallanathera. 

- Người đóng cửa thành nay kiếp hiện tại này 
là Ngài Trưởng-lão Pufñfiatthera. 

- Cô kỹ-nữ Vannadäsĩ nay kiếp hiện-tại này là 
Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavannatther1. 

- Đức-vua Bồ-tát Dhanaficayakorabya nay 
kiêp hiện-tại này chính là Đức- Phật Goftamua. 


Như vậy, người giữ gìn øgñ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn rất quan trọng, có khả năng 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Trong kiếp hiện-tại, người giữ gìn ngũ-giới 
được trong sạch và trọn vẹn có tầm quan trọng 
ảnh hưởng đến những người khác, chúng-sinh 
khác tuỳ theo địa vị của mỗi người trong đời. 

- Nếu Đức-vua là người giữ gìn ngũ-giới 
được trong sạch và trọn vẹn thì trong nước 
được mưa thuận gió hòa, mùa mảng bội thu, 
thần dân thiên hạ được sống trong cảnh thanh 
bình thịnh vượng, an cư lạc nghiệp. 

- Nếu gia chủ trong gia đình là người giữ gìn 
ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn thì toàn 
thể những người trong gia đình được sống an 
lành hạnh phúc. 


- Nêu hai vợ chông đếu giữ gìn ngũ-giới được 
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trong sạch và trọn vẹn thì vợ chồng con cái 
được sống hạnh-phúc an-lạc. 

- Nếu 2 người bạn đêu giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và frọn vẹn thì 2 người bạn thân thiết 
tin cần lẫn nhau, cùng giao hoà với nhau được 
hạnh phúc an-lạc. 

- Nếu người nào giữ gìn ngñ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn thì chính người ấy đã tạo những 
dục-giới đại-thiện-nghiệp giữ gìn ngũ-giới không 
chỉ cho quả tốt, quả an-lạc trong, kiếp hiện-tại đối 
với mình, mà quả tốt, quả an-lạc ây còn ảnh hưởng 
đến những người thân gần gũi với mình nữa. 


Sau khi người có giới trong sạch trọn vẹn ấy 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi 
người hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự 
hạnh-phúc an-lạc cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 


Cho nên, bác fhiện-trí quý trọng ngũ-giới 
hơn cả sinh mạng của mình, bởi vì giữ gìn sinh 
mạng chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an- 
lạc trong kiếp hiện-tại mà thôi, còn giữ gìn ngũ- 
giới được trong sạch và trọn vẹn không chỉ đem 
lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại, mà còn đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, 
sự an-lạc vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ để cho mọi thiện-pháp 
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từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô- 
sắc-giới thiện- -pháp cho đến siêu-tam-giới thiện- 
pháp được phát triển nữa. 


* Tám Dòng Phước-Thiện 

Đối với người cận-sự-nam (upäsaka), cận-sự- 
nữ (upäsik8) có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, đã thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy y Tam- 
bảo là quy-y Đúc-Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp- 
bảo, quy-y Đức- Tăng-bảo và đã thọ trì ngũ-giới 
là trảnh xa sự sát-sinh, trảnh xa sự trộm-cấp, 
trảnh xa sự tà-dám, tránh xa sự nói-dỗi, tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự 
dể duôi trong mọi thiện-pháp. 

Như vậy, Tưm-bảo và ngñũ-giới gồm có 8 pháp 
đó là 8 dòng phước 8 dòng thiện chảy triển miên 
bất tận với thời gian. 

Trong ở đòng phước-thiện này, ngũ-giới là 5 
dòng phước, dòng thiện, còn là 5 pháp đại-thí 
đối với tất cả chúng-sinh vô lượng. 

Như Đức-Phật thuyết dạy trong bải kinh 
Abhisandasutta”) có 8 dòng phước, dòng thiện 
được tóm lược ý nghĩa như sau: 


' Añguttaranikäya, Atthakanipätapäli, kinh Abhisandasutta. 
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- Này chư t-khưu! Tảm dòng phước, dòng 
thiện này sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc 
đáng mong ước, đáng thỏa thích, đăng hài lòng, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Tám dòng phuc, tám dòng thiện ấy là thế nào? 

l1- Này chư t)-khưu! Trong Phật-giáo này, 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phát-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là dòng phước, dòng 
thiện thứ nhất sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, 
hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ước, đảng thỏa thích, đáng 
hải lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc lâu dải. 

2- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật- 
giáo này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã kính xin 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là dòng phước, dòng 
thiện thứ nhì sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, 
hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ước, đảng thỏa thích, đáng 
hải lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc lâu dải. 

3- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong 
Phát-giáo này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 


Ngũ-Giới Là Pháp Đem Lại Sự An Lành 325 


- Này chư tÈ-khưu! Đó là dòng phước, dòng 
thiện thứ ba sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, 
hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ước, đảng thỏa thích, đáng 
hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc lâu dải. 

- Này chư tỳ-khưu, năm loại bô-thí gọi là 5 đại- 
thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao 
nhãng, trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị- 
lai cũng sẽ không sao nhãng. Nên biết rằng: 


Đó là pháp-hành cao quý của người xưa, theo 
truyền thông của chư bậc thiện-tri, trải qua từ 
ngàn xưa. 


Năm loại bố-thí gọi là 5 đại-thí ấy là thế nào? 


4- Này chư t)-khưu! Trong Phát-giáo này, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử đã tr bỏ sự sảát-sinh, hoàn 
toàn tránh xa sự sát-sinh. 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử hoàn toàn tránh xa sự sát-sinh gọi là bố-thí 
sự vô hại, sự an toàn sinh mạng của tất cả chúng- 
sinh, bố-thí sự không oqn trải, bố-thí sự không 
làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn sinh mạng, 
sự không oan trái, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy 
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được hưởng sự võ hại, sự an toàn, sự không 
oan trái, vô số chúng-sinh không làm khổ bác 
Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhất 
gọi là đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, 
bà-lamôn không sao nhãng, trong quá-khứ 
không từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao 
nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ tự sẽ cho quả tái-sinh lên cõi 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu dải. 


5- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong 
Phát-giáo này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ 
bỏ sự trộm-cắp, hoàn toàn tránh xa sự trộm-cắp. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử hoàn toàn tránh xa sự trộm-cắp gọi là bỗ-thí 
sự vô hại, sự an toàn tài sản của tất cả chúng- 
sinh, bố-thí sự không oqn trải, bố-thí sự không 
làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự 
không oan trải, sự không làm khổ đến vô số chúng- 
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sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, 
vô số chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhì 
gọi là đại-thí cao quý, mà chư thiện trí, sa-môn, 
bà-la-môn không sao nhãng, trong quá-khứ không 
từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao nhãng, 
trong vị-lai cũng Sẽ không sao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quỷ của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t-khưu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ năm sẽ cho quả tải-sinh lên cối 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu đài. 


6- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong 
Phát-giáo này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ 
bỏ sự tà-dâm, hoàn toàn tránh xa sự tà-dâm. 

- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ- 
tử hoàn toàn tránh xa sự tà-dâm gọi là bô-thí 
sự vô hại, sự an toàn (vợ, chông, con của người 
khác), bô-thí sự không oan trải, bô-thí sự không 
làm khô đên vô số chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn hạnh phúc 
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gia đình, sự không oan trái, sự không làm khổ 
đến vô số chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc 
Thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự 
không oan trải, vô số chúng-sinh không làm khổ 
bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ ba gọi 
là đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà- 
la-môn không sao nhãng, trong quá-khứ không 
từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao nhãng, 
trong vị-lai cũng Sẽ không sao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ sáu sẽ cho quả tải-sinh lên cõi 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu đài. 


7- Này chư tỳ-khưu! Điểều tiếp theo, trong 
Phát-giáo này, bậc Thánh-thanh-văn đệ-tử đã từ 
bỏ sự nói-dối, hoàn toàn tránh xa sự nói-dỗi. 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử hoàn toàn tránh xa sự nói-dỗi gọi là bỗ-thí 
sự vô hại, sự an toàn (không gây thiệt hạU), bố- 
thí sự không oan trải, bô-thí sự không làm khổ 
đến vô số chúng-sinh trong muôn loài. 
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Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn không 
thiệt hại, sự không oan trải, sự không làm khổ 
đến vô số chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc 
Thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự 
không oan trải, vô số chúng-sinh không làm khổ 
bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bôố-thí thứ tư gọi 
là đại-thí cao quý, mà chư thiện trí, sa-môn, bà- 
la-môn không sao nhãng, trong quá-khứ không 
từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao nhãng, 
trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trị, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t)-khwu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ bảy sẽ cho quả tải-sinh lên cõi 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu đài. 


8- Này chư tb-khưu! Điễu tiếp theo, trong 
Phát-giáo này bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã 
từ ĐỎ sự Ung rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong mọi thiện- 
pháp, hoàn toàn tránh xa sự uống rượu và 
các chất say là nhân sinh dễ duôi (thất niệm) 
trong mọi thiện-pháp. 
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- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử hoàn toàn tránh xa sự uống rượu và các 
chất say là nhân sinh sự dễ duôi (thất niệm) 
trong mọi thiện-pháp, gọi là bố-thí sự vô hại, sự 
an toàn (không gáy ra tai hại), bồ-thí sự không 
oan trái, bô-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 


Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn, không 
gây ra sự tai hại, sự không oan trải, sự không 
làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài, 
thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an 
toàn, sự không oan trải, vô số chúng-sinh không 
làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bỗ-thí thứ năm 
gọi là đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, 
bà-lamôn không sao nhãng, trong quá-khứ 
không từng sao nhãng, trong hiện-tại không sao 
nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trị, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, 
dòng thiện thứ tám sẽ cho quả tải-sinh lên cối 
trời, hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại 
mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng thỏa thích, 
đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dải. 
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- Này chư f)-khưu! Đó là tám dòng phước, 
dòng thiện sẽ cho quả tái-sinh lên cối trời, 
hưởng quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc, đảng mong ước, đảng thỏa thích, đáng 
hải lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu đài ”. 


Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng 
pháp quy-y Tam-bảo và ngĩ-giới gọi là tắm 
dòng phước, dòng thiện như sau: 

“Aithime bhikkhave punñabhisanda kusala- 
bhisanda... `. 

- Này chư t)-khưuu! Tắm dòng phước, dòng thiện... 

* Abhisanda: Dòng là một danh từ cụ thể, 
diễn tả sự trôi chảy triên miên bât tận. 

Trong bài kinh này, Đức-Phật đã cụ thể hóa 
pháp quy y Tam-bảo và ngñ-giới gọi là tám dòng 
phước (punñabhisanda), dòng thiện (kusald- 
bhisanđa) đó là dục-giới đại-thiện-tâm sinh rôi 
diệt, trôi chảy triên miên bât tận thành dòng sinh 
diệt theo các lộ-trình-tâm. 

Để giữ gìn đám dòng phước, dòng thiện này 
được phát triển triỀn miên bắt tận, thì người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch vững 
vàng nơi Tam-bảdo, có dục-giới đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuỆ luôn luôn quy-y nương nhờ nơi 
Tam-bảo là quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-báo, 
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quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y 
nương nhờ nơi Đúc- Tăng-bảo. 


Như vậy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ luôn 
luôn trang điểm Tam-bảo: Đựức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo ở trong đạn-thiện-tâm 
của mình. 

Và người cận-sự-nam, cận-sự-nữ biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với dục-giới đại-thiện-tâm tránh xa sự sát- 
sinh, tránh xa sự trộm-cấp, tránh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự IUIỐng rượu, bỉa 
và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong 
mọi thiện-pháp. 

Như vậy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đang 
giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn. 


Thật ra, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
nào dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng không từ 
bỏ quy-y Tam-bảo, vẫn có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đưức-Phát-bảo, Đưức-Pháp-bdo, 
Đức-Tăng-bảo, vẫn duy trì sự quy-y Tam-bảo 
thì 3 dòng phước, dòng thiện vân còn hiện hữu 
đổi với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy. 


Và sự thật, gi gìn ngũ-giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn, đó là điêu dê dàng 
đôi với tât cả mọi người nói chung, người cận-sự- 
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nam, cận-sự-nữ nói riêng. Còn phạm điều-giới 
nảo trong ngũ-giới hợp đủ chi-pháp của điều-giới 
ây, mới thật là điều khó khăn, mà không phải ai 
cũng có thê phạm điều-giới ấy được. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, 
có fác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa sự sát- 
sinh, tránh xa sự trộm-cấp, tránh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự IUuiống rượu, Đĩa 
và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong 
mọi thiện-pháp, thì người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ ấy biết tôn trọng ngũ-giới hơn cả sinh mạng 
của mình, bởi vì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
nghĩ rằng: 

“Sinh mạng của con người sớm hoặc IuỘn sẽ 
bị mắt (chết), còn giữ gìn ngĩ-giới trong sạch và 
trọn vẹn thì tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới, cho 
quả bảu tốt an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị lai” 

Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ 
gìn ngũ-giới của mình được trong sạch vả trọn 
vẹn, thì 5 dòng phước, dòng thiện vẫn còn chảy 
triển miên bắt tận đối với người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ ấy. 

Tuy nhiên trong cuộc sống hằng ngày đối với 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng phàm- 
nhân, chưa phải bậc Thánh-nhân, đôi khi bị dể 
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duôi, quên mình, hoặc do năng lực của phiền- 
não cám dỗ, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
nào lỡ phạm điều- giới nào trong ngũ-giới, tạo 
ác-nghiệp điều- giới ây. Sau đó, người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ ấy biết hỗ- thẹn tội- lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, nên sám hối tội-lỗi, rồi ứự mình xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới trở lại. 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-g1ới xong, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây 
trở thành người có ngũ-giới trở lại như trước, 
làm cho /đm dòng phước, dòng thiện được 
chảy triền miên bắt tận trở lại. 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Ngũ-Giới 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng 
phàm-nhân, chưa phải là bậc Thánh-nhân, trong 
cuộc sống hăng ngày, đôi khi vì dễ duôi (thất 
niệm) nên lỡ phạm điều-giới nào trong ngũ-giới. 
Điều tốt nhất là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đến trước bàn 
thờ Đức-Phật, đảnh lễ Đức-Phật, rồi tự mình xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới của 
mình trở lại. 

Như vậy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây 
giữ gìn Øđưm dòng phước, dòng thiện của mình 
được chảy triỀn miên bắt tận đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hoá, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
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sỐ kiếp vị-laI, đặc biệt làm phước-duyên sâu sắc 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Người Thọ Trì Ngũ-Giới 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã (họ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đúc-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, biết hồ-then tội-lôi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ-giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ không chỉ tạo đgi-thiện-nghiệp 
ngũ-giới, mà còn tạo 5 phước-thiện bố-thí gọi 
là 5 đại-thí là bố-thí sự vô hại, sự an toàn, sự 
không oan trải, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, nên cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, 
sự không oan trái, vô số chúng-sinh không làm 
khổ cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai. 


Tính Ưu Việt Của Người Thọ Phép 

Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Ngũ-Giới 

Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã 
thọ phép quy-y Tam-bdo và thọ trì ngũ-giới, và 
người không thọ phép quy-y Tam-bảo và cũng 
không thọ trì ngũ-giới. Nếu cả hai người này 
đêu phạm điễu-giới uống rượu, bia, cùng tạo ác- 
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nghiệp uống rượu, bia thì người nào tạo ác- 
nghiệp nặng? Người nào tạo ác-nghiệp nhẹ? 


Câu hỏi này tương tự như câu hỏi của Đức- 
vua Milinda bạch hỏi Ngài Đại-Trưởng-lão 
Nagasena răng: 


Đức-vua Milinda' bạch hỏi đại ý như sau: 


- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão Nagasena, 
một người không hiểu biết về ác-nghiệp và một 
người hiểu biết về ác-nghiệp. Nếu cả hai người 
đêu tạo ác-nghiệp giống nhau thì người nào tạo 
ác-nghiệp nặng? Người nào tạo ác-nghiệp nhẹ? 
Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Nãgasena giải đáp rằng: 

- Thưa Đại-vương, người không hiểu biết 
(ajãnamto) về ác-nghiệp, và người hiểu biết về 
ác-nghiệp (nano) cùng tạo ác-nghiệp giống 
nhau thì người không hiểu biết về ác- nghiệp, tạo 


ác-nghiệp nặng, còn người hiểu biết về ác- 
nghiệp thì tạo ác-nghiệp nhẹ. 


Nghe như vậy, Đức-vua Milinda bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, nếu nhự 
vậy thì những vị quan, quán lính trong triêu đình 
của con, người nào không hiệu biết pháp luật 
mà phạm pháp luật thì con phải hành phạt, trị 


! Trong bộ Milindapañhä. 
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tội nặng đối với người ấy có phải vậy không? 
Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Nãgasena giải thích 
bằng ví dụ rằng: 


- Thưa Đại-vương, Đại-vương hiểu thế nào về 
điều này: 

Một thỏi sắt được nung cháy đỏ, một người 
không hiểu biết thỏi sắt nóng mà đưa tay đụng 
chạm vào thỏi sắt nóng ây, và một người khác 
hiểu biết rõ thỏi sắt nóng ấy mà bắt đắc dĩ phải 
đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy. 


Trong hai người đều đụng chạm vào thỏi sắt 
nóng ấy, người nào bị cháy phỏng nặng? Người 
nào bị cháy phỏng nhẹ? 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, dĩ nhiên 
người không hiểu biết thỏi sắt nóng mà đưa tay 
ẩụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy, thì chắc chắn 
phải bị cháy phỏng nặng. Còn người hiểu biết 
thỏi sắt nóng mà bất đắc dĩ phải đưa tay đụng 
chạm vào thỏi sắt nóng ấy, thì bị cháy phỏng 
nhẹ. Bạch Ngài. 


- Thưa Đại-vương, cũng như Vậy, người nào 
không hiểu biết về ác-nghiệp mà tạo ác-nghiệp, 
thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng. Còn người nào 
hiểu biết về ác-nghiệp, mà bất đắc đĩ phải tạo 
ác-nghiệp, thì người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 


338 NGŨ-GIÓI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


Dựa theo lời giải đáp của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Nãgasena, nên hiểu rằng: 

Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam- 
bảo và đã thọ trì ngũ-giới, và người bạn không 
thọ phép quy-y Tam-bảo và cũng không thọ trì 
ngũ-giới, hai người bạn gặp nhau, mời vào quán 
uông rượu, bia, nên cả hai người đều phạm điều- 
giới uống rượu, bia, đều tạo ác-nghiệp uống rượu, 
bia. Trong 2 người nảy, người không thọ phép 
quy-y Tam-bảo và cũng không thọ trì ngũ-giới, 
tạo ác-nghiệp uống rượu, bia nặng nhiều. Còn 
người đã thọ phép quy-y Tam-bảo và đã thọ trì 
ngũ-giới, rồi bất đắc dĩ phạm điều-giới uống 
rượu, bia, nên tạo ác-nghiệp uông rượu, bia nhẹ. 

Nguyên nhân vì sao ? 

* Người không thọ phép quy-y Tam-báảo và 
cũng không thọ trì ngũ-giới, vỗn là người không 
có đức-tin nơi Tam-bảo, không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, khi họ phạm điểu-giới uống 
rượu, bia với tham-tâm hoan hỷ, nên tạo ác- 
nghiệp uỖng rượu, bia nặng, rôi họ không biết 
ăn năn hối lỗi, không biết tránh xa sự uông rượu, 
bia. Cho nên, người ấy đã tạo ác-nghiệp uống 
rượu, bia nặng hơn nhiễu. 

* Còn người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y 
Tam-bảo và đã thọ trì ngũ-giới, vốn là người có 
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đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và 
quả của nghiệp, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi. Song vì cả nê bạn cũ, hoặc vì năng lực 
của phiên- não tham muốn xui khiến phạzn điều- 
giới uông rượu, bia với bạn, tạo ác-nghiệp Hung 
rượu, bia nhẹ hơn nhiêu, bởi vì sau khi biết 
mình đã phạm điểu-giới uống rượu, bia, nên 
người cận-sự-nam ấy biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, biết ăn năn sám hối, rồi tự nguyện 
xin thọ trì ngũ-giới trở lại, trong đó có điều-giới: 

“Con xin thọ trì điểu-giới có tác ý tránh xa sự 
uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự 
để duôi trong mọi thiện-pháp ”. 

Sau khi thọ trì ngũ-giới xong TÔI, người cận- 
sự-nam ấy trở thành người có ngũ-giới, rồi giữ 
gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, để làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-pháp 
phát sinh và phát triển từ đực-giới thiện-pháp, 
sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp, cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp đó là Thánh-đạo- 
tâm, tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ của người cận-sự-nam ấy. 

Đó là tính ưu việt của người cận-sự-nam, cận- 
sụ-nữ đã thọ phép quy-y Tam-bảo và đã thọ trì 
ngĩ-giới. 
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Trước Tạo Ác-Nghiệp Sau Tạo Thiện-Nghiệp 
Thời gian trước, người nảo gần gũi thân cận 

với bạn ác (pãpamiií), nên tạo dù ác-nghiệp 

nặng, dù ác-nghiệp nhẹ, nhưng thời gian sau, 
người ấy được gần gũi thân cận với bạn fhiện-trí 

(kalyãanamirta), dẫn đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 

lắng nghe chánh-pháp, phát sinh đức-tin trong 

sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép quy-y 

Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, trở thành người 

cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) trong giáo-pháp 

của Đức-Phật Gotama, rồi từ đó tránh xa mọi ác- 
nghiệp, cố gắng tạo mọi thiện-nghiệp. 

Nhờ đại-thiện- nghiệp này làm giảm được 
tiềm năng cho quả của ác-nghiệp nặng ấy, hoặc 
nhờ thiện-nghiệp bậc cao làm cho ác-nghiệp ây 
không có cơ hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Thật vậy, * như trường-hợp ĐÐức-vua jãta- 
saffu, ngự tại kinh-thành Rãjagaha trị vì đất nước 
Maãgadha. 

Thời gian trước, Đức-vua Ajãtasafu gần gũi 
thân cận với /)-khwzu Devadaffa, nghe lời khuyên 
bảo của /Ø-khưu Devadaffa, nên Đức-vua 
AjätasatIu đã phạm điều-giới sảt-sinh giết Đức- 
Phụ-vương Bimbisara, đã tạo ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội. Đức-vua Ajãfasafu vô cùng hôi hận 
khổ tâm. 
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Nếu Ðức-vua Ajãtasafu băng hà thì chắc 
chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-địa-ngục Avici, 
mà không có nghiệp nảo có thể ngăn cản được. 

Thời gian sau, nhờ v/ /hái y Jvaka cung thỉnh 
Đức-vua Ajãtasafu ngự đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh 
Sãmaññaphalasutia tế độ Đức-vua. 

Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, Ðức-vua 
AJatasaffu phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, 
nên phát sinh đức-tin trong sạch nơi 7øn-bảo: 
Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-báo, 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin 
Đức-Thế-Tôn công nhận Đức-vua là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo kể từ đó cho đến trọn 
đời. Ngay khi ấy, Đức-vua Ajãtasattu thành tâm 
xin sám hối tội-lỗi giết Đức-Phụ-vương của 
mình. Kính xin Đức-Thế-Tôn chứng minh. 

Từ đó về sau, Ðức-vua Ajãtasafu là người 
cận-sự-nam đặc biệt có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tận tâm lo phụng sự Tam-bảo. 

Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
được 3 tháng 4 ngày, Ngài đại-trưởng-lão 
Mahã-kassapa chủ trì trong kỳ kết tập Tam-tạng 
Päli và Chú-giải Päli lần thứ nhất, gôm có 500 
bậc Thánh A-ra-hán tại động Saftapanii, gần 
kinh-thành Rãjagaha, đất nước Mãgadha. 
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Đức-vua Ajafasaffu là người hộ độ 500 bậc 
Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Pä|i 
và Chú-giải Pã|i lần thứ nhất, suốt 7 tháng mới 
hoản thành xong trọn bộ Tam-tạng Pa]i và Chú- 
giải Pa|I. 

Đức-vua Ajaãfasaffu tận tâm lo phụng sự Tam- 
bảo cho đến trọn đời. 


Sau khi Ðức-vua 4jatasaffu băng hà, đáng lẽ 
ác-nghiệp vô-gián trọng-tôi giết Đức Phụ-vương 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đgi-địa- 
ngục Ávici, nhưng nhờ có đạ¡-thiện-nghiệp quy- 
y Tam-bảo và nhất là đại-thiện- nghiệp hộ độ 
300 bậc Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Paji lần thứ nhất của 
Đức-vua Ajatasattu làm giảm tiềm năng cho quả 
của ác-nghiệp vô-giản trọng-tội ấy, nên chỉ cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối tiễu-địa-ngục 
Lohakumbhï (địangục nổi đồng sôi) suốt 
60.000 năm. 

Đức- Phật đã truyền dạy được tóm lược: 

"Sau khi Đức-vua Ajalasatu băng hà, ác- 
nghiệp vô-giản trọng-lội giết Đức Phụ-vương 
chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối tiểu- 
địa-ngục Lohakumbli (ảja-ngục nội đồng sôi) từ 
miệng nỗi chùm xuống đáy nội khoảng thời gian 
30.000 năm, rồi từ đáy nỗi nổi lên đến miệng nồi 
khoảng thời gian 30.000 năm mới mãn quả của 
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ác-nghiệp ấy. Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người, hậu- -kiếp của 
Đức-vua Ajãtasattu xuất gia trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác 
VijitãvT ”” 


* Trường hợp kẻ cướp sát nhân giết chết hơn 
ngàn TgƯỜI, rồi cắt một đầu ngón tay trỏ xâu làm 
vòng đeo cổ, nên có biệt danh gọi là 4#gulirnäla 
sống trong rừng sâu. 


Một hôm, Đức-Phật Gotama ngự vào khu 
rừng đề tế độ kẻ cướp sát nhân Angulimala. Khi 
nhìn thấy Đức-Phật đang bước đi khoan thai 
băng phép thằn-thông, nên &ké cướp sát nhân 
Angulimala cằm gươm chạy đuôi theo để giết 
Đức-Phật, dù y đã chạy nhanh hết sức lực suốt 3 
do-tuần mà vẫn không đuôi kịp Đức-Phật, y đuối 
sức đành dừng lại, rồi gọi Đức-Phật rằng: 

- Này Sa-môn hãy dừng lại! 


Đức-Phật vẫn bước đi khoan thai, rồi truyền 
đạy răng: 

- Này Angulimala! Như-lai đã dừng lâu rôi. 

Côn chính con mới là người chưa chịu dừng 
lại mà thôi. 


DỊ, Silakkhandhavaggatthakatha, Samaññaphalasuttavannana 
trong đoạn cuôi. 
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Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, ké 
cướp sát nhán Angulimala vô cùng ngạc nhiên, 
suy nghĩ răng: 

“Những sa-môn dòng Sakya thường nói lời 
chán thật, làm như thê nào thì nói như thê áy, 
nói như thê nào thì làm như thê áy. Nhưng trong 
trường hợp này, vị sa-môn đang bước đi, mà lại 
nói “Như-lai đã dừng lâu rôi”. Còn ta đã dừng 
lại rồi, vị sa-môn nói là “Còn chính con mới là 
người chưa chịu dừng lại mà thôi `”. 

Như vậy, nghĩa là gì? ”. 

Angulimala bèn hỏi Đức-Thế-Tôn răng: 

- Này vị sa-môn! Sự thật ông đang bước đi 
mà lại nói “Như-lai đã dừng lâu rồi”. Còn tôi 
đã dừng lại rồi, ông lại nói là “Còn chính con 
mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi ”. 

Ông nói như vậy nghĩa là gì? 

Đức-Thế-Tôn giảng giải rằng: 

- Này Angulimalal Sự thật “Như-lai đã dừng 
lâu rồi ` nghĩa là Như-lai đã từ bỏ giêt hại tất cả 
mọi chúng-sinh từ lâu rồi. Còn con chưa từ bỏ 
giết hại chúng-sinh. 

Vì vậy, Như-lai nói rằng: “Còn chính con 


, 


mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi `. 


Lắng nghe Đức-Thế-Tôn giảng giải như vậy, 
kẻ cướp sát nhân Angulimala liên thức tỉnh ngay, 
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rồi ném các loại vũ khí xuống hồ sâu, đồng thời 
biết rõ vị sa-môn này chính là Đúc- Thê-Tôn, nên 
đên hâu đảnh lê Đức- Thê-Tôn, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài là Bậc Tôn- 
Sự của chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại. Đức- 
Thê-lôn có tâm đại-bi ngự đến khu rừng này đề 
tê độ con thoát khỏi sự si-mê lâm lạc, được thức 
tỉnh trở lại. 

- Kính bạch Đức-ÏTi hế-Tôn, kể từ nay VỀ sau, 
con xin nguyện từ bỏ mọi dc-nghiệp. Kính xin 
Ngài chứng mình lòng chân thành sám hồi lội- 
lôi của con. 

Sau đó, Aagulimala đến quỳ đảnh lễ dưới đôi 
bàn chân của Đức-Phật, kính xin Đức-Phật cho 
phép xuât gia trở thành ty-khưu. 

Đức-Thế-Tôn có Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ 
phước-duyên của Aigulimala có thê phát sinh 
đây đủ 8§ thứ vật dụng của tỳ-khưu, nên Đức- 
Phật đưa bàn tay phải ra, chỉ băng ngón tay trỏ 
mà truyền dạy răng: 

“Ehi bhikkhu!... ”. 


- Này Angulimalal Con được trở thành tỳ- 
khưu như ý nguyện. Pháp mà Như-lai đã thuyết 
dạy hoàn hảo ở phần đâu, phân giữa, phần cuối. 
Con hãy nên thực-hành phẩm-hạnh cao thượng 
để giải thoát khổ hoàn toàn. 
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Sau khi Đức-Phật vừa truyền dạy xong, 
Angulimala trở thành vị tỳ-khưu có đầy đủ § thứ 
vật dụng của tỳ-khưu phát sinh như thần-thông, 
có tăng tướng trang nghiêm như một vị Trưởng- 
lão có 60 tuổi hạ. 

Đức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana 
có vị )-khưu Angulimala theo sau. 

Về sau không lâu, vị f)-khưu Aigulimala một 
mình ở nơi thanh vắng tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. Khi Ấy, tại nơi thanh vắng, 
Ngài Trưởng-lão Angulimala vô cùng hoan hỷ 
thốt lên câu kệ rằng: 

“Yo ca pubbe pamajj1va, 

paccha so nappamaJjdH. 
So nam lokam pabhasetli, 


abbhã muftova candimäa”0. 


Người nào trước đề duôi thất niệm, 

Sau, người ấy không dễ duôi thất niệm, 
Thực-hành pháp-hành tứ niệm-xư. 

Hành-giả ấy làm cho cuộc đời mình xán lạn, 
Như vâng trăng thoát ra khỏi đám mây. 


' Dhammapadatthakathä, Lokavagga, Aagulimälattheravatthu. 
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Khi Ngài Trưởng-lão Angulimala tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp và mọi 
đại-thiện-nghiệp đã được tích-luỹ và lưu-trữ ở 
trong âm từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp từ kiếp 
này sang kiếp kia, cho đến kiếp hiện-tại trước 
khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán đều trở thành 
vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn 
có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì không còn 
tái-sinh kiếp sau. 


Đó là tính ưu việt của các hàng thanh-văn đệ- 
tử của Đúc-Phật Gotama, có giới của mình được 
trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ cho mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện-pháp, 
sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện- -pháp, cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp được phát triển tuỳ 
theo khả năng của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 


Bó-Thí Cầu Nguyện 


Thí-chủ sau khi làm phước-thiện bố-thí xong 
rồi, thường có lời cầu nguyện rằng: 

“Do nhờ phước-thiện bố-thí này, xin cho tôi 
được giàu sang phú quỷ, được chức trọng quyên 
cao, được sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ trên cõi trời dục-giởới, v.v... cho được thành 
tựu như ý nguyện `. 


348 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


Lời cầu nguyện của thí-chủ được thành tựu 
như ý nguyện thật sự, thì £hí-chủ phải là người 
có giới trong sạch và frọn vẹn. 

Còn nếu fhf-chủ là người phạm giới, không 
có giới thì lời cầu nguyện không thể thành tựu 
được như ý, bởi vì thí-chủ là người phạm giới, 
không có giới, sau khi thí-chủ chết, ác-nghiệp 
phạm điều-giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), nên phước-thiện bố-thí ấy không có cơ hội 
cho quả được như ý nguyện. 


Thật vậy, trong bài kinh Dãnñpapaftisuiia'°) 


Đức-Phật thuyết dạy có ý nghĩa rằng: 


- Này chư tỳ-khưu! Sự sinh của phước-thiện 
bô-thí có 8 pháp. 8 pháp ấy như thể nào? 

1- Này chư tỳ-khưu! Có số thí-chủ trong đời 
này, làm phước-thiện bố-thí như cơm, nước, vải, 
xe có, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ 
ở, đèn thấp sảáng,... đến sa-môn, bà-la-môn. 

Thí-chủ làm phước-thiện bô-thí, rồi cầu mong 
quả của phước-thiện bố-thi ấy. 

Thí-chủ nhìn thấy hoàng tộc cao thượng, 
dòng bà-la-môn cao quý, những phú hộ đây ấu 5 
đổi-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc đáng hài 
lòng trong đời, nên thí-chủ cấu mong răng: 


' Añguttaranikãya, AtthakanipätaPäli, Dãnũpapattisutta. 
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“Quy báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, 
câu xin phước-thiện bô-thí này cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong hoàng tộc cao thượng, hoặc trong 
dòng bà-la-môn cao quý, hoặc trong gia đình 
phú hộ đáy đủ 5 đồi-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc đáng hài lòng trong đời ”. 

Thí-chủ hướng tâm câu mong, luôn luôn niệm 
tưởng như vậy. Tâm của thí-chủ hướng bậc 
tháp, không hướng lên bậc cao các bậc thiên... 

Sau khi thí-chủ chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp 
bô-thí ấy cho quả tải-sinh kiếp sau đáu thai 
trong hoàng tộc, hoặc trong dòng bả-la-môn, 
hoặc trong gia đình phú hộ. 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thí-chủ 
được thành-tựu như ÿý, thì thí-chủ phải là người 
có giới trong sạch và trọn vẹn, thí-chủ không 
phải là người phạm giới, không có giới `. 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong 
sạch và trọn vẹn, sự câu mong được thành tựu như 
ý, nhờ có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

2- Này chư tỳ-khưu! Có số thí-chủ trong đời 
náy, làm phưóc-thiện bô-thí như cơm, nước,... 
đèn thấp sảáng,... đên sa-môn, bà-la-môn. 

Thí-chủ làm phước-thiện bô-thí, rồi cầu mong 
quả của phước-thiện bô-thí áy. 

Thí-chủ nghe nói rằng: 
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Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tứ- 
đại-thiên-Vương có tuổi thọ sống lâu (200 năm 
cối trời, nếu so số năm ở cối người thì bằng 9 
triệu năm, bởi vì I ngày I đêm ở cối trời Tứ-đại- 
thiên-vương bằng 30 năm ở cối người), có sắc đẹp 
tuyệt vời, an-lạc vi tế, nên thí-chủ cầu mong rằng: 


“Quy báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, 
cầu xin phước-thiện bồ-thí này cho quả tải-sinh 
kiếp sau trên cối trời Tứ-đại-thiên-vương ấy”. 

Thí-chủ hướng tâm câu mong, luôn luôn niệm 
tưởng như vậy. Tâm của thí-chủ hướng bậc 
thấp, không hướng lên bậc cao các bậc thiên... 

Sau khi thí-chủ chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp 
bô-thí ấy cho quả tải-sinh kiếp sau hoá-sinh làm 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-Hữ trên cối trời Ti- 
đại-thiên-vương ấy. 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thí-chủ được 
Thành tựu như ý, thì thí-chủ phải là người có 
giới trong sạch và trọn vẹn, thí-chủ không phải 
là người phạm giới, không có giới. 

- Này chư tÈ-khưu! Người thí-chủ có giới trong 
sạch và trọn vẹn, cầu mong được thành tựu như 
ý, nhờ có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

3 đến 7- Này chư tỳ-khưu! Có số thí-chủ 
trong đời này, làm phước-thiện bồ-thí như cơm, 
nước, vải,... đèn thấp sáng,... đến sa-môn, bà- 
la-môn. 
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Thí-chủ làm phước-thiện bô-thí, rồi cầu mong 
quả của phước-thiện bố-thi ấy. 

Thí-chủ nghe nói rằng: 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ sống lâu (1.000 
năm cối trời, nếu so số năm ở cối người thì bằng 
36 triệu năm, bởi vì l ngày l đêm ở cối trời 
Tam-thập-tam-thiên bằng 100 năm ở cối người), 
có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi tẾ hơn 
nữa, nên thí-chủ cầu mong rằng:. 


- Chư vị thiên-Ham, Vị thiên-nữ trên cõi trời 
Dạ-ma-thiên có tuổi thọ sống lâu (2.000 năm cối 
trời, nếu so số năm ở cối người thì bằng 144 
triệu năm, bởi vì l ngày I đêm ở cối trời Dạ-ma- 
thiên bằng 200 năm ở cối người), có sắc đẹp 
tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vỉ tế hơn nữa, nên thỉ- 
chủ cầu mong rằng:... 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cối trời 
Đâu-xuất-đà- thiền có tuổi thọ sống lâu (4.000 
năm cối trời, nếu so số năm ở cối người thì bằng 
3576 triệu năm, bởi vì l ngày Ì đêm ở cõi trời 
Đâu-xuất- đà-thiên bằng 400 năm ở cối người), 
có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi tỄ hơn 
nữa, nên thí-chủ cầu mong rằng:. 


- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ ÿ trên CỐi trời 
Hóa-lạc-thiên có tuổi thọ sống lâu (8.000 năm 
cối trời, nếu so số năm ở cõi người thì bằng 
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2.304 triệu năm, bởi vì Ì ngày Ì đêm ở cối trời 
Hóa-lạc-thiên bằng 800 năm ở cối người), có sắc 
đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi tế hơn nữa, nên 
thí-chủ cầu mong rằng:. 

- Cw Vị PRSNIIEI vị thiên-nữ trên cối trời 
Tha-hóa-tự-tại-thiên có tuổi thọ sống lâu (16.000 
năm cối trời, nếu so số năm ở cối người thì bằng 
9.216 triệu năm, bởi vì l ngày I đêm ở cối trời 
Tha-hóa-tự-tại-thiên bằng 1600 năm ở cối 
người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi 
tế hơn nữa, nên thí-chủ cầu mong rằng: 


“Quý báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, 
cầu xin phước-thiện bồ-thí này cho quả tải-sinh 
kiếp sau trên cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên ấy”. 

Thí-chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm 
tưởng như vậy. Tâm của thí-chủ hướng bậc 
thấp, không hướng lên bậc cao các bậc thiên... 

Sau khi thí-chủ chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp 
bô-thí ấy cho quả tải-sinh kiếp sau hoá-sinh làm 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời Tha- 
hóa-tr-tại-thiên ấy. 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được 
thành tựu như ý, thì thí-chủ phải là người có 
giới trong sạch và trọn vẹn, thí-chủ không phải 
là người phạm giới, không có giới. 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới 
trong sạch và trọn vẹn, cẩu mong được thành 
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tựu như ý, nhờ có đại-thiệntâm trong sạch 
thanh-tịnh. 


8- Này chư tỳ-khưu! Có số thí-chủ trong đời 
này, làm phước-thiện bố-thi như cơm, nước,... 
đèn thấp sảng,... đến sa-môn, bà-la-môn. 

Thí-chủ làm phước-thiện bô-thí, rồi cầu mong 
quả của phước-thiện bố-thi ấy. 

Thí-chủ nghe nói rằng: 

Chư phạm-thiên trên cõi trời sắc-giới phạm- 
thiên có tuổi thọ sống lâu hơn chư-thiên cõi đục- 
giới, có sắc thân hào quang sáng ngời, an-lạc vô 
cùng vi-tễ, nên thí-chủ cầu mong rằng: 


“Quy báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, 
cầu xin phước-thiện bố-thí này làm duyên phát 
sinh sắc-giới thiện-tâm. Sau khi thí-chủ chết, 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trên cõi trời sắc-giới phạm-thiên ấy ”. 

Thí-chủ hướng tâm câu mong, luôn luôn niệm 
tưởng như vậy. Tâm của thí-chủ hướng đến bậc 
thấp trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, không 
hướng lên bậc cao Thánh-dđạo, Thánh-quả, và 
Niết-bàn. 

Sau khi thí-chủ chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong sắc-giới thiện-tâm không có tham-ái trong 
cõi dục-giới, cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp hoá- 
sinh làm phạm-thiên trên cỗi sắc-giới phạm- 
thiên ấy (uỳ theo sắc-giới quả-tâm). 
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Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thí-chủ 
được thành tựu như ÿý, thì thí-chủ phải là người 
CÓ giới trong sạch và trọn vẹn, có sắc-giới thiện- 
nghiệp trong sắc-giới thiện-tâm không có tham- 
ái trong cối dục-giới, thíchủ không phải là 
người phạm giới, không có giới. 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới 
trong sạch và trọn vẹn, cầu mong được thành 
tựu như ý, nhờ có sắc-giới thiện-tâm trong sạch 
thanh-tịnh. 

- Này chư tỳ-khưu! Sự sinh của phước-thiện 
bố-thí có 8 pháp như vậy ”. 


Nhận Xét Bài Kinh Dãnũpapattisutta 


Trong bài kinh Danipapaffisuffía này, thí-chủ 
làm phước-thiện bố-thí xong, tâm của thí-chủ 
cầu mong hưởng quả của phước-thiện bố- thí 
trong cõi dục-giới, thậm chí trong cõi trời sắc- 
giới, đó là sự cầu mong bậc thấp trong vòng tử 
sinh luân-hồi luẫn quần trong 3 giới 4 loài, cho 
nên Đức-Phật dạy rằng: 

“Tâm của thí-chủ cấu mong hưởng quả bậc 
thấp trong 7 cối thiện-đục-giới là cõi người 
hoặc 6 cối trời dục-giới, cho đến cối trời sắc- 
giới phạm-thiên, không tiễn triển lên bậc cao là 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niếễt-bàn. 

Thí-chủ sau khi chết, tâm cầu mong cối thấp 
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nào thì đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh kiếp 
Sau Irong cối ấy (1assa tam cittan hine vũnuffam, 
uttari aqbhavitam. Tatruipapattiyaä sarnvaffati). 

“Như-lai dạy rằng: Kiếp sau của thí-chủ 
được thành tựu như ÿý, thì thí-chủ phải là người 
có giới trong sạch và trọn vẹn, thí-chủ không 
phải là người phạm giới, không có giới (Tañca 
kho s1ilavato vadami, no dussilassq). 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới 
trong sạch và trọn vẹn, cầu mong được thành 
tựu như ý, nhờ đại-thiện-tâm trong sạch thanh- 
tịnh (Jjhali bhikkhave, silavato cefopanidhi 
visuddhatta) }. 

Như vậy, người thí-chủ nào có giới trong sạch 
và trọn vẹn, làm phước-thiện bó-thí thuộc về 
dục-giới đại-thiện-nghiệp bổ-thí. Sau khi người 
thí-chủ ấy chết, dực-giới đại-thiện-nghiệp bồ-thí 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới. 

Nếu thí-chủ nào đã phạm giới, không có giới, 
dù có làm phước-thiện bố-thí thuộc về dục-giới 
đại-thiện-nghiệp bồ-thí, thì sau khi thí-chủ ấy 
chết, ác-nghiệp phạm giới có cơ hội cho quả 
trong 4 cối ác-giới (địq-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh), nên dục-giới đại-thiện-nghiệp bố-thí 
không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau được. 


' Añguttaranikãya, AtthakanipätaPäli, Dãnũpapattisutta. 
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Còn đục-giới đại-thiện-nghiệp bố-thí chờ cơ 
hội khác cho quả. 


* Trong Phật-giáo này, các hàng thanh-văn 
đệ-tử sau khi đã làm phước-thiện bố-thí dù nhỏ 
dù lớn cũng nên nguyện cầu đạt đến cứu cánh 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài, đó là sự cầu nguyện bậc cao. 

Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh dạy đọc lời cầu 
nguyện như sau: 


“ldam me danam ãsavakkhayavaham hotu kv/ 


Câu mong phước-thiện bô-thí này của con xin 
làm nhân-duyên dẫn dắt con đến chứng đắc A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bản, diệt tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nếu làm các phước-thiện khác thì đọc lời 
nguyện cầu như sau: 

“ldam me punñanụ asavakkhayavaham hotu `. 

Cấu mong phước-thiện này của con xin làm 
nhân-duyên dân dắt con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, 
điệt tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Đó là /ởi cầu nguyện bậc cao cứu cánh Niết- 
bàn của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, 


` Ang. Ekakanipatatthakatha, Panthita acchavaggavannanä. 
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nên phước-thiện bô-thí ấy trở thành pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật làm nền tảng hỗ trợ cho các 
pháp-hạnh ba-la-mật khác được thuận lợi, để 
sớm được đây đủ và trọn vẹn, để hỗ trợ cho 
hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 
loài, mỗi hàng thanh-văn đệ-tử có pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật hỗ trợ được thành tựu quả báu 
Ở cối người (manussasampaíi¡) đù giàu sang phú 
quý như thế nào cũng không đắm say trong cõi 
người, hoặc được thành tựu quả bảu ở cối trời 
( devasampafri ) dù hưởng mọi sự an-lạc trên cõi 
trời như thế nào cũng không đắm say trong CÕI 
trời Ấy, bởi vì mục đích cứu cánh của môi hàng 
thanh-văn đệ-tử là nguyện cầu sớm được fhành 
tựu quả báu Niễt-bàn (NibbãnasampaHi) giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, mỗi hàng thanh-văn đệ-tử cô gắng 
tinh-tắn không ngừng tạo 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để hỗ trợ 
hàng thanh-văn đệ-tử khi thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-lÿ tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên- 
não trâm-luân, trở thành bậc Thánh 1-ra-hán, 
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sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong 3 giới 4 loài. 

Đó là nguyện vọng bậc cao cứu cánh Niết- 
bàn, của các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, bởi vì, 8 dực-giới đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới, 5 
sắc- "giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trên 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 4 vô- 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, vẫn 
luấn quân trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài, chưa giải thoát khổ được. 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 


Để giữ gìn các điều-giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn, các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật cần phải có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảdo, tỉn nghiệp và quá của nghiệp, thì các 
hàng thanh-văn đệ-tử có đại-thiện-tâm trong 
sạch, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có 
đức tính tự trọng, nên tránh xa mọi ác-nghiệp do 
thân, khẩu, ý. Vì vậy, việc giữ gìn các điều- giới 
của mình được trong sạch và trọn vẹn, đó là điều 
rất đễ dàng đối với các hàng thanh-văn đệ-tử. 

Cho nên, tìm hiểu biết rõ về nghiệp và quả 
của nghiệp làm nhân-duyên hỗ trợ cho các 
hàng thanh-văn đệ-tử có đại-thiện- tâm trong 
sạch, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên 
biết giữ gìn các điểu-giới của mình được trong 
sạch và frọn vẹn. 

Đức-Phật dạy và nghiệp và quả của nghiệp: 


“Kammassako Tnhỉ kammadayado kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kammam 
karissami kalyanam va papakdm va, tassa 
dãyädo bhavissämi ”12). 





! Tìm hiểu rõ trong quyên IV: “Nghiệp Và Quả Của Nghiệp” 
của bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, cùng soạn-giả. 
° Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp 
là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào: 
“thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp”, ta sẽ là người 
thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Nên tìm hiểu nghiệp và quả của nghiệp, bởi 
vì tất cả mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ cũng đều 
tuỳ thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình. 


* Nghiệp (kamma) Đức-Phật dạy rằng: 

Cetana ham bhikkhave kammam vadami, 
cefayviva kammam karot kãyena vacäya 
manasät?). 

- Này chư t)-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ rồi, 
mới tạo nghiệp băng thân, băng kháu, băng ÿ. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: Tác-ý gọi là nghiệp. 

Tác-ý (cetana) đó là tác-ý tâm-sở (cefana- 
cefasika) là l trong 52 tâm-sở, đông sinh với 89 
hoặc 121 tâm. 

* Tác-ý tâm-sở (celanacetasika), đồng sinh 
với các tâm nào gọi là nghiệp và đồng sinh với 
các tâm nào không gọi là nghiệp ? 


' Añguttaranikãya, Chakkanipäta, Nibbedhikasutta. 
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Nếu khi fác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng 
sinh với 12 bất-thiện-tâm (12 ác-tâm), và đồng 
sinh với 27 hoặc 37 /hiện-tâm thì tác-ý tâm-sở 
ấy gọi là nghiệp như sau: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm 
(12 ác-tâm) gọi là bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
băng thân, bằng khâu, bằng ý. 


- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm 
gọi là đại-thiện-nghiệp băng thân, băng khâu, 
băng ý. 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 sắc-giới thiện- 
tâm gọi là săc-giới thiện-nghiệp băng ý. 

- Tác-ý tâm-sở khi đồng sinh với 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là vô-săc-giới thiện-nghiệp băng ý. 

- Tác-ý tâm-sở khi đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm gọi là siêu-tamn-giới thiện-nghiệp 
băng ý. 

* Tác-Ý Không Gọi Là Nghiệp 

- Nếu khi ứác-ý tâm-sở đồng sinh với 36 hoặc 
522quả-tâm và 20 duy-tác-tâm!) thì £ác-ý tâm- 
sở ây không gọi là nghiệp. 

' 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 


thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 dục-giới đại-quả-tâm + 5 sắc-giới 
quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 
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* Tính Chất Của Nghiệp (Kamma): 


Mỗi người đều có quyền hoàn toàn ch động 
lựa chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc thiện-nghiệp 
nào tuỳ theo khả năng của mình. 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nào, hoặc 
thiện nghiệp nào rồi thì ác-nghiệp ấy, hoặc 
thiện-nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng người ấy 
mà thôi, không có chung với một aI cả, không 
liên quan đến người nào khác. 


Cũng như vậy, mỗi chúng-sinh nói chung, 
mỗi người nói riêng còn là hạng phàm-nhân và 
3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhắtlai bậc Thánh Bấrlai (trừ bậc 
Thánh A-ra-hán) đã tạo mọi ác-nghiệp nào, mọi 
đại-thiện-nghiệp nào từ vô thuỷ trải qua vô số 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại nảy, tất cả 
mọi ác-nghiệp ấy, mọi đại-thiện-nghiệp ấy đều 
được lưu-trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh 
rồi diệt liên tục, từ kiếp này sang kiếp kia, trong 
vòng tử sinh luân-hổi trong 3 giới 4 loài của mỗi 
chúng-sinh nói chung, của mỗi người nói riêng, 
không hề bị mất mát một mảy may nào cả, dù 
cho /Øhân bị thay đổi mối _kiếp do quả của 
nghiệp, còn êm vẫn sinh rồi diệt liên tục có 


! 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 đại-duy-tác- 
tâm + 5Š săc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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phận sự giữ gìn, tích luỹ, lưu trữ tât cả mọi ác- 

nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp của môi chúng- 

sinh nói chung, của mỗi người nói riêng. 
Đức-Phật dạy răng: 


, 


“Kammassako nhỉ Kammmadayado,... `. 

Ta có ác-nghiệp, thiện-nghiệp là của riêng 1a, 
ta là người thừa hưởng quả khô của ác-nghiệp, 
quả an-lạc của thiện-nghiệp của ta. 


* Tính Chất Quả Của Nghiệp (Kammaphala): 


Dĩ nhiên, chính ta là người thừa hưởng quả 
khổ của ác-nghiệp, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp của ta một cách hoàn toàn bị động, mà 
không thể lựa chọn theo ý của mình được. 

Trong cuộc sống, nếu ác-nghiệp nào của ta cô 
cơ hội cho quả thì ta phải chịu quả xấu, quả khổ 
của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, ta mới thoát ra khỏi quả của ác- 
nghiệp ấy được. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào của ta có cơ hội 
cho quả thì ta được hưởng quả, tốt, quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ây, cho đến khi mãn quả 
của đại-thiện- nghiệp ây, ta mới không còn 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy nữa. 

Tuy nhiên, guả xấu, quả khổ của ác-nghiệp 
của ta, và quả lỐt, quả an-lạc của đại-thiện- 
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nghiệp của ta không chỉ trực tiếp riêng đối với 
ta, mà quả xâu, quả khổ của ác-nghiệp ấy và 
quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy còn 
gián tiếp ảnh hưởng đến những người khác gần 
gũi, thân cận với ta nữa. 


* Ác-Nghiệp Và Quả Của Ác-Nghiệp 

Nếu người nào không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lôi, không biết tự trọng, có 
tác-ý trong ác-tâm tạo 10 ác-nghiệp băng thân, 
băng kháu, băng ý như sau: 

Ác-nghiệp có 10 loại theo thân, khẩu, ý: 

I- Thân ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp sát- sinh. 


- Ác-nghiệp trộm-cấp. 
- Ác-nghiệp tà-dâm. 


2- Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 

- Ác-nghiệp nói dối. 

-_ Ác-nghiệp nói lời chia rễ. 

- Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 
3- Ý ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp tham lam của người khác. 
- Ác-nghiệp thù hận người khác. 

- Ác-nghiệp tà-kiến thấy sai chấp lâm. 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 365 


Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
12 bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm) là 8 tham-tâm + 2 
sân-tâm + 2 si-tâm. 


8 tham-tâm là: 


1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba động sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

5- Tham-tâm thử năm đông sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sáu động sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

§- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

2 sân-tâm là: 

1- Sân-tâm thứ nhất động sinh với thọ ưu, 
hợp với hận, không cần tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động. 
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2 sỉ-tâm là: 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp 
với phóng-tâm. 

* 10 ác-nghiệp trong 12 bắt-thiện-tâm (12 ác- 
tâm) cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattiRala) kiệp 

hiện-tại. 


- Thời-Kỳ Tái-Sinh Kiếp Sau (Patisandhikäla) 


Người nào có ác-tâm, không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác- 
tâm, đã tạo ác-nghiệp nào trong 10 loại ác- 
nghiệp băng thân, bằng khâu, bằng ý. 

Sau khi người ấy chết, nếu đc-nghiệp ấy trong 
11 bất-thiện-tâm (11 ác-tâm) (trừ si-tâm hợp với 
phóng-tâm!)) có cơ hội cho quả có 1 quả-tâm đó 
là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhicia) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác- 
giới: địa-ngục, a-su-ra, ngq-qUỷ, súc-sinh. 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm có ít năng lực không có khả năng 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, mà có thê cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiêp hiện-tại. 
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- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hoá-sinh 
làm loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra thường có 
tham-tâm thèm khái. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiễu năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm 
chúng-sinh trong cối địa-ngục thường bị thiêu 
đối, bị hành hạ. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiễu năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh làm loài 
súc-sinh có tính si-mê. 


- Thời-Kỳ Sau Khi Đã Tái-Sinh (pavattikäla) 
Kiếp Hiện-Tại 

Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại làm chúng-sinh trong cối địa-ngục hoặc 
a-su-ra hoặc ngạ-qu) hoặc súc-sinh với suy-xétf- 
tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau (patisandhikicca) 
1 sát-na-tâm xong, rồi chính suy-xéf-tâm ấy trở 
thành hộ-kiếp-tâm (bhavaigaciira) tiếp tục làm 
phán sự hộ- -kiếp (bhavaigakicca), giữ gìn kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến khi hết tuổi thọ, và cuối 
cùng cũng chính suy-xéf-âm ấy trở thành ứứ- 
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tâm (cuticita) làm phận sự chuyển “kiếp (chết) 
(cutikicca) kết thúc kiếp chúng-sinh ấy trong cõi 
áC-giới Ấy. 

Bát-thiện-nghiệp trong 12 bắt-thiện-tâm (12 
áctâm) trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavatikãla) kiếp hiện-tại có đủ bất-thiện- 
nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm (12 ác-tâm) cô cơ 
hội cho quả có 7 bấr-thiện-quả vô-nhân-tâm là 
quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 
bắt-thiện-tâm (ác-tâm). 


7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm: 


1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp, thấy đổi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, nghe đôi-tượng thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, ngửi đôi-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, nêm đôi-tượng vị đở. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ là 
quả của ác-nghiệp, xúc giác đôi-tượng xúc xáu. 

6ó- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xáu. 
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7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xấu. 

Đó là 7 bár-thiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm 
của bắt-thiện-nghiệp (ác- -_nghiệp) trong l2 bắất- 
thiệntâm (12 ác-tâm) tiếp xúc biết các đối- 
tượng xấu, trong cuộc sông hằng ngày đêm 
của chúng-sinh. 


* Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 
Thiện-nghiệp có 4 loại: 
1- Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện- 
nghiệp trong Š đại-thiện-tâm. 
2- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5Š sắc-giới 
thiện-tâm. 
3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc- 
giới thiện-tâm. 
4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm. 
1- Đại- Thiện-Nghiệp Và Quả Của 
Đại- Thiện-Nghiệp 
Nếu người nào có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn 
tội-lối, biệt ghê-sợ tội-lỗi, biệt tự trọng, có fác-ý 
trong đạithiện-tâm tạo I0 dạithiện-nghiệp 
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bằng thân, bằng khẩu, bằng ý và tạo 10 phước- 
thiện puñiakriyavatthu. 


* Đại-thiện-nghiệp” có 10 loại: 


I- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 
- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 
- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 
- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 
2- Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 
- Đại-thiện-nghiệp không nói dối. 
- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rễ. 
- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 
- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 


3- Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 
- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
người khác. 
- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 
- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiên thấy đúng biết 
đúng theo chánh-pháp. 
_10 đại-thiện-nghiệp băng thân, bằng khẩu, 
băng ý, trong § đại-thiện-tâm. 


* 10 phước-thiện puññãakriyävatthut` 


' Tìm hiểu rõ trong quyền IV “Nghiệp Và Quả Của Nghiệp” 
của bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, cùng soạn-giả. 
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1- Dãnakusala: Phước-thiện bố-thí. 
2- Silakusala: Phước-thiện giữ giới. 
3- Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành thiên. 
4- Apacayanakusala: Phước-thiện cung kính. 
5- Veyyavaccakusala: Phước-thiện hỗ trợ. 
6- Pattidänakusala: Phước-thiện hồi hướng. 
7- Pattanumodanakusala: Phước-thiện hoan 
hỷ phần phước-thiện. 
6- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe 
chánh-pháp. 
9- Dhammmadesanäkusala: Phước-thiện thuyết 
chánh-pháp. 
10- Difthhjukammakusala: Phước-thiện chánh- 
kiến thấy đúng, biết đúng nghiệp là của riêng 
mình. 


10 phước-thiện puññakriyävatthu trong 8 đại- 
thiện-tâm. 

Đại-thiện-tâm có 8 tâm là: 

1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ 
hý, hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trí-tuệ, cân tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, không cân tác-động. 


1 Ax?? 


Tìm hiểu rõ trong quyền V “Phước-Thiện 
Tảng-Phật-Giáo, cùng soạn-giả. 


của bộ Nên- 
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4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ 
xả, hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ 
xả, hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

Š- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ 
xả, không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


* Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm cho 
quả trong 2 thời-kỳ: 
- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 
- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavatikala) kiếp 
hiện-tại. 


1- Thời-Kỳ Tái-Sinh Kiếp Sau (pafisandhikäla) 


Người nào có đại-thiện-tâm, biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong đại-thiện- 
tâm, đã tạo đại-thiện-nghiệp. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
có cơ hội cho quả có 9 guả-fâm đó là 8 đại-qguả- 
tâm và 1 suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp, 9 quả-tâm này gọi là 
dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cối fhiện-dục-giới là 
Cối người và 6 cối trời dục-giới. 
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8 đại-quả- -(ầm này có mỗi quả-tâm tương 
xứng với môi đại-(hiện-tâm về đồng sinh với 
thọ, về hợp với trí-tuệ, về tác-động như sau: 


8 đại-quả-tâm này là: 


1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-qguả-tâm thứ năm đông sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

§- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


8 đại-quả-tâm này chia ra 2 loại tâm: 

- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuỆ. 

- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận 
sự trong (hởi-kỳ tải-sinh kiếp sau (paHsandlhi- 
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kãla) sinh làm người thì thuộc về hạng người 
tam-nhân!”\tihetukapuggala) từ khi đầu thai 
làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người fam- 
nhân vỗn đĩ có trí-tuệ, nếu người fam-nhân ấy 
thực-hành pháp-hành thiền-định thì có khả năng 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tám, 4 bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm, chứng 
đắc các phép thần-thông. 

Nếu người fam-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 4 bậc 
Thánh-nhân cao thượng trong Phát-giáo. 


- Nếu 4 đại-guả-tâm không hợp với trí-tuệ 
làm phận sự trong /hởi-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) sinh làm người thì thuộc về 
hạng Hgười nhị-nhân'” (dvihetukapuggala) từ 
khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân vốn dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị- 
nhân ấy thục-hành pháp-hành thiền-định thì 
không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào cả. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân: vô-tham, 
vô-sân, vô-si (trí-tuệ) từ khi đầu thai làm người. 

* Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: 
vô-tham và vô-sân, không có vô-si từ khi đầu thai làm người. 
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Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì không có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, không chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào cả. 


- Nếu 1 suy-xéf-tâm động sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp làm phận sự 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
sinh làm người thì thuộc về hạng người vô- 
nhân! ”(ahetukapuggala) đui mù, câm điễc từ 
khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, øgười vô- 
nhân đui mù, câm điếc, tật nguyên,... hiểu biết 
bình thường không học hành được. 

Nếu người ấy đui mù, câm điếc, tật nguyên trong 
thời kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại thì không thể gọi là người vô-nhân được. 


* Người thiện-trí tạo đại-thiện-nghiệp sau khi 
chết, nếu đi-hiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong 6 cối trời dục- 
giới; thì có hạng thiên-nam, thiên-nữ tam-nhân 
có nhiễu oai lực, có hào quang sáng ngời, có 
hạng thiên-nam, thiên-nữ nhị-nhân có oai lực 
kém, có hào quang không rộng, thậm chí cũng 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào 
trong 3 thiện-nhân từ khi đâu thai làm người. 
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có hạng thiên-nam, thiên-nữ vô-nhân có rất ít 
ođi lực, có hào quang rát kém trong cối trên mặt 
đát (bhumma†thadeva1). 


2- Thời-Kỳ Sau Khi Đã Tái-Sinh (Pavattikäla) 
Kiếp Hiện-Tại 

Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại là 
người hoặc là vị thiên-nam, vị thiên-nữ Ấy, đại- 
quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau (palisandhi- 
kicca) 1 sát-na-tâm xong, rồi chính đại-guả-tâm 
ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangaciiia) tiếp 
tục làm phán sự hộ- -kiếp (bhavangakRicca) giữ 
gìn kiếp người hoặc kiếp vị thiên-nam, vị thiên- 
nữ ây cho đến khi hết tuổi thọ, và cuối cùng 
cũng chính đựi-guả-tâm ấy trở thành tử-tâm 
(cuticita) làm phận sự chuyển kiếp (chết 
(cutikicca) kết thúc kiếp người hoặc kiếp vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ ẫy. 

Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại đại-thiện-nghiệp trong 8 đ4¡-thiện-tâm 
cho quả gồm có 8 đgỉ-guả-tâm và 8 thiện-quả 
yô-nhân-tâm gồm có 16 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp tiếp xúc với những đối-tượng tốt 
đáng hài lòng. 
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8 Thiện-Quả Vô-Nhân- Tâm 


1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt 
đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nghe đối-tượng thanh hay 
đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương 
thơm đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nếm đổi-tượng VỆ Ngon 
đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm động sinh với thọ lạc là 
quả của đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng 
xúc tốt đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhán 5 đối-trợng sốc, 
thanh, hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đổi-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 

$- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đổi-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 


Đó là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của 
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đại-thiện-nghiệp tiếp xúc biết các đối-tượng tốt 
đáng hài lòng, tâm an-lạc đôi với loài người hoặc 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-g!1ới. 


2- Sắc-Giới Thiện-Nghiệp 


Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện- 
tâm. 

Hành-giả là hạng người fam-nhân có giới 
trong sạch và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới, 
thực-hành pháp-hành thiên-định, có khả năng 
chứng đặc 5 bậc thiên săc-giới thiện-tâm. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5Š sắc-giới thiện- 
tâm chắc chăn cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatIikala) kiệp 

hiện-tại. 


- Thời-Kỳ Tái-Sinh Kiếp Sau (pafisandhikäla) 


Trong thời-k} tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kãla), 5 sắc-giởi thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới 
thiện-tâm cho quả tương xứng có Š sắc-giới 
quả-tâm gọi là 5 sắc-giới tái-sinh-tâm (pali- 
sandhicira) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 tầng trời 
trên cõi sắc-giới phạm-thiên tương xứng với mỗi 
sắc-giới quả-tâm. 
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Hành-giả nào là hạng phàm-nhân và 2 bậc 
Thánh-nhân: bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhất-lai thực-hành pháp-hành thiên-định, có khả 
năng chứng đắc từ đệ nhất thiển sắc-giởi thiện- 
tâm, đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tam thiển 
sắc-giới thiện-tâm,đệ tứ thiển sắc-giới thiện- 
tâm, cho đến đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc đủ 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Nếu giữ gìn đủ 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
ấy cho đến lúc lâm chung, sau khi hành-giả ây 
chết, thì chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm cao nhất đó là đệ ngũ 
thiền sắc-giới thiện-tâm có quyên ưu tiên cho 
quả là đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa sinh làm vị phạm-thiên 
trên đẳng trời sắc-giới Vehapphalã: Quảng-quả- 
thiên tột đỉnh trong cõi trời sắc-giới phạm-thiên 
mà thôi. Vị phạm thiên ấy có tuổi thọ 500 đại- 
kiếp trái đất. 

Còn trường hợp đặc biệt, nếu hành-giả nào 
là hạng tam-nhân phàm-nhân có khả năng đã 
chứng đắc đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
mà có fâm nhàm chán trong 4 danh-uẩn là thọ- 
uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn, chỉ thích 
có I sắc-uẩn mà thôi, thì sau khi hành-giả ấy 
chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền 
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sắc-giới thiệntâm không cho quả là đệ ngũ 
thiển sắc-giới quả-tâm mà cho quả là nhóm sắc- 
pháp gọi là jwifanavakakalapa làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hoá-sinh làm vị . phạm-thiên với 
[ trong 3 oai nghĩ: oai-nghi ngôi hoặc oai-nghi 
đứng hoặc oai-nghi nằm trên tầng trời sắc-giới 
Vô- tưởng-thiên. VỊ phạm-thiên ây chỉ có (hân 
là săc-uân mà thôi, không có đâm nghĩa là 
không có 4 đanh- -uẩn là thọ- -uẩn, tưỞIg- uấn, 
hành-uẩn, thức-uẩn. VỊ phạm-thiên â ây có tuôi thọ 
500 đại-kiếp trái đất. 

Còn sấc-giới thiện-nghiệp bậc thấp trong đệ 
nhất thiển sắc-giới thiện-tâm, đệ nhị thiền sắc- 
giới thiện-tâm, đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, 
đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm còn lại đều trở 
thành vô-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) không 
còn có cơ-hội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
được nữa. 


- Thời-Kỳ Sau Khi Đã Tái-Sinh (pavattikäla) 
Kiệp Hiện- Tại 


Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaHikäla) kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên ấy, sắc-giới quả-tâm 
nào gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh (patisandhikicca) kiếp kế-tiếp ] 
sáf-na-tâm xong, rôi chính săc-giới quả-tâm ấy 
trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacirta): tiếp tục 
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làm phận sự hộ- -kiếp (bhavangakicca), giữ gìn 
hộ trì kiếp vị phạm-thiên ây cho đến khi hết tuôi 
thọ tại tầng trời cõi trời sác-giới phạm-thiên â ây, 
và cuối cùng cũng chính sắc-giới quả-tâm ấy trở 
thành Øứ-fâm (cuficiira) làm phận sự chuyển kiếp 
(chết) (cutikicca) kết thúc kiếp vị phạm-thiên tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


3- Vô-Sắc-Giới Thiện-Nghiệp 


Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm. 

Hành-giả là hạng người fam-nhân cô giới 
trong sạch và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới, 
thực-hành pháp-hành thiên-định, có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện- tâm xong, 
rồi tiếp tục chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm. 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm chắc chăn cho quả trong 2 thời kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatIikala) kiệp 

hiện-tại. 


- Thời-Kỳ Tái-Sinh Kiếp Sau (pafisandhikäla) 


Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala), 4 vô-sac-giới thiện-nghiệp trong 4 vô- 
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sắc- giới thiện-tâm cho quả tương xứng có 4 vô- 
sắc-giới quả-tâm gọi là 4 vô-sắc-giới tái-sinh- 
tâm (pafisandhiciiia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tẳng 
trời vô- sắc-giới phạm-thiên tương xứng với mỗi 
vô-sắc-giới quả-tâm. 

Hành-giả nào là hạng phàm-nhân và 2 bậc 
Thánh-nhân: bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhấtr-lai thực-hành pháp-hành thiên-định, có khả 
năng chứng đắc từ đệ nhất thiển vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là Không-vô-biên-xú-thiển thiện- 
tâm, đệ nhị thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
Thưức-vô-biên-xứ-thiên thiện-tâm, đệ tam thiên 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên 
thiện-tâm, đệ tứ thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi 
là Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiện-tâm, 
chứng đắc đủ 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Nếu giữ gìn đủ 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
fâm ấy đến lúc lâm chung, sau khi hành-giả ấy 
chết, thì chỉ có vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 
bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm cao nhất đó là 
đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là Phi- 
tưởng phi-phi-tưởng-xú-thiên thiện- tâm có quyên 
ưu tiên cho quả là đệ tứ thiên vô-sắc-giởi quả- 
tâm gọi là Phi-tưởng phỉi-phi-tưởng-xú-thiền 
quảtâm gọi là vô-sắcgiới tải-sinh-tâm 
(patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
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tiếp hóa sinh làm vị phạm-thiên trên /ẩng frời vồ- 
sắc-giới tột đỉnh gọi là Phi-tưởng phi-phỉ- 
tưởng-xú-thiên mà thôi. Vị phạm thiên ấy có 
tuổi thọ 84 000 đại-kiếp trái đất lâu dài nhất 
trong tam-gIới. 

Còn vô-săc-giới thiện nghiệp bậc thấp trong 
đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiệntâm gọi là 
Không-vô-biên-xứ- -thiền thiện-tâm, đệ nhị thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là Thức-vô-biên-xứ- 
thiền thiện-tâm, đệ tam thiền vô-săc-giới thiện- 
tâm gọi là Vô-sỏ-hữu-xứ-thiền thiện-tâm còn lại 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) 
không còn có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp được nữa. 


2- Thời-Kỳ Sau Khi Đã Tái-Sinh (pavatfikãla) 
Kiệp Hiện- Tại 


Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavafIikala) kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên ấy, vô-sắc-giới quả- 
tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau (pafisandhikicca) 
1 sát-na-tâm xong, rồi chính vô-sắc-giới quả- 
tâm ấy trở thành hộ-kiễp-tâm (bhavangacia) 
tiếp tục làm phận sự hộ- kiếp (Phavangakicca). 
giữ gìn hộ trì kiếp vị phạm-thiên ây cho đến khi 
hết tuổi thọ tại tầng trời cõi trời vô-sắc- giới 
phạm-thiên ấy, và cuối cùng cũng chính vô-sắc- 


384 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


giới quả-tâm Ấy trở thành £/-£fâm (cuficira) làm 
phận sự chuyển kiếp (chết) (cutikicca) kết thúc 
kiếp vị phạm-thiên tại tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ây. 


Thiện-nghiệp trong tam-giới là Š dục-giới 
thiện-nghiệp, 5 sắc-giới thiện-nghiệp, 4 vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau 
luần quần trong 7 cõi thiện- dục-giới, ló tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên, 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới mà thôi. 


4- Siêu- Tam-Giới Thiện-Nghiệp 


Siêu-tamn-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm. 


I- Hành-giả /hiện-trí phàm-nhân thuộc về 
hạng người tam-nhân có giới trong sạch và trọn 
vẹn, nương nhờ nơi giới, thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 
loại phiềnnão là fà-kiến (diHhi, hoài-nghi 
(vicikiccha), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

2- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhất-lai 
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Thánh-đạo, Nhấắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được I1 loại phiên-não là sân (dosa) loại thó, 
trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 


3- Hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng đắc Bár-lai 
Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, điệt 
tận được I loại phiền-não là sân (dosa) loại vi- 
tế, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 


4- Hành-giả là bậc Thánh Báấrlai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là ham 
(lobha), sỉ (moha) ngã-mạn (mãn), buôn-chán 
(thma), phóng-tâm (uddhacca), không biết hồ- 
thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anottappa) không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Theo định luật nghiệp và quả của nghiệp thì 
4 siêun-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo- 
tâm, sau khi mỗi Thánh-đạo-tâm nào sinh rồi 
điệt tiếp theo liền Thánh-quả-tâm ấy sinh trong 
cùng mỗi Thánh-đạo lộ-trình-tâm ấy. Cho nên, 
4 Thánh-đạo-tâm liên cho quả là 4 Thánh-quả- 
tâm tương xứng không có thời gian chờ đợi gọi 
là akalikadhamma. 
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Như vậy, 4 siêu-†arn-giới thiện-nghiệp trong 4 
Thánh-đạo-tâm không cho quả tái-sinh kiếp sau, 
mà trái lại có khả năng đặc biệt làm giảm kiếp tái- 
sinh kiếp sau theo môi bậc Thánh-nhân như sau: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn 
tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới nữa, mà chỉ 
còn tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới 
là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, nhiều nhất 
7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện-dục-giới 1 kiếp nữa mà thôi. 

Ngay trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Bắt-lai không còn tái-sinh kiếp 
sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên mà thôi, chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh 4-ra-hán, tồi tịch diệt Niết- 
bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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- Bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện- 
tại chắc chăn sẽ tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 


Nghiệp và quả của nghiệp tất là công bình, 
không hê thiên vị một al cả. 


Tính-Chắt Đặc Biệt Của Quả Của Nghiệp 


- Nếu bấr-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả 
thì quả của ác-nghiệp là quả khổ, quả xấu mà 
chủ-nhân của ác-nghiệp ấy hoàn toàn bị động, 
không có quyên lựa chọn, chỉ phải chịu quả của 
ác-nghiệp ấy như người thừa kế (kammadäyado) 
mà thôi, không có quyên phủ nhận được. 


- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả 
thì quả của đại-thiện-nghiệp là quả an-lạc, quả 
tốt mà chủ-nhân của đại- thiện-nghiệp ấy hoàn 
toàn bị động, không có quyên lựa chọn, chỉ 
hưởng quả của đại-thiện-nghiệp ấy như người 
thừa kế (kammadäyädo) mà thôi, tuỳ theo quả 
của nghiệp, không theo ý muốn của mình được. 


Tuy nhiên, guả khổ, quả xấu của ác-nghiệp 
nào hoặc quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện- 
nghiệp nào không chỉ rrực-tiếp riêng cho chú- 
nhân của nghiệp ấy; mà quả khổ, quả xấu của 
ác-nghiệp ây hoặc quả an-lạc, quả tốt của đại- 
thiện-nghiệp ấy còn gián-tiếp làm ảnh hưởng 
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đến những người thân gần gũi, thân cận với ch- 
nhân của nghiệp áy nữa. 

Thật vậy, xIn trích dẫn 2 tích để chứng minh 
như sau: 


* Quả Khổ Của Ác-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến 
Những Người Thân Cận 


Ngài Trưởng lão Losakafissa trong tích 
Losakajätaka' ' được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa là vị tỳ-khưu trụ trì 
tại ngôi chùa làng. VỊ ty-khưu còn là phàm-nhân 
có giới, thường thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật cho được đây đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị 
tỳ-khưu về làm trụ trì, xin hộ độ các thứ vật 
dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu trong chùa. 
Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đi khất thực, rồi độ 
vật thực tại nhà thí-chủ. 

Một hôm, một vị khách Tăng là bậc Thánh A- 
ra-hán từ phương xa đến đứng khất thực trước 
nhà thí-chủ. 

Khi nhìn thấy Ngài khách Tăng, thí-chủ liền 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài khách 
Tăng, ông ra tận nơi kính thính Ngài Trưởng-lão 


' Bộ Jãtakatthakathä, phần Atthakãmavagga, tích Losakajãtaka. 
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vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi chỗ cao 
quý, rồi kính dâng cúng dường vật thực đến 
Ngài khách Tăng. 

Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí- 
chủ kính thỉnh Ngài thuyết-pháp, sau khi lắng 
nghe chánh-pháp thí-chủ phát sinh đức-tn vô 
cùng hoan hỷ, kính thỉnh Ngài Trưởng-lão khách 
Tăng đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 


Vị tỳ-khưu trụ trì theo dõi thây người thí-chủ 
lần đầu tiên gặp Ngài khách Tăng này, cung- 
kính đón tiếp niềm nở, khiến cho vị tỳ-khưu trụ 
trì nghĩ rằng: 

“Ta là vị trụ trì ở tại ngôi chùa nhiều năm, 
mà ông thí-chủ không đối xử với ta một cách 
niềm nở như Ngài khách Tăng này ”. 

Vì vậy, vị ty-khưu trụ trì dẫn Ngài khách Tăng 
về chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu 
trụ trì chỉ phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng làm vệ sinh căn 
phòng xong, rồi Ngài ngồi nhập quả-định (phala- 
samapsfifi) làm cho thần tâm được an-lạc. 

Vào buổi chiều, người thí-chủ đi với những 
người nhà đem hoa, các thứ thuốc trị bệnh đến 
chùa, người thí-chủ vào đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ 
trì, cúng-dường đến vị tỳ-khưu trụ trì một phần, 
rồi bạch hỏi rằng: 
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- Kính bạch Ngài trụ trì Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng nghỉ ở phòng nào? Bạch Ngài. 


Vị tỳ-khưu trụ trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn 
phòng nghỉ của Ngài khách Tăng. 


Ông thí-chủ đến hầu đánh lễ Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng, rồi kính dâng những hoa, và các thứ 
thuốc trị bệnh như bơ lỏng, mật ong, dầu, v.v... 
rồi kính thỉnh Ngài Trưởng-lão khách Tăng 
thuyết-pháp. Ông thí-chủ và những người nhà 
ngồi lắng nghe chánh-pháp đến tối. 

Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây 
Đại-Bồ-đề, ngôi bảo tháp, đốt đèn xung quanh 
làm cho ngôi chùa sáng toả mọi nơi, rồi ông thí- 
chủ vào đánh lễ Ngài trụ trì, rồi bạch rằng: 


- Kính bạch Ngài trụ trì, con kính thính Ngài 
và Ngài Trưởng-lão khách Tăng ngày mai đên 
thọ thực tại tư gia của con. Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí-chủ đảnh lễ, 
xin phép trở vê nhà. 

Hằng ngày, ông thí-chủ thỉnh Ngài trụ trì đi 
đên thọ thực tại nhà. Hôm ây ông thí-chủ có 
thỉnh Ngài Trưởng-lão khách Tăng ngày hôm 
sau cùng đên thọ thực tại nhà ông. 


Vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: “Ông fhí-chủ 
này mới gặp Ngài khách Tăng hôm nay, mà đôi 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 391 


xử cung kính đặc biệt với Ngài khách Tăng hơn 
cả với ta đã ở tại ngôi chùa này từ lâu. Nếu 
Ngài khách Tăng ở lại ngôi chùa này thì ông thí- 
chủ đâu còn cung kính ta như trước nữa `. 

Do tính ganh ty nghĩ sai lầm như vậy, nên vị 
ty-khưu trụ trì không hài lòng đê cho Ngài 
khách Tăng ở lại ngôi chùa này, nhưng chưa biệt 
làm cách nào đê Ngài khách Tăng ởi ra khỏi 
chùa mà không làm mât lòng ông thí-chủ. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng biết rằng: “Vị 
tb-khuu trụ trì có thái độ không muốn ta ở lại 
ngôi chùa này. 

Sáng ngày mai, ta sẽ rời khỏi ngôi chùa này, 
trở về chô ở của ta ”. 

Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất 
thực, vị ty-khưu trụ trì đánh chuông băng cách 
búng ngón tay, gõ cửa băng móng tay, rôi âm 
thâm mang bát đi đên tư gia của ông thí-chủ. 

Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ trì, hai tay 
nhận cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngôi trên 
toạ cụ đã trải săn, người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ- 
khưu trụ trì, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng sao chưa đến? Bạch Ngài. 


Vị tỳ-khưu trụ trì bảo với ông thí-chủ răng: 
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- Này ông thí-chủ! Ông kính trọng vị khách 
Tăng như thế nào không biết, còn sư đã đánh 
chuông, gõ cửa, mà ông ấy vẫn chưa thức dậy. 

Hôm qua, vị khách Tăng độ vật thực của ông 
ngon miệng, còn no cho đến ngày hôm nay, sảng 
nay vị khách Tăng vẫn còn nằm ngủ say. 


Vậy mà ông còn kính trọng vị khách Tăng 
như vậy sao! 


* Biết vị tỳ-khưu trụ trì đã đi khất thực rồi, 
nên Ngài Trưởng-lão khách Tăng mặc y, mang 
bát bay lên hư không đên nơi khác, đi khât thực. 


Mặc dù nghe Ngài trụ trì nói về Ngài Trưởng- 
lão khách Tăng như vậy, nhưng ông thí-chủ vẫn 
hoàn toàn không tin đó là sự-thật, mà có đức-tin 
trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão khách Tăng là 
Bác đáng tôn kính. 


Cho nên, sau khi Ngài trụ trì độ vật thực với 
món ăn đặc biệt gọi là pãyãsa (nấu bằng sữa, 
bơ, mật ong, đường thốt nốt rất công phu) xong, 
người thí-chủ đem cái bát rửa sạch, rồi bỏ món 
ăn pãyãsa vào đầy bát, đem đến bạch với Ngài 
trụ trì rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng ấy có lẽ đi đường xa vất vả, nên còn 
mệt. Kinh xin Ngài đem phần vật thực này về 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 393 


chùa, dâng đến Ngài Trưởng-lão khách Tăng. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát 
vật thực ẫây đến Ngài trụ trì. Ngài trụ trì nhận cái 
bát, không hề nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ trì 
nghĩ rằng: “Nếu vị khách Tăng ấy được ăn món 
pãyãsa ngon miệng này, dù ta nắm cổ lôi ra khỏi 
chùa, không dễ gì mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem cho món ăn pãyäsa đến người 
khác thì chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiều người biết, 
hoặc nếu ta đồ món ăn pãyäsa XHỐNg nước thì 
dâu bơ nổi trên mặt nước, hoặc nếu ta đồ bỏ 
trên mặt đất, các bây chim bay lại ăn thì sẽ bị lộ 
ra nhiễu người biết. 

Vậy, ta nên đồ bỏ món ăn pãyñsa này nơi nào? 


Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị 
tỳ-khưu trụ trì đi thắng đến gần đám cháy, ngồi 
xuông đào đất, đỗ bỏ món ăn pãyãsa xuông lỗ, 
lấp đất, cào đồng than hồng phủ lên, chất thêm 
củi đốt cháy, rồi đứng dậy, như trút bỏ được 
gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết được 
việc làm của mình. VỊ tỳ-khưu trụ trì nhẹ nhõm 
đi trở về chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì không thấy 
Ngài Trưởng-lão khách Tăng, nên nghĩ rằng: 
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“Ngài khách Tăng ấy có lẽ là bậc Thánh A-ra- 
hán biết được ác-tâm xấu xa đê tiện của ta, nên 
Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi! 


Ôi! ta đã tạo ác-nghiệp nặng nề tôi tệ quả! ”. 


Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì vô cùng ăn 
năn hối hận, nên lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ- 
khưu trụ trì ấy chết, sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, 
chịu thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 
100 ngàn năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của 
ác- nghiệp còn dư sót, nên tiếp tục cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp 
đều chịu cảnh đói khổ, đến gần chết mới được 
ăn no một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào 
thuộc về loại chúng-sinh nào không chỉ một 
mình chịu cảnh đói khát, mà còn làm cho những 
chúng-sinh gần gũi khác cũng bị ảnh hưởng quả 
của ác-nghiệp làm cho đói khổ, nên kiếp nào 
cũng bị xua đuôi ra khỏi nhóm. 


Mỗi hậu kiêp của vị trụ trì, đêu bị đói khô cho 
đên khi gân chêt mới được ăn no một lân, rôi chêt. 
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Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotfama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì kép 
chói, đại-thiện-nghiệp cho quả là đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai 
thuộc hạng người fihetwkapuggdlq: người fam- 
nhân” trong xóm một ngàn gia đình dân chải 
trong vùng Kosala. 


Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, những 
người trong một ngản gia đình dân chải đem 
lưới đi bắt cá trong sông, hồ, mọi nơi, đều không 
bắt được con cá nhỏ nào cả, những ngày tiếp 
theo cũng như vậy. 


Trong khi người đàn bà mang thai, xóm 1.000 
gia đình dân chài bị cháy nhà liên tiếp 7 lần, bị 
phạt vạ 7 lần. Xóm 1.000 gia đình phải chịu bao 
nhiêu nỗi đói khổ, thiếu thốn, không có nơi 
nương tựa. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình 
trong xóm họp lại, rồi nói rằng: 


- Thưa quý bà con! Trong xóm 1.000 gia đình 


' Hạng người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm có đủ 3 nhân 
là vô-tham, vô-sân, vô-sI (trí-tuệ) kiếp chót chắc chăn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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chúng ta từ trước đến nay, chưa có xảy ra 
những tai nạn liên tiếp như thể này, chưa từng 
gặp cảnh đói khổ như thế này! 


Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có 
“kãlakannT: người xúi quấy ”. 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng 
biệt, môi nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ 
mang thai thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vẫn làm ăn vất vả đói khổ, cho nên, chia ra 
làm 2 nhóm. Mỗi nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vẫn làm ăn vất vả đói khổ, cho nên chia ra 
làm 2 nhóm. Mỗi nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ 
còn 2 gia đình. Mọi người biết gia đình có người 
mẹ mang thai là gia đình có người “kalakam1: 
người xúi quấy”, nên họ xua đuôi gia đình này 
ra khỏi nhóm dân chài. 

* Gia đình có người mẹ mang thai, hằng 
ngày, phải chịu cảnh đói khổ, nhưng hai nhỉ 
trong bụng mẹ là kiếp chót chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, cho nên, dù đói khổ 
thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến sinh 
mạng của thai nhi được. 
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Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé 
trai, mẹ cha nuôi dưỡng đứa con rât vât vả khô 
cực, cho đên khi đứa con khôn lớn đi lại được. 


Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh- 
thành đi xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái 
bát đất nung, dạy bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con 
suốt mấy năm qua, thân mẹ gây yếu không thể lo 
nuôi dưỡng con được nữa. Con nên câm bát đi 
xin ăn nhà đăng kia. 

Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ 
lẫn trốn đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình 
đi xin ăn bữa có bữa không, chưa có bữa nảo 
được no bụng cả, sống lay lắt qua ngày. 


Đứa bé trai sống lang thang, vất vưởng, nằm 
ngủ nơi này nơi khác, không tắm giặt, thân thê 
dơ dáy đáng ghê tởm, miễn sao kiếm sống lay 
lắt qua ngày là được. 


Ngài Đại- Trưởng-Lão Sãriputta 
Tê Độ Đứa Bé Trai 


Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh 
nhà, lượm từng hạt cơm mà người ta rửa nôi đô 
bỏ như loài quạ. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi 
khât thực trong kinh-thành SãvatthI, nhìn thây 
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đứa bé trai đáng thương, Ngài Đại-Trưởng-lão 
phát sinh tâm bi muôn cứu khô, nên gọi răng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Ngài Đại- Trướng-lão gọi, đứa bẻ ngoan 
ngoãn đên đánh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, tôi 
chặp hai tay lại. 

Ngài Đại- Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

-Này đứa bé đáng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Mẹ cha 
của con nói với con răng: “Bởi vì con làm cho 
mẹ cha phải chịu cảnh đổi khô” nên mẹ bỏ con 
trôn đi rôi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại- Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này bé đáng thương! Con muốn xuất gia hay 
không? 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-1ão, con rất 
tha thiêt muốn xuát gia, nhưng đứa bé mô côi 
như con, ai mà cho phép con xuất gia được. 

- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con 
XuẤI gia. 

Đứa bé vô cùng hoan hỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhul 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài 
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Đại-Trưởng-lão có tâm bì tế độ cho phép con 
xuát gia. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa lây vật thực 
cho đứa bé, dẫn đứa bé trở về đến chùa, cho tắm 
sạch sẽ, cạo tóc, mặc y, rồi làm lễ xuất gia trở 
thành ,SØmapera: Sa-di có tên là Losakafissd. 


Vị sa-di Losakatissa có ít tài lộc nhất, hằng 
ngày, vị sa-di Losakarissa đi khất thực, thí-chủ 
để vào bát một vài vá cơm, nhìn thấy giống như 
đã đầy bát rồi, nên không đề thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hằng ngày vị sa-di Losakatissa độ vật 
thực không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày thực- 
hành phạm hạnh cao thượng mà thôi. 


Khi vị sa-di Losakatissa có đủ 20 tuôi, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãripuffa cho phép làm lễ hành 
tăng-sự (samghakamma) wpasampad2 nâng lên 
trở thành bhikkhu: t)-khưu trong Phật-giáo. 


Mặc dù hằng ngày f)-khưu Losakarissa độ vật 
thực không đủ no, nhưng vẫn tinh-tấn không 
ngừng thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áiI, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A1-ra-hán cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


1)-khưu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra- 
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hán, hằng ngày, Ngài Trưởng-lão vẫn không có 
vật thực đủ no, làm cho thân thể của Ngài 
Trưởng-lão ngày một gầy yếu, đến ngày Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa sắp tịch điệt Niết-bàn. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa biết rõ Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa sắp tịch diệt Niêt-bàn, 
nên nghĩ răng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatissa độ 
vật thực no đủ, trước khi tịch diệt Niêt-bàn. ” 


Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputia dẫn 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa theo sau đi vào 
khất thực trong kinh-thành Sãvatthï có dân chúng 
đông đảo, mà không có một ai cúng dường để 
bát một vá cơm nào cho Ngài Đại-Trưởng-lão 
SariDufta cả. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa biết rõ nguyên 
nhân, nên dẫn Ngài Trưởng-lão Losakatissa trở 
về chùa, rồi dạy bảo Trưởng-lão Losakatissa 
ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng, Ngài 
Đại-Trưởng-lão sẽ cho người đem vật thực đến 
cúng dường. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Sãriputfa trở lại đi khất 
thực trong kinh-thành SãvatthI, các cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ vô cùng hoan hỷ đón tiếp Ngài Đại- 
Trưởng-lão, kính dâng cúng dường những thứ 
vật thực đầy đủ. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa truyền bảo 
một người đem một phần vật thực đến chùa, gặp 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa tại nhà ăn của chư 
tỳ-khưu-Tăng, rồi dâng cúng dường những thứ 
vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão Losakatissa. 


Người nhận đem những thứ vật thực Ấy, trên 
đường đi quên hăn, không còn nhớ đến ai cả, cho 
nên Ngài Trưởng lão Losakaiissa ngôi đợi mà 
không nhận được vật thực ây. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufa độ vật thực 
xong, trở về chùa. 7zưởng-lão Losakafissa đền 
đảnh lê Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa truyền hỏi: 

- Này Losakafissal Con đã nhận được những 
vật thực rôi phải không ? 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão. Con không 
nhận được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 

Nghe 7Trưởng-lão Losakatissa bạch như vậy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuia phát sinh động 
tâm, biết thời gian vân còn, nên Ngải Đại- 
Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con nên trở lại ngôi chỗ 
cũ, đợi sự phụ trở về nhé con! 

Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakafissa 
trở lại ngôi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu- Tăng. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa đi thắng vào 
cung điện của Đức-vua Pasenadi Kosala. Đức- 
vua ngự ra nhận bát của Ngài Đại- Trưởng-lão, 
suy xét không phải là thời gian để những món 
vật thực, nên Đức-vua đề bát 4 :l đồ ngọt là bơ 
lỏng, mật ong, dâu mè, đường thốt nốt đầy bát, 
rồi đem đến kính dâng bát lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripu1ia. 


Sau khi nhận cái bát đầy 4 /hứ đồ ngọt xong, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi trở về chùa, 
Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn ôm cái bát, gọi 
Trưởng-lão Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissal Con hãy lấy 4 thứ đô ngọt 
mà dùng cho no đủ hôm nay. 

T)-khưu Losakatissa không đám lây 4 thứ đồ 
ngọí từ trong bát mà Ngài Đại- Trưởng-lão đang 
ôm trên tay để dùng, nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con cứ tự nhiên lấy 4 thứ 
đồ ngọt từ trong bát mà dùng. Nếu Sư phụ để cải 
bát rời khỏi tay thì chẳng còn thứ gì cho con 
dùng hôm nay cả. 


Vâng theo lời dạy bảo, Ngải Trưởng-lão 
Losakatissa đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãniputia, rồi xin lẫy 4 thứ đồ ngọt từ trong bát 
dùng mo đủ ngày hôm ấy. 
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Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới, đồng thời /á/ cả 
mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp đã lưu trữ ở 
trong đêm từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp trong 
quá-khứ cho đến trước khi trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy đếu trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu 
làm lễ hoả táng thi thể của Ngài Trưởng-lão 
Losakarissa, rồi xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá- 
lợi của Ngài Trưởng-lão Losakafissa. 

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của 

Ngài Trướởng-lão Losakatissa 

Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losaka- 
tissa đã tích luỹ đầy đủ đại-thiện-nghiệp 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, nên kiếp hiện-tại đại- 
thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật ấy cho quả 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt Niết- 
bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
đã tạo ác-nghiệp đồ bỏ vật thực của bậc Thánh 
A-ra-hán, nên ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
khổ trong mỗi kiếp bị đói khổ, cho đến kiếp 
chót của bác Thánh A-ra-hán, trước khi tịch 
diệt Niết-bàn. 
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Nghiệp và quả của nghiệp là công bằng, 
không hê thiên vị một ai cả. 


* Quả An-lạc Của Thiện-Nghiệp Ảnh Hướng 
Đên Những Người Thân Cận 


Tích Ngài Trưởng-lão Sivalf") được tóm lược 
như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumufara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Sivali là một người cận-sự-nam trong một 
gia đình giàu có trong kinh-thành HamsavafI. 

Một hôm, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Smaii đi đến chùa nghe Đức-Phật Padumufttara 
thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên dương một 
vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử tên Sudassana có 
tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát. 

Người cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng 
lão Sivali thây Ngài Trưởng-lão Sudassana, liền 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện 
vọng muốn trở thành bác Thánh Đại-thanh-văn 
đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng /hanh-văn 
đệ tử của Đúc-Phát vị-lai, như Ngài Trưởng-lão 
Sudassana ấy. 

Người cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Ðức- 


+ Ang, Atthakatha, Etadaggapadavannana, STvalittheravatthu. 
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Phật Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật 
ngự đến tư gia cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, để làm phước-thiện đại thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng-dường 
bộ y đến Đức-Phật Padumutfara cùng 500 chư 
Đại-đức t)-khưu- Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam 
ây đến đảnh lễ Đức-Phật, rôi ngồi một nơi hợp 
lẽ, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Phước-thiện bố- 
thí mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không 
cầu mong gì khác hơn là có nguyện vọng muốn 
trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ có tài 
lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ tử của 
Đúc-Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-đức 
Sudassana của Đức-Thế-Tôn bây giờ. 

Đúc-Phật Paduunuffara dùng trí-tuệ vị-lai kiến 
mình thây rõ, biết rõ nguyện vọng của người 
cận-sự-nam nảy sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, 
nên Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. Đến kiếp trải đất gọi Bhaddakappa có 
Đựức-Phát Gotamat xuất hiện trên thế gian. Khi 


! Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiêp trái đât, có I5 Đức-Phật tuân tự xuât 
hiện trên thê gian. 
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ấy, người cận-sự-nam này sẽ sinh trong hoàng 
tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Đại-Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama, như Sudassana là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn đệ-tử của Như-Lai bây giờ ”. 

Lăng nghe lời thọ ký xác định của ĐÐức-Phật 
Padumuffara, người cận-sự-nam vô cùng hoan 
hỷ tạo mọi phước-thiện bố-thí 4 thứ vật dụng 
đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp ấy chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì 
sinh làm vị thiên-nam cao quý trong cõi trời 
dục-giới, hoặc khi thì sinh làm người cao quý 
trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm người có 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ tinh-tân bồi bổ 
các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh 
bồ-thí ba-la-mật. 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Wipassr xuất hiện 
trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sivaii, sinh trong ngôi làng không xa kinh-thành 
Bandhumati Khi ấy, dân chúng kinh-thành 
Bandhumafi sửa soạn chuẩn bị làm phước-thiện 
đạithí cúng-dường vật thực lên Đức-Phật 
ipassĩ cùng với chư tỷ-khưu-Tăng. Trong các 
món ăn ấy còn thiêu món bơ đặc và mật ong. 
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Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài 
Trưởng lão Smali) đi đến kinh-thành, có đem 
theo zmón bơ đặc và tổ mật ong. 

Nhìn thấy người dân làng có đem theo món bơ 
và tổ mật ong, người dân kinh-thành muốn mua 2 
món ấy với giá cao là ƒ kahapana. Người dân làng 
suy nghĩ rằng: “Hai món này của ta đâu có đáng 
giá đến 1 kahäpana, sao người ấy dám mua với 
giá cao như vậy. Ta nên dò xét để biết sự thật” 

Người dân làng giả làm bộ không chịu tiủ 
với giá 1 kahäpana, thì người ấy tăng lên 2 
kahapana, 5 kahapana,... 10 kahapana,... T00 
kahäpana, cuối cùng lên đến giá 1000 kahäpana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 

- Này bạn thân mễn! Hai món bơ đặc và tổ 
mật ong này không đáng giả là bao nhiêu, VÌ sao 
bạn trả giả cao như vậy, bạn cần 2 món này để 
sử dụng vào công việc gì? Bạn có thể nói cho tôi 
biết được hay không? 

Người dân kinh-thành nói rằng: 

- Này bạn thân mến! Dân kinh-thành chúng 
tôi đồng nhau cùng làm phước-thiện bồ-thí cúng 
dường lên Đúc-Phật Wipassi cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu-Tăng. Trong các món ăn còn thiếu 
món bơ đặc và mật ong. Ứì vậy, với giả nào, 
chúng tôi cũng mua cho được 2 món ấy. 
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Người dân làng thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mềm! Việc làm phước- 
thiện bố-thí cúng-dường lên Đức-Phật Vipassï 
cùng với chư Đại-đức t}-khưu- Tăng, dành cho 
dân chúng trong kinh-thành Bandhumal, côn 
người khác làm phước-thiện bố-thí cúng dường 
được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mềm! Việc làm phước- 
thiện bồ-thí cúng dường lên Đức-Phật Vipassï 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- lăng, không chỉ 
dành cho dân chúng trong kinh-thành Bandhu- 
mai, mà còn những người khác cũng làm 
phước-thiện bồố-thí cúng dường được vậy. 

Người dân làng thưa khăng định rằng: 

- Này thưa bạn thân mễn! Bạn nên thông báo 
cho mọi người biết rằng: Hôm nay, việc làm 
phước-thiện bố-thí cúng dường các món vật thực 
có đây đủ cả 2 món bơ đặc và mật ong lên Đức- 
Phật WipassI cùng với chư Đại-đức t)È-khưu- lăng. 

Xin bạn làm chứng tôi đem 2 món bơ đặc và 
mật ong đến cúng dường lên Đức-Phật Vipassï 
hôm nay. 

Người dân làng (iên-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão STvali) cảm thây vô cùng hoan hỷ có được cơ 
hội làm phước-thiện bố-thí cúng-dường lên 
Đức-Phật Vipass, nên đi tìm thêm những gia vị 
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vắt lây nước trộn vào mật ong và bơ đặc làm 
thành món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đi 
đến ngồi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng-dường các món vật 
thực đến Đức-Phật xong, đến cơ hội người dân 
làng đến hầu Đức-Phật bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế- Tôn! Đáy là món ăn đạm 
bạc của con kính dâng đến chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng có Đức-Thế-Tôn chủ trì Kính xin Đức- 
Thế-Tôn có đại-bi tế độ nhận món ăn này của c0n. 

Đức-Phật Vipassr có đại-bi tế độ nhận món 
ăn đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ-đại- 
thiên-vương kính dâng, rồi Đức-Phật phát 
nguyện món ăn đạm bạc ấy ra thành nhiều đủ 
chia đến 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 


Thấy Ðức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Srvali) đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đưực-Ti hế-Tôn! Hôm nay, dân 
chúng trong kinh-thành BandhumallT đem các 
món vật thực đến cúng dường lên Đức-Thế-Tôn, 
và con cũng cúng dường món ăn đặc biệt ấy lên 
Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả đại-thiện- 
nghiệp bồ-thí cúng dường này, xin cho con kiếp 
nảo con cũng có tài lộc bậc nhất. 
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Nghe lời nguyện cầu như vậy, Ðức-Phật 
Vipassr truyền dạy rằng: 

- Này con! Xin cho lời nguyện cầu của con sẽ 
được thành-tựu như ý. 

Sau đó, Đức-Phật Vipassr thuyêt-pháp tễ độ dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumatl, rồi ngự trở 
về ngôi chùa cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Người dân làng cố gắng tinh-tấn bồi bố các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, chỉ có đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm người trong cõi 
người hoặc sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời 
dục-giới. Kiếp làm người cố găng tinh-tấn bồi 
bồ các pháp-hạnh ba-la-mật cho được đây đủ. 

Hoàng-Tử Sïvali Kiếp Chót 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Œofama xuất hiện 
trên thế gian, hậu kiếp của người cận-sự-nam 
trong thời kỳ Đức-Phật Paduunuttara, đã bồi bỗ 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nên sau khi 
chết, đgi-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót 
vào lòng bà Hoàng-hậu Suppaväsäa đất nước 
Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (/hai-nhỉ 
Sai) nằm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppavãsä, 
do năng lực đại-thiện-nghiệp của thai-nhi S1vali 
năm trong bụng, bà Hoàng-hậu Suppaväsä từ 
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sáng đến chiều, nhận những phẩm vật quý giá từ 
mọi nơi đem đến làm quà quý báu kính dâng lên 
bà Hoàng-hậu. 

Khi ấy, hoàng-tộc muốn biết bà Hoàng-hậu 
có nhiều phước như thế nảo, nên mời bà Hoàng- 
hậu đến kho lương thực, mời Bà chạm tay vào 
cửa kho, thì kho đầy lương thực, Bà chạm tay 
vào cửa kho nào, thì kho ấy đầy của cải. Cho 
nên, mọi người trong hoàng tộc đều tán dương 
ca tụng rằng: 

“Bà Hoàng-hậu là người có nhiễu phước ”. 

Một hôm, thị-nữ đem nôồi cơm đầy dâng đến 
bà Hoàng-hậu, mời Bà chạm tay vào cái nồi, đù 
có bao nhiêu người xới cơm ra ăn, nồi cơm vẫn 
không vơi chút nào cả. 

Đó là quả đại-thiện-nghiệp của thai-nhi STvali 
nằm trong bụng của Mẫu-hậu. 


Hoàng-Tử Sivali Năm Trong Bụng Mẫu-Hậu 


Hoàng-tử Sivali nằm trong bụng bà Hoàng- 
hậu Suppaväsa suốt 7 năm, trong 7 ngày sắp 
sinh ra đời, bà Hoàng-hậu Suppavasa chịu nối 
đau đớn đến cùng cực vì cái /hai nhỉ trong bụng 
không sinh ra được cho đến ngày thứ 7? tưởng 


' Bộ Dha. atthakãthã, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, 
hoàng-tử Sĩvali năm trong bụng Mẫu hậu suốt 7 năm 7 tháng 
7 ngày. 
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chừng không thể sống nổi, nên bà Hoàng-hậu 
Suppavasa tầâu với Đức-vua phu quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn 
làm phước-thiện bô-thí trước khi chết. 

Kính xin Hoàng-thượng ngự đến hâầu đảnh lễ 
Đức-Thê-Tôn, rôi bạch vê chuyện thân thiếp 
đang chịu đau đớn đên cùng cực vì cái thai 
trong bụng không sinh ra được răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hé-Tôn! Kính thỉnh Đức- 
Thê-Tôn ngự đên cung điện cùng với chư Đại- 
đực t)È-khưu- Tăng, đê cho Hoàng-hậu Suppavasa 
làm phước-thiện bô-thí. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy thế nào, xin 
Hoàng-thượng ghỉ nhớ thê áy, khi hôi cung 
truyền lại cho thân thiệp biết. 

Nghe lời tâu của bà Hoàng-hậu Suppavasa, 
Đức-vua ngự đên hâu đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, rôi 
bạch y theo lời của bà Hoàng-hậu Suppavasa. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“SSukhinI hotu Suppavasa Koliyadhia, sukhinT 
đroga arogdan puftam vỤäyaqfu ”. 

Mong cho Suppavasa công-chúa dòng Koliya 
được thân tâm an-lạc, không có bệnh, sinh ra 
đứa con cũng được an toàn. 
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Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như 
vậy, Đức-vua kính đảnh lễ Đức-Thê- Tôn, rôi xin 
phép hôi cung. 

Tại cung điện, hoàng-tử sinh ra khỏi lòng 
Mâu-hậu một cách dễ dàng như nước chảy ra 
khỏi bình vậy. 

Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan hỷ 
thây hoàng-f# sinh ra đời an foản, cùng nhau 
đên chờ châu Đức-vua tâu tin lành này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người 
hoàng-tộc hân hoan vui mừng, tâu với Đức-vua 
tin lành là hoàng-fứ sinh ra đời được an toän. 

Khi ây, Đức-vua suy nghĩ răng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn là đúng 


^A,1”? 


như thật ”. 

Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppaväsä, 
tuyên lại y theo lời của Đức-Thê-Tôn cho 
Hoàng-hậu nghe. 

Bà Hoàng-hậu Suppavasa tâu với Đức-vua 
phu-quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn làm 
phước thiện bó-thí cúngdường đên Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- lăng suôt 7 ngày. 

Đức-vua chấp thuận lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoàng-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng 
lòng của mọi người trong hoàng-tộc, nên làm lê 
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đặt tên hoàng-fứ là STvalï nghĩa là mát mẻ, nên 
gọi là hoàng-tứ .STvali. 

Đức-vua kính thỉnh Ðức-Phật ngự đến cung 
điện cùng với chư tỳ-khưu- Tăng, đê làm phước- 
thiện bô-thí cúng dường vật thực suôt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sari- 
putta hỏi hoàng-tử S1vali răng: 

- Này hoàng-tử Sivali! Con đã chịu đựng nổi 
khổ ở trong lòng. Mẫu-hậu lâu như vậy, nay con 
muốn xuất gia để giải thoát khô hay không? 


Hoàng-tử Sĩvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão! Con muốn 
xuát gia, nêu con được mâu-hậu và phụ-Vương 
cho phép. 


Thấy hoàng-nhi bạch chuyện với Ngài Đại- 
Trưởng-lão, bà Hoàng-hậu Suppavasĩ muốn 
biết, nên đến bạch hỏi Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Hoàng- 
nhỉ của con bạch điễu gì với Ngài Đại-Trưởng- 
lão vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng-tử của Bà bạch về 
nổi khổ năm trong lòng mẫu- hậu suốt thời gian 
lâu dài nhự vậy, nên bạch rằng: “Con muốn 
xuất gia, nếu con được mâu-hậu và phụ-vương 
cho phép ” 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói thuật lại như 
vậy, nên Hoàng-hậu Suppavasa vô cùng hoan 
hý đồng ý cho phép hoàng-nhỉ STali đi xuất gia, 
Bà Hoàng-hậu Suppaväsä bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Kính xin 
Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ cho phép 
hoàng-nhỉ của con được xuất gia. Bạch Ngài. 


Hoàng-Tử STvali Làm Lễ Cạo Tóc 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn hoàng-tử 
Siali trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc, Ngài Đại- 
Trưởng-lão truyền dạy hoàng-tử Siwali thực- 
hành niệm đề-mục “ftacapaficakakammafthana: 
đề-mục thiền-định nhóm tacapafñcaka đó là 
kesa, loma, nakkhã, danfã, taco,... taco, danfã, 
nakkhã, loma, kesa,... (tóc, lông, móng, răng, 
da,... da, răng, móng, lông, fóc,...) theO chiều 
thuận, theo chiều nghịch. 

Hoàng-tử Sival thực-hành niệm đề-mục thiên- 
định nhóm facapafñcaka ấy, trong khi đang làm 
lỄ cạo tóc: 

* Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, 
hoàng-tử Sivali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, 
hoàng-tử Sivali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
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chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, 
hoàng-tử Sivali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi 
xuống, hoàng-tử Sivali chứng ngộ chân-lý tử 
Thánh- để, chứng đắc A-ra-hán Thánh-ẩạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng một lúc với lỄ cạo tóc 
không trước không sau. 

Khi ấy, Hoàng-#ử Sai, kê từ khi tái-sinh đầu 
thai kiếp chót vào lòng mẩẫu-hậu Suppaväsä suốt 
7 năm và chịu khổ suốt 7 ngày, mới sinh ra đời 
được 7 ngày, vì vậy, hoàng-fứ STvali trở thành 


bậc Thánh A-ra-hán lúc 7 năm và 14 ngày”). 


Kế từ ngày Ngài Đại-đức STvali trở thành Sa- 
dị, hằng ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
dâng cúng-dường 4 thứ vật dụng đến cho Ngài 
Đại-đức S1vali cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
càng ngày càng đầy đủ, sung túc mà trước đây 
chưa từng có. 


: BộDhammapadatthakatha và bộ Apadanatthakathä, 


SIvalitthera apadana, hoàng-tử Sivali nằm trong bụng mẫu-hậu 
suôt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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* Khi Ngài Đại-đức STvalï tròn 20 tuôi, được 
làm lễ nâng lên bậc Ø-khưuw, những thứ vật dụng 
lại càng được phát sinh đầy đủ, sung túc đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nhiều hơn nữa. 


Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo 
phải đi tế độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác 
trên con đường dài, đi qua vùng hẻo lánh, không 
có dân cư; nêu có Ngài Trưởng-lão Sïvali cùng 
đi trong đoàn, đến giờ khất thực, do năng-lực 
của đại-thiện-nghiệp bố-thí của Ngài Trưởng-lão 
SIvali, khiến cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 


Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi khỏi 
vùng ây, thì xóm làng, thành thị kia biên mật. 


Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài 
Trưởng-lão Sivali có nhiều tài lộc đặc biệt 
không chỉ được phát sinh đến cho Ngài Trưởng- 
lão Sivali, mà còn đến tất cả chư tỳ-khưu, dù 
nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, sung túc. 


Thật là điều phi thường, không những các 
hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ là thí chủ, mà còn 
có chư-thiên, Long-vương cũng đem lễ vật, các 
thứ vật dụng dâng cúng dường đến cho Ngài 


418 NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


Trưởng-lão Sivali cùng tất cả chư tỳ-khưu bao 
nhiêu vị cũng vân đây đủ, sung túc. 

Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn về lợi lộc 
đặc biệt của Ngài Trưởng-lão Sivali, thì Đức- 
Thê- Tôn ngự đên, Ngài truyền dạy răng: 

“Các con đang bàn về chuyện gì vậy? ””. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Tì hế-Tôn, chúng con đang 
bàn về quả phước-thiện đặc biệt của Ngài 
Trưởng-lão SIvali. Bạch Ngài. 


Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư tỳ- 
khưu-Tăng, Đức-Phật tuyên dương Mgài Trướng- 
lão Sivali trước các hàng thanh-văn đệ- tử răng: 

“Etadageam bhikkhave, mama savakanam 
labhinam yadidam S1vali!”. 

- Này chư t)-khưu! S1vali là bác Thánh Đại- 
thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 


Ngài Trướng-lão SIvali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Ð/c-Phát Gotama. Đó là 
kết quả thành-tựu như ý nguyện mà tiền-kiếp 
của Mgải Trưởng lão S1vali đã từng phát 
nguyện, đã được Đức-Phật Padumufara quá- 
khứ thọ ký đúng như sự thật như vậy. 
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Quả Ác-Nghiệp Của Hoàng-Tử Sivali 


Dựa theo Khadiyavaniyarevatattheravatthu'" 


có đoạn đề cập đến đc-nghiệp mà tiên-kiếp của 
hoàng-tử SIvali đã tạo trong kiêp quá-khứ được 
tóm lược như sau: 


Trong thờinkỳ Đức- Phật Vipassr xuất hiện 
trên thế gian. Khi ấy, tiền-kiếp của hoàng-#ử 
Ssiwali là người dân làng cùng với dân chúng 
trong kinh-thành BandhumafI, đã làm phước- 
thiện bố-thí cúng-đường món ăn bơ đặc với mật 
ong đặc biệt ấy đến chư Đại-đức t)-khưu-Tăng 
có Đức-Phật Wipassi chủ trì. 

Khi ấy, Đức-Phật Vipassr nhận món ăn đặc 
biệt ấy, rồi phát nguyện, đem chia món ăn ấy 
đầy đủ cho 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Người dân làng sau khi chết, đại-thiện-nghiệp 
bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên- 
nam trên các cõi trời dục-gIới. 

Sau khi vị /hiên-nam chết tại cõi trời dục-giới 
ây, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
đầu thai vào lòng Hoàng-hậu của Đức-vua trị vì 
tại kinh-thành BãranasI. 


Hoàng-hậu sinh hạ ra hoàng-tử khôi ngô tuân 
tú. Khi hoàng-tử trưởng thành có tài thao lược. 


' Dha..atthakat, Arahantavagga, Khadiyavaniyarevatattheravatthu. 
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Cho nên, sau khi Đức-Phụ-vương băng hà, 
trêu đình làm hoả táng xong, các quan trong 
triều làm lễ suy tôn hoàng-tử lên nối ngôi vua. 


Đức-Vua Đem Quân Vây Hãm 4 Cửa Kinh-Thành 


Đức-vua muốn đánh chiếm kinh-thành nước 
khác, được Mẫu-hậu đồng ý cho phép, nên Đức- 
vua dẫn đầu các đoàn quân lính kéo đến bao vây 
hãm 4 cửa lớn kinh-thành ấy. Đức-vua truyền 
cho sứ giả gửi tôi-hậu-thư đên Đức-vua trong 
kinh-thành răng: 

“Hãy trao lại ngôi vua cho trầm hoặc đánh 
nhau ”. 

Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 

“Trâm không trao ngôi vua, cũng không đánh 
nhau ”. 

Những người dân trong kinh-thành đi ra vào 
lây củi, nước, các thứ cân thiệt băng các cửa 
nhỏ, làm được mọi công việc hăng ngày. 

Đức-vua cùng với các đoản quân lính bên 
ngoài bao vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành suôt 7 
năm, 7 tháng. 

Hoàng-thái-hậu của Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Hoàng-tử của ta đang làm 
gì vậy? 

Các quan tâu rằng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thái-hậu, Đứực-vua đã 
truyền lệnh các đoàn quân lính bao vây hãm 4 
cửa lớn kinh-thành suốt 7 năm, 7 thẳng rôi. Tiâu 
Lệnh bà. 


Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu 
quở trách răng: “Hoàng-tứ của ta còn khở quải ””. 

Hoàng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với 
Hoàng-tử của ta răng: 

“Hãy đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho 
dân chúng ra vào trong kinh-thành nữa `. 


Tuân theo lệnh của Mẫu-hậu, Đức-vua 
truyền lệnh các đoàn quân đóng chặt các cửa 
nhỏ, cắm không cho dân chúng ra vào trong 
kinh-thành nữa. 


Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên 
ngoài kinh-thành được, cảm thấy bực dọc, thiếu 
thốn mọi thứ, nên đến ngày thứ 7, dân chúng 
giết chết Đức-vua trong kinh-thành, rồi dâng 
ngôi vua cho Đức-vua bên ngoài. 


Đức-vua (tiên-kiếp của hoàng-tử Siali) sau 
khi băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi đại-địa-ngục Avicl, chịu quả khô 
của ác-nghiệp ấy, bị thiêu đốt suốt thời gian lâu 
dài, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 
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Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, đ47-fhiện- 
nghiệp (mà tiễn- kiếp của hoàng-tứ S1vali đã tạo) 
cho quả tái-sinh đầu thai kiếp chót trong lòng 
Hoàng-hậu Suppaväsäa (tiển-kiếếp là mâẫu- -hậu 
của Đức-vua), thai-nhi (hoàng-tứ S1val) nằm 
trong bụng Mẫu-hậu suốt 7 năm, 7 tháng và chịu 
thêm quả khổ của ác-nghiệp suốt 7 ngày, bị đau 
đớn đến cùng cực cả Mẫu-hậu lẫn thai-nhi, bởi 
vì thai-nhi nằm ngang không sinh ra được. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Gotama truyền 
dạy rằng: 

“SSukhinr hotfu Suppavasa Koliyadhia, sukhinT 
đroga arogdn puftam väyaqfu ”. 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy xong, tại cung 
điện, hoàng-fử S7vali sinh ra khỏi lòng Mẫu-hậu 
một cách dễ dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 

* Thai-nhi (hoàng-twử Sivali) nằm trong bụng 
Mẫu-hậu suốt 7 năm, 7 tháng, đó là quả của ác- 
nghiệp bao vây hãm 4 cửa kinh-thành của đất 
nước khác. 

* Thai-nhỉ (hoàng-fử Sivali) năm ngang trong 
vòng 7 ngày không sinh ra được, đó là quả của 
ác-nghiệp tuân theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt 
các cửa nhỏ của kinh-thành, không cho dân 
chúng ra vào trong kinh-thành, nên mẩu-hậu và 
thai-nhi (hoàng-tử 5ival¡) cùng nhau chịu quả 
thống khổ của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của 
Ngài Trưởng-Lão SIvali 


* Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali 
đã tích-luỹ đầy đủ đi-thiện-nghiệp 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật hơn 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
và lởï phát nguyện được Đức-Phật Padumuftara 
quá-khứ thọ ký, nên đ¡-?hiện-nghiệp 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật ấy cho quả kiếp hiện-tại hoàng- 
tứ SIvali trở thành bác Thánh A-ra-hản là bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất 
trong các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gofama, đúng theo lời thọ ký của Đức-Phật 
Padumuftara. 

* Tiên-kiếp của hoàng-tử Siali là Đức-vua 
được mẫu-hậu đồng ý cho phép, nên dẫn các 
đoàn quân đến vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành 
khác suốt 7 năm, 7 tháng, rồi nghe theo lệnh của 
mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không 
cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, suốt 7 
ngày. Đức-vua chiếm được kinh-thành. 


- Hậu kiếp của Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là 
Hoàng-tử Srvali. 

- Hậu-kiếp của Mẫu-hậu, nay kiếp hiện-tại là 
Hoàng-hậu Suppavasa. 

* Ác-nghiệp của hoàng-tử Sivali đã vây hãm 
Kinh-thành nước khác suôt 7 năm 7 tháng và 
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thêm 7 ngày trong kiếp quá-khứ, nên kiếp hiện- 
tại hoàng-fử SIvali phải năm trong bụng Mâu- 
hậu suôt 7 năm 7 tháng thêm 7 ngày mới sinh 
ra đời. 

-* Đại-thiện nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mậát 
đáy đu trọn vẹn của hoàng-tử Sivali, nên kiêp 
hiện-tại hoàng-f# STvali trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán. 

Như vậy, nghiệp và quả của nghiệp theo định 
luật nhân quả, nhân nào thì có quả ây. 

Như câu kệ dạy về nghiệp và quả của nghiệp 

“Yadisam vapate b1ja1m, 
tadisam harate phaÏa1m. 
Kalyanakar! kalyanam, 
PãpakãrT ca pãpakam ”0). 
Người nào gieo hạt giống thể nào, 
Người äây gặp quả như thê áy. 
Người hành thiện thì được quả thiện, 
Người hành ác thì chịu quả ác. 


Định mệnh hoặc số mệnh có thật hay không? 


Sự thật, tất cả mọi chúng- sinh dù lớn dù nhỏ 
trong bø giới là dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới 
gôm có 3Ï cối-giới, bốn loài là thai-sinh, noãn- 
sinh, thấp-sinh, hoá-sinh là hoàn toàn chỉ tùy 


' Bộ Samyuttanikãya, Sagãthavaggapäli, Samuddakasutta. 
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thuộc vào øghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh mà thôi, chắc chắn không tùy thuộc 
vào một aI cả. 

Giả thứ, nếu môi chúng-sinh có định mệnh 
hoặc có số mệnh thật sự, thì ai có khả năng an 
bài được định mệnh hoặc số mệnh của môi 
chúng-sinh lớn hoặc nhỏ trong ba giới gôm có 31 
cõi-giới chúng-sinh ấy được??? 


Tóm lại, ngữ-giới (pañcasila) là thường-giới 
(niccasïla) của tắt cả mọi người trong đời, không 
ngoại trừ một ai cả, hễ là người, dù có thọ trì 
ngũ-giới hoặc không thọ trì ngũ-giới vẫn phải 
giữ gìn ngũ-giới của mình cho được trong sạch 
và trọn vẹn, bởi vì ngũ-giới là thường-giới của 
tất cả mọi người trong đời. 

Thật ra, việc giữ gìn ngữ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn là việc rấr dễ dàng, bởi vì trong 
khả năng bình thường của tất cả mọi người, đó 
là sự-thật hiển nhiên trong đời, chỉ cần người ẫây 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ lội-lỗi, biết tự 
trọng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác-ý 
trong đại-thiện-tâm, biết tránh xa sự sát-sinh, 
trảnh xa sự trộm-cấp, tránh xa sự tà-dâm, tránh 
xa sự nói-dối, tránh xa sự IUIỐng rượu, bia và các 
chất say là nhân sinh sự dể đuôi trong mọi thiện- 
pháp thì người ấy giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn rồi! 
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Như vậy, người ây đã tạo đại-thiện-nghiệp 
giữ giới là người thiện-trí trong đời, có được 5 
quả báu, quả tốt trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

Còn việc phạm mỗi điều-giới nào trong ngĩ- 
giới, người ấy phải là người không biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự 
trọng, không tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
tác-ý trong ác-tâm, còn phải cô gắng bằng thân 
hoặc bằng khẩu đê phạm điều-giới ấy hợp đủ 
chỉ pháp của điều-giới ấy, mới gọi là phạm 
điểu-giới ấy, tạo ác-nghiệp phạm giới, đó thật 
là việc làm vô cùng khó khăn, mà không phải là 
ại cũng có thể phạm giới được. Đó cũng là sự 
thật hiển nhiên trong đời. 

Người phạm điều-giới, người không có giới là 
con người ác trong đời, có 5 quả xấu, quả khô 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


(Xong phần nội dung ngũ-giới là thường-giới 
của mọi người). 


Đoạn Kết 


* Tích Ngài Trưởng-lão Silava trong bộ 
Theragäthã'), được tóm lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Silava vốn là hoàng-tử của 
Đức-vua Bimbisära trong kinh-thành RãJagaha. 

Hoàng-tử Ajãtasatu giết Đức Phụ-vương 
Bimbisãra rồi lên ngôi làm Vua. Đức-vua 
Ajãtasattu bày mưu kế giết hoàng-#ử Silava, 
nhưng không thể nào giết chết được, bởi vì 
hoàng-tử Silava vỗn có đầy đủ các pháp-hạnh 
ba-la-mật, kiếp này là kiếp chót, chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh-A-ra-hán. Cho nên, không một 
ai có khả năng giết chết hoàng tử STlava được. 

Đức-Thế-Tôn thẫy rõ biết rõ hoàng-tử Silava 
như vậy, nên truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämoggallana dùng phép thần thông đến giải 
cứu hoàng-íứ Silava, đem hoàng-tử trở về hầu 
Đức-Thế-Tôn. 

Hoàng-tử Silava đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ lắng nghe Đức- 
Thế-Tôn thuyết pháp. Sau khi lắng nghe Đức- 
Thế-Tôn thuyết pháp xong, hoàng-#ử S?lava phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin 


° Bộ Theragätha, bài kệ của Ngài Trưởng-lão STlavatheragäthã 
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Đức-Thế-Tôn cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, /}-khu 
Silava thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng-ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Ngài Trưởng-lão Silava đã trú tại một vùng 
trong xứ Kosala. Đức-vua Ajãtasattu hay tin, 
truyền lệnh một nhóm lính đến tìm giết Ngài 
Trưởng-lão Silava. 

Ngài Trưởng-lão Silava thuyết pháp tê độ 
nhóm lính, sau khi lắng nghe Ngài Trưởng-lão 
thuyết-pháp, tất cả nhóm lính phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tất cả đều kính xin 
Ngài Trưởng-lão Silava cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức- Phát. 

Ngài Trưởng-lão Silava thuyết pháp dạy các 
đệ-tử phải biết tôn trọng giữ gìn giới của mình 
cho được trong sạch và trọn vẹn, được tóm lược 
như sau: 

- Này các con! Trong Phật-giáo này, các con 
nên học pháp-học Phát-giáo, và thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo: thực-hành pháp-hành-giới, pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 
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Pháp-hành-giới mà hành-giả thực-hành giữ 
gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân ác-nghiệp, 4 
khẩu ác-nghiệp, giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn đem lại mọi sự thành tựu: 
thành-tựu quả-báu an-lạc trong cối người, thành 
tựu quả-báu an-lạc trong cối trời và đặc biệt 
thành-tựu chứng đắc Niễt-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Hành-giả nào muốn được 3 điều an lạc: 

- Được bậc thiện-trí tán dương ca tụng trong 
khắp mọi nơi. 

- Tam thường được an lạc. 

- Được tải-sinh lên cõi thiện-giới. 

Hành-giả ấy cần phải thực-hành pháp-hành- 
giới, giữ gì" giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn, là người có giới trong sạch thanh-tịnh, 
là người biết cần trọng trong 6 môn: nhãn môn, 
nhĩ môn, f môn, thiệt môn, thân môn, ý môn 
không để cho phiên-não nương nhờ nơi 6 môn 
mà phái sinh, giữ gìn 6 môn thanh-tịnh. 

Người có giới trong sạch trọn vẹn có nhiễu 
bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí. 

Người phạm giới, tạo mọi ác-nghiệp, làm cho 
các bạn lành, bạn tốt lánh xa. 

Người không có giới bị bậc thiện-trí chê 
trách, tiếng xấu bị lan truyền trong khắp mọi nơi. 
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Người có giới được bậc thiện-trí tản dương 
ca tụng, tiếng tốt lành được lan truyền trong 
khắp mọi nơi. 

Giới trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi 
nương nhờ cho mọi thiện-pháp được phát triển. 

Giới trong sạch trọn vẹn dẫn đầu mọi thiện- 
pháp phát triển. 

Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn. 

Hành-giả giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, 
nên tránh xa được 3 thân ác-nghiệp, 4 khẩu ác- 
nghiệp, được thành tựu 3 thán thiện-nghiệp, 4 
khẩu thiện-nghiệp, làm cho thân, khẩu, ý thanh- 
tịnh, nên phái sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ trong 
giới trong sạch của mình. 

Giới trong sạch trọn vẹn thanh-tịnh là bến 
xuôi đến đại dương, đó là Niễt-bàn của chư Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, chư Phật Độc-Giác, chư 
Thánh thanh-văn-giác. 

Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn. 

Giới trong sạch trọn vẹn có sức mạnh chiến 
thắng được sự cám dỗ của Ma-vương và các 
Ma-quân. 

Giới trong sạch trọn vẹn là loại vũ khí vô 
song cực Kỳ lợi hại diệt được phiên-não loại thổ. 
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Giới trong sạch trọn vẹn là đô trang sức vô 
giả, là vật thơm làm tăng vẻ đẹp của thân và 
khẩu đáng kính, đáng yêu. 

Trong mọi lúc, giới trong sạch trọn vẹn như 
là chiếc áo giáp an toàn bảo vệ không để rơi 
trong 4 cõi ác-giới. 

Giới trong sạch như chiếc cầu vượt qua khỏi 
4 cối ác-giới, vượt qua khỏi 4 vùng nước Xoáÿ. 

Giới có nhiều tính chất đặc biệt như: 

Giới là thứ vật thơm Kỳ điệu lan tỏa theo 
chiêu gió và ngược chiêu giỏ, lan tỏa trong khắp 
mọi hướng. 

Giới trong sạch là thứ vật thoa cao quỷ nhất. 

Hành-giả có giới trong sạch trọn vẹn, thí 
danh thơm tiếng tốt lan tỏa trong sạch khắp 10 
hướng. 

Giới trong sạch là hành trang, vật dụng thiết 
yếu của khách lữ hành trong các cõi thiện dục- 
giới (cõi người, cối trời). 

Giới trong sạch là phương tiện làm nhán- 
duyên hỗ trợ dắt dẫn đến mục đích cứu cảnh 
cuối cùng là Niễt-bàn. 

Kẻ thiếu-trí (si-mê) không biết tôn trọng giới 
của mình, nên phạm điểu-giới, không có giới, 
luôn luôn bị bậc thiện-trí chê trách trong kiếp 
hiện-tại, sau khi chết, ác-nghiệp phạm giới cho 
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quả tải-sinh trong 4 cối ác-giới, chịu quả khổ 
của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 

Bác thiện-trí có đức-Hn trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- lăng- 
bảo, có trí-tuệ sáng suốt biết tôn trọng giới của 
mình, giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, 
thường được các bác thiện-trí tản dương ca tụng 
trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi hành-giả có giới trong sạch trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giởi 
là cối người và 6 cối trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cối ấy. 

Bởi vậy cho nên, các con nên giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn để làm 
nên tảng cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ được phát triển... ” 

Ngài Trưởng-lão Silava thuyết pháp dạy về 
giới, đề cao giới cao quý đến các đệ-tử của Ngài 
như vậy. 

Cho nên, sau khi các cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì giới xong, 
Ngài Trưởng Lão đọc câu chúc lành rằng: 

Silena sugafn yamii, silena bhogasampada. 

Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhayel 

Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới. 
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Chúng-sinh giải thoát Niễt-bàn, nhờ giữ giới. 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch!”. 

“Ngũ-GIới là thường-giới của mọi Hgười 
trong đời”. Người ở trong đời có 3 hạng người 
là hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), hạng 
người nhị nhân (dvihetukapuggala) và hạng 
người vô-nhân (ahetukapuggala). 


1- Hạng người tam-nhân (thhetukapuggala) 
là người có fái-sinh-tâm (pafisandhicitta) hợp đủ 
3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ) 
từ khi tái-sinh đầu thai làm người. 

Hạng người tam-nhân như thế nào? 

Tiền-kiếp của người nào là người có giới, ít 
nhất là ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo fam- 
nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (thhetuka-ukkaf- 
thakusalakamma) trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ, nên đại-thiện-nghiệp này có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala), có 4 đại-qguả-tâm hợp với trí-fuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau cùng với 3 sắc-pháp là kãya: thân, 
bhava: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính, hadaya- 
vafthuripa: sắc-ý-căn đầu thai làm người chỉ 7 
sát-na-tâm, thì người ấy thuộc về hạng người 
tam-nhân (tihhetukapuggala), bởi vì tái-sinh-tâm 
là đại-quả-tâm có đủ 3 thiện-nhân. 
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Khi sinh ra đời, đứa trẻ ây vốn có trí-tuệ, lúc 
trưởng thành hạng người tam-nhân này là hành- 
giả nêu thực-hành pháp-hành thiền-định, có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc các phép-thần-thông thể gian. 

Hạng người tam-nhân này là hành-giả nếu 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chân-|ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhâán trong Phật-giáo. 


2- Hạng người nhị-nhân (dvihetukapuggala) 
là người có /ái-sinh-tâm (pafisandhicitta) chỉ có 
2 thiện-nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô- 
sỉ (trí-tuệ) từ khi tái-sinh đầu thai làm người. 

Hạng người nhị-nhân như thế nào? 

Tiền-kiếp của người nào là người có giới, ít 
nhất là ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo nhị- 
nhân dạithiện- nghiệp bậc cao (dvihetuka- 
ukka†- thakusalakamma) trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ có co-hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 4 
đại-quả-tâm không hợp với trí-fuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau cùng với 3 sắc-pháp là kãya: thân, 
bhava: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tính, 
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hadayavathuripa: sắc-ý-căn đầu thai làm 
người / sáf-na-iâm, thì người ấy thuộc về hạng 
người nhị-nhân (dvihetukapuggala), bởi vì tái- 
sinh-tâm là đại-quả-tâm chỉ có 2 thiện-nhân (vô- 
tham và vô-sân) mà thôi. 

Khi sinh ra đời, đứa trẻ ấy vốn không có trí- 
tuệ, lúc trưởng thành hạng người nhị-nhân này 
là hành-giả nếu thực-hành pháp-hành thiền-định, 
không có khả năng dẫn đến chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới nảo cả. 

Hạng người nhị-nhân này là hành-giả nếu 
thực-hành pháp-hảnh thiển-tuệ không có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề. 


3- Hạng người vô-nhân (qhefukapuggala) là 
người có fái-sinh-tâm (pafisandhicittIa) không có 
thiện-nhân nào trong 3 thiện-nhân (vô-tham, vô- 
sân, vô-s¡) từ khi tái-sinh đầu thai làm người. 

Hạng người vô-nhân như thể nào? 

Tiền-kiếp của người nào là người có giới, ít 
nhất là ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo mthị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (dvihetuka- 
ormnakakusalakamma) trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ bậc thấp, có co-hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có 1 quả-tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xđ là quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về 
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thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là fái-sinh-tâm (0a[i- 
sandhicira) làm phận sự tái-sinh kiếp sau cùng 
với 3 sắc-pháp là &ãya: thân, bhaya: sắc nam- 
tính hoặc sắc nữ-tính, hadayavatthuriipa: sắc-ý- 
căn đâu thai làm người đui mù, câm điếc, tật 
nguyên,... l sát-na-tâm, thì người ấy thuộc về 
hạng người vô-nhân (ahetukapuggala), bởi vì 
tái-sinh-tâm là thiện-quả vô-nhân-tâm. 

Khi sinh ra đời, đứa trẻ ấy đui mù, câm điếc, 
tật nguyên,... lúc trưởng thành hạng người vô- 
nhân này ghi biết tầm thường trong cuộc sống 
hằng ngày mà thôi. 


Người Phân Loại Có 4 Loại Người 


Trong Chú-giải Vimanavathu phân loại 
người có 4 loại người: 
- Manussa: Người thật sự là người. 
- Manussa-pefa: Người như loài ngạ-quỷ. 
- Manussa-tiracchana: Người như loài súc-sinh. 
- Manussa-nerayika: Người như chúng-sinh 
địa-ngục,... 


1- Manussa: Người thật sự là người như thể 
nào? 


Người thật sự là người nghĩa là người ấy có 
thân người và tâm người. 


! Vimãnavatthu atthakathä, Pathamapithavimanavannanä. 
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Trong đời này, ếu người nào có đại-thiện- 
tâm trong sạch biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn nøgñ-giới là 
thường-giới của con người được trong sạch và 
trọn vẹn, và thực-hành £hập-thiện-nghiệp có 10 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ và 
tạo 10 phước-thiện (punnñakriyavatthu) như sau: 


10 Đại- Thiện-Nghiệp: 

- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

1- Đại-thiện-nghiệp không sátf-sinh. 

2- Đại-thiện-nghiệp không trộm-caäp. 

3- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Khẩu đạïi-thiện-nghiệp có 4 loại: 

1- Đại-thiện-nghiệp không nói dối. 

2- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rễ. 

3- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

4- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

- Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

1- Đại-thiện-nghiệp không tham lam tài-sản 
của người khác. 

2-Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

3- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiển thấy đúng, 
biết đúng theo chánh-pháp. 

Đó là /hập-thiện-nghiệp còn gọi là manwssda- 
dhammma: thiện-pháp của loài người. 
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10 Phước- Thiện (Puññakriyävatthu): 


1- Phước-thiện bô-thi (Dãnakusala). 

2- Phước-thiện giữ gìn giới (Silakusala). 

3- Phước-thiện hành thiên (Bhãvanäkusala). 

4- Phước-thiện cung kính (1pacayanakusala). 

5- Phước-thiện hỗ trợ (Veyyävaccakusala). 

6- Phước-thiện hồi hướng (Pattidänakusala). 

7- Phước-thiện hoan hỷ (Paanumodanakusala) 

6- Phước-thiện nghe chảnh-pháp 

(Dhamưnasavanakusalq). 

9- Phước-thiện thuyết chánh-pháp 
(Dhammmadesanakusala). 

10- Phước-thiện chánh-kiến 
(Ditthijukammakusala)) 


Nếu người nào thực-hành đầy đủ 7/0 đại- 
thiện nghiệp và 10 phước-thiện (puñnakriya- 
vafthx) như vậy thì người ấy được gọi là người 
thật sự là người, bởi vì người ấy có thân người 
và tâm HgưHời. 


2- Manussa-peta: Người như loài ngạ-quỷ 
nhự thê nào? 

Người như loài ngạ-quỷ nghĩa là người ấy có 
thân người nhưng tâm như loài ngq-qHỷ. 


' Xem đầy đủ trong quyên V Phước-Thiện của bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo cùng soạn-giả. 
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Trong đời này, zếw người nào có ác-tâm 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi, không biết tự trọng, là người phạm các điều- 
giới trong øgñ-giới tạo mọi ác-nghiệp, nên thân, 
khâu, ý bị ô nhiễm bởi phiền-não, đặc biệt râzn 
tham muốn, khao khát không biết đủ, không biết 
ri túc, thì người ấy bị gọi là người như loài 
ngạ-quỷ, bởi vì người ấy có thân người nhưng 
tâm tham muốn, khao khát như loài ngq-quỷ. 


3- Manussa-tiracchữngd: Người như loài súc- 
sinh như thê nào? 


Người như loài súc-sinh nghĩa là người ây có 
thân người nhưng tâm như loài súc-sinh. 


Trong đời này, øếw người nào có ác-tâm 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi, không biết tự trọng, là người phạm các điều- 
giới trong ngñ-giới tạo mọi ác-nghiệp, nên thân, 
khẩu. ý bị ô nhiễm bởi phiền-não, đặc biệt người 
ấy nếu khi ác-tâm nào phát sinh thì hành động 
theo ác-tâm ấy, không biết chế ngự, không kêm 
chế được ác-tâm ấy, ví như hễ khi tham-tâm 
phát sinh thì hành động theo tham-tâm, hễ khi 
sân-tâm phát sinh thì hành động theo sán-tâm, 
hễ khi si-tâm phát sinh thì hành động theo sỉ- 
tâm, thì người ấy bị gọi là người như loài súc- 
sinh, bởi vì người ấy có thân người nhưng tâm 
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không biết chế ngự, không biết kiểm chế phiên- 
não được như loài suc-sinh. 


4- Manussa-neraytka: Người như chúng-sinh 
địa-ngục như thê nào? 


Người như chúng-sinh địangục nghĩa là 
người ây có thân người nhưng tâm như chúng- 
sinh địq-ngục. 


Trong đời này, zếu người nào có ác-tâm 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi, không biết tự trọng, là người phạm các điều- 
giới trong øgñ-giới tạo mọi ác-nghiệp, nên thân, 
khẩu, ý bị ô nhiễm bởi phiền-não, đặc biệt /zo 
những dc-nghiệp trở thành người có hành vì 
phạm pháp, phạm trọng tội, nên người ấy bị bắt 
đánh đập tra khảo, bị hành hạ, bị giam giữ trong 
tủ, mất tự do, thì người ấy bị gọi là người như 
chúng-sinh địa-ngục, bởi vì người ấy có thân 
người nhưng thân tâm bị hành hạ, mắt tự do như 
chúng-sinh trong cối địa-ngục. 


Cho nên, Ngũ-Giới (pañcasila) là thường- 
giới (niccasila) của mọi người, không ngoại trừ 
một aI cả. 

Nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
phạm điều-giới nào trong ,gñ-giới tạo mọi ác- 
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nghiệp phạm giới, thì ác-nghiệp â ấy có cơ hội cho 
quả khô trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai. 


Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới, thì 
đại-thiện-nghiệp giữ-giới ấy có cơ hội cho quả 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai. 


Như Đức-Phật dạy dân làng Patali như sau: 


* Quả Khô Của Người Phạm Giới 
(Dussïla ãdinava)' 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại 
ngồi làng Pataligama, dán làng Patali đên hấu 
đánh lê Đực- Thê-lôn xong, ngôi một nơi hợp 
lẽ. Khi áy, Đức-Thê-Tôn truyền dạy dán làng 
Pa[ali răng: 

- Này các người tại gia! Có Š quả xấu, quả 
khô của người phạm giới, người không có giới. 
5 quả xáu, quả khô áy là: 

- Này các người tại gia! Trong đời này, người 
phạm giới, người không có giới, làm tiêu hao 
của cải tài sản lớn lao, do nhân dê đuôi. 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, 
người không có giới. 


' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, đoạn DussTla ãdĩnava. 
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- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới, có tiêng xâu bị lan truyền 
khăp mọi Hơi. 

Đó là quả xâu thứ nhì của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới, có bát-thiện-tâm e ngại, sợ 
sệt khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn 
gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bả-la-môn... 

Đó là quả xâu thứ ba của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới, có ác-tâm tê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả xâu thứ tư của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới sau khi chết, ác-Hghiệp cho 
quả tái-sinh kiêp sau trong cối ác-giới (địa- 
ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khô 
trong cõi ác-giới áÿ. 

Đó là quả xáu, quả khô thứ năm của người 
phạm giới, người không có giới. 

- Này các người tại gial Đó là 5 quả xáu, quả 
khô của người phạm giới, người không có giới 
như vậy. 
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°re 


* Quả-báu Của Người Có Giới 
(STlavanta ãnisamsa) 7 


- Này các người tại gia! Có 5 quả-bảu của 
người có giới, người giữ gì! giới trong sạch và 
trọn vẹn. 5 quả-báu áy là: 

l1- Này các người tại gia! Trong đời này, 
người có giới, người giữ gìn giới được trong 
sạch và trọn vẹn, có nhiều của cải lớn lao, đo 
nhờ nhân không dê duôi (có trí-nhớ biết mình). 

Đó là quả-báu thứ nhất của người có giới, 
người giữ gin giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gì giới trong sạch và trọn vẹn, có danh 
thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. 


Đó là quả-bảu thứ nhì của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có 
đại-thiện-tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn 
khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia 
chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả-bảu thứ ba của người có giới, 
người giữ gin giới trong sạch và trọn vẹn. 


' Dĩ. Mahävagga, Mahãparinibbãnasutta, Sĩlavanta ãnisamsa. 
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4- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có đại-thiện- 
tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 

Đó là quả-báu thứ tư của người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, sau 
khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cối thiện dục-giới (cõi 
người, hoặc 6 cối trời dục giới), hưởng mọi sự 
an-lạc trong cối ấy. 


- Này các người tại gia! Đó là 5 quả-báảu của 
Hgười có giới, người giữ gì" giới trong sạch và 
trọn vẹn như vậy. 


Phát-lịch 2560 /2016 

Rừng Núi Viên-Không, 

Xã Tóc-Tiên, H. Tân- Thành, 
Tĩnh Bà-Rịa -Vũng Tâu. 


T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, 
sukhI bhavama sabbadaä. 
Ciram tifthatu saddhammo, 
loke saftä sumangala. 


Wietnamralthika hi sabbe, 
Jana paDPOHfU sasane. 
Vuddhim virulhivepullam, 
pafthayami nirantaram. 


Lời nguyện cầu 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư câu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram tifthatu saddhammno Wietnamrafthasmim. 

Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn trên 
thể gian. 

Nguyện cầu chánh-pháp được trường tôn trên 
Tổ-quốc Việt Nam thân yêu. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Yinayapi‡akapdl]i và Atthakathapdli. 

- Suftantapi‡akapadli và A{thakathapdli. 

- Abhidhammapi†akapali và A{thakathapdli. 

- Bộ Abhidhammnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimagsa- 
mahatfiha. 

- loàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại- 
Trưởnglão Vicittasarabhivamsa  (Visitha- 
tipifakadhara, Mahatipifakakovida, Dhamma- 
bhandagdarika). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika ” 
của Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- loàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Ledi Sayadaw, v.V... 
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Tìm hiểu rõ về ngĩi-giới, đều nhận thức răng: — XÃ v 





Voi - “Người biết hỗ-thẹn tộilỗi, biết ghê-sợ *©- 7” 
l2(218/1.17 -21/) ngĩ-giới [/[74/1081/7)/1-01/16/) 
và trọn vẹn là điều rất dễ dàng, mà mọi 
người di cũng giữ gìn được, bởi vì trong khả 
0138/11/1///11.21/1-471/Ñr::2/Ñ/11218/)-41.218.122/7-4 
C1 Đ),ŠI: XI 8/1/18 /112/5/7/11271 


Còn người không [1710/1207 tội-lôi 
|10/1-17118-/1255101Ñ.2101(21//1827/,/1Ñ.(1.77../); 
nào trong ngĩ-giới họp đủ chỉpháp của 
điều-giới ấy, đó là điều rất khó khăn, mà 
không phải ai cũng có thê phạm được, bởi vì 
người ấy D08 2)/0,I N22 §-./:-4/1./.-//1.,/N/7... 


bằng khẩu. 
l 21,2 541101-4//9/7-:)015412)11/42/1-14/4/ 7-4200 (.) 
người tiện, và người thiện nào còn tác- 
0/1588 +/11ì121 cU114/TẾ x/ T11 2/ |) 7-4121  x/1c/z 
L2 )0/1<Ð 941 10N541/1/1%41005415) N4 2/1-lX4/4/9/)/1109//1//1/) 
thì người thiện ấy được gọi là người thiện 
|J (14/107 81/112/1 
l@)//111-5Ÿ(-Tc!2155-1, Ế x/72)/1-lf 71121171771, 1; 
J1 81/112/5/10//9/14110/81/1/2/ 5/1/1181, 2Ựđ4 
cã Vậy, quyền sách này là “món quà pháp” +.`® aÍ 
` giịp độc giả âm thâm trở thành người thiện `~ ˆ—› 
: Ệ lj 0/5/1400 81/)12/5//2)/ 1582/10 > = `€ 
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